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LỜI NÓI ĐẦU 


So với chương trình các lớp 6, 7 và 8, chương trình Ngữ văn lớp 9 phong phú 
hơn nhiều. Trước hết là do thời lượng lớn. Nếu ở ba lớp dưới, cả năm học, môn 
Ngữ văn chỉ có 140 tiết thì ở lớp 9 có đến 175 tiết, nhiều hơn bất cứ môn nào khác. 
Điều đó nhắc các em phải dành cho môn học này một sự quan tâm thích đáng. 

Trong ba phân môn, Văn học chiếm đến 81 tiết, tức gân một nửa số thời gian. 
Các em sẽ tiếp tục học văn học trung đại với một số đoạn trích văn xuôi và tiểu 
thuyết có nội dung phong phú hơn trong 7zuyên kì mạn lực, Vũ trưng tu) bút, 
hồi thứ mười bốn của #oảng Zé nhất thống chí và làn đầu tiên được học thể loại 
truyện thơ qua hai tác phẩm tiêu biểu là Truyện Kiều và Truyện Fục Vân Tiên. 
Đại bộ phận số giờ văn học trong chương trình lớp 9 hiện nay đều dành cho các 
tác phẩm hiện đại : văn học Việt Nam cũng như văn học nước ngoài ; thơ, văn 
xuôi cũng như kịch ; văn chương nghị luận cũng như văn bản nhật dụng. Điều 
đó sẽ đem lại cho các em những bài học phong phú về nhiều mặt, tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc hệ thống hoá kiến thức, ôn tập cuối cấp cũng như cung cấp 
ngữ liệu thích hợp cho các phân môn Tiếng Việt và Tập làm văn. 

Phần Tiếng Việt có khá nhiều vấn đề mới, trong đó hầu hết đều có khả năng 
áp dụng rộng rãi vào việc phân tích tác phẩm, viết văn hoặc trong giao tiếp hằng 
ngày như Các phương châm hội thoại Xưng hô trong hội thoại Nghĩ tường 
mình và hàm ý,.. Bài Liên kê câu và liên kết đoạn văn có thể giúp các em củng 
cố, nâng cao những kiến thức đã học ở phần Tập làm văn. 

Phần Tập làm văn, bên cạnh việc hướng dẫn cho các em viết những văn bản 
hành chính thông dụng như Biên bẩn, Hợp đồng, Thư (điện) chúc mừng và thăm 
hỏi sẽ đi sâu hơn vào ba kiểu văn bản thuyết mừnh, tự sự và nghị luận, giúp các 


em biết sử dụng một số biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả trong văn bản 
thuyết minh, yếu tố miêu tả và nghị luận, đối thoại, độc thoại và độc thoại nội 
tâm trong văn bản tự sự, phép phân tích và tổng hợp trong văn bản nghị luận. Về 
văn bản nghị luận, các em sẽ được tìm hiểu sâu hơn vẻ hai hình thức thường gặp 
nhất là nøñ/ /uận xã hội, một hình thức trước đây chưa được chú ý đúng mức 


trong nhà trường và ngj/ luận văn học với hai dạng cụ thể là ng#/ luận về tác 
phầm truyện (hoặc đoạn trích) và nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. 

Hi vọng rằng các em học sinh lớp 9 đã hiểu thế nào là #cð hợp, đã quan tâm 
đúng mức đến việc vận dụng kiến thức của phân môn này vào phân môn khác. 
Đây là lớp cuối cấp, bên cạnh việc thực hiện hướng fch hợp ngang giữa các phân 
môn, các em còn phải chú ý đặc biệt đến hướng ức hợp dọc, tức là biết vận 
dụng tổng hợp tất cả những kiến thức đã học được ở những lớp dưới vào các tiết 
học 7Øng kếf, Ôn tập (chiếm một tỉ trọng khá lớn trong chương trình Ngữ văn 
lớp 9). 

Chúc các em học tốt môn Ngữ văn ở lớp cuối cấp và đạt được kết quả cao ở 
môn này. 

TM. Nhóm biên soạn 
Tổng Chủ biên 
NGUYỄN KHẮC PHI 


BÀI1 


Kết quả cần đạt 

s Thấy được những vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh - sự kết 
hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, vĩ đại 
và Đình dị — để cảng thêm kính yêu Đác, tự nguyện học tập theo 
gương Bác. 

s» Nắm được các phương châm hội thoại về lượng và về chất để vận dụng 
trong giao tiếp. 


s Điết sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyêf mứnh. 


VĂN BẢN 
PHONG CÁCTI HỒ CHÍMINH 


Trong cuộc đời đầy truân chuyên2) của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp 
xúc với văn hoá nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới, cả ở phương Đông và 
phương Tây. Trên những con tàu vượt trùng dương, Người đã ghé lại nhiều hải 
cảng, đã thăm các nước châu Phi, châu Á, châu Mĩ. Người đã từng sống dài ngày 
ở Pháp, ở Anh. Người nói và viết thạo nhiều thứ tiếng ngoại quốc : Pháp, Anh, 
Hoa, Nga.. và Người đã làm nhiều nghề. Có thể nói ít có vị lãnh tụ nào lại 
am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hoá thế giới sâu sắc như 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến đâu Người cũng học hỏi, tìm hiểu văn hoá, nghệ 


Ê), Người cũng chịu ảnh hưởng của tất cả các 


thuật đến một mức khá uyên thâm 
nền văn hoá, đã tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán 
những tiêu cực của chú nghĩa tư bản. Nhưng điều kì lạ là tất cả những ảnh hưởng 
quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc văn hoá dân tộc không gì lay chuyển được ở 
Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam, một lối sống rất bình dị, rất 
Việt Nam, rất phương Đông, nhưng cũng đồng thời rất mới, rất hiện đại [...]. 


Nhà sản của Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội 


Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và có lẽ cả thế giới, có một vị Chủ tịch 
nước lấy chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao làm "cung điện" của mình. 
Quả như một câu chuyện thần thoại, như câu chuyện về một vị tiên, một con 
người siêu phàm() nào đó trong cổ tích. Chiếc nhà sàn đó cũng chỉ vẻn vẹn có 
vài phòng tiếp khách, họp Bộ Chính trị”), làm việc và ngủ, với những đồ đạc rất 
mộc mạc đơn sơ. Và chủ nhân chiếc nhà sàn này cũng trang phục hết sức giản dị, 
với bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủẾ), đôi đép lốp”) thô sơ như của các 
chiến sĩ Trường Sơn đã được một tác giả phương Tây ca ngợi như một vật thần 
kì. Hằng ngày, việc ăn uống của Người cũng rất đạm bạc, với những món ăn dân 
tộc không chút cầu kì, như cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa. 

Và Người sống ở đó, một mình, với một tư trang ít ỏi, một chiếc va li con với 
vài bộ áo quần, vài vật kỉ niệm của cuộc đời dài. Tôi dám chắc không có một vị 
lãnh tụ, một vị tổng thống hay một vị vua hiển nào ngày trước lại sống đến mức 


giản đị và tiết chế!) như vậy. Bất giác ta nghĩ đến các vị hiển triết”” ngày xưa 


như Nguyễn Trãi ở Côn Sơn hay Nguyễn Bỉnh Khiêm sống ở quê nhà với những. 
thú quê thuần đức); 

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá 

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao... 
Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ, cũng như các vị danh nho) 
xưa, hoàn toàn không phải là một cách tự thần thánh hoá, tự làm cho khác đời, 
hơn đời, mà đây là lối sống thanh cao, một cách di dưỡng tinh thần”), một quan 
niệm thẩm mĩvề cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm 
hồn và thể xác. 

(Lê Anh Trà, Phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại 
gắn với cái giản dị trong 8Ö Chứ Minh và văn hoá Việt Nam, 
Viện Văn hoá xuất bản, Hà Nội, 1990) 

Chú thích 

(1) Phong cách : ở đây dùng với nghĩa là lối sống, cách sinh hoạt, làm việc, 
ứng xử,... tạo nên cái riêng của một người hay một tầng lớp người nào đó. 

(2) Truân chuyên : gian nan, vất vả. 

(3) Uyên thâm : có trình độ kiến thức rất sâu (uyên : vực sâu, sâu ; fâm : sâu). 

(4 Siêu phảm : vượt lên trên người thường hoặc những điều thường thấy 
(s¿êu : cao vượt lên ; phâm : bình thường, tâm thường). 

(5) Bộ Chính trị: ö đây chỉ cơ quan lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

(6) Áo trấn thử : áo bông ngắn đến thắt lưng, không có tay, may chẩn, mặc 
bó sát vào người, dùng trang bị cho bộ đội trong kháng chiến chống Pháp. 

(7) Đép lớp: dép cao su, tận dụng lốp ô tô cũ làm đế dép. 

(8) 7í chế: hạn chế, giữ cho không vượt quá mức. 

(9) ;iiền triêf : người có tài năng, đức độ, hiểu biết sâu rộng, được người đời 
tôn vinh. 

(10) Thuần đức: đạo đức hoàn toàn trong sáng. 

(11) Danh nho : nhà nho nổi tiếng. 

(12) Di dưỡng tính thần : bôi bổ cho sảng khoái về tỉnh thần, giữ cho tỉnh 
thần vui khoẻ. 


xã ? 
ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 
1. Vốn tri thức văn hoá nhân loại của Chủ tịch Hô Chí Minh sâu rộng như thế 
nào ? Vì sao Người lại có được vốn tri thức sâu rộng như vậy ? 
2. Lối sống rất bình đị, rất Việt Nam, rất phương Đông của Bác Hồ được biểu 
hiện như thế nào ? 
3. Vì sao có thể nói lối sống của Bác là sự kết hợp giữa giản di và thanh cao ? 


4. Nêu cảm nhận của em về những nét đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh. 


Ghi nhớ 
Vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giữa 
truyền thống văn hoá dân tộc và tỉnh hoa văn hoá nhân loại, giữa thanh 


cao và giản dị. 


LUYỆN TẬP 
Tìm đọc và kể lại những câu chuyện về lối sống giản dị mà cao đẹp của 
Chú tịch Hồ Chí Minh. 


CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI 


I- PHƯƠNG CHÂM VỀ LƯỢNG 

1. Đọc đoạn đối thoại sau và trả lời câu hỏi. 

An:- Cầu có biéf bơi không ? 

Ba :— Biếí chứ, thậm chí còn bơi giỏi nữa. 

An:- Cầu học bơi ở đâu vậy ? 

Ba :~ Dfnhiên là ở dưới nước chứ còn ở đâu. 

Khi An hỏi "học bơi ở đâu" mà Ba trả lời "ở dưới nước" thì câu trả lời có đáp 
ứng điều mà An muốn biết không ? Cân trả lời như thế nào ? Từ đó có thể rút ra 


bài học gì về giao tiếp ? 
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2. Đọc truyện cười sau và trả lời câu hỏi. 


LỢN CƯỚI, ÁO MỚI 


Có anh tính hay khoe của. Một hôm, may được cái áo mới, liền đem ra mặc, 
tôi đứng hóng ở cửa, đợi có aï đi qua người ta khen. Đứng mãi từ sáng đên chiều 
chả thấy ai hỏi cả, anh ta tức lắm. 


Đang tức tối, chợt thấy môt anh, tính cũng hay khoe, tất tưởổi chay đối hỏi to : 

~ Bác có thất” con lợn cưới của tôi chạy qua đây không ? 

Anh kia lên giơ ngay vạt áo ra, bảo : 

— Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả ! 

(Theo ?ruyện cười dân gian Việt Nhm) 

Vì sao truyện này lại gây cười ? Lã ra anh có "lợn cưới" và anh có "áo mới" 
phải hỏi và trả lời thế nào để người nghe đủ biết được điều cần hỏi và cần trả 
lời ? Như vậy, cân phải tuân thú yêu câu gì khi giao tiếp ? 


Ghi nhớ 


Khigiao tiếp, cần nói cho có nội dung ; nội dung của lời nói phải đáp 


ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiêÐ, không thiêu, không thừa (phương 
châm về lượng). 


II- PHƯƠNG CHÂM VỀ CHẤT 
Đọc truyện cười sau và trả lời câu hỏi. 
QUÁ BÍ KHÔNG LỒ 
Hai anh chàng đi qua một khu vườn trồng bí. Một anh thấy quả bí to, kêu lên : 
- Chả, quả bí kia to thật / 
Anh bạn có tính hay nói khoác, cười mà bảo rằng è 


- Thế thì đã lấy øì làm to. lôi đã từng thấy những quả bí to hơn nhiều. Có 
một lần, tôi tận mắt trông thấy một quả bí ta bằng cả cái nhà đằng kia kìa 


Anh kia nói ngay : 
- Thế thì đã lấy gì làm lạ. Tôi còn nhớ, một bận tôi trông thấy một cái nồi 


đồng to bằng cả cái đình làng ta. 


Anh nói khoác ngạc nhiên hỏi : 

~ Cái nồi ấy dùng để làm gì mà to vậy ? 

Anh kia giải thích : 

~ Cái nồi ấy dùng để luộc quả bí anh vừa nói ấy mà. 

Anh nói khoác biết bạn chếnhạo mình bèn nói lảng sang chuyện khác 


(Theo ?ruyện cười dân gian Việt Nam) 


Truyện cười này phê phán điều gì ? Như vậy trong giao tiếp có điều gì 


cần tránh 2 


Ghi nhớ 


Khi giao tiếp, đừng nói những điều mà mình không tín là đúng hay 
không có bằng chứng xác thực (ohương châm về chất). 


II- LUYỆN TẬP 


1. Vận dụng phương châm về lượng để phân tích lỗi trong những câu sau : 
a) Trâu là một loài gia súc nuôi ở nhà, 

b) Eñn 1à một loài chím có hai cánh. 

2. Chọn từ ngữ thích hợp điển vào chỗ trống ñ 

a) Nói có căn cứ chắc chắn là /.../ 


b) Nói sai sự thật một cách cố ý, nhằm che giấu điều gì đó là /..../ 


(a) Đối với các bài tập điền chữ cái, đấu thanh, tiếng, từ ngữ,... vào chô trống trong øữ văn 9, 


học sinh chép lại và làm vào vở bài tập. 
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©) Nói một cách hú hoạ, không có căn cứ là J.../ 
d) Vói nhầm nhĩ, vu vơ là ƒ.../ 


e) Nói khoác lác, làm ra vẻ tài giỏi hoặc nói những chuyện bông đùa, khoác 
lác cho vui là /.../ 

(nói trạng; nói nhăng nói cuội ; nói có sách, mách có chứng; nói đối ; 
nói mỏ) 

Các từ ngữ trên đều chỉ những cách nói liên quan đến một phương châm hội 
thoại đã học. Cho biết đó là phương châm hội thoại nào. 

3. Đọc truyện cười sau và cho biết phương châm hội thoại nào đã không 


được tuân thủ. 


CÓ NUÔI ĐƯỢC KHÔNG ? 


Một anh, vợ có thai mới hơn bẩy tháng mà đã siah con. Anh ta sợ nuôi 
không được, gặp ai cũng hỏi. 


Một người bạn an ứi : 

- Không can gì mà sợ. Bà tôi sinh ra bố tôi cũng đẻ non trước hai tháng đây ! 

Anh kia giật mình hỏi lại : 

~ Thêà ? Rồi có nuôi được không ? 

(Theo ?ruyện cười dân gian Việt Nam) 

4. Vận dụng những phương châm hội thoại đã học để giải thích vì sao người 
nói đôi khi phải dùng những cách diễn đạt như : 

a) như tôi được biết, tôi tin rằng, nếu tôi không lầm thì, tôi nghe nói, theo tôi 
nghĩ hình như là,... 

Đ) như tôi đã trình bày, như mọi người đều biết. 

5. Giải thích nghĩa của các thành ngữ sau và cho biết những thành ngữ này có 
liên quan đến phương châm hội thoại nào ; ăn đơm nói đặt, ăn Ốc nói mò, ăn 
không nói có, cãi chày cãi cối, khua môi múa mép, nói dơi nói chuột, hứa hươu 


hứa vượn. 


J 


SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT 
TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH 


I~ TÌM HIỂU VIỆC SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT 

TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH 

1. Ôn tập văn bản thuyết minh 

Văn bản thuyết minh có những tính chất gì ? Nó được viết ra nhằm mục đích 
gì ? Cho biết các phương pháp thuyết minh thường dùng. 

2. Viết văn bản thuyết minh có sử dụng một số biên pháp nghệ thuật 

Đọc văn bản sau và cho biết : Văn bản này thuyết minh đặc điểm của đối 
tượng nào ? Văn bản có cung cấp được tri thức khách quan về đối tượng không ? 
Văn bản đã vận dụng phương pháp thuyết minh nào là chủ yếu ? Đồng thời, để 
cho sinh động, tác giả còn vận dụng biện pháp nghệ thuật nào ? 


HẠ LONG - ĐÁ VÀ NƯỚC 


Sự kì lạ của Hạ Long là vô tận. Tạo hoá đã biết dùng đúng chất liệu hay nhất 
cho cuộc sáng tạo của mình : Nước. Chính Nước làm cho Đá sống dậy, làm cho 
Đá vốn bất động và vô tri bỗng trổ nên linh hoạt, có thể động đến vô tận, và có 
tri giác, có tâm hồn. 

Nước tạo nên sự đi chuyển. Và đi chuyển theo mọi cách. Có thể để mặc cho 
con thuyền của ta mỏng như lá tre tự nó bập bênh lên xuống theo con triều ; có 
thể thả trôi theo chiều gió, theo các dòng chảy quanh co phức tạp giữa các đảo ; 
cũng có thể thong thả khua khẽ mái chèo mà lướt đi, trượt nhẹ và êm trên sóng ; 
có thể nhanh tay hơn một chút để tạo một cảm giác xê dịch thanh thoát ; có thể 
bơi nhanh hơn bằng thuyên buồm, nhanh hơn nữa bằng thuyền máy, cũng như 
bay trên các ngọn sóng lượn vun vút giữa các đảo trên ca nô cao tốc ; có thể thả 
sức phóng nhanh hàng giờ, hàng buổi, hàng ngày khắp các trận đồ bát quái Đá 


trộn với Nước này ; mà cũng có thể, như một người bộ hành tuỳ hứng, lúc đi lúc 
dừng, lúc nhanh lúc chậm, lúc tiến lúc lùi, thắng tắp hay quanh co, lao ra những 
quãng trống hay len lỏi qua các khe hẹp giữa các đảo đá... Và cái thập loại chúng 
sinh Đá chen chúc khắp vịnh Hạ Long kia, già đi, trẻ lại, trang nghiêm hơn hay 
bỗng nhiên nhí nhảnh, tinh nghịch hơn, buồn hơn hay vui hơn,... hoá thân không 
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ngừng là tuỳ theo góc độ và tốc độ đi chuyển của ta trên mặt nước quanh chúng, 
hoặc độ xa gần và hướng ta tiến đến chúng hay rời xa chúng ; còn tuỳ theo cả 
hướng ánh sáng rọi vào chúng, hoặc đột nhiên khiến cho mái đầu một nhân vật 
Đá trẻ trung ta chừng đã quen lắm bỗng bạc xoá lên, và rõ ràng trước mắt ta là 
một bậc tiên ông không còn có tuổi. Ánh sáng hắt lên từ mặt nước lung linh chảy 
khiến những con người bằng đá vây quanh ta trên mặt vịnh càng lung linh, xao 
động, như đang đi lại, đang tụ lại cùng nhau, hay đang toả ra. Hoặc cũng rất có 
thể, khi đêm đã xuống, dưỡi ánh sao chi chít trên bầu trời và chỉ chít xao động. 
dưới cả mặt nước bí ẩn nữa, sẽ có cuộc tụ họp của cái thế giới người bằng đá 
sống động đó, biết đâu I... 

[...| Để rồi, khi chân trời đằng đông vừa ửng tím nhạt, rồi từ từ chuyển sang, 
hồng... thì tất cả bọn người đá ấy lại hối hả trở về vị trí của họ. Mà vẫn còn nóng. 
hổi hơi thổ cuộc sống đêm chưa muốn dứt. 

Hạ Long vậy đó, cho ta một bài học, sơ đẳng mà cao sâu : Trên thế gian này, 
chẳng có gì là vô tri cả. Cho đến cả Đá. ở đây Tạo hoá đã chọn Đá làm một trong. 
hai nguyên liệu chủ yếu và duy nhất của Người để bày nên bản phác thảo của Sự 
sống. Chính là Người có ý tứ sâu xa đấy : Người chọn lấy cái vẫn được coi là trơ 
h, vô tri nhất để thể hiện cái hồn tíu rít của sự sống. Thiên nhiên bao giờ cũng 
thông minh đến bất ngờ ; nó tạo nên thế giới bằng những nghịch lí đến lạ lùng... 

(7eo Nguyên Ngọc, Hạ Long~ Đá và Nước, 
Ban quản lí vịnh Hạ Long, 2002) 


Ghi nhớ 


e MuØïn cho văn bản thuyết minh được sinh động, hấp dân, người ta vận 
dụng thêm một số biện pháp nghệ thuật như kể chuyện, tự thuật, đối 


thoại theo lối án dụ, nhân hoá hoặc các hình thức vè diễn ca,... 


e Các biện pháp nghệ thuật cần được sử dụng thích hợp, góp phần làm 
nối bật đặc điểm của đối tượng thuyết minh và gây hứng thú cho 
người đọc. 


II- LUYỆN TẬP 


1. Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi. 


13 


NGỌC HOÀNG XỬ TỘI RUỒI XANH 


Do loài người phát đơn kiện, Ngọc Hoàng Thượng đế mở phiên toà công. 
khai xử tội loài ruồi. Ngọc Hoàng truyền cho vệ sĩ Nhện điệu Ruôi xanh lên điện, 
đập bàn thị uy : 

~ Ruồi kia, loài người kiện mi làm hại chúng sinh, mau mau khai ra tên họ, 
chúng loại và nơi ở ! 

Ruồi sợ hãi quỳ thưa trước vành móng ngựa : 

— Con là Ruồi xanh, thuộc họ côn trùng hai cánh, mắt lưới. Họ hàng con rất 
đông, gồm Ruồi trâu, Ruồi vàng, Ruồi giấm... Nơi ở là nhà vệ sinh, chuồng lợn, 
chuồng trâu, nhà ăn, quán vỉa hè..., bất kì chỗ nào có thức ăn mà không đậy điệm 
con đều lấy làm nơi sinh sống. 

Ngọc Hoàng yêu cầu Thiên Tào tra sổ xác nhận rồi cho đọc cáo trạng : "Bị cáo 
Ruôi bị cáo buộc hai tội. Một là ruồi sống nơi dơ bẩn, mang nhiều vi trùng gieo 
rắc bệnh tật. Bên ngoài ruồi mang 6 triệu vi khuẩn, trong ruột chứa đến 28 triệu 
vi khuẩn. Ch úng, gieo rắc bệnh tả, kiết lị, thương hàn, viêm gan B. Hai là ruồi 
sinh đẻ nhanh quá mức, vô kế hoạch. Một đôi ruồi, trong một mùa từ tháng 4 
đến tháng 8, nếu đều mẹ tròn con vuông sẽ đẻ ra 19 triệu tỉ con ruồi, ảnh hưởng 
xấu tới môi trường sinh thái". 

Một luật sư bào chữa nói : "Ruồi tuy tội nhiều nhưng nó cũng có nét đặc biệt : 
mắt ruồi như mắt lưới, một mắt chứa hàng triệu mắt nhỏ ; chân ruồi có thể tiết ra 
chất dính làm cho nó đậu được trên mặt kính mà không trượt chân. Nếu con 
người biết bắt chước mắt ruồi mà làm máy chụp ảnh, mô phỏng chân ruồi mà 
làm giầy leo núi thì cũng hay. Đó là những tình tiết giảm nhẹ tội cho ruồi". 

Ngọc Hoàng cân nhắc, tuyên phạt Ruồi khổ sai chung thân ; truyền cho chim 
chóc, cóc, nhái, thằn lằn, kiến, nhện ra sức giết bớt ruồi, không cho đẻ nhiều. 


Ngọc Hoàng lại nói với loài người : "Ruồi có tội mà con người cũng có lỗi. Con 
người phải thường xuyên đậy điệm thức ăn, làm vệ sinh môi trường ; nhà vệ 
sinh, chuồng trại phải xây theo lối mới thì mới ngăn chặn ruồi sinh sôi và hạn chế 
tác hại của ruồi được". 


Lời tuyên án của Ngọc Hoàng làm cho các loài vật phấn khởi, còn con người 


thì trâm ngâm nghĩ ngợi. 


(Tường Lan) 
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Câu hỏi: 

a) Văn bản có tính chất thuyết minh không ? Tính chất ấy thể hiện ở những 
điểm nào ? Những phương pháp thuyết minh nào đã được sử dụng ? 

b) Văn bản thuyết minh này có nét gì đặc biệt ? Tác giả đã sử dụng biện pháp 
nghệ thuật nào ? 

c) Các biện pháp nghệ thuật ở đây có tác dụng gây hứng thú và làm nổi bật 
nội dung cần thuyết minh hay không ? 

2. Đọc đoạn văn sau và nêu nhận xét về biện pháp nghệ thuật được sử dụng. 
để thuyết minh. 

Bà tôi thường kế cho tôi nghe rằng chím cú kêu là có ma tối. Tôi hỏi vì sao thì 
bà giải thích : "Thế cháu không nghe tiêng cú kêu thường vọng từ bãi tha ma đên 
hay sao ?". Sau này học môn Sinh học tôi mới biêt là không phải như vậy. Chim 
cú là loài chỉm ăn thịt, thường ăn thịt lũ chuột đồng, kẻ phá hoại mùa màng. 
Chim cú là giống vật có lợi là bạn của nhà nông. Sở dĩ chỉm cú thường lui tới bãi 
tha ma là vì ở đó có lũ chuột đồng đảo hang. Bây giờ mỗi lần nghe tiếng chím cú, 
tôi chẳng những không sợ mà còn vui vì biết rằng người bạn của nhà nông đang 
hoạt động. 


LUYỆN TẬP SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT 
TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH 
I- CHUẨN BỊ NHÀ 

Cho đề bài : 7ñ¿yếf mảnh một trong các đồ dùng sau : cái quạt, cái bát, cát 
kéo, chiếc nón. 

1. Yêu cầu của luyện tập : 

~ Về nội dung thuyết minh : nêu được công dụng, cấu tạo, chủng loại, lịch sử 
của cái quạt (cái bút, cái kéo, chiếc nón). 

~ Về hình thức thuyết mỉnh : vận dụng một số biện pháp nghệ thuật để làm cho 
bài viết sinh động, hấp dẫn như kể chuyện, tự thuật, hỏi - đáp theo lối nhân hoá,... 

2. Yêu cầu chuẩn bị : 

~ Xác định đề bài cụ thể. 

~ Lập dàn ý chỉ tiết và viết phân Mở bài. 
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II- LUYỆN TẬP TRÊN LỚP 


Trình bảy dàn ý, đọc phần Mở bài, thảo luận. 
ĐỌC THÊM 


HỌ NHÀ KIM 


Trong các dụng cụ của con người, có lẽ chúng tôi thuộc loại bé nhất. Tuy bé 
nhưng nhà ai cũng cân đến. Các bạn có biết chúng tôi là ai không ? Chúng tôi là 
cái kim khâu, bằng kim loại, bề ngang độ nửa mi-li-mét, bể dài khoảng hai, ba 
xăng-ti-mét, một đầu nhọn, một đầu tù, có lỗ trôn để xâu chỉ. Kim phải cứng mới 
dùng được. Khi đứt cúc, sứt chỉ, thế nào cũng phải có tôi thì mới xong. 

Tôi có từ lúc nào, không rõ lắm, nhưng chắc chắn là từ rất xưa. Từ khi con 
người biết trồng bông đệt vải may áo, chắc là phải cân đến kim để khâu áo. Làm 
ra cây kim lúc đâu hẳn là rất khó khăn, cho nên bây giờ mới có câu tục ngữ 
Có công mài sắt, có ngày nên kửn. 

Họ nhà Kim chúng tôi rất đông. Ngoài kim khâu vải may áo, còn có loại kim 
dùng để thêu thùa, lại có kim khâu trong phẫu thuật, kim khâu giày, kim đóng. 
sách,... Công dụng của kim là đưa chỉ mềm luôn qua các vật đày, mỏng để kết 
chúng lại. Thiếu chúng tôi thì nhiều ngành sản xuất gặp khó khăn đấy ! Nghe nói 
từ cuối thế kỈ XVII, một người Anh đã sáng chế ra máy khâu, nhưng máy khâu 
vẫn cứ phải có kim thì mới khâu được ! 

Cùng họ Kim chúng tôi còn có cây kim châm cứu. Nó bé mà dài, làm bằng 
bạc, dùng để châm vào huyệt nhằm chữa bệnh. Những cây kim của ông Nguyễn 
Tài Thu đã nổi tiếng thế giới ! 

Họ Kim lại còn có kim tiêm. Vẫn thân hình bé nhỏ, cứng cáp, có đâu nhọn, 
nhưng trong ruột lại rỗng, kim tiêm dùng để đưa thuốc chữa bệnh vào trong cơ 
thể con người. Khi ốm nặng, cần tiêm mà không có kim tiêm sạch thì nguy ! 

Chúng tôi bé thật đấy, nhưng không tâm thường chút nào ! Chúng tôi làm 
được những việc mà những kẻ to xác không làm được. Như vậy có phải là rất đáng 
tự hào không ? 


(Văn Hùng) 
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BÀI2 


Kết quả cần đạt 

® ?iiêu được nguy cơ chiến tranh hạt nhân và cuộc chạy đua vũ trang 
đang đe doạ toàn bộ sựr sống trên trái đất và nhiệm vụ câ†p bách cửa toàn 
thể nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó, là đấu tranh cho một thế giới 
hoà bình. Thấy được nghệ thuật nghị luận của tác giả : chứng cứ cụ thổ, 
xác thực, cách so sánh rõ ràng, giàu sức thu yéf phục, lập luận chặt chẽ. 


ø Nấm được các phương châm hội thoại quan hệ, cách thức, lịch sự để" 


vận dụng trong giao tiếp. 


e Hiên và có kĩnăng sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyéf minh. 


VĂN BẢN 
ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HOÀ BÌNH 


[..] Chúng ta đang ở đâu ? Hôm nay ngày 8 - 8 - 1986, hơn 50000 đâu đạn 
hạt nhân đã được bố trí trên khắp hành tỉnh. Nói nôm na ra, điều đó có nghĩa là 
mỗi người, không trừ trẻ con, đang ngồi trên một thùng 4 tấn thuốc nổ : tất cả 
chỗ đó nổ tung lên sẽ làm biến hết thảy, không phải là một lần mà là mười hai 
lần, mọi dấu vết của sự sống trên trái đất. Nguy cơ ghê gớm đó đang đè nặng lên 
chúng ta như thanh gươm Đa-mô-clét, về lí thuyết có thể tiêu diệt tất cả các 
ảnh tỉnh đang xoay quanh mặt trời, cộng thêm bốn hành tỉnh nữa, và phá huỷ 
thế thăng bằng của hệ mặt trời. Không có một ngành khoa học hay công nghiệp 
nào có được những tiến bộ nhanh ghê gớm như ngành công nghiệp hạt nhân 


ểtừ khi nó ra đời cách đây 41 năm, không có một đứa con nào của tài năng, 
con người lại có một tầm quan trọng quyết định đến như vậy đối với vận mệnh 
thế giới. 
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Niềm an ủi duy nhất trước tất cả những suy diễn kinh khủng đó là nhận thức 
được rằng việc bảo tồn sự sống trên trái đất ít tốn kém hơn là "dịch hạch "@) hạt 
nhân. Chỉ do sự tồn tại của nó không thôi, cái cảnh tận thế tiểm tàng trong các bệ 
phóng cái chết cũng đã làm tất cả chúng ta mất đi khả năng sống tốt đẹp hơn. 

Năm 1981, UNICEEÔ) đã định ra một chương trình để giải quyết những vấn 
để cấp bách cho 500 triệu trẻ em nghèo khổ nhất trên thế giới. Chương trình này 
dự kiến cứu trợ về y tế, giáo dục sơ cấp, cải thiện điều kiện vệ sinh và tiếp tế thực 
phẩm, nước uống. Nhưng tất cả đã tỏ ra là một giấc mơ không thể thực hiện 


được, vì tốn kém 100 tỉ đô la. Tuy nhiên, số tiền này cũng chỉ gân bằng những chỉ 
phí bỏ ra cho 100 máy bay ném bom chiến lược B.1B của Mĩ và cho dưới 7 000 tên 
lửa vượt đại châu. 


Và đây là một ví đụ khác trong lĩnh vực y tế : Giá của 10 chiếc tàu sân bay(® 
mang vũ khí hạt nhân kiểu tàu Ni-mít, trong số 15 chiếc mà Hoa Kì dự định đóng 
từ nay đến năm 2000, cũng đủ để thực hiện một chương trình phòng bệnh trong 
cũng 14 năm đó và sẽ bảo vệ cho hơn 1 tỉ người khỏi bệnh sốt rét và cứu hơn 14 
triệu trẻ em, riêng cho châu Phi mà thôi. 


Một ví dụ trong lĩnh vực tiếp tế thực phẩm : Theo tính toán của FAO”), năm 
1985, người ta thấy trên thế giới có gần 575 triệu người thiếu dinh dưỡng. Số 
lượng ca-lo trung bình cần thiết cho những người đó chỉ tốn kém không bằng 149 


tên lửa MX... Chỉ cân 27 tên lửa MX là đủ trả tiền nông cụ cần thiết cho các nước 
nghèo để họ có được thực phẩm trong bốn năm tới. 

Một ví dụ trong lĩnh vực giáo dục : Chỉ hai chiếc tàu ngâm mang vũ khí hạt 
nhân là đủ tiền xoá nạn mù chữ cho toàn thế giới. 


[..] 

Một nhà tiểu. thuyết lớn của thời đại chúng ta đã đặt ra câu hỏi : Phải chăng 
trái đất chúng ta chính là địa ngục của các hành tinh khác ? Có lẽ sự việc giản 
đơn hơn nhiều : Nó chỉ là một cái làng nhỏ mà thánh thân đã bỏ quên ở ngoại vi 
vũ trụ. 

Tuy nhiên, ý nghĩ dai đẳng cho rằng trái đất là nơi độc nhất có phép màu của 
sự sống trong hệ mặt trời, ý nghĩ đó đã đẩy chúng ta tới kết luận này, không thể 
khác được : Chạy đưa vũ trang là đi ngược lại lí trí. 
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Không những đi ngược lại lí trí con người mà còn đi ngược lại cả lí trí tự 
nhiên nữa [..]. Từ khi mới nhen nhúm sự sống trên trái đất, đã phải trải qua 380 
triệu năm con bướm mới bay được, rồi 180 triệu năm nữa bông hồng mới nở, chỉ 
để làm đẹp mà thôi. Cũng đã phải trải qua bốn kỉ địa chất), con người mới hát 
được hay hơn chim và mới chết vì yêu. Trong thời đại hoàng kim này của khoa 
học, trí tuệ con người chẳng có gì để tự hào vì đã phát minh ra một biện pháp, chỉ 
cân bấm nút một cái là đưa cả quá trình vĩ đại và tốn kém đó của hàng bao nhiêu 


triệu năm trở lại điểm xuất phát của nó. 


Chúng ta đến đây để cố gắng chống lại việc đó, đem tiếng nói của chúng ta 
tham gia vào bản đồng ca của những người đòi hỏi một thế giới không có vũ khí 
và một cuộc sống hoà bình, công bằng. Nhưng dù cho tai hoạ có xây ra thì sự có 
mặt của chúng ta ở đây cũng không phải là vô ích. [...] 
Tôi rất khiêm tốn nhưng cũng rất kiên quyết đề nghị mở ra một nhà băng lưu 
trữ trí nhớ có thể tồn tại được sau thảm hoạ hạt nhân. Để cho nhân loại tương lai 
biết rằng sự sống đã từng tôn tại ở đây, bị chỉ phối bởi đau khổ và bất công 
nhưng cũng đã từng biết đến tình yêu và biết hình đung ra hạnh phúc. Để cho 
nhân loại tương lai hiểu điều đó và làm sao cho ở mọi thời đại, người ta đêu biết 
đến tên những thủ phạm đã gây ra những lo sợ, đau khổ cho chúng ta, đã giả 
điếc làm ngơ trước những lời khẩn cầu hoà bình, những lời kêu gọi làm cho cuộc 
sống tốt đẹp hơn, để mọi người biết rằng bằng những phát minh dã man nào, 
nhân đanh những lợi ích ti tiện nào, cuộc sống đó đã bị xoá bỏ khỏi vũ trụ này. 


(GG. Mác-két*), Thanh gươm Đa-mô-clết 
bản dịch của N'V„ báo Vðnghó, ngày 27 — 9 = 1986) 


Chú thích 


(%) Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két (1928 ~ 2014), nhà văn Cô-lôm-bi-a, tác giả của 
nhiều tiểu thuyết và tập truyện ngắn theo khuynh hướng hiện thực huyền ảo, nổi 
tiếng nhất là tiểu thuyết 7zăm năm cô đơn (1967). Mác-két được nhận giải thưởng. 
Nô-ben về văn học năm 1982. 

Tháng 8 năm 1986, nguyên thủ sáu nước Ấn Độ, Mê-hi-cô, Thuy Điển, 
Ác-hen-ti-na, Hi Lạp, Tan-da-ni-a họp lân thứ hai tại Mê-hi-cô, đã ra một bản 
tuyên bố kêu gọi chấm đứt chạy đua vũ trang, thủ tiêu vũ khí hạt nhân để bảo 
đảm an ninh và hoà bình thế giới. Nhà văn Mác-két được mời tham dự cuộc gặp 
gỡ này. Văn bản trên trích từ tham luận của ông. Tên văn bản là do người biên 
soạn đặt. 
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( Thanh gươm Đa-mô-cié/ (một điển tích lấy từ thần thoại Hi Lạp) : Đa-mô-clét 
treo thanh gươm ngay phía trên đầu bằng sợi lông đuôi ngựa. Điển tích này chỉ 
mối nguy cơ đe doa trực tiếp sự sống của con người. 

(2) Dịch hạch : bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, do một loại vi khuẩn từ bọ 
chét của chuột đã mắc bệnh truyền sang người ; khi thành dịch lây lan rất nhanh, 
đe doa tính mạng nhiều người. “7?ch hạch" hạt nhân (cách nói ẩn dụ) : vũ khí hạt 
nhân đe doa loài người như nguy cơ bệnh dịch hạch. 

() UNICEF (viết tắt của United Nations International Children's Emergency 
Tung) : tên thường gọi là Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc. 

(4) 7âu sân bay : tàu chiến loại lớn chuyên dùng để chở máy bay, có sân bay 
để cho máy bay lên xuống. 

(B) EAO (viết tắt của Food and Agriculture Organization) : Tổ chức Lương 
thực và Nông nghiệp thuộc Liên hợp quốc. 

(6) KỶ địa chấf: đơn vị thời gian địa chất, bậc dưới của đ¿/ dài từ hàng triệu 


đến hàng chục triện năm. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Hãy nêu hệ thống luận điểm, luận cứ của văn bản. 

2. Trong phân đầu văn bản, nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe doạ loài người 
và toàn bộ sự sống trên trái đất đã được tác giả chỉ ra rất cụ thể bằng cách lập 
luận như thế nào ? 

3. Sự tốn kém và tính chất vô lí của cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đã được 
tác giả chỉ ra bằng những chứng cứ nào ? 

4. Vì sao có thể nói : Chiến tranh hạt nhân "không những đi ngược lại lí trí 
con người mà còn đi ngược lại cả lí trí tự nhiên nữa" ? Em có suy nghĩ gì trước lời 
cảnh báo của nhà văn Mác-két về nguy cơ huỷ diệt sự sống và nền văn minh trên 
trái đất một khi chiến tranh hạt nhân nổ ra ? 

5*, Theo em, vì sao văn bản này lại được đặt tên là Đá tranh cho một thế 
giới hoà bình ? Hãy thử đặt nhan đề khác cho văn bản. 
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Ghi nhớ 


© Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang de doạ toàn thể loài người và sự 
sông trên trái đất. Cuộc chạy đua vũ trang vô cùng tôn kém đã cướp đi 
của thế giới nhiều điều kiện để phát triển, để loại trừ nạn đói, nạn thất 
học và khắc phục nhiều bệnh tật cho hàng trăm triệu con người. Đấu 
tranh cho hoà bình, ngăn chặn và xoá bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân là 
nhiệm vụ thiet thân và cấp bách của toàn thé loài người. 

© Đài viết của Mác-két đã đê cập vấn đề cấp thiết nói trên với sức 
thuyết phục cao bởi lập luận chặt chẽ, chứng cứ phong phú, xác thực, 
cụ thể và còn bồi nhiệt tình của tác giả. 


LUYỆN TẬP 


Thát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc văn bản Øãốz tranh cho một thế giói 
hoà bình của nhà văn G.G. Mác-két. 


CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI (tiếp theo) 
I- PHƯƠNG CHÂM QUAN HỆ 

Trong tiếng Việt có thành ngữ ông nói øà, bà nói výt. Thành ngữ này dùng để 
chỉ tình huống hội thoại như thế nào ? Thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu 
xuất hiện những tình huống hội thoại như vậy. Qua đó có thể rút ra bài học gì 
trong giao tiếp ? 


Ghí nhớ 
Khi giao tiếP, cân nói đứng vào đề tài giao tiêp, tránh nói lạc đề 
(phương châm quan hệ). 


II- PHƯƠNG CHÂM CÁCH THỨC 


1. Trong tiếng Việt có những, thành ngữ như : đây cà ra dây muống, híng 
búng như ngâm hột thị. Hai thành ngữ này dùng để chỉ những cách nói như 
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thế nào ? Những cách nói đó ảnh hưởng đến giao tiếp ra sao ? Qua đó có thể rút 
ra bài học gì trong giao tiếp ? 

2. Có thể hiểu câu sau đây theo mấy cách ? (Cứ ý: cách hiểu tuỳ thuộc vào 
việc xác định tổ hợp từ cửa ông ấý bổ nghĩa cho từ ngữ nào.) 


Töi đồng ý với những nhận định về truyện ngắn của Ông ấy 


Để người nghe không hiểu lầm, phải nói như thế nào ? Như vậy, trong giao 
tiếp cần phải tuân thủ điều gì ? 


Ghỉ nhớ 
Khi giao tiếp, cần chú ý nói ngắn gọn, rành mạch ; tránh cách nói mở. 
hồ (phương châm cách thức). 


II- PHƯƠNG CHÂM LỊCH SỰ 
Đọc truyện sau và trả lời câu hỏi. 


NGƯỜI ĂN XIN 

Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đồ hoe, nước mắt ông giàn giua, đôi 
môi tái nhợt, áo quần tả tơi Ông chìa tay xin tôi 

ôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, 
chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run 
nắm chặt lấy bàn tay run rấy của Ông : 

- Xi ông đừng giận cháu ! Cháu không có gì cho ông cả. 

Ông nhàn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười : 

~ Cháu ơi, cảm ơn cháu ! Như vậy là cháu đã cho lão rồi 

Khi ấy tôi chợt hiển ra : cả tôi nữa, tôi cững vừa nhận được một cái gì đó 
của Ông. 

(Theo Tuốc-ghê-nhép) 

Vì sao người ăn xin và cậu bé trong truyện đều cảm thấy mình đã nhận được 

từ người kia một cái gì đó ? Có thể rút ra bài học gì từ câu chuyện này ? 
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Ghi nhớ 


Khi giao tiếp, cần tế nhị và tôn trọng người khác (phương châm 
địch sự). 


IV- LUYỆN TẬP 


1. Trong kho tàng Lục ngữ, ca dao Việt Nam có nhiều câu như : 


a) Lời chào cao hơn mâm cô. 
b) Lời nói chẳng mất tiền mua, 


Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 
©) Kữm vàng ai nỡ uốn câu, 
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. 


Qua những câu tục ngữ, ca dao đó, cha ông khuyên dạy chúng ta điều gì ? 
Hãy tìm thêm một số câu tục ngữ, ca dao có nội dung tương tự. 


2. Phép tu từ từ vựng nào đã học (so sánh, ẩn dụ, nhân hoá, hoán dụ, điệp 
ngữ, nói quá, nói giảm nói tránh) có liên quan trực tiếp tới phương châm lịch sự ? 
Cho ví dụ. 


3. Chọn từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống : 

a) Nói dịu nhẹ như khen, nhưng thật ra là ma maä chê trách là J.../ 

b) Với trước lời mà người khác chưa kịp nói là /.../ 

©) Nói nhằm châm chọc điều không hay của người khác một cách cốýƒ là /.../ 

đ) Mới chen vào chuyện của người trên khi không được hỏi đến là J..../ 

e) Nói rành mạch, cặn kẽ, có trước có sau là J.../ 

(nói móc nói ra đầu ra đữa, nói leo, nói mát, nói hót) 

Cho biết mỗi từ ngữ trên chỉ cách nói liên quan đến phương châm hội 
thoại nào. 

4. Vận đụng những phương châm hội thoại đã học để giải thích vì sao người 
nói đôi khi phải dùng những cách nói như : 

a) nhân Hiện đây xía hỏi ; 
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b) cực chẳng đã tôí phải nói; tôi nói điều này có gì không phải anh bỏ qua 
cho ; biết là làm anh không vui nhưng.. ; xa lÔi, có thể anh không hải lòng 


nhưng tôi cũng phải thành thực mà nói là... ; 

©) đừng nói leo; dừng ngắt lời như thế, đừng nói cái giọng đó với tôi. 

5. Giải thích nghĩa của các thành ngữ sau và cho biết mỗi thành ngữ liên 
quan đến phương châm hội thoại nào : nó/ băm nói bổ ; nói như đấm vào tai; 
điều nặng Hếng nhẹ; nửa tí? mửa mở; mồm laa máp giải ; đánh trống lắng; náf 


như dùi đục chấm mắm cáy. 


SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ 
TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH 


I1- TÌM HIỂU YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH 
1. Đọc văn bản sau : 


CÂY CHUỐI TRONG ĐỜI SỐNG VIỆT NAM 


Đi khắp Việt Nam, nơi đâu ta cũng gặp những cây chuối thân mềm vươn lên 
như những trụ cột nhắn bóng, toả ra vòm tán lá xanh mướt che rợp từ vườn tược 
ến núi rừng. Hầu như ở nông thôn, nhà nào cũng trồng chuối. Cây chuối rất ưa 
nước nên người ta thường trồng bên ao hồ để nhanh tươi tốt, còn bên những khe 


suối hay thung lũng, chuối mọc thành rừng bạt ngàn vô tận. Chuối phát triển rất 
nhanh, chuối mẹ đẻ chuối con, chuối con đẻ chuối cháu, cứ phải gọi là "con đàn 
cháu lũ". 

Người phụ nữ nào mà chẳng liên quan tới cây chuối khi họ phải làm vườn, 
chăn nuôi và nội trợ, bởi cây chuối là thức ăn thức dụng từ thân đến lá, từ gốc 
đến hoa, quả ! Có lẽ trong các loài cây thì cây chuối là loài mang sẵn trong nó 
nhiều nhất các món ăn truyền lại của tổ tiên người Việt - Mường tự xa xưa cho tới 
Tigầy nay. 


Quả chuối là một món ăn ngon. Nào chuối hương, chuối ngự, nào chuối sứ, 


chuối mường, loại chuối nào khi quả đã chín cũng đều cho ta vị ngọt ngào và 
hương thơm hấp dẫn. Có một loại chuối được người ta rất chuộng, đấy là chuối 
trứng cuốc - không phải là quả tròn như trứng cuốc mà khi chín vỏ chuối có 
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những vệt lốm đốm như vỏ trứng cuốc. Mỗi cây chuối đều cho một buồng chuối. 
Có buồng chuối trăm quả, cũng có buồng chuối cả nghìn quả. Không thiếu 
những buồng chuối dài từ ngọn cây uốn trĩu xuống tận gốc cây. Quả chuối chín 
ăn vào không chỉ no, không chỉ ngon mà còn là một chất dưỡng da làm cho da dẻ 
mịn màng. Nếu chuối chín là một món quà sáng trưa chiều tối của con người thì 
chuối xanh lại là một món ăn thông dụng trong các bữa ăn hằng ngày. Chuối 
xanh có vị chát, để sống cắt lát ăn cặp với thịt lợn luộc chấm tôm chua khiến 
miếng thịt ngon gấp bội phần, nö cũng là món ăn cặp rất tuyệt vời với các món 
tái hay món gỏi. Chuối xanh nấu với các loại thực phẩm có vị tanh như cá, ốc, 
lươn, chạch có sức khử tanh rất tốt, nó không chỉ làm cho thực phẩm ngon hơn 
mà chính nó cũng có cái ngon cái bổ riêng không thay thế được. Người ta có thể 


chế biến ra nhiều món ăn từ quả chuối như chuối ép, mứt chuối, kẹo chuối, bánh 
chuối,. Nhưng có một điêu quan trọng là quả chuối đã trở thành phẩm vật thờ 
cúng từ ngàn đời trên mâm ngũ quả. Đấy là "chuối thờ". Chuối thờ bao giờ cũng 
dùng nguyên nải. Ngày lễ, tết thường thờ chuối xanh già, còn ngày rằm hoặc giỗ 
kị có thể thờ chuối chín. 


(Theo Nguyễn Trọng Tạo, tạp chí 7ĩa sáng) 
2. Suy nghĩ và thực hiện các yêu câu sau : 
a) Giải thích nhan đề văn bản. 
b) Tìm những câu trong văn bản thuyết minh về đặc điểm tiêu biểu của cây chuối. 
c) Chỉ ra những câu văn có yếu tố miêu tả cây chuối và cho biết tác dụng 
của yếu tố miêu tả đó. 
đ) Theo yêu cầu chung của văn bản thuyết minh, văn bản này có thể bổ sung, 


những gì ? Em hãy cho biết thêm công dụng của thân cây chuối, lá chuối (tươi và 
khô), nõn chuối, bắp chuối,... 


Ghi nhớ 


Để thuyết mãnh cho cụ thể sinh động, hấp dẫn, bài thuyết mình có 


thể kết hợp sử dụng yếu tố miêu tả. Yếu tố miêu tả có tác dụng làm cho 
đối tượng thuyết minh được nổi bật, gây ấn tượng. 
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II- LUYỆN TẬP 

1. Bổ sung yếu tố miêu tả vào các chỉ tiết thuyết minh sau : 

~ Thân cây chuối có hình đáng... 

~ Lá chuối tươi... 

~ Lá chuối khô... 

Nõn chuối... 

~ Bắp chuối... 

~ Quả chuối... 

2. Chỉ ra yếu tố miêu tả trong đoạn văn sau : 

Một lần đến thăm Trường Cao đẳng Mĩ thuật Công nghiệp Hà NỌi, Bác Hồ 
gơi ý nôn phát triển đồ sứ dân tộc. Bác nói người Việt thường dùng chén chứ 
không dùng tách. Tách là loại chén uống nước của Tây, nó có tai. Chén của ta 
không có tai. Khi mời ai uống trà thì bưng hai tay mà mời. Bác vừa cười vừa làm 
động tác. Có uống cũng nâng hai tay xoa xoa rồi mồi uống, mà uống rât nóng. 
Đấy, dân tộc đấy. Bác nói tiếf, cái chén còn rất tiện lợi do không có tai nên khử 
xế? chồng rấf gọn, không vướng, khi rửa cũng ciễ sạch. 


(Theo Phạm Côn Sơn, Fàng nghề truyền thống Việt Nam) 


3. Đọc văn bản sau và chỉ ra những câu miêu tả ở trong đó. 


TRÒ CHƠI NGÀY XUÂN 


Những ngày đâu năm, khắp làng bản Việt Nam rộn ràng tiếng trống hội 
xuân thúc giục lòng người. Vào dịp này, bên cạnh hoạt động lễ nghỉ mang ý 
nghĩa tín ngưỡng, còn có nhiều hội vui, diễn xướng sân khấu và các trò chơi 
truyền thống, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc. 

Qua sông Hồng, sông Đuống, ngược lên phía bắc là đến với vùng Kinh Bắc 
cổ kính, quê hương của các làn điệu quan họ mượt mà. Tục chơi quan họ ở các 
làng quê của Bắc Ninh, Bắc Giang thường gắn với hội làng, hội chùa. Liền anh, 
liên chị ở các làng đi lại thăm hỏi, tặng quà rồi hát với nhau đến tận nửa đêm. 
Bên cạnh những canh hát trong nhà còn có các canh hát ngoài trời mà hội Lim 
là một ví dụ. Hội mở vào ngày 13 tháng giêng âm lịch. Quan họ các nơi có thể 


2% 


đến hát tự do trên đổi Lim. Những nhóm quan họ nam và nữ trong trang phục 
đân tộc đi tìm nhau trong ngày hội, mời nhau xơi trầu và nhận lời hát kết nghĩa 
giữa các làng. Hát trên đồi và hát cả dưới thuyền. Những con thuyền thúng nhỏ 
mang theo các làn điệu dân ca điểm thêm cho không khí ngày xuân nét thơ 
mộng, trữ tình. 

Múa lân có từ lâu đời và rất thịnh hành ở các tỉnh phía nam. Múa lân diễn ra 
vào những ngày Tết để chúc năm mới an khang, thịnh vượng. Các đoàn lân có 
hi đông tới trăm người, họ là thành viên của một câu lạc bộ hay một lò võ trong 
vùng. Lân được trang trí công phu, râu ngũ sắc, lông mày bạc, mắt lộ to, thân 
mình có các hoạ tiết đẹp. Múa lân rất sôi động với các động tác khoẻ khoắn, bài 
ản : lân chào ra mắt, lân chúc phúc, leo cột,.. Bên cạnh có ông Địa vui nhộn 
chạy quanh. Thông thường múa lân còn kèm theo cả biểu diễn võ thuật. 

Một trò chơi truyền thống được phổ biến trong các lễ hội là kéo co, được tổ 
chức ở sân đình hay bãi cỏ rộng giữa làng. Những người tham gia chia làm hai 
phe, đứng thành một hàng đối nhau, cùng nắm sợi dây thừng, dây chão hay một 
cây sào tre hoặc người đứng sau ôm lưng người đứng trước, còn hai người đứng 
lâu hàng của hai phe thì nắm tay nhau cho chắc, lấy đấu vạch vôi ở giữa làm 


mốc được, thua. Bên nào kéo được đối phương sang qua vạch mốc về phía mình 
à bên đó thắng. Kéo co thu hút nhiều người, tạo không khí hào hứng, sôi động, 
rèn luyện sức khoẻ, tính kỉ luật, ý thức tập thể ở mỗi người. Chính vì vậy, kéo co 
ược đông đảo thanh niên, thiếu niên ưa thích. 


Cờ người là trò chơi độc đáo của người Việt Nam, mang tính trí tuệ và thể hiện 
nét văn hoá truyền thống Á Đông. Bàn cờ là sân bãi rộng, mỗi phe có 16 người mặc 


lồng phục đỏ hoặc xanh, cẩm trên tay hay đeo trước ngực biển kí hiệu quân cờ. 
Hai tướng (tướng ông, tướng bà) của từng bên đều mặc trang phục thời xưa lộng, 
lẫy có cờ đuôi nheo đeo chéo sau lưng và được che lọng. Khi muốn đi một nước cờ, 
người đấu gõ một tiếng trống báo cho người chạy cờ tới nghe lệnh. Người này sẽ 
truyền đạt lại lệnh để quân cờ di chuyển. Có thể người đấu cờ câm lá cờ nhỏ, định 
đi quân nào thì trực tiếp phất cờ vào quân đó rồi dẫn đến vị trí mới. 

Được tiến hành trong những kì hội làng ngày xuân, thi nấu cơm lại cho thấy 
sự khéo léo, tháo vát của các chàng trai, cô gái. Tục thi này bắt nguôn từ quá trình 
chống chọi với thiên tai, địch hoạ, vừa lao động, hành quân đánh giặc, vừa cơm 
nước gọn gàng, do đó đòi hỏi mỗi người tính tự lực và óc sáng tạo. Có nhiều hình 


VẢ 


thức thi tài : thổi cơm bồng con, thổi cơm trong lúc hành lễ, khênh kiệu chạy, thổi 
cơm trên thuyền. Với khoảng thời gian nhất định trong điều kiện không bình 
thường, người thi phải vo gạo, nhóm bếp, giữ lửa đến khi cơm chín ngon mà 
không bị cháy, khê. Sau đó, nồi cơm của các thí sinh được những bô lão có uy tín 
trong làng chấm điểm. lÒ một số vùng còn có hát đối đáp, giao duyên trong hội 
thị, tạo không khí náo nhiệt, vưi vẻ. 

Hoạt động đua thuyền thể hiện sinh hoạt văn hoá sông nước cổ truyền của 
người Việt Nam trải dài từ các tỉnh phía bắc đến khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long nhằm vui chơi, giải trí, rèn sức và kĩ năng chèo thuyền để cúng thuỷ thân 
hoặc tưởng nhớ các anh hùng giỏi thuỷ chiến... Tuỳ theo từng nơi, môi thuyền 
đua có khoảng chừng chục tay bơi là nam giới đại điện các phường, xóm, làng. 
Sau hiệu lệnh, những con thuyền lao vun vút trong tiếng hò reo cổ vũ và chiêng, 
trống rộn rã đôi bờ sông. Nhiều làng chải ven biển ở phía nam còn có hội thi bơi 
thúng với mỗi chiếc thuyền thúng bằng nan có một người đua... 

Lướt qua một vài hình thức chơi ngày xuân, có thể thấy khả năng sáng tạo, 
tính cách và bản sắc dân tộc thể hiện thật sâu đậm và rõ nét. Chơi đấy mà cũng là 
một cách học, một cách rèn luyện thật bổ ích. 


(7heo Hồng Việt, báo Aân dân, số Xuân Nhâm Ngọ, 2002) 


LUYỆN TẬP SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ 
TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH 


I- CHUẨN BỊ Ở NHÀ 

Cho đề bài : Coa ¿râu ở làng quê Việt Nam. 

1. Tìm hiểu đề : Giải thích để bài và cho biết đề yêu câu trình bày vấn để gì. 
Theo em, với đề bài này, cần phải trình bày những ý gì ? 

2. Tham khảo văn bản thuyết minh khoa học sau và cho biết em có thể sử 
dụng được những ý gì cho bài thuyết minh của mình. 

Trâu là động vật thuộc họ Bò (Bovidae) phân bộ Nhai lại (Numinantia), 
nhóm Sừng tổng (Cavicornes), bộ Guốc chăn (Actiodactyla) lớp Thú có vứ 
(Mammaiia). 
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Trâu Việt Nam (Bubalus bubalk) có nguồn gốc từ trâu rừng thuần hoá, thuộc 
nhóm trâu đâm lây. Lông mâu xám, xám đen, thân hình vạm vỡ, thấp, ngắn, 
bụng to, mông dốc, hầu vú nhỏ, sừng hình lưỡi liêm. Có 2 đai màu trắng : dưới 
cổ tà chỗ đâu xương ức. Trâu cái nặng trung bình 350 - 400kg (300 - 600kg), trâu 
đực :400— 450kg (350 ~ 700kg). 

Trâu 3 tuổi có thể đẻ lứa đầu. Trâu đẻ có mùa vụ. Một đời trâu cát thường 
cho 5- 6 nghé, nghé sơ sinh nặng 22- 25kg. Đôi răng cửa giữa cố định bắt đâu 
mọc lúc 3 tuổi và trâu kêt thúc sinh trưởng khi hêf ó tuổi (8 răng cửa). 

Trâu nuôi chủ yếu để kéo cây : lực kéo trung bình trên ruộng 70- 75kg, bằng 
9,36 - 0,40 mã lực. Trâu loại A một ngày cày 3— 4 sào, loại B :2— 3 sào và loại C': 
1,5- 2 sào Bắc Bộ ; kéo xe : ở đường xấu tải trọng 400 - 500kg, đường tốt 
700 - 800kg và trên đường nhựa với bánh xe hơi kéo trên 1 tân ; kéo gÕ : trên 
đường đồi nữi, thường một trâu kéo 0,5 — 13m” với đoạn đường 3- 2km. 

Khả năng cho thịt : trâu cái có tỉ lệ thịt xẻ 42%, trâu thiên : 45% và trâu đực 2 
tuổi : 48%. Khả năng cho sữa : 400 - 500kg sữa trong một chu kì vắt. Mỡ sữa : 
9- 10%. Khả năng cho phân : rong 24 giờ, trâu 2 răng thải ra 10kg phân, trâu 
4 răng : 12- 12kg và trâu trưởng thành : 20 — 25kg... 


(Theo 7ừ điển Bách khoa Nông nghiệp, Hà Nội, 1991) 


II- LUYỆN TẬP TRÊN LỚP 


1. Hãy vận dụng yếu tố miêu tả trong việc giới thiệu : 


- Con trâu ở làng quê Việt Nam (hình ảnh con trâu trên đồng ruộng, làng. 
quê Việt Nam). 


~ Con trâu trong việc làm ruộng (sớm hôm gắn bó với người nông dân). 
~ Con trâu trong một số lễ hội. 
~ Con trâu với tuổi thơ ở nông thôn. 


2. Viết một đoạn văn thuyết minh có sử dụng yếu tố miêu tả với một trong. 
các ý nêu ở trên. (Chú ý sử dụng những câu tục ngữ, ca dao về con trâu cho thích 
hợp và sinh động.) 
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ĐỌC THÊM 


DỪA SÁP 


Giồng Cây Xanh - một vùng ven thị trấn Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh - là nơi duy 
nhất trên nước ta trồng loại dừa độc nhất vô nhị có cái tên nghe ngồ ngộ là dừa 
sáp. Và loại dừa này dùng để ăn chứ không để uống... 

Từ lâu, dừa sáp là đặc sản nổi tiếng của huyện Câu Kè. Theo những người cao 

niên trong làng thì đừa sáp được trồng vào giữa thế kỉ XX do sư cả chùa Chợ đến 
Cam-pu-chia mua về. Nhìn bề ngoài thì cây đừa sáp cũng giống như cây dừa ta. 
Sở dĩ dừa được gắn với tên sáp là vì cơm của nó vừa mềm, vừa xốp lại dẻo như 
bột đã được nhào sệt, đồng thời lại có màu đùng đục của sáp. Đặc biệt là cơm dừa 
chiếm trọn gân cả gáo. Các bạn nhiễu nơi thiệt thòi vì còn ít, hoặc chưa bao giờ 
được nếm, thậm chí chỉ chiêm ngưỡng thôi, loại dừa có một không hai này. 
Thời gian trước, người ta thưởng thức đừa bằng cách nạo cơm dừa, bỏ vào li 
đã có sẵn đá rồi sau đó cho sữa bò vào. Ngày nay, người ta bỏ cơm dừa vào máy 
xay sinh tố có chứa sữa và đá ở trong đó. Vị lạnh của đá đã được xay nhuyễn làm 
cho vị thơm ngon của dừa trộn sữa toát ra hết rồi lan toả khắp miệng để lại dư vị 
tuyệt vời trên đầu lưỡi. Có lẽ nhờ hương vị của li dừa tuyệt hảo mà mỗi trái dừa 
sáp có giá cao gấp 10 lần dừa thường. 


Bình thường thì môi trái dừa sáp là 10 000 đồng. Vào những dịp lê hội lớn 
như tiết Thanh minh, lễ cúng chùa Ông Bổn vào ngày rằm tháng 7 âm lịch, lễ 


Vu lan là khách từ các nơi nườm nượp đổ về, ai cũng muốn thưởng thức đặc sản 
của quê hương Câu Kè và đồng thời mua về làm quà cho người thân, khiến cho 
dừa sáp vọt lên với giá 25 000 đồng. 

Hiện tại, cả Giồng Cây Xanh cũng chỉ có được khoảng 700 cây dừa sáp. Cặp 
dừa giống mà vị sư cả đem về trồng ở trong sân chùa hơn 50 năm qua giờ đã 
trở thành thuỷ tổ của loại dừa sáp. Người dân ở nơi đây đã cố nhân giống loại 
dừa siêu ngon này khắp nơi nhưng lạ thay nó chỉ chịu cho sáp ở các nơi như 
Tam Ngãi, Phong Phú, Phong Thạnh..., có nghĩa là nó chỉ "mến" vùng đất quanh 
thị trấn Cầu Kè, còn nếu trồng chệch qua phân đất khác thì dừa sẽ không cho 


sáp. Trước đây thường mỗi buồng dừa có khoảng 12 trái thì có đến hơn phân nửa 
là đừa sáp nhưng hiện thì chỉ được 3 - 4 trái có sáp, có khi còn không có trái nào. 
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1í giải hiện tượng này, Chỉ cục Bão vệ thực vật tỉnh Trà Vinh cho biết, do dừa 
sáp trồng cùng vùng với đừa thường nên dẫn đến tình trạng hoa của dừa sáp thụ 
phấn của dừa thường. Để khắc phục, cần phải có vùng đất riêng để trồng nó. 
Nhưng có được một "giang sơn" cho dừa sáp là điểu mà các nhà khoa học còn 
phải "đau đầu". 
(Thanh Thuý, báo 7hiếf: niên Tiền phong, số 80, 2004) 


BÀI3 


Kết quả cần đạt 


s_ Hiểu được tâm quan trọng của vấn đê bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong 
bối cảnh thế giới hiện nay và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với 
vấn đề này. 

s Nấm được mối quan hệ giữa phương châm hội thoại với tình huống 
giao tiếp : phương châm hội thoại cần được vận dụng phù hợp với tình 
hướng giao tiêp. 

Tiểu được tiếng Việt có một hệ thống từ ngữ xưng hô rất phong phú, 
tỉnh tế giàu sắc thái biểu cảm ; biêÍ sử dụng từ ngữ xưng hô một cách 
thích hợp trong giao tiÊP. 

s Làm tốt bài tập làm văn số 1, biết sử dụng một số biện pháp nghệ thuật 
và yến tố miêu tả để làm cho bài văn thuyêt mảnh hãp dẫn, sinh động. 


? 
VĂN BẢN 
TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN, 
QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIẾN CỦA TRẺ EM 


1. Chúng tôi tham dự Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em) để cùng nhau 
cam kết và ra lời kêu gọi khẩn thiết với toàn thể nhân loại : Hãy bảo đảm cho tất 
cả trẻ em một tương lai tốt đẹp hơn. 
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2. Tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắng, dễ bị tổn thương và còn phụ 
thuộc. Đồng thời chúng hiểu biết, ham hoạt động và đầy ước vọng. Tuổi chúng 
phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển. 
Tương lai của chúng phải được hình thành trong sự hoà hợp và tương trợ. Chúng 
phải được trưởng thành khi được mở rộng tầm nhìn, thu nhận thêm những kinh 
nghiệm mới. 

Sự thách thức 

3. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống thời thơ ấu của nhiều trẻ em lại không như vậy. 

4. Hằng ngày có vô số trẻ em khắp nơi trên thế giới bị phó mặc cho những 
hiểm hoạ?) làm kìm hãm sự tăng trưởng và phát triển của các cháu đó. Chúng 
phải chịu bao nhiêu nỗi bất hạnh do bị trở thành nạn nhân của chiến tranh và 
bạo lực, của nạn phân biệt chủng tộc, chế độ a-bác-tha Ổ, của sự xâm lược, chiếm 
đóng và thôn tính”) của nước ngoài. Có những cháu trở thành người tị nạnÔ), 
sống tha hương do bị cưỡng bức phải từ bỏ gia đình, cội rễ. Có những cháu khác 
lại chịu cảnh tàn tật hoặc trở thành nạn nhân của sự lãng quên, ruồng bỏ, đối xử 
tàn nhẫn và bóc lột. 

5. Mỗi ngày, có hàng triệu trẻ em phải chịu đựng những thảm hoạ của đói 
nghèo và khủng hoảng kinh tế, của nạn đói, tình trạng vô gia cư, địch bệnh, mù 
chữ, môi trường xuống cấp. Ở nhiều nước đang phát triển, đặc biệt là những. 
nước kém phát triển nhất, trẻ em đang phải chịu tác động nặng nề của nợ nước 
ngoài, của tình hình kinh tế không giữ được mức độ tăng trướng đều đặn hoặc 
không có khả năng tăng trưởng. 

6. Mỗi ngày có tới 40000 trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật, kể cả 
hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS), hoặc do thiếu nước sạch, thiếu 
vệ sinh và do tác động của vấn để ma tuý. 

7. Đó là những sự thách thức mà chúng tôi, với tư cách những nhà lãnh đạo 
chính trị, phải đáp ứng. 

Cơ hội 

8. Liên kết lại, các nước chúng ta có đủ các phương tiện và kiến thức để bảo 
vệ sinh mệnh của trẻ em, loại trừ được một phân rất lớn những nỗi khổ đau của 
các em, thúc đẩy sự phát triển đây đủ tiêm năng con người ở trẻ em và làm cho 
các em nhận thức được như cầu, các quyền của mình cũng như nắm được các cơ 
hội phục vụ được lợi ích của mình. Công tước) về quyền của trẻ em tạo ra một 
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cơ hội mới để cho quyển và phúc lợi trẻ em được thực sự tôn trọng ở khắp nơi 
trên thế giới. 

9, Những cải thiện gần đây của bầu không khí chính trị quốc tế có thể tạo 
điều kiện đễ dàng cho việc thực hiện nhiệm vụ đó. Dựa vào sự hợp tác và đoàn 
kết quốc tế, hiện nay đã có khả năng đạt được những kết quả cụ thể trên nhiều 
lĩnh vực : khôi phục sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, 
ngăn không để cho các bệnh thường gây tử vong và tàn tật lan rộng và đạt được 
sự công bằng hơn nữa về xã hội và kinh tê. Những biên chuyển nhằm đạt tới giải 
trừ quân bị hiện nay cũng nói lên rằng một số tài nguyên to lớn có thể sẽ được 
chuyển sang phục vụ các mục đích phi quân sự. Tăng cường phúc lợi trẻ em phải 
là một ưu tiên cao khi tái phân bổ các nguồn tài nguyên đó. 


Nhiệm vụ 


0. Tăng cường sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng của trẻ em là trách nhiệm 
hàng đâu, đông thời cũng là một nhiệm vụ mà các giải pháp đã nằm trong tâm 
tay của chúng ta. Sinh mệnh của hàng vạn trẻ em trai và gái có thể được cứu vãn 
mỗi ngày, vì ta có thể ngăn ngừa được các nguyên nhân dẫn đến tử vong ở các 
em. Tỉ lệ tử vong, của trẻ em nói chung và tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh nói riêng ở 
nhiều nơi trên thế giới hiện nay đến mức không thể chấp nhận được, tuy nhiên 
có thể hạ thấp rất nhiều tỉ lệ đó với những biện pháp đã được biết tới và cũng dễ 
đàng đạt được. 

11. Trẻ em bị tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn cần phải 
được quan tâm chăm sóc nhiều hơn và được hỗ trợ mạnh mẽ hơn. 

12. Tăng cường vai trò của phụ nữ nói chung và phải đảm bảo quyển bình 
đẳng giữa nam và nữ vì lợi ích của trẻ em toàn câu. Ngay từ đầu, các em gái đã 
phải được đối xử bình đẳng và có cơ hội đồng đều như các em trai. 

13. Hiện nay, có hơn 100 triệu trẻ em vẫn chưa trải qua giáo dục cơ SỞ, trong 
đó các em nữ chiếm đến 2/3. Bảo đảm sao cho trẻ em được học hết bậc giáo dục 
cơ sở và không để cho một em nào mù chữ sẽ là một trong những đóng. góp quan 
trọng nhất đối với sự phát triển của trẻ em trên toàn thế giới. 

14. Hiện nay, có nửa triệu bà mẹ chết vì những nguyên nhân có liên quan 
tới sinh đẻ. Mọi biện pháp có thể áp dụng được để bảo đảm an toàn khi mang 
thai và sinh đẻ cân được đẩy mạnh. Cần nhấn mạnh trách nhiệm về mặt kế 
hoạch hoá gia đình và quãng cách sinh nở. Gia đình là công đồng nền móng và 
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môi trường tự nhiên để trẻ em lớn khôn và phát triển tốt cho nên cần được bảo 
vệ và giúp đỡ đây đủ. 

15. Cần tạo cho trẻ em cơ hội tìm biết được nguồn gốc lai lịch của mình và 
nhận thức được giá trị của bản thân trong một môi trường mà các em cảm thấy là 
nơi nương tựa an toàn, thông qua gia đình hoặc những người khác trông nom các 
em tạo ra. Phải chuẩn bị để các em có thể sống một cuộc sống có trách nhiệm 
trong một xã hội tự do. Cần khuyến khích trẻ em ngay từ lúc còn nhỏ tham gia 
vào sinh hoạt văn hoá xã hội. 


16. Các điều kiện kinh tế sẽ tiếp tục có ảnh hưởng to lớn đến số phận của trẻ 
em, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Vĩ tương lai của tất cả trẻ em, cần cấp 
bách bảo đảm hoặc khôi phục lại sự tăng trưởng và phát triển đều đặn nên kinh 
tế ở tất cả các nước, đồng thời tiếp tục khẩn trương tìm ra một giải pháp nhanh 
chóng, rộng lớn và lâu bển cho vấn để nợ nước ngoài của các nước đang phát 
triển đang có nợ. 

17. Các nhiệm vụ đó đòi hỏi tất cả các nước cân phải có những nỗ lực liên 
tục và phối hợp với nhau trong hành động của từng nước cũng như trong hợp 
tác quốc tế. 

(trích Tuyên bố của Hội nghự cấp cao thê;giới về trẻ em, 
trong V#@t.am và các văn kiện qu@ tế về quyền trẻ em, 
NXP Chính trị quốc gia~ Uỷ ban Bảo vệ 
và chăm sóc trẻ em Việt Nam, Hà Nội, 1997) 
Chú thích 


(U) Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở 
Niu Oóc ngày 30 - 9 - 1990. 
(2) Hiểm hoa: tình trạng nguy hiểm có thể dẫn đến tai hoạ nghiêm trọng. 

(3) Chế độ a-pác-thai: chế độ phân biệt chủng tộc cực đoan và tàn bạo tôn tại 
từ năm 1652 ở Nam Phi. Giới cảm quyền da trắng ở Nam Phi đã ban hành 70 đạo 
luật về phân biệt chủng tộc, theo đó người đa đen và da màu phải sống, làm việc 
trong những khu riêng biệt, cách biệt hoàn toàn với người da trắng, bị tước hết 
mọi quyền công dân. Người da trắng chỉ chiếm 1/5 dân số nhưng lại nắm gân 
9/10 đất trồng trọt, 3/4 tổng thu nhập và toàn bộ hầm mỏ, xí nghiệp, ngân hàng. 


Ngày 7 - 6-— 1991, chính quyền Nam Phi buộc phải huỷ bỏ chính sách phân 
biệt chúng tộc 
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(4) Thôn tính : xâm chiếm đất đai của nước khác, sáp nhập vào lãnh thổ 
nước mình. 

(B) 7ƒ nạn : lánh đi ở nơi khác để tránh những nguy hiểm, đe doạ do chiến 
tranh hoặc tình hình chính trị gây ra cho mình. 

(6) Công ước : điều ước do nhiều nước cùng kí kết để quy định các nguyên 
tắc, thể lệ cho từng vấn đề trong quan hệ quốc tế. 

0) Giải trừ quân bị : giảm bớt hoặc hạn chế vũ khí và lực lượng, vũ trang của 
các nước. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Văn bản này (gồm 17 mục) được bố cục thành mấy phần ? Phân tích tính 
hợp lí, chặt chẽ của bố cục văn bản. 

2.Ở phần "Sự thách thức", bản 7zyén bố đã nêu lên thực tế cuộc sống của 
trẻ em trên thế giới ra sao ? Nhận thức, tình cảm của em khi đọc phần này như 
thế nào ? 

3. Qua phần "Cơ hội", em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh 
thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi gì ? 

4.Ở phân "Nhiệm vụ", bản 7⁄yên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng 
quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cân phải nỗ lực phối hợp hành động. Hãy phân 
tích tính chất toàn diện của nội dung phần này. 

5. Qua bản Tuyên bố, em nhận thức như thế nào về tâm quan trọng của 
vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với 


vấn để này ? 


Ghi nhớ 

Bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong 
những vấn đề quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa toàn cầu. Bản Tuyên bố. 
cửa Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em ngày 30 - 9 - 1990 đã khẳng 


định điều ấy và cam kết thực hiện những nhiệm vụ có tính toàn diện vì 
sự sống còn, phát triển của trẻ em, vì trương lai của toàn nhân loại. 
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LUYỆN TẬP 


Phát biểu ý kiến về sự quan tâm, chăm sóc của chính quyền địa phương, của 


các tổ chức xã hội nơi em ở hiện nay đối với trẻ em. 


CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI (tiếp theo) 


1~ QUAN HỆ GIỮA PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI 
VỚI TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP 


Đọc truyện cười sau và trả lời câu hỏi. 
CHÀO HỎI 
Anh chàng nọ ở nhà vợ tại một vùng quê, được người nhà dặn là phải luôn 
chào hỏi mọi người xung quanh. 


Mọt hôm, anh ta ra đường và thấy một người đang đốn cành trên một cây 


cao, liền ra dẫu gọi 
Người kia dừng việc lật đật trẻo xuống, hỏi : 
~ Cö chuyện gì thê 7 
~ C6 øì đâu ! Bác làm việc vất vả lắm phải không ? 
(Theo Truyện cười dân gian Việt Nam) 
Nhân vật chàng, rể có tuân thủ đúng phương châm lịch sự không ? Vì sao em 


nhận xét như vậy ? Có thể rút ra bài học gì qua câu chuyện này ? 


Ghỉ nhớ 
Việc vận dụng các phương châm hội thoại cần phù hợp với đặc điểm 


của tình huống giao tiếp. (Nói với ai ? Nói khi nào ? Nói ở đâu ? Nói để 


lâm gì ?) 
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II- NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG TUÂN THỦ 
PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI 


1. Đọc lại những ví dụ đã được phân tích khi học về các phương châm hội 
thoại (phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm quan hệ, 
phương châm cách thức, phương châm lịch sự) và cho biết trong những tình 
huống nào, phương châm hội thoại không được tuân thủ. 

2. Đọc đoạn đối thoại sau, chú ý những từ ngữ in đậm và trả lời câu hỏi. 

An:- Cậu có biết chiếc máy bay đầu tiên được chế tạo vào năm nào không ? 

Ba : - Đâu khoảng đầu thế kỉ XX. 

Câu trả lời của Ba có đáp ứng nhu cầu thông tin đúng như An mong muốn 
hay không ? Có phương châm hội thoại nào đã không được tuân thú ? Vì sao 
người nói không tuân thủ phương châm hội thoại ấy ? 

3. Khi bác sĩ nói với một người mắc bệnh nan y về tình trạng sức khoẻ của 
nh nhân đó thì phương châm hội thoại nào có thể không được tuân thủ ? Vì 
sao bác sĩ phải làm như vậy ? Hãy tìm những tình huống giao tiếp khác mà 
phương châm đó cũng không được tuân thủ. 


4. Khi nói "7iển bạc chỉ là tiền bạc" thì có phải người nói không tuân thủ 


phương châm về lượng hay không ? Phải hiểu ý nghĩa của câu này như thếnào ? 


Ghỉ nhớ 


Việc không tuân thủ các phương châm hội thoại có thể bắt nguồn từ 


những nguyên nhân sau : 

~ Người nói vô ý, vụng về, thiếu văn hoá giao tiếp ; 

- Mgười nói phải ưu tiên cho một phương châm hội thoại hoặc một 
yêu cầu khác quan trọng hơn ; 


~ gười nói muối gây một sự chú ý, để người nghe hiếu câu nói theo 


một hằm ý nào đó. 
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II- LUYỆN TẬP 

1. Đọc mẩu chuyện sau và trả lời câu hỏi. 

Một cậu bé năm tuổi chơi quả bóng nhựa trong phòng đọc sách của bố Quả 
bóng văng vào ngăn dưới của một kệ sách. Cậu bé tìm mãi không ra, bèn hỏi bố. 
Ông bố đáp : 

- Quả bóng nằm ngay dưới cuốn "Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao ' kía kìa. 

Câu trả lời của ông bố không tuân thủ phương châm hội thoại nào ? Phân 
tích để làm rõ sự vi phạm ấy. 

2. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 

Bốn người hăm hở đến nhà lão Miệng. Đến nơi họ không chào hỏi gì cả, cậu 
Chân, cậu Tay nói thẳng với lão : 

- Chứng tôi hôm nay đến không. phải để thăm hỏi, trò chư ryên gì với ông, mà 
để nói cho ông biết : Từ nay chúng tôi không làm để nuôi Ông nữa. Lâu nay, 
chúng tôi đã cực khổ) vất vả vì ông nhiều rồi 

(Chân, Tay, Tay, Mất, Miệng) 

Thái độ và lời nói của Chân, Tay, Tai, Mắt đã vi phạm phương châm nào trong 
giao tiếp ? Việc không tuân thủ phương châm ấy có lí do chính đáng không ? 
Vì sao ? 


XƯNG HÔ TRONG HỘI THOẠI 
I- TỪ NGỮ XƯNG HÔ VÀ VIỆC SỬ DỤNG TỪ NGỮ XƯNG HÔ 

1. Hãy nêu một số từ ngữ dùng để xưng hô trong tiếng Việt và cho biết cách 
dùng những từ ngữ đó. 

2. Đọc các đoạn trích sau (trích từ tác phẩm 7# Mèn phiêu lưu kế của Tô Hoài) 
và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới. 

a) Dế Choắt nhìn tôi mà rằng - 

- Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái 
ngách sang bên nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đên bắt nạt thì em 
chạy sang:.. 
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Chưa nghe hết câu, tôi đã hêch răng lên, xì một hơi rõ dài. Rồi, với bộ điệu 
khinh khinh, tôi mắng : 

- Mức ! Thông ngách sang nhà ta ? Dễ nghe nhỉ ! Chú mây hôi như cú mèo 
thế này, ta nào chịu được. Thôi, im cái điệu hát mưa dâm sùi sụt ấy đi. Đào (` 
nông thì cho chế ! 

Tôi về không một chút bận tâm. 

b) Chất không dậy được nữa nằm thoi thóp. Thấy thế tôi hốt hoảng 1È 
xuống, nâng đâu Choắt lên mà than rằng : 

- Nào tôi đâu biêf cơ sự lại ra nông nối nây 0 1ö1 hối lắm ! Tôi hối hận lắm. 
Anh mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi Tôi biêt làm thế nào 
bây giờ ? 

7ö không ngờ Dế Choắt nói với tôi một câu như thế này : 

~ Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết căng được. Nhưng trước khí nhắm mắt, tôi 
khuyên anh : ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm 
muộn rồi cũng mang vạ vào mình đã. 

Xác định các từ ngữ xưng hô trong hai đoạn trích trên. Phân tích sự thay đổi 
về cách xưng hô của Dế Mèn và Dế Choắt trong đoạn trích (a) và đoạn trích (b). 
Giải thích sự thay đổi đó. 


GHí nhớ 
© Tiếng Việt có một hệ thống từ ngữ xưng hô rất phong phú, tỉnh tế và 
giàu sắc thái biên cảm. 


* Người nói cần căn cứ vào đố tượng và các đặc điểm khác cửa tình 
"huống giao tiếp để xưng hô cho thích hợp. 


I- LUYỆN TẬP 

1. Có lần, một giáo sư Việt Nam nhận được thư mời đự đám cưới của một nữ 
học viên người châu Âu đang học tiếng Việt. Trong thư có dòng chữ : 

Ngày mai chúng ta làm lễ thành hôn, mời thầy đến dự. 

Lời mời trên có sự nhằm lẫn trong cách dùng từ như thế nào ? Vì sao có sự 


nhằm lẫn đó ? 
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2. Trong các văn bản khoa học, nhiều khi tác giả của văn bản chỉ là một người 
nhưng vẫn xưng chứng fô¡ chứ không xưng /ô¿. Giải thích vì sao. 


3. Đọc đoạn trích sau : 

Đứa bé nghe tiếng rao, bổng dưng cất tống nói : "Mẹ ra mời sứ giả vào đây. " 
Sứ,giả vào, đứa bé bảo : "Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái 
roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc mây, " 

(Thánh Giáng) 

Thân tích từ xưng hô mà cậu bé dùng để nói với mẹ mình và với sứ giả. 
Cách xưng hô như vậy nhằm thể hiện điều gì ? 

4. Phân tích cách dùng từ xưng hô và thái độ của người nói trong câu 
chuyện sau : 


Chuyện kể một danh tướng có lần đi ngang qua trường học cũ của mành, 
liên ghé vào thăm. Ông gặp lại người thầy từng dạy mình hồi nhỏ và kính 
cẩn thưa : 

- Thưa thây, thầy còn nhớ con không ? Con là... 

Người thầy giáo già hoảng hốt : 

- Thưa ngài ngài là... 

- Thưa thây, với thầy, con vẫn là đưa học trò cũ. Con có được những thành 
công hôm nay là nhờ sự giáo dục của thầy ngày nào... 

5. Đọc đoạn trích sau : 

Đọc bản "Tuyên ngôn Độc lập" đôn nữa chừng, Bác dừng lại và bỗng dưng hỏi : 

- 236i nói, đồng bào nghe rõ không ? 

Một triệu con người cùng đáp, tiếng dậy vang như sâm - 

— Co... Ø... Ó... ƒ 

Từ giây phút đó, Bác cùng với cả biến người đã hoà làm một... 

(Võ Nguyên Giáp kể, Hữu Mai ghi, 
Những năm tháng không. thể não quên) 
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Thân tích tác động của việc dùng từ xưng hô trong câu nói của Bác. (Chú ý so 
sánh : Trước năm 1945, người đứng đầu nhà nước có xưng hô với người dân của 
mình như vậy không ?) 

6. Đọc đoạn trích sau, chú ý những từ ngữ in đậm. 

Gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét bằng giọng khản khân của người hút nhiều 
xái cũ - 

- Thẳng kía ! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à ? Nộp tiền 
sưa ! Mau ! 

Hoảng quá, anh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó không 
nói được câu gì. Người nhà lí trưởng cười một cách mưa mai : 

— Anh ta lại sắp phải gió như đêm qua đấy ! 

Rồi hắn chỉ luôn vào mặt chị Dậu : 

- Chý khất tiền sưa đến chiều mai phải không ? Đấy ! Chị hãy nói với ông 
cai, để ông ấy ra đình kêu với quan cho ! Chứ Ông lí tôi thì không có quyền dám 
cho chị khât một giờ nào nữa f 

Chị Dậu run run : 

- Nhà cháu đã túng lại phải đóng cả suất sưu của chú nó nữa, nên mới lôi 
thôi như thế Chứ cháu có dám bỏ bễ tiền sưu của nhà nước đâu ? Hai ông làm 
phác nói với ông lí cho chấu khất... 

Cai lệ không để cho chị được nói hết câu, trợn ngược hai mắt, hắn quát : 


- Mày định nói cho cha mày nghe đấy à ? Sưa của nhà nước mà dám mở 
mồm xin khát ! 


Chị Dậu vân thiết tha : 

- Khối nạn ! Nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi. 
Xứ ông trông lại ! 

Cai lệ vẫn giọng hầm hè : 

- Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ đỡ cả nhà mày đi, 
chửi mắng thôi ả ! 

Kồi hắn quay ra bảo anh người nhà lí trưởng : 
~ Không hơi đâu mà nói với nó, trái cổ thằng chồng nó lại, điệu ra đình kia ! 
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Người nhà lí trưởng hình như không dám hành hạ một người ốm nặng, sợ 
hoặc xảy ra sự gì, hắn cứ lóng ngóng, ngơ ngác muốn nói mà không dám nói. 
Đùng đùng, cai lệ giật phắt cái thừng trong tay anh này và chạy sâm sập đến chỗ 
anh Dậu. 


Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuông đái, chạy đến đỡ lấy tay hắn ` 
— Chấu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được rnột lúc, ông tha cho / 
— Tha nàJ ! Tha này ? 


Vừa nói hắn vừa bịch luôn vào ngực chị Dậu mấy bịch rồi lại sấn đến để trói 
anh Dậu. 


Tình như tức quá không thế chịư được, chị Dậu liều mạng cự lại : 
— Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ ! 
Cai lệ tát vào mặt chị một cái đánh bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu. 
Chị Dậu nghiên har hàm răng - 
~ Mãy trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem 1 
(Ngõ Tất Tố, 7# đèn) 
Các từ ngữ xưng hô trong đoạn trích trên được ai dùng và dùng với ai ? Phân 


tích vị thế xã hội, thái độ, tính cách của từng nhân vật qua cách xưng hô của họ. 
Nhận xét sự thay đổi cách xưng hô của chị Dậu và giải thích lí do của sự thay đổi đó. 


VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1 - VĂN THUYẾT MINH 
I- ĐỀ BÀI THAM KHẢO 
Để 1. Cây lúa Việt Nam. 


Đề 2. Cây ... ở quê em. (Đây là dạng để chưa hoàn tất, đành để giáo viên và 
học sinh lựa chọn, bổ sung. Nên chọn đối tượng thuyết minh cụ thể cho sát với 
thực tế mỗi địa phương.) 

Để 3. Một loài động vật hay vật nuôi ở quê em. 

Để 4. Một nét đặc sắc trong di tích, thắng cảnh quê em. (Nên chọn đối tượng 


thuyết minh cụ thể cho sát với thực tế mỗi địa phương.) 
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I- YÊUCẦU 

1. Điều tra, tìm hiểu để nắm bắt đúng đặc điểm cơ bản của đối tượng 
thuyết minh. 

2. Biết kết hợp phương pháp thuyết minh với một số biện pháp nghệ thuật 
và miêu tả trong bài viết. 


BÀI 4 


Kết quả cần đạt 

se Qua Chuyên người con gái Nam Xương, thấy được đức tính truyền 
thống và số phận oan trái của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ 
phong kiến, những thành công về nghệ thuật kế chuyện của tác giả. 

se Nắm được cách dẫn trực tiếp và cách dân gián tiếp lời của một người 
hoặc một nhân vật. 


Hiển được một trong những cách quan trọng để phát triển từ vựng tiếng 
Việt là phát triển nghĩa của từ ngữ trên cơ. sởnghĩ gốc của chúng. 


s Nắm được các tình huống và cách thức tóm tắt một văn bản tự sự. 


VĂN BẢN 


CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG 
(Trích 7zuyền kì mạn lục") 


Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương”), tính đã thuỳ mị, nết na, lại 
thêm tư dung®) tốt đẹp. Trong làng có chàng Trương Sinh, mến vì dung hạnh(), 
xin với mẹ đem trăm lạng vàng cưới về. Song Trương có tính đa nghị, đối với 
vợ phòng ngừa quá sức. Nàng cũng giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào 
vợ chồng phải đến thất hoà). Cuộc sum vây chưa được bao lâu thì xảy ra việc 
triểu đình bắt lính đi đánh giặc Chiêm. Trương tuy con nhà hào phú) nhưng 
không có học, nên tên phải ghi trong sổ lính đi vào loại đâu. Buổi ra đi mẹ chàng 
có dặn rằng : 
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— Nay con phải tạm ra tòng quân, xa lìa dưới gối. Tuy hội công danh từ xưa ít 
gặp, nhưng trong chỗ binh cách” phải biết giữ mình làm trọng, gặp khó nên lui, 
lường sức mà tiến, đừng nên tham miếng mồi thơm để lỡ mắc vào cạm bẫy. 
Quan cao tước lớn nhường để người ta. Có như thế, mẹ ở nhà mới khỏi lo lắng vì 
con được. 

Chàng quỳ xuống đất vâng lời dạy. Nàng rót chén rượu đây tiễn chồng 
mà rằng : 

- Chàng đi chuyến này, thiếp chắng đám mong đeo được ấn phong hầu, mặc 
áo gấm) trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là 
đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường. Giặc cuồng còn lẩn lút, 
quân triều còn gian lao, rồi thế chẻ tre chưa có, mà mùa dưa chín quá kì), khiến 
cho tiện thiếpt® băn khoăn, mẹ hiển lo lắng. Nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa 
soạn áo rét, gửi người ải xa, trông liễu rủ bãi hoang, lại thổn thức tâm tình, 
thương người đất thúẾ)! Dù có thư tín nghìn hàng, cũng sợ không có cánh hồng 
bay bổng. 

Nàng nói đến đây, mọi người đều ứa hai hàng lệ. Rồi đó, tiệc tiễn vừa tàn, áo 
chàng đành rứt. Ngước mắt cảnh vật vẫn còn như cũ, mà lòng người đã nhuộm 
mối tình muôn dặm quan sant? ¡ 


Bấy giờ, nàng đương có mang, sau khi xa chồng vừa lây tuân”) thì sinh ra 
một đứa con trai, đặt tên là Đản. Ngày qua tháng lại, thoắt đã nửa năm, mỗi khi 
thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buôn góc bể chân trời không, 
thể nào ngăn được. Bà mẹ cũng vì nhớ con mà dân sinh ốm. Nàng hết sức 
thuốc thang lễ bái thân phật và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn. Song 
bệnh tỉnh mỗi ngày một trầm trọng, bà biết không sống được, bèn trốif”) lại với 


nàng rằng : 


- Ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. Mẹ không phải không muốn đợi chồng 
con về, mà không gắng ăn miếng cơm miếng cháo đặng cùng vui sm họp. Song, 
lòng tham vô cùng mà vận trời khó tránh. Nước hết chuông. rên”, số cùng khí 
kiệt). Một tấm thân tàn, nguy trong sớm tối, việc sống chết không khỏi phiên 
đến con. Chồng con nơi xa xôi chưa biết sống chết thế nào, không thể về đền ơn 
được. Sau này, trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con 


cháu đông đàn, xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ me. 
Bà cụ nói xong thì mất. Nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo 
liệu như đối với cha mẹ đề mình. 
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Qua năm sau, giặc ngoan cố đã chịu trói, việc quân kết thúc. Trương Sinh về 
tới nhà, được biết mẹ đã qua đời, con vừa học nói. Chàng hỏi mô mẹ, rôi bế đứa 
con nhỏ đi thăm ; đứa trẻ không chịu, ra đến đồng, nó quấy khóc. Sinh dỗ dành : 


~ Nín đi con, đừng khóc. Cha về, bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi. 
Đứa con ngây thơ nói : 


~ Ô hay ! Thế ra ông cũng là cha tôi ứ ? Ông lại biết nói, chứ không như cha 
tôi trước kia chỉ nín thin thít 


Chàng ngạc nhiên gạn hỏi. Đứa con nhỏ nói : 


~ Trước đây, thường có một người đàn ông, đêm nào cũng đến, mẹ Dân đi 
cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế Đản cả. 


Tính chàng hay ghen, nghe con nói vậy, đỉnh ninh là vợ hư, mối nghỉ ngờ 
ngày càng sâu, không có gì gỡ ra được. 

Về đến nhà, chàng la um lên cho hả giận. Vợ chàng khóc mà rằng : 

~- Thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu. Sum họp chưa thoả tình 
chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh. Cách biệt ba năm giữ gìn một tiết”), Tô 
son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa) chưa hề bén gót. Đâu 
có sự mất nết hư thân như lời chàng nói. Dám xin bày tỏ để cởi mối nghỉ ngờ. 
Mong chàng đừng một mực nghỉ oan cho thiếp. 

Chàng vẫn không tin. Nhưng nàng hỏi chuyện kia do ai nói ra, thì lại giấu 
không kể lời con nói ; chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng nhiếc nàng, và 
ánh đuổi đi. Họ hàng làng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng, cũng chẳng ăn 
thua gì cả. Nàng bất đắc dĩ nói : 

- Thiếp sở đĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghỉ gia nghỉ thấtt?), 
Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió ; 
khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thắm buồm xa, 
lâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa 0), 

Đoạn tồi nàng tắm gội chay sạch, ra bến Hoàng Giang ngửa mặt lên trời mà 
than rằng h 

~ Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay 
buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thân sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu 


oan trang giữ tiết, trinh bạch øìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mị Nương), 


3) 


xuống đất xin làm cổ Ngn m2) Nhược bằng lòng chỉm đạ cát, lừa chồng, 
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đối con, dưới xin làm môi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diểu quạ, và xin chịu 
khắp mọi người phỉ nhổ. 

Nói xong nàng gieo mình xuống sông mà chết. Chàng tuy giận là nàng thất 
tiết, nhưng thấy nàng tự tạn9 cũng động lòng thương, tìm vớt thây nàng, 
nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Một đêm phòng không vắng vẻ, chàng ngồi 
buôn đưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng : 

~ Cha Đản lại đến kia kìa ! 

Chàng hỏi đâu. Nó chỉ bóng chàng ở trên vách : 

— Đây này ! 

Thì ra, ngày thường, ở một mình, nàng hay đùa con, trỏ bóng mình mà bảo là 
cha Đẩn. Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ, nhưng việc trót đã 
qua rồi ! 

Cùng làng với nàng, có người tên là Phan Lang, khi trước làm đầu mục?) ở 
bến đò Hoàng Giang, một đêm chiêm bao thấy người con gái áo xanh đến kêu xin 
tha mạng. Sáng dậy, Phan Lang thấy có người phường chài đem vào biếu một con 
rùa mai xanh, sực nghĩ đến chuyện mộng, bèn đem thả con rùa ấy. Cuối đời Khai 
Đại6) nhà Hồ, quân Minh mượn tiếng đưa Trân Thiêm Bình? về nước, phạm 
vào cửa ải Chỉ Tăng, nhân dân trong nước, nhiều người sợ hãi phải chạy trốn ra 
ngoài bể, không may đấm thuyền đều chết đuối cả. Thây Phan Lang dạt vào một 
cái động rùa ở hải đảo, có người đàn bà là Linh Phi trông thấy nói rằng ‡ 

~ Đây là vị ân nhân cứu sống ta thuở xưa 

Linh Phi bèn lấy khăn dấu mà lau, lấy thuốc thần mà đổ, một chốc Phan 
Lang liên tỉnh lại. Phan trông thấy cung gấm đền dao) thật nguy nga lộng lẫy, 
mà chưa biết mình đã lọt vào cung nước của rùa thần. Linh Phi bấy giờ mình 
mặc áo gấm dát ngọc, chân đi giày có vân nạm vàng, cười bảo Phan Lang rằng : 

~ Tôi là Linh Phi trong động rùa, vợ vua biển Nam Hải, nhớ hồi còn nhỏ đi 
chơi ở bến sông bị người phường chài bắt được, ngẫu nhiên báo mộng, quả được 
nhờ ơn. Gặp gỡ ngày nay, há chẳng phải lòng trời xui khiến cho tôi có địp đền ơn 
trả nghĩa 2 

Phi bèn đặt yến ở gác Triêu Dương để thết đãi Phan Lang. Dự tiệc hôm ấy 
có vô số những mĩ nhân, quần áo thướt tha, mái tóc búi xễ. Trong số đó, có 
một người mặt chỉ hơi điểm qua một chút son phấn trông rất giống Vũ Nương. 
Than có ý nhìn trộm, những không đám nhận. Tiệc xong, người đàn bà ấy nói với 
Than Lang rằng : 
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~ Tôi với ông vốn người cùng làng, cách mặt chưa bao, đã quên nhau rồi tr? 

Bấy giờ Phan mới nhận đích người ấy là Vũ Nương và gạn hỏi duyên cớ. 
Nàng nói : 

~ Tôi ngày trước không may bị người vu oan, phải gieo mình xuống sông tự 
tử. Các nàng tiên trong cung nước thương tôi vô tội, rẽ một đường, nước cho tôi 
thoát chết, nếu không thì đã vùi vào bụng cá, còn đâu mà gặp ông 

Than nói : 

— Nương tử?) nghĩa khác Tào NgaŠ0, hờn không Tỉnh VẹÊ mà phải ôm 
mối hận gieo mình xuống nước. Nay thóc cũ không còn, thóc mới vừa gặt”, há 
lại không tưởng nhớ đến quê hương tr ? 

Vũ Nương nói : 

~ Tôi bị chồng ruồng rẫy, thà già ở chốn lảng mây cung nước, chứ còn mặt 
mũi nào về nhìn thấy người ta nữa ! 


Đần thờ Vũ Nương hên sông Hoàng Giang 
(xã Chân Ií huyện Lí Nhân tỉnh Hà Nam) 
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Than nói : 

- Nhà cửa tiên nhân? của nương tử, cây cối thành rừng, phân mộ tiên nhân 
của nương tử, cỏ gai rợp mắt. Nương tử dù không nghĩ đến, nhưng tiên nhân còn 
mong đợi nương tử thì sao ? 

Nghe đến đấy, Vũ Nương ứa nước mắt khóc, rồi quả quyết đổi giọng mà rằng ñ 

~ Có lẽ không thể gửi hình ẩn bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. 
Vả chăng, ngựa IIô gầm gió bắc, chữn Việt đậu cành nam, Cảm vì nỗi ấy, tôi 
tất phải tìm về có ngày. 

Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, đựng mười hạt minh châu, sai 
sứ giả Xích Hỗn?) đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một 
chiếc hoa vàng mà dặn : 

~ Nhờ nói hộ với chàng Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, xin lập 
một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thân chiếu xuống nước, tôi sẽ trổ về. 

Lúc đến nhà, Phan đem chuyện kể lại với họ Trương. Ban đầu Trương không 
tin. Nhưng khi nhận được chiếc hoa vàng, chàng mới sợ hãi mà nói : 

= Đây quả là vật dùng mà vợ tôi mang lúc ra đi. 

Chàng bèn theo lời, lập một đàn tràng ba ngày đêm ở bến Hoàng Giang. Rồi 
quả thấy Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau có 
đến năm mươi chiếc xe cờ tán, võng lọng, rực rỡ đây sông, lúc ẩn, lúc hiện. 

Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào : 

~ Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thể sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình 
chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa. 

Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến đi mất. 

(Nguyễn Dữ ® Truyền kì mạn lục, 


bản dịch của Trúc Khê Ngô Văn Triện, 
NXB Văn hoá, Hà Nội, 1962) 


Chú thích 

(I) Nguyễn Dữ - có sách phiên âm là Nguyễn Tự (chưa rõ năm sinh, năm 
mất), người huyện Trường Tân, nay là huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ông 
là học trò của Tuyết Giang Phu Tử Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông sống ở thế kỉ XVI, 
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là thời kì triều đình nhà Lê đã bắt đầu khủng hoảng, các tập đoàn phong kiến Lê, 
Mạc, Trịnh tranh giành quyên bính, gây ra các cuộc nội chiến kéo dài. Ông học 
rộng, tải cao, nhưng chỉ làm quan có một năm tồi xin nghỉ về nhà nuôi mẹ già và 
viết sách, sống, ẩn dật như nhiều trí thức đương thời khác. 

() Truyền Kì mạn lục (Ghi chép tản mạn những chuyện kì lạ được lưu 
truyền) : tác phẩm viết bằng chữ Hán, có chịu ảnh hưởng của truyện truyền kì 
Trung Quốc - một thể truyện thường có yếu tố kì lạ, hoang đường - nhưng cũng 
khai thác các truyện cổ dân gian và các truyền thuyết lịch sử, dã sử cúa Việt 
Nam. Nhân vật chính thường là những người phụ nữ đức hạnh, khao khát một 
cuộc sống yên bình, hạnh phúc, nhưng các thế lực bạo tàn và cả lễ giáo khắc 
nghiệt lại xô đẩy họ vào những cảnh ngộ éo le, oan khuất, bất hạnh. Một loại 
nhân vật khác là những người trí thức có tâm huyết, bất mãn với thời cuộc, 
không chịu trói mình trong vòng danh lợi chật hẹp. Cñyên người con gái 
Nam Xương là một trong hai mươi truyện của tác phẩm này. 

(2) Nam Xương : nay thuộc huyện Lí Nhân, tỉnh Hà Nam. 

() 7z dung : dáng vẻ và nhan sắc. 

(4 Dung hạnh : nhan sắc và đức hạnh. 

(B) 7ñât hoà: mất sự hoà thuận (£ñáf : để mất). 

(6) Z#âo phú : nhà giàu và có thế lực. 

() Đứnh cách : việc quân sự, việc chiến tranh. Chỗ bứn# cách : nơi chiến trận. 

(8) Đeo ấn phong hầu, mặc áo gấm : ý nói được làm quan to, được ban ấn 
(con dấu vua ban) và áo may bằng gấm quý. 

(9) Mùa dưa chín quá kì : ngày xưa, người đi lính thú, cứ đến mùa dưa chín 
thì được thay phiên để về nhà. Câu này ý nói sợ rằng kì hạn đã qua mà chồng. 
vẫn chẳng được về. 

(10) 7iên thi? : cách xưng hô khiêm tốn của người phụ nữ ngày xưa. 

(11) Øãf thú : nơi xa xôi ngoài biên ải. 

(12) Quan san : chỉ nơi xa xôi (quan : cửa ải, san hay sơn: núi). 

(13) 7uần : đơn vị tính thời gian xưa. Tuân gồm 10 ngày. Một tháng có 3 tuân : 
thượng, trung và hạ tuân. 


(14) 7zế7: đặn dò lần cuối khi sắp chết. 
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(15) Nước hết chuông rồn : người xưa dùng đông hồ nước để đo thời gian. 

Khi nước chảy nhỏ giọt hết cũng tức là lúc chuông báo sáng để bắt đầu một ngày 
› 
mới. Ở đây ý nói thời gian qua nhanh, đời người đã đến lúc kết thúc 

(16) Số cùng khí kiệt: số mệnh đã hết, sức lực đã cạn. 

(17) Một tiéf: ý nói giữ trọn lòng chung thuỷ với chồng (#éf : danh dự và 
phẩm giá con người). 

(18) Wgõ liêu tưởng hoa : chỉ nơi cõ những chuyện quan hệ trai gái không 
đứng đắn. 

(19) Nghĩ gia nghĩ thâ†: nên cửa nên nhà, ý nói thành vợ thành chồng, cùng 
gây dựng hạnh phúc gia đình. 

(20) Cả đoạn “May đã bình rơi trâm gây... núi Vọng Phu kia nữa": ý nói nỗi 
thất vọng của Vũ Nương khi bị Trương Sinh hắt hủi, tình vợ chồng gắn bó lâu 
nay đã tan vỡ. 

(21) Ngọc Ä Nương : theo tích ngọc trai giếng nước trong truyền thuyết 
Mĩ Châu- Trọng Thuỷ, ý nói đến chết vẫn giữ lòng trong sáng. 

(22) Cở Ngu mĩ: tích về nàng Ngu Cơ, vợ Hạng Vũ. Khi Hạng Vũ thua trận, 
thế cùng, chạy đến Cai Hạ, nàng rút gươm tự vẫn. Tương truyền hồn Ngu Cơ hoá 
thành hai khóm cỏ trên mộ, ngày đêm cứ quấn quýt vào nhau, người ta gọi là cỏ 
Ngu mĩ nhân, ý nói đến chết vẫn giữ lòng chung thuỷ. 

(23) Lòng chim dị cá: ở đây ý nói thay lòng đổi đạ, không chung thuỷ. 

(24) Tự tận: tự kết liễu đời mình, đồng nghĩa với £ vẫn, tự sát. 

(25) Đầu mục : chức quan cai trị nhỏ ở địa phương. 

(26) Kñai Đại: niên hiệu thứ hai của Hồ Hán Thương (1403 - 1407). 

(27) Trần Thiêm Bình : tên đại Việt gian đời nhà Hồ, theo giặc Minh. 

(28) Đần dao : đền bằng ngọc dao, ý nói cung điện, đến đài thật sang trọng. 

(29) Vương tử: từ dùng để chỉ hoặc gọi người phụ nữ một cách tôn kính. 

(30), 1) 72o Nøa : một cô gái đời Hán nhảy xuống sông vớt xác cha không 
được đã tự tử luôn, khi xác nổi lên, người ta thấy nàng ôm được thây cha. 7”nh Vệ: 


con gái vua Viêm Đế chết đuối, hoá thành chim Tỉnh Vệ ngậm đá toan lấp biển. Cả 
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hai điển tích đều muốn nói : Vũ Nương chết vì bị nghỉ oan, khác cái chết của hai 
người con gái nói trên, có ý khuyên nàng nghĩ đến quê hương, gia đình, chồng con. 

(32) Thóc cũ không còn, thóc mới vừa gặt: ý nói đã tròn một năm, mùa này 
đã tiếp mùa khác. 

(33) Tiên nhân : người đời trước mình, chỉ cha ông, tổ tiên. Từ ¿6n ahân ở 
câu sau lại có ý chỉ Trương Sinh. 

(4) Ngựa Hồ gầm giá bắc, chím Việt đậu cảnh nam : đất H ỏ phương bắc 
lắm ngựa quý, đất Việt ở phương nam (Trung Quốc) lắm chim lạ. Dù ở đâu thì 
ngựa Hô mỗi khi thấy gió bắc lại hí lên, chim Việt vẫn nhớ khí hậu ấm áp 
phương nam nên vẫn tìm đến cành cây phía nam để đậu. Ý nói vẫn nhớ nước cũ, 
quê cũ. 

(35) Xích Hồn : tên của sứ giả được Linh Phi sai đưa Phan Lang ra khỏi thuỷ 
cung trổ về cõi trân (x/e# : đỏ, bổn : một loại cá quả). 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1. Tìm bố cục của truyện. 

2. Nhân vật Vũ Nương được miêu tả trong những hoàn cảnh nào ? lÔ từng 
hoàn cảnh, Vũ Nương đã bộc lộ những đức tính gì ? 

3. Vì sao Vũ Nương phải chịu nỗi oan khuất ? Từ đó em cảm nhận được điều 
gì về thân phận của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến ? 

4. Hãy nêu nhận xét về cách dẫn dắt tình tiết câu chuyện, những lời trần 
thuật và những lời đối thoại trong truyện 

5. Tìm những yếu tố kì ảo trong truyện. Đưa những yếu tố kì ảo vào một câu 
chuyện quen thuộc, tác giả nhằm thể hiện điêu gì ? 


Ghỉ nhớ 


Qua câu chuyện về cuộc đời và cái chết thương tâm của Vũ Nương, 
Chuyện người con gái Nam Xương thê hiện niềm cảm thương đối với số. 
phận oan nghiệt của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ phong kiến, 


đồng thời khẳng định vẻ đẹp truyền thống của họ. Tác phẩm là một áng 
văn hay, thành công về nghệ thuật dựng truyện, miêu tả nhân vật, kết 
hợp tự sự với trữ tình. 


5] 


LUYỆN TẬP 
Hãy kể lại C#uyên người con gái Nam Xương theo cách của em. 
ĐỌC THÊM 


LẠI BÀI VIẾNG VŨ THỊ ®) 

Nghi ngút đầu ghênh”) toả khói hương, 
Miếu ai như miếu vợ chàng Trương 
Bóng đèn dâu nhẫn) đừng nghe trẻ, 
Cung nước chỉ cho luy đến nàng. 
Chứng quát đã đôi vàng nhật nguyệt, 
Giải oan chẳng lọ#) mấy đàn tràng), 
Qua đây bàn bạc mà chơi vậy, 
Khá trách chàng Trương khéo phũ phàng?. 

(Lê Thánh Tông, trong Ông Đức quố£ âm đhí tập, 

NXB Văn hoá, Hà Nội, 1962) 


(a) Bài thơ này là bài thứ hai trong hai bài thơ viếng Vũ Nương trích từ Hồng Đức quốc âm thí 
đập. Tập thơ Nôm này có khoảng 300 bài, không để rõ tên tác giả từng bài, riêng hai bài thơ viếng, 
Vũ Nương được ghỉ rõ là của Lê Thánh Tông. 

(b) Ghềnh : chỗ nước chảy xiết, đá lổm chởm nằm chắn ngang và nhô cao bên bờ sông hoặc 
biển. 

(C) Añãn : đến, cho đến ; ở đây ý nói đến sự nghỉ ngờ của Trương Sinh khi nghe đứa trẻ ngây 
thơ thuật chuyện bóng người xuất hiện mỗi tối khi lên đèn. Chữ này có bản chép là /ẩn với nghĩa là 
nhằm lẫn. 

(đ) Cứng nước : thuỷ cung, chỉ sông nước Hoàng Giang, nơi Vũ Nương tự tử. 

(e) Chứng quả: soi xét cho tấm lòng thành thực. 

(g) 1o: cần gì, chẳng /o : chẳng cân gì. 

(h) Đân tràng : đài cao dựng lên để làm lễ giải oan. 

() Thã phàng : tàn nhẫn, không một chút thương cảm. 

(k) Lê Thánh Tông (1442 - 1497) : ông vua đã dựng lên một vương triều thịnh vượng nhất 
trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Nhà vua đồng thời còn là tác giả của nhiều tác phẩm. 
chữ Hán, chữ Nôm rất có giá trị, là người sáng lập hội Tao đàn (1495 - 1497), xướng hoạ nhiều bài 
thở mừng đất nước thái hình, thịnh vượng và cổ động phong trào sáng, tác văn hạc thầi đó 
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CÁCH DẪN TRỰC TIẾP VÀ CÁCH DẪN GIÁN TIẾP 
I1- CÁCH DẪN TRỰC TIẾP 

Đọc các đoạn trích sau (trích từ truyện ngắn Zặng /ế %4 7a của Nguyễn 
Thành Long) và trả lời câu hỏi. 

a) Chấu ở liền trong trạm hàng tháng. Bác lái xe bao lần dừng, bóp còi toe 
toe mặc, chấu gan lì nhất định không xuống. Ấy thế là một hôm, bác lái phát 
thân hành lên trạm cháu. Cháu nói : "Đấy, bác cũng chẳng "thèm" người là gì ?'" 

b) Hoa sĩ nghĩ thâm : 'Khách tới bất ngờ chắc cu cậu chưa kịp quét tước 
dọn dẹp, chưa kịp gấp chăn chẳng hạn ° 

1. Trong đoạn trích (a), bộ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩ của nhân vật ? 
Nó được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng những cấu gì ? 

2. Trong đoạn trích (b), bộ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩ của nhân vật ? 
Nó được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng những dấu gì ? 

3. Trong cả hai đoạn trích, có thể thay đổi vị trí giữa bộ phận in đậm với bộ 
phận đứng trước nó được không ? Nếu được thì hai bộ phận ấy ngăn cách với 
nhau bằng những dấu gì ? 

I- CÁCH DẪN GIÁN TIẾP 


Đọc các đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 

a) Lão tàm lời lẽ giảng giải cho con trai hiểu. Lão khuyên nó hãy đẳn lòng 
bỏ đám nảy, để dùi giắng lại ít lâu, xem có đám nảo khá mà nhẹ tiền hơn 
sẽ liêu „ chẳng lấy đứa nảy thì lấy đứa khác ; làng này đã chết hết con gái đâu 
THả SƠ. 

(Nam Cao, Ứãø Ƒiạc) 

b) Nhưng chó hiểu lầm rằng Bác sống khắc khổ theo lốĩ nhà tu hành, thanh 
tao theo kiểu nhà hiển triết ẩn dật. 

(Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, 


tĩnh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thòï đại ) 
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1. Trong đoạn trích (a), bộ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩ? Nó có được 
ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng dấu gì không ? 


2. Trong đoạn trích (b), bộ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩ ? Giữa bộ 
phận in đậm và bộ phận đứng trước có từ gì ? Có thể thay từ đó bằng từ gì ? 


Ghi nhớ 

Có hat cách dẫn lời nói hay ý nghĩ (lời nói bên trong) của một người, 
một nhân vật : 

- Dân trực tiếp, tức là nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của 
người hoặc nhân vật ; lời dẫn trực tiếp được đặt trong dấi ngoặc kép. 


- Dân gián tiếp, tức là thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc 
nhân vật, có điều chính cho thích hợp ¿ lời dẫn gián tiếp không đặt trong 
dấu ngoặc kép. 


II- LUYỆN TẬP 


1. Tìm lời dẫn trong những đoạn trích sau (trích từ truyện ngắn Zão ?Zac của 
Nam Cao). Cho biết đó là lời nói hay ý nghĩ được dẫn, là lời dẫn trực tiếp hay lời 
dẫn gián tiếp. 

a) Nó cứ làm ứì như nó trách tôi ; nó kêu tứ tứ, nhìn tôi như muốn bảo tôi 
tằng : "A ! Lão già tệ lắm ! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế 
nây âà ?" 

b) Sau khử thằng con đi, lão tự bảo rằng : "Cái vườn là của con ta. Hồi còn mồ 
ma mẹ nó, mẹ nó cố thắt lưng buộc bụng, dè sẻn mãi, mới để ra được năm mươi 
đồng bạc tậu. Hồi ấy, mọi thức còn rẻ cả..." 

2. Viết một đoạn văn nghị luận có nội dung liên quan đến một trong ba ý 
kiến dưới đây. Trích dẫn ý kiến đó theo hai cách : dẫn trực tiếp và dẫn gián tiếp. 

a) Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là 
tiêu biểu của một dân tộc anh hùng. 


(Hồ Chí Minh, Báo cáo Chính trị tại Đại hội 
đại biên toàn quốc lần thứ !Icủa Đảng) 
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b) Giẩn dƒ trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, 
Hồ Chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói và Đài viêf, vì muốn cho quần chúng 
nhân dân hiền được, nhớ được, làm được. 

(Phạm Văn Đông, Củ tích Fiö Chí Ninh, 
tỉnh hoa và khí phách của dân tộc, lương tìm của thời đại ) 


c) Agười Việt Nam ngày nay có lí do đây đủ và vững chắc để tự hào với 
tiếng nói của mình. 

(Đặng Thai Mai, 7i6xg Việ/, một biểu hiện 
hùng hôncủa sức sốïng dân /ÔÒ) 

3. Hãy thuật lại lời nhân vật Vũ Nương trong đoạn trích sau đây theo cách 
dẫn gián tiếp. 

Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, dựng mười hạt minh châu, sa? 
sứ giả Xích Hồn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một 
chiếc hoa vàng mà dặn - 

- Nhờ nói hộ với chàng Trương, nêu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, xi lập 
một đân giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, tôi sẽ trở về. 


(Nguyễn Dữ, Chuyện người con gái Nam Xương) 


F N + ` 
SỰPHÁT TRIÊN CỦA TỪ VỰNG 
1- SỰ BIẾN ĐỔI VÀ PHÁT TRIẾN NGHĨA CỦA TỪ NGỮ 
1. Trong bài thơ Vâo nhà ngục Quảng Ông cảm táccủa Phan Bội Châu (Ngữ 
văn 8, tập một) có câu Bứa tay ôm chặt bồ kinh tế Cho biết từ kính tếtrong bài 
thơ này có nghĩa gì. Ngày nay chúng ta có hiểu từ này theo nghĩa như Phan Bội 
Châu đã dùng hay không ? Qua đó em rút ra nhận xét gì về nghĩa của từ ? 
2. Đọc kĩ các câu sau (trích từ 7zzyên KZều của Nguyễn Du), chú ý những từ 
in đậm : 
8)= Gần xa nô nức yốn anh, 
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. 
Đập dìu tài tử giai nhân, 
Ngựa xe như nước áo quân như nêm. 
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- gây xuân em hãy còn dài, 
Xốt tình máu mủ thay lời nước non. 
b) - Được lời như cỏi tấm lòng, 
Giỏ kim thoa với khăn hồng trao tay. 
_ Cũng nhà hành viện xưa nay, 
Cũng phường bán thịt căng tay buôn người 


Tra từ điển tiếng Việt (chẳng hạn 7 điển ứiống Việt, Viện Ngôn ngữ học, 


Hoàng Phê chủ biên, 2002) để biết nghĩa của từ xuân, từ £ay trong các câu trên và 
cho biết nghĩa nào là nghĩa gốc, nghĩa nào là nghĩa chuyển. Trong trường hợp có 
nghĩa chuyển thì nghĩa chuyển đó được hình thành theo phương thức chuyển 


nghĩa nào ? 


Ghỉ nhớ 

» Cùng với sự phát triên của xã hội, từ vựng của ngôn ngữ cũng không 
ngừng phát triển. Một trong những cách phát triên từ vựng tiêng Việt là 
phát triển nghĩa của từ ngữ trên cơ sở nghĩa gốc của chúng. 


s Có hai phương thức chủ yêu phát triển nghĩa của từ ngữ : phương thức 
ấn dụ và phương thức hoán dụ. 


II- LUYỆN TẬP 
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1. Từ chân trong các câu sau là từ nhiều nghĩa. Hãy xác định : 
~ Ở câu nào, từ chân dùng với nghĩa gốc. 
-Ở câu nào, từ cân được dùng với nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ. 
~Ởcâu nào, từ chân được dùng với nghĩa chuyển theo phương thức hoán dụ. 
a) Đề huề lưng túi gió trăng, 

Sau chân theo một vải thằng Con Cơn. 


(Nguyễn Du, Truyện Kiểu) 


b) Xăm em học sinh lớp 9A có chân trong đội tuyên của trường đi dự "Hội 
khoẻ Phù Đống". 
€ Dà ai nói ngả nói nghiêng, 
Thì ta vần vững như kiểng ba chân. 
(Ca dao) 


đ Buồn trông nội cỏ râu rầu, 
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh. 


(Nguyễn Du, ?ruyện Kiểu) 


2. Từ điển tiếng Việt(Sđd) định nghĩa từ £râ như sau : 

Trả : búp hoặc lá cây chè đã sao, đã chế biến, để pha nước uống. 7a trả. Ấm 
trà ngon. Hết tuần trà. 

Dựa vào định nghĩa trên, hãy nêu nhận xét về nghĩa của từ /zả trong những 
cách dùng như : #zâ a-##sô, trà hà thủ ô, trà sâm, trà linh chị trà tâm sen, trà khổ qua 
(mướp đắng). 

3. 7ừ điển tiếng Việt (Sđd) nêu nghĩa gốc của từ đồng hồnhư sau : 

Đồng hổ: dụng cụ đo giờ phút một cách chính xác. Đồng hồ đeo tay. Đồng 
"hồ báo thức. 

Dựa vào những cách dùng như : đồng hồ điện, đồng hồ nước đồng hồ 
xăng,... hãy nêu nghĩa chuyển của từ đồng ñồ. 

4. Hãy tìm ví dụ để chứng minh rằng các từ hộ/ chứng, ngân hàng, sốf, vua là 
những từ nhiều nghĩa. 

5. Đọc hai câu thơ sau : 

4ây ngày mặt trời đi qua trên lăng 
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. 
(Viễn Phương, Viðng /ăng Bác) 

Từ mặt đời trong câu thơ thứ hai được sử dụng theo phép tu từ từ vựng nào ? 
Có thể coi đây là hiện tượng một nghĩa gốc của từ phát triển thành nhiều nghĩa 
được không ? Vì sao ? 
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LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ 
I- SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ 


1. Tìm hiểu các tình huống sau : 


a) Tuần trước do bị ốm, em không được cùng các bạn trong lớp xem bộ phim 
Chiếc lá cuốï cùng (dựa theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn O Hen-ri). Em 
muốn nhờ bạn kể lại bộ phim đó một cách vắn tắt. 

b) Để nắm chắc nội dung Chuyện người con gái Nam Xương, cô giáo yêu 
câu tất cả học sinh phải đọc và tóm tắt được văn bản ấy trước khi học trên lớp. 

©) Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ văn học, em được phân công giới thiệu 
một tác phẩm văn học mà mình yêu thích. Công việc cần làm trước khi phân tích 
giá trị nội dung và nghệ thuật là phải tóm tắt văn bản. 

2. Suy nghĩ và thực hiện các yêu cầu sau : 


a) Trong cả ba tình huống trên, người ta đều phải tóm tắt văn bản. Hãy rút ra 


nhận xét về sự cÂn thiết phải tóm tắt văn bản tư sự. 

b) Hãy tìm hiểu và nêu lên các tình huống khác trong cuộc sống mà em thấy 
cân phải vận dụng kĩ năng tóm tắt văn bản tự sự. 
II- THỰC HÀNH TÓM TẮT MỘT VĂN BẢN TỰ SỰ 

1. Để tóm tắt Chuyện người con gái Nam Xương, có bạn nêu các nhân vật và 
sự việc chính sau đây : 

- Chàng Trương Sinh phải đầu quân đi lính, để lại mẹ già và người vợ trẻ là 
Vũ Thị Thiết (Vũ Nương) ở nhà. 

— Mẹ Trương Sinh ốm chết, Vũ Nương lo ma chay chư tất. 


- Giặc tan, Trương Sinh trở về nhà, nghe lời con nhỏ, nghi vợ không 
chung thuỷ. 

- Vũ Nương bị oan, bèn gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. 

— Phan Lang là người cùng làng với Vũ Nương, do cứu mạng thân rùa Linh 
Thi, vợ vua Nam Hải, nên khi chạy nạn, chết đuối ở biển đã được Linh Phi cứu 


sống để trả ơn. 
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~ Than Lang gặp lại Vũ Nương trong động của Linh Phi. Hai người nhận ra 
nhau. Phan Lang được trở về trần gian, Vũ Nương gửi chiếc hoa vàng cùng lời 
nhắn Trương Sinh. 
~ Trương Sinh nghe Phan Lang kể, biết vợ bị oan, bèn lập đàn giải oan trên 
bến Hoàng Giang. Vũ Nương trở về, ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa 
dòng, lúc ẩn,lúc hiện. 

Hãy cho biết : 
a) Các sự việc chính đã được nêu đây đú chưa ? Có thiếu sự việc nào quan 
trọng không ? Nếu có thì đó là sự việc gì ? Tại sao đó lại là sự việc quan trọng cần 


phải nêu ? 

b) Các sự việc nêu trên đã hợp lí chưa ? Có gì cần thay đổi không ? 

2. Trên cơ sở đã bổ sung đầy đủ và sắp xếp hợp lí các sự việc, nhân vật, 
hãy viết một văn bản tóm tắt Chuyện người con gái Nam Xương trong khoảng 
20 dòng. 

3. Nếu phải tóm tắt tác phẩm này một cách ngắn gọn hơn, em sẽ tóm tắt như 
thế nào để với số dòng ít nhất mà người đọc vẫn hiểu được nội dung chính của 
văn bản ? 


Ghí nhớ 


Tóm tắt một văn bản tự sự là cách làm giúp người đọc và người nghe 
nắm được nội dung chính của văn bản đó. Văn bản tóm tắt phải nêu 
được một cách ngắn gọn nhưng đây đủ các nhân vật và sự việc chính, 
phù hợp với văn bản được tóm tắt. 


II- LUYỆN TẬP 


1. Viết văn bản tóm tắt một văn bản tự sự đã học trong chương trình Ngữ văn 
lớp 8 (Lão Hạc Chứ@e lá cuối cùng,...) và một văn bản sẽ học ở bài 5 AJgZ uăn 9 
(Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh hoặc Hoàng Lê nhất thống chí). 

2. Kể tóm tắt trước lớp một câu chuyện xảy ra trong cuộc sống mà em đã 


được nghe hoặc đã chứng kiến. 
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BÀI5 


Kết quả cần đạt 
* Qua Chuyên cũ trong phủ chúa Trịnh, thấy được cuộc sống xa hoa 
của vua chúa, sự những nhiêu của quan lại thời Lê - Trịnh và giá trị nghệ 
thuật của một bài tu bát cổ 

Qua đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí, cảm nhận được vẻ đẹp hào 
hùng của người anh hàng dân tộc Nguyễn Huệ trong chiến công đại phá 
quân Thanh, sự thẩm bại của bọn xâm lược và số phận bï thẩm của lã 
vưa quan phản nước hại dân ; hiểu được giá trị nghệ thuật của lốï văn 
trân thuật kết hợp với miêu tả chân thực, sinh động. 
© Hiếu được việc tạo từ ngữ mới và mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài 
cũng là những cách quan trọng để phát triển từ vựng tiêng Việt. 


s Nhận ra ưu điểm, nhược điểm trong bài tập làm văn số 1 và biết sửa 
các lôi về diễn đạt và chính tả. 


VĂN BẢN 


CHUYỆN CŨ TRONG PHỦ CHÚA TRỊNH 
(Trích Vũ trưng tu bút) 


Khoảng năm Giáp Ngọ, Ất Mùi (1774- 1775), trong nước vô sự, Thịnh Vương. 
(Trịnh Sâm) thích chơi đèn đuốc, thường. ngự? ở các l¡ cung®) trên Tây Hồ, núi 
Tử Trầm, núi Dũng Thuý. Việc xây dựng đình đài cứ liên miên. Mỗi tháng ba bốn 
lần, Vương ra cung Thuy Liên trên bờ Tây Hồ, binh lính dàn hầu vòng quanh 
bốn mặt hô, các nội thản! thì đều bịt khăn, mặc áo đàn bà, bày bách hoá chung 
quanh bờ hồ để bán. 


Thuyên ngự đi đến dâu thì các quan hỗ tụng đại thân? tuỳ ý ghé vào bờ 
mua bán các thứ như ở cửa hàng trong chợ. Cũng có lúc cho bọn nhạc công ngồi 
trên gác chuông chùa Trấn Quốc), hay dưới bóng cây bến đá nào đó, hoà vài 
khúc nhạc. 
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Buổi ấy, bao nhiêu những loài trân cầm dị thú”), cổ mộc quái thạch”), chậu 
hoa cây cảnh ở chốn dân gian, Chúa đều sức”) thu lấy, không thiếu một thứ gì. Có 
khi lấy cả cây đa to, cảnh lá rườm rà, từ bên bắc chở qua sông đem về. Nó giống 
như một cây cổ thụ mọc trên đầu non hốc đá, rễ dài đến vài trượngỦ?, phải một 
cơ binhf? mới khiêng nổi, lại bốn người đi kèm, đều cảm gươm, đánh thanh la 
đốc thúc quân lính khiêng đi cho đều tay. Trong phủ, tuỳ chỗ, điểm xuyết bày vẽ 
ra hình núi non bộ trông như bến bể đầu non. Mỗi khi đêm thanh cảnh vắng, 
tiếng chim kêu vượn hót ran khắp bốn bể, hoặc nửa đêm ôn ào như trận mưa sa 


gió táp, vỡ tổ tan đàn, kẻ thức giả? biết đó là triệu bất tườngỨ), Bọn hoạn quan 
cung giám lại thường nhờ gió bẻ măng, ra ngoài doạ dẫm. Họ dò xem nhà nào có 


chậu hoa cây cảnh, chim tốt khướu hay, thì biên ngay hai chữ "phụng, thủng9 


vào. 
Đêm đến, các cậu trèo qua tường thành lên ra, sai tay chân đem lính đến lấy 
phăng đi, rồi buộc cho tội đem giấu vật cung phụng để doạ lấy tiền. Hòn đá hoặc 


cây cối gì to lớn quá, thậm chí phải phá nhà huỷ tường để khiêng ra. Các nhà giàu 
bị họ vu cho là giấu vật cung phụng, thường phải bỏ của ra kêu van chí chết, có 
¡ phải đập bỏ núi non bộ, hoặc phá bỏ cây cảnh để tránh khỏi tai vạ. Nhà ta ở 
phường Hà Khẩu, huyện Thọ Xương), trước nhà tiền ường”) có trồng một 


cây lê, cao vài mươi trượng, lúc nở hoa, trắng xoá thơm lừng ; trước nhà trung 
đường) cũng trông hai cây lựu trắng, lựu đỏ, lúc ra quả trông rất đẹp, bà cung 
nhân”) ta sai chặt đi cũng vì cớ ấy. 


(Phạm Đình Hết), VØ zưng tuỳ bứi, 
bản dịch của Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến, 
NXB Văn học, Hà Nội, 1972) 


Chú thích 


() Phạm Đình Hổ (1768 - 1839) tên chữ là Tùng Niên hoặc Bỉnh Trực, hiệu 
Đông Dã Tiều, tục gọi là Chiêu Hổ, người làng Đan Loan, huyện Đường An, tỉnh 
Hải Dương (nay là xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Ông 
sống vào thời buổi đất nước loạn lạc nên muốn ẩn cư. Đến thời Minh Mạng nhà 
Nguyễn, vua vời ông ra làm quan. Ông đã mấy lần từ chức, rồi lại bị triệu ra. 
Thạm Đình Hổ để lại nhiêu công trình biên soạn, khảo cứu có giá trị thuộc đủ các 
lĩnh vực : văn học, triết học, lịch sử, địa lí,... tất cả đều bằng chữ Hán. 

(1U) Vũ trung tuP bát (Tuỳ bút viết trong những ngày mưa) là một tác phẩm 
đặc sắc của Phạm Đình Hổ, được viết khoảng đầu đời Nguyễn (đầu thế kỉ XIX) 
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Tác phẩm gồm 88 mẩu chuyện nhỏ, viết theo thể tuỳ bút, hiểu theo nghĩa là ghi 
chép tuỳ hứng, tản mạn, không cần hệ thống, kết cấu gì. Ông bàn về các thứ lễ 


nghỉ, phong tục, tập quán,... ghi chép những việc xảy ra trong xã hội lúc đó, viết 
về một số nhân vật, di tích lịch sử, khảo cứu về địa dư, chú yếu là vùng Hải 


Dương quê ông. Tất cả những nội dung ấy đều được trình bày một cách giản dị, 


sinh động và rất hấp dẫn. Tác phẩm chẳng những có giá trị văn chương đặc sắc 
mà còn cung cấp những tài liệu quý về sử học, địa lí, xã hội học. 


(2) Ngự: tiếng dùng dành riêng cho vua chúa (ví dụ ng bứt là chữ của vua 


chúa viết, (huyền ngự là thuyền của vua chúa), ở đây có nghĩa là chúa thường. 
đến ở. 


(3) Z7 cung: chỗ vua chúa ở khi đi ra ngoài kinh thành. 

(4) Nội thân : các quan hầu cận trong cung vua, phủ chúa, thường là quan hoạn. 
(6) Hỗ tụng đại thân : quan đại thần theo hâu và bảo vệ vua chúa. 

(6) Chùa Trấn Quốc: ngôi chùa cổ ở Hồ Tây, Hà Nội. 

0) Trân cầm dị thú : chìm quý, thú lạ (trân : quý, dị : lạ). 

(8) Cổ mộc quái thạch : cây sống lâu năm, phiến đá có hình thù kì lạ. 

(9) Sức: lệnh bằng văn bản. 

(10) 7rượng : đơn vị đo độ dài xưa (khoảng 3,33 m). 

(11) Cơ bmh : đơn vị tổ chức quân đội đối với bộ binh và thuỷ binh thời 


phong kiến, số lượng thay đổi trong khoảng từ 200 đến 800 người. 


(12) Kẻ thức g#i: người có học vấn, có kiến thức. 

3) 7ziêu bất tường: dấu hiệu không lành, điểm gở. 

4) Phụng thủ: lấy để dâng lên vua chúa. 

5) Phường Hà Khẩu : khu vực phố Hàng Buồm, Hà Nội bây giờ. 


( 

( 

( 

(16) ##„yên Thọ Xương: nay thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
(), (18) hà tiền đường, nhà trung đường : nhà trước, nhà giữa. 
( 


9) Cung nhân : chỉ chung những người phụ nữ hâu hạ trong cung vua, còn 


có nghĩa là chức vua phong cho vợ các quan tứ phẩm, ở đây dùng với nghĩa thứ 


hai, chỉ bà mẹ của tác giả. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Thói ăn chơi xa xỉ của chúa Trịnh và các quan lại hâu cận được miêu tả 
thông qua những chỉ tiết nào ? Hãy nhận xét về lời văn ghi chép sự việc của tác 
giả. Tại sao kết thúc đoạn văn miêu tả này, tác giả lại nói : "... kẻ thức giả biết đó 
là triệu bất tường" ? 

2. Bọn quan lại hầu cận trong phủ chúa đã những nhiễu dân bằng những 
thủ đoạn nào ? Tìm hiểu ý nghĩa đoạn văn cuối bải : "Nhà ta ở phường Hà 
Khẩu... cũng vì cớ ấy". 

3*, Theo em, thể văn ứ øứ¿ trong bài có gì khác so với thể zyn mà các em 
đã học ở bài trước ? 


Ghi nhớ 


Chuyên cũ trong phủ chúa Trịnh phản ánh đời sống xa hoa của vua 
chúa và sự nhãng nhiễu của bọn quan lại thời Lê - Trịnh bằng một lối 
văn ghỉ chép sự việc cự thổ chân thực, sinh động: 


LUYỆN TẬP 
Căn cứ vào bài Chuyện cũ trong phủ chứa Trịnh và cả bài đọc thêm dưới 


đây, hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày những điều em nhận thức được về 
tình trạng đất nước ta vào thời vua Lê - chúa Trịnh cuối thế kỉ XVII. 


ĐỌC THÊM 


Hồi loạn năm Canh Thân, Tân Dậu, tỉnh Hải Dương ta chịu hại về việc 
binh đao đến mười tám năm, ruộng đất hầu thành rừng rậm. Giống gấu chó, 
lợn lòi sinh tụ đây cả ngoài đồng. Những người dân sống sót phải đi bóc vỏ cây, 
bắt chuột mà ăn. Mỗi một mẫu ruộng chỉ bán được một cái bánh nướng. Tổng 
Minh Luân ta có một bà cụ goá mà giàu, người làng bầu cụ làm hậu thân. Vì 
tiên của bà cụ chất như núi, nên tục gọi là "bà Hậu Núi". Gặp năm mất mùa, 


nhà hết cả thóc ăn, bà mang năm bao bạc đi đổi thóc không được, phải chết đói ở 


(a) Năm Canh Thân, Tân Dậu : năm 1740, 1741. 
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bên xóm chùa Bình Đê. Bấy giờ làng ta bỏ hoang rậm rạp ngập mắt. Đến khi loạn 
lạc đã yên, người làng mới từ chốn kinh đô lục tục kéo về, chặt tranh phá cỏ, đi 
tìm nhận lấy nên nhà cũ, thu nhặt những xương tàn đem chôn. Nay ở phía nam 
đầu làng vẫn còn có một khu nghĩa trang, hằng năm cứ đến rằm tháng bảy, 
người làng đem cỗ bàn ra cúng viếng. 

Các cụ nhà nho làng ta ngày xưa, như ông nho sinh Phạm Diên Bá, thường nói 
chuyện với ta rằng : Đương lúc loạn lạc, ông đi đường về tỉnh Đông, có vào nghỉ 
nhà hàng cơm bên đường, thấy mùi thịt rất tanh, trên mặt nước bát canh thịt nổi 
sao lên như hình bán nguyệt. Hỏi người hàng cơm thì họ nói đó là thịt lợn lòi. Khi 
ăn đến nửa chừng, thấy có con rận chết ở trên mặt bát mới biết là thịt người, vội 
vàng chạy ra móc cổ thổ ra. Ôi ! Đời xưa bảo rằng "thú ăn thịt người" cũng chưa 
đến nỗi quá tệ như thế! 


(Phạm Đình Hổ, bài VØ 7ñấi Phí trong Vũ trung tuỳ bút, Sảd) 


VĂN BẢN 
HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ ® 


HỒI THỨ MƯỜI BỐN 
Đánh Ngọc Hổi, quân Thanh bị thua trận 
Bỏ Thăng Long, Chiêu Thống trốn ra ngoài 
(Đoạn đầu của hồi này nói về việc Tôn Sĩ Nghị kéo quân vào Thăng Long, thấy dễ 


dàng, cho là vô sự, không đề phòng gì cả. Điều đó làm cho vua tôi Lê Chiêu Thống, 
vốn đã biết rất rõ tài cm quân của Nguyễn Huệ, rất lo lắng.) 


Nhắc lại, Ngô Văn Sở sau khi đem các đạo quân rút lui, tức tốc sai Nguyễn 
Văn Tuyết chạy trạm? vào Nam cáo cấpÔ, Một mặt, chặn ngang đất Trường 
Yên) làm giới hạn, đóng thuỷ quân ở hải phận Biện Sơn, quân bộ thì chia giữ 
vùng núi Tam Điệp”), hai mặt thuỷ bộ liên lạc với nhau, ngăn hẳn miễn Nam với 
miễn Bắc. Vì thế, việc ở bốn trấn) Đàng Ngoài không hề thấu đến hai xứ Thanh, 
Nghệ. Vì vậy việc quân Thanh đến Thăng Long và việc vua Lê thụ phong?) ngày 
22 tháng 11, từ Thanh Hoá trở vào, không một người nào được biết. Ngày 20 
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tháng ấy, Sở lui về Tam Điệp, thì ngày 24 Tuyết đã vào đến thành Phú Xuân ổ), 
Bắc Bình Vương” tiếp được tin báo, giận lắm, liên họp các tướng sĩ, định thân 
chỉnh câm quân đi ngay. Nhưng các người đến họp đều nói : 

- Chúa công với vua Tây Sơn có sự hiểm khích, đối với ngôi chí tônđ9), lòng 
tôn phò#Đ 
càng dễ sinh ra ngờ vực hai lòng. Vậy xin trước hết hãy chính vị hiệu I?, ban 


của mọi người chưa thật vững bển, nay nghe quân Thanh sang đánh, 


lệnh ân xá khắp trong ngoài, để yên kẻ phản tắc và giữ lấy lòng người, rồi sau sẽ 
cất quân ra đánh dẹp cõi Bắc cũng chưa là muộn. 

Bắc Bình Vương lấy làm phải, bèn cho đắp đàn ở trên núi Bân), tế cáo trời 
đất cùng các thân sông, thân núi, chế ra áo cổn mũ miện), lên ngôi hoàng đế, 
đổi năm thứ 11 niên hiệu Thái Đức của vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc?) làm năm 
đầu niên hiệu Quang Trung. Lễ xong, hạ lệnh xuất quân, hôm ấy nhằm vào ngày 
25 tháng chạp năm Mậu Thân (1788)9), 

Vua Quang Trung tự mình đốc suất đại binh, cả thuỷ lẫn bộ cùng ra đi. Ngày 
29 đến Nghệ An, vua Quang Trung cho vời người cống si”) ở huyện La Sơn là 
Nguyễn Thiếp vào đinh và hỏi : 

- Quân Thanh sang đánh, tôi sắp đem binh ra chống cự. Mưu đánh và giữ, cơ 
ược hay thua, tiên sinh nghĩ như thế nào ? 

Thiệp nói : 

- Bây giờ trong nước trống không, lòng người tan rã. Quân Thanh ở xa tới 

đây, không biết tình hình quân ta yếu hay mạnh, không hiểu rõ thế nên đánh nên 
giữ ra sao. Chúa công đi ra chuyến này, không quá mười ngày, quân Thanh sẽ bị 
đẹp tan. 
Vua Quang Trung mừng lắm, liên sai đại tướng là Hám Hổ Hầu kén lính ở 
Nghệ An, cứ ba suất đỉnh thì lấy một người, chưa mấy lúc, đã được hơn một vạn 
quân tỉnh nhuệ. Rồi nhà vua cho mở cuộc duyệt binh lớn ở doanh trấn, đem số 
ân quânt8) ở Thuận Hoá, Quảng Nam chia làm bốn doanh) tiền, hậu, tả, 
hữu, còn số lính mới tuyển ở Nghệ An thì làm trung quân. 


Vưa Quang Trung cưỡi voi ra doanh yên ủi quân lính, truyền cho tất cả đều 
ngồi mà nghe lệnh, rồi dụ) họ rằng : 
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~ Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết 
chưa ? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ rângC0, phương 
Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc”” không phải nòi 
giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen 
cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu 
nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có 
Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê 
Thải Tổ, các ngài không nở ngồi nhìn chúng làm điều tản bạo, nên đã thuận long 
người, dấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về 
phương Bắc. Ở các thời ấy, Bắc, Nam riêng phận, bờ cõi lặng yên, các vua truyền 
ngôi lâu đài. Từ đời nhà Đinh tới đây, dân ta không đến nỗi khổ như hồi nội 
thuộc?) xưa kia. Mọi việc lợi, hại, được, mất ấy đều là chuyện cũ rành rành của 
các triều đại trước. Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm 


quận huyện, không biết trông gương mấy đời Tống, Nguyên, Minh ngày xưa. Vì 
vậy ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng. Các ngươi đều là những kẻ có lương 
trị, lương năngÈ9, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn. 
Chớ có quen theo thói cũ, ăn ởhai lòng, nếu như việc phát giác ra, sẽ bị giết chết 
ngay tức khắc, không tha một ai, chớ bảo là ta không nói trước ! 

Các quân lính đều nói : "Xin vâng lệnh, không dám hai lòng !". 

Hôm sau, vua Quang Trung hạ lệnh tiến quân. Các quân đều nghiêm chỉnh 
đội ngũ mà đi. Khi đến núi Tam Diệp, Sở và Lân ra đón, đều mang gươm trên 
lưng mà xin chịu tội. 

Vua Quang Trung nói : 


~ Các ngươi đem thân thờ ta, đã làm đến chức tướng soái. Ta giao cho toàn 
hạt cả 11 thừa tuyên, lại cho tuỳ tiện làm việc. Vậy mà giặc đến không đánh nổi 
một trận, mới nghe tiếng đã chạy trước. Binh pháp dạy rằng : "Quân thua chém 
tướng". Tội của các ngươi đều đáng chết một vạn lần. Song ta nghĩ các ngươi đều 
là hạng võ dũng”?), chỉ biết gặp giặc là đánh, đến như việc tuỳ cơ ứng biến thì 
không có tài. Cho nên ta để Ngô Thì Nhậm ở lại đấy làm việc với các ngươi, 
chính là lo về điểu đó. Bắc Hà mới yên, lòng người chưa phục, Thăng Long lại là 
nơi bị đánh cả bốn mặt, không có sông núi để nương tựa. Năm trước ta ra đánh 
đất ấy, chúa Trịnh quả nhiên không thể chống nổi, đó là chứng cớ rõ ràng. Các 
ngươi đóng quân trở trọi ä đấy, quân Thanh kéo sang, người trong kinh kì làm 
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nội ứng cho chúng, thì các ngươi làm sao mà cử động được ? Các ngươi đã biết 
nín nhịn để tránh mũi nhọn của chúng, chia ra chặn giữ các nơi hiểm yếu, bên 
trong thì kích thích lòng quân, bên ngoài thì làm cho giặc kiêu căng, kế ấy là rất 
đúng. Khi mới nghe nói, ta đã đoán là đo Ngô Thì Nhậm chủ mưu, sau hỏi Văn 
Tuyết thì quả đúng như vậy. 

Thì Nhậm bèn lạy hai lạy để tạ ơn. Vưa Quang Trung lại nói : 

- Lần này ta ra, thân hành câm quân, phương lược 26) tiến đánh đã có tính 
sẵn. Chẳng qua mươi ngày có thể đuổi được người Thanh. Nhưng nghĩ chúng là 
nước lớn gấp mười nước mình, sau khi bị thua một trận, ắt lấy làm thẹn mà lo 
mưu báo thù. Như thế thì việc binh đao không bao giờ đứt, không phải là phúc 


cho dân, nỡ nào mà làm như vậy. Đến lúc ấy chỉ có người khéo lời lẽ mới đẹp nổi 
việc binh đao, không phải Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được. Chờ mười năm 
nữa, cho ta được yên ổn mà nuôi đưỡng lực lượng, bấy giờ nước giàu quân 
mạnh, thì ta có sợ gì chúng ? 

Bọn Sở, Lân đều lạy tạ và nói : 

~ Chúa thượng thật là lo xa, chúng tôi ngu đại không thể nghĩ tới chỗ đó 
Hiện nay phương lược tiến đánh ra sao, xin chúa thượng nhất nhất chỉ rõ để 
chúng tôi tuân theo mà làm. 

Vua Quang Trung bèn sai mở tiệc khao quân, chịa quân sĩ ra làm năm đạo, 
hôm đó là ngày 30 tháng chạp. Rồi nhà vua bảo kín với các tướng rằng : 

- Ta với các ngươi hãy tạm sửa lễ cúng Tết trước đã. Đến tối 30 Tết lập tức 
lên đường, hẹn đến ngày mồng 7 năm mới thì vào thành Thăng Long mở tiệc ăn 
mừng. Các ngươi nhớ lấy, đừng cho là ta nói khoác ! 

Ez] 

Cả năm đạo quân đều lạy vâng mệnh lệnh, đúng ngày, gióng trống lên 
đường ra Đắc. 

Khi quân ra đến sông Gián, nghĩa binh trấn thủ ở đó tan vỡ chạy trước. Lúc 
đến sông Thanh Quyết, toán quân Thanh đi do thám từ đằng xa trông thấy bóng 
cũng chạy nốt. Vua Quang Trung liền thúc quân đuổi theo, tới huyện Phú Xuyên 
thì bắt sống được hết, không để tên nào trốn thoát. Bởi vậy, không hề có ai chạy 
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về báo tin, nên những đạo quân Thanh đóng ở Hà Hồi và Ngọc Hồi đều không. 
biết gì cả. 

Nửa đêm ngày mồng 3 tháng giêng, năm Kỉ Dậu (1789), vua Quang Trung 
tới làng Hà Hồi, huyện Thượng Phúc, lặng lẽ vây kín làng ấy, rồi bắc loa truyền 
gọi, tiếng quân lính luân phiên nhau dạ ran để hưởng ứng, nghe như có hơn vài 
vạn người. Trong đồn lúc ấy mới biết, ai nấy rụng rời sợ hãi, liền xin ra hàng, 
lương thực khí giới đền bị quân Nam lấy hết 

Vua Quang Trung lại truyền lấy sáu chục tấm ván, cứ ghép liền ba tấm làm 
một bức, bên ngoài lấy rơm dấp nước phủ kín, tất cả là hai mươi bức. Đoạn kén 
hạng lính khoẻ mạnh, cứ mười người khênh một bức, lưng giắt dao ngắn, hai 
mươi người khác đều cằm binh khí theo sau, dàn thành trận chữ "nhất'”) 
Quang Trung cưỡi voi đi đốc thúc, mờ sáng ngày mồng 5 tiến sát đồn Ngọc Hồi. 


, VIâ 


Quân Thanh nổ súng bắn ra, chẳng trúng người nào cả. Nhân có gió bắc, quân 


Thanh bèn dùng ống phun khói ửa ra, khói toả mù trời, cách gang tấc không 
thấy gì, hòng làm cho quân Nam rối loạn. Không ngờ trong chốc lát trời bỗng trở 
gió nam, thành ra quân Thanh lại tự làm hại mình. 

Vua Quang Trung liền gấp rút sai đội khiêng ván vừa che vừa xông, thẳng lên 
trước. Khi gươm giáo của hai bên đã chạm nhau thì quăng ván xuống đất, ai nấy 
cầm dao ngắn chém bừa, những người cầm binh khí theo sau cũng nhất tể xông 
tới mà đánh. 

Quân Thanh chống không nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết. Tên 
Thái thú Điền Châu là Sâm Nghỉ Đống tự thắt cổ chết. Quân Tây Sơn thừa thế chém 
giết lung tung, thây nằm đây đồng, máu chảy thành suối, quân Thanh đại bại. 

Trước đó, vua Quang Trung đã sai một toán quân theo bờ đê Yên Duyên kéo 
lên, mở cờ gióng trống để làm nghi binh ở phía đông. Đến lúc ấy, quân Thanh 
chạy về trông thấy, càng thêm hoảng sợ, bèn tìm lối tắt theo đường Vịnh Kiều mà 
trốn. Chọt lại thấy quân voi từ Đại Áng tới, quân Thanh đều hết hồn hết vía, vội 
trốn xuống đâm Mực, làng Quỳnh Đô), quân Tây Sơn lùa voi cho giày đạp, 
chết đến hàng vạn người. 

Giữa trưa hôm ấy, vua Quang Trung tiến binh đến Thăng Long, rồi kéo 
vào thành. 
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[...] 

Lại nói, Tôn Sĩ Nghị và vua Lê ở Thăng Long, tuyệt nhiên không nghe tin cấp 
báo gì cả. Cho nên trong ngày Tết mọi người chỉ chăm chú vào việc yến tiệc vui 
mừng, không hề lo chỉ đến việc bất trắc”), Nào hay, cuộc vui chưa tàn, cơ trời đã 
đổi. Ngày mồng 4 bỗng thấy quân ở đồn Ngọc Hồi chạy về cáo cấp. Thật là : 
"Tướng ở trên trời xuống, quân chui dưới đất lên". 

[-] 

Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo 
giáp, dẫn bọn lính kị mã của mình chuồn trước qua câu phao, rồi nhằm hướng 
bắc mà chạy. Quân sĩ các doanh nghe tin, đều hoảng hồn, tan tác bỏ chạy, tranh 
nhau qua cầu sang sông, xô đẩy nhau rơi xuống mà chết rất nhiều. Lát sau câu lại 
bị đứt, quân lính đều rơi xuống nước, đến nỗi nước sông Nhị Hà vì thế mà tắc 
nghẽn không chảy được nữa. 

Vua Lê ở trong điện, nghe tin có việc biến ấy, vội vã cùng bọn Lê Quýnh, 
Trịnh Hiến đưa thái hậu ra ngoài. Cả bọn chạy đến bến sông thì thấy cầu phao đã 
đứt, thuyền bè cũng không, bèn gấp rút chạy đến Nghỉ Tàm, thình lình gặp được 
chiếc thuyền đánh cá, vội cướp lấy rôi chèo sang bờ bắc. Trưa ngày mông 6, vua Lê 
và những người tuỳ tòng chạy đến núi Tam Tằng, nghe nói Tôn SrNghị đã đi khỏi 
đó. Bấy giờ quân Thanh chạy về nước, trên đường đông nghịt như chợ, đêm ngày 
đi gấp, không dám nghỉ ngơi. Vua đưa thái hậu cùng đi với họ đến đồn Hoà Lạc 
thì gặp một người thổ hào ®), Hồi trước vua Lê chạy ra ngoài, người ấy đã được 
biết mặt ; lúc đó thấy vua, người ấy bất giác rơi lệ, nhân tiện mời vua vào trại trong 
núi tạm nghỉ. Bấy giờ, vua Lê và những người tuỳ tòng, luôn mấy ngày không 
ăn, ai nấy đêu đã mệt lử. Người thổ hào kia liên giết gà làm cơm thết đãi. Vua sai 
bưng một mâm lên mời thái hậu, còn mình thï cùng ăn với bọn Quýnh, Hiến ở 
mâm dưới 

Ăn vừa xong, chợt nghe tin quân Tây Sơn đã đuổi đến nơi. Vua cuống quýt 
bảo người thổ hào rằng : 

~ Muôn đội hậu tình), không có gì để báo đáp, chỉ có trời cao đất dày 
chứng giám tấc lòng thành của ông mà ban phúc cho thôi. Bây giờ quân giặc gần 
tới, trước mắt đây có con đường sống nào có thể chạy gấp lên cửa ải, xin tính kế 
ngay cho. 
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Người thổ hào vội vã sai con đưa đường, theo lối tắt trong núi mà đi. Trời 
nhá nhem tối thì nhà vua đến cửa ải, theo kịp chỗ nghỉ của Tôn Sĩ Nghị. Một lát, 
các viên quan khác cũng lục tục theo đến, cùng nhìn nhau than thở, oán giận 
chảy nước mắt. Tôn Sĩ Nghị cũng lấy làm xấu hổ. 

(Ngô gia văn phái”, “Hoàng Lê nhât thông chí, 
bản dịch của Nguyễn Đức Vân - Kiều Thu Hoạch, 
NXB Văn học, Hà Nội, 1987) 


Chú thích 


() Ngô gia văn phái : một nhóm tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì, ở làng Tả 
Thanh Oai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội), trong đó hai tác 
giả chính là Ngô Thì Chí (1753 - 1788), làm quan thời Lê Chiêu Thống, và 
Ngô Thì Du (1772 - 1840), làm quan dưới triểu nhà Nguyễn. 

(U Hoàng Lê nhất thống chí : tác phẩm viết bằng chữ Hán ghi chép về sự 
thống nhất của vương triều nhà Lê vào thời điểm Tây Sơn diệt Trịnh, trả lại Bắc Hà 
cho vua Lê (cñ là một lối văn ghi chép sự vật, sự việc). Cũng có thể xem ##oâng 
Lê nhất thống chí là một cuốn tiểu thuyết lịch sử viết theo lối chương hồi. Nó 
không chỉ dừng ở sự nhất thống của vương triều nhà Lê, mà còn được viết tiếp, 
tái hiện một giai đoạn lịch sử đây biến động của xã hội phong kiến Việt Nam vào 
khoảng ba mươi năm cuối của thế kỉ XVII và mấy năm đầu thế kỉ XIX. Cuốn tiểu 
thuyết có tất cả 17 hôi, trên đây trích phần lớn hồi mười bốn, viết về sự kiện 
vua Quang Trung đại phá quân Thanh. 


(2) Chạy trạm : thời xưa, việc chuyển công văn giấy tờ trên đường dài được 
thực hiện chỉ bằng người và ngựa. Người ta đặt trên từng quãng đường những 
trạm để có thể thay người và ngựa chạy tiếp chặng sau, gọi là chạy trạm. 

() Cáo câƒ›: báo cáo việc khẩn cấp. 

(4 Trường Yên: nay thuộc tỉnh Ninh Bình. 

(B) Tam Điệp: dãy núi nằm ở ranh giới hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hoá. 

(6) 7zráf : đơn vị hành chính thời xưa, tương đương với tỉnh, thành hiện nay. 
Từ thời Lê Thánh Tông đổi là “ha #zyên. 

0) Thụ phong : ở đây là nhận sắc phong An Nam quốc vương của vua 
nhà Thanh. 

(8) Thứ Xuân : nơi đóng đô của nhà Tây Sơn lúc đó, nay là thành phố Huế. 
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(9) Bắc Bình Vương : tức Nguyễn Huệ. 

(10) AMgớï chứ tôn : ngôi vị cao nhất, ở đây chỉ ngôi vua của Nguyễn Nhạc. 

(11) 7ôön phỏ (hay tôn pñủ) : kính trọng và giúp đỡ nhà vua. 

(12) Chính v¿ hiệu : làm cho cương vị được rõ ràng. 

(13) Nứ¿ Bân : nay thuộc địa phận xã An Cựu, huyện Hương Trà, tỉnh 
Thừa Thiên - Huế. 

(149) Áo cổn, mã miện : áo mũ của vua. 

(15) Nguyễn Nhạc : anh ruột của Nguyễn Huệ, là thủ lĩnh phong trảo lây 
Sơn, xưng vương năm 1776. 

(16) Ở đây trích theo nguyên văn bản dịch của Nguyễn Đức Vân và Kiểu 
Thu Hoạch. Tuy nhiên, theo một số tài liệu lịch sử trong đó có cuốn 7/ch sử Việt 
am, tập I (NÑXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1971, trang 350) thì vua Quang Trung 
lên ngôi ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân. 

(17) Cống sĩ: người đã đỗ hương cống (từ triều Lê trổ về trước) hoặc cử nhân 
(dưới triểu Nguyễn) đi thi Hội. 

(18) Thân quân : quân đội thân cận, tin cậy nhất, tuyển mộ ở quê hương 
nhà vua. 

(19) 2oanh: đơn vị quân đội xưa, mỗi đoanh có khoảng 500 quân. 

(20) Dự: (vua chúa) truyền lệnh cho bể tôi và dân chúng. 

(21) Đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ rằng : ngày xưa người ta cho rằng 
vùng đất nào cũng ứng với một vì sao trên trời, ý nói nước nào cũng có chủ 
quyền riêng, đó là do trời định sẵn 

(22) Mgười phương Bắc : chỉ bọn phong kiến Trung Quốc xâm lược nước ta. 

(23) Hồi nội thuộc : thời đất nước ta bị bọn phong kiến Trung Quốc cai trị. 

(24) Lương trí: khả năng phân biệt được tốt xấu, phải trái về đạo đức, lẽ sống. 
(lương : tốt lành ; trí : hiểu biết. rương năng : năng lực tốt bẩm sinh của 
con người. 


(25) Võ dãng: có sức mạnh nhưng thiếu tài trí, mưu lược. 

(26) Phương lược : phương hướng chiến lược. 

(27) Dàn thành trận chữ "nhất": ý nói dàn hàng ngang. 

(28) Quynh Đô: nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. 

(29) Bấí trắc : ý nói không lường trước được (báf: không ; #ắc: đo). 


(00) 7hổ hào : kẻ có quyên thế ở một địa phương trong xã hội cũ (2u: đất, 
địa phương ; ảo : đứng đầu, mạnh thế hơn người). 
(31) Tiậu tình : tình cảm nồng hậu. Ở đây chỉ cách đối xử đây đặn, thân tình. 


7] 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Tìm đại ý và bố cục đoạn trích. 

2. Qua đoạn trích tác phẩm, em cảm nhận hình ảnh người anh hùng dân tộc 
Quang Trung - Nguyễn Huệ như thế nào ? Theo em, nguồn cảm hứng nào đã chỉ 
phối ngòi bút tác giả khi tạo dựng hình ảnh người anh hùng dân tộc này ? 

3. Sự thẩm bại của quân tướng nhà Thanh và số phận bị đát của vua tôi 
Lê Chiêu Thống phản nước, hại dân đã được miêu tả như thế nào ? Ngòi bút 
tác giả miêu tả hai cuộc tháo chạy của quân tướng nhà Thanh và vua tôi Lê Chiêu 
Thống có gì khác biệt ? Hãy giải thích vì sao có sự khác biệt đó. 


4. Nêu nhận xét về nghệ thuật trần thuật của đoạn trích này. 


Ghỉ nhớ 


Với quan điểm lịch sử đúng đắn và niềm tr hào dân tộc, các tác giả 
Hoàng Lê nhất thống chí đã tái hiện chân thực hình ảnh người anh hùng 


dân tộc Nguyễn Huệ qua chiến công thân tốc đại phá quân Thanh, sự 
thảm bại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đất cửa vua tôi Lê 
Chiêu Thống. 


LUYỆN TẬP 


Dựa theo tác phẩm, hãy viết một đoạn văn ngắn miêu tả lại chiến công thần 
tốc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung từ tối 30 Tết đến ngày mồng 5 
tháng giêng năm KỈ Dậu (1789). 


SỰ PHÁT TRIỀN CỦA TỪ VỰNG (tiếp theo) 


I- TẠO TỪ NGỮ MỚI 


1. Hãy cho biết trong thời gian gần đây có những từ ngữ nào mới được cấu 
tạo trên cơ sở các từ sau : điện (hoại, kinh tố di động, sở hữu, trí thức, đặc khu, trí 
tuệ. Giải thích nghĩa của những từ ngữ mới cấu tạo đó. 
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Mẫu : điện thoại di động, sở hữu trí tuệ. 


2. Trong tiếng Việt có những từ được cấu tạo theo mô hình x + #äc (như không 
tặc, hải tặc,..). Hãy tìm những từ ngữ mới xuất hiện cấu tạo theo mô hình đó. 


Gñỉ nhớ 
Tạo từ ngữ mới để làm cho vốn từ ngữ tăng lên cũng là một cách đề” 
phát triển từ vựng tiếng Việt. 


II- MƯỢN TỪ NGỮ CỦA TIẾNG NƯỚC NGOÀI 
1. Hãy tìm những từ Hán Việt trong hai đoạn trích sau đây : 
a) Thanh mình trong tiết tháng ba, 
Lễ là táo mộ hội là đạp thanh. 
Gần xa nô nức yến anh, 
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. 
Đập dầu tài tử giai nhân, 
Ngựa xe như nước áo quần như nêm. 
(Nguyễn Du, 7ruyện Kiểu) 

b) Kể øạc mệnh này duyên phận hãm hiu, chồng con rẫy bở, điều đâu bay 
buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có lính, xin ngài chứng giám. Thiệp nếu 
đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xa làm ngọc Mị Nương, 
xuống đât xin làm cỏ Ngu mĩ Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, 
dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều qua, và xin chịu khắp 
mọi người. ' phở nhổ. 


(Nguyễn Dữ, Chuyện người con gái Nam Xương) 


2. Tiếng Việt dùng những từ nào để chỉ những khái niệm sau : 
a) Bệnh mất khả năng miễn dịch, gây tử vong ; 


b) Nghiên cứu một cách có hệ thống những điều kiện để tiêu thụ hàng hoá, 
(chẳng hạn nghiên cứu như cầu, thị hiếu của khách hàng...). 


Những từ này có nguồn gốc từ đâu ? 
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Gñhí nhớ 


Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài cũng là một cách để phát triển từ 
vựng tiếng Việt. Bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong tiếng Việt là từ 
mượn tiếng Hán. 


II- LUYỆN TẬP 


1. Tìm hai mô hình có khả năng tạo ra những từ ngữ mới như kiểu x # /ấc ở 
trên (mục I.2) 


2. Tìm năm từ ngữ mới được dùng phổ biến gân đây và giải thích nghĩa của 
những từ ngữ đó. 

3. Dựa vào những kiến thức đã học ở lớp 6 (bài 7 mượn, trong Møữ văn 6, 
tập một, tr. 24) và lớp 7 (bài 7 án Việt, trong Ngữ văn 7, tập một, tr. 69 và 81), 
hãy chỉ rõ trong những từ sau đây, từ nào mượn của tiếng Hán, từ nào mượn 
của các ngôn ngữ châu Âu : mãng xả, xả phòng, biên phòng, Ô tô, tham ô, tô thuốc 
+a-đrô, Ôô xứ cà phê, phê bùnh, phê phán, ca nô, ca sĩ; nÔ lệ. 

4. Nêu vắn tắt những cách phát triển từ vựng và thảo luận vấn đề : Từ vựng. 
của một ngôn ngữ có thể không thay đổi được không ? 


ĐỌC THÊM 


(1U) Tiêng ta phải có những đổi mới, đó là điều tất yếu, vì đời sống tư tưởng 
và tình cắm ngày nay, nhất là trong lĩh vực khoa học và kĩ thuật có nhiều cát 
mới. Tiếng ta phải phát triển. Tất cả vấn đề là làm sao đảm bảo sự phát triển này 
diễn ra một cách vững chắc trên cơ sở vốn cũ của tiống ta, làm cho tiêng ta ngày 
thêm giàu, nhưng vân giữ được phong cách, bản sắc, tỉnh hoa của nó. Như vẬ „ụ 
tức là giữ gìn sự trong sáng của tiếng ta. 

(1heo Phạm Văn Đồng, Gïữ gìn sự trong sáng của tiêng Việt, 
trong sách cùng tên, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1977) 


(2) Khi bản về việc mượn tiếng nước ngoài, đặc biệt là tiếng Tián, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh có nói rõ phạm ví những từ cần mượn. Về điểm này chúng tôi thấy 
trong những lời dạy của Người có hai ý quan trong : 
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Một là, ta chỉ mượn tiếng nước ngoài khi “chữ ta không có sẵn”. Như thế tức 
là khi có những sự vật, những khái niệm mới cân được gọi tên, được biểu đạt, 
nhưng trong tiếng Việt còn thiếu những từ cần thiết và thích hợp, thì chúng ta 
phải mượn tiếng nước ngoài, như một số thuật ngữ khoa học chẳng hạn. Trong 
bài nói chuyện với các văn nghệ sĩnăm 1960, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói : 

"Về các môn khoa học khác : khoa học, kĩ thuật, kinh tế học, triết học, thì tiếng ta 
còn nghèo, phải dùng chữ nước ngoài, nhưng chỉ nên dùng danh từ gì thật cẩn 
thiết và tiếng ta không có”. 

Hai là, ta chỉ mượn những từ 'khó dịch đúng" sang tiếng ta hoặc trong tiếng 
ta 'không có chữ gì dịch'. Chúng tôi hiển những từ 'khó dịch đúng" là những từ 
khử chuyển sang tiếng Việt không giữ được nguyên vẹn ý nghĩa hoặc mâu sắc tư 
từ của chúng. 

Căn cứ vào những ý kiến này, chứng tôi cho rằng chúng ta cần mượn và 
dùng những nhóm từ gốc Hán sau đây : 

a) Những từ gốc Hán được mượn bằng cách dịch âm và giữ nguyên ý nghĩa 
khi trong tiếng Việt chưa có các từ tương ứng với chúng. Vĩ dụ : độc lập, du kích, 
đặc Diệt, V.V... 

b) Những từ gốc Hán có quan hệ đồng nghĩa với từ Việt, nhưng khác với từ 
Việt về màu sắc biểu cảm hoặc phong cách. Chúng không thể hoàn toàn thay thế 
nhau được. Vĩ dụ : chết - hi sinh, tạ thế? để - sinh „ U.V... 

©) Những từ gốc Hán có quan hệ đồng nghĩa với từ Việt nhưng khác với từ 
Việt về mâu sắc ý nghĩa và cách dùng. Chúng không thể thay thế nhau trong mọi 
trường hợp. Ví dụ : phi— bay, niệm - đọc, v.V... 

Việc mượn và dùng những từ gốc Hán thuộc ba nhóm trên đây đúng mức, 
đúng chỗ là cần thiết, vì nó làm cho tiếng nói của ta giàu có, tế nhị chứ không 
đơn điệu, nghèo nàn. Cho nên, chỉ mượn “những chữ ta không có sẵn và khó 
dịch đúng" là một nguyên tắc chính trong khi vay mượn tiêng nước ngoài. 


(7heo Hoàng Văn Hành, Tờm Jưểu những ý kiến 
của HỒ Chủ ch về việc mượn và dùng từ góc Hán, 
trong Gi#gìn sự trong sáng của tiêïg Việy Sảd) 
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+ ` ` 
TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1 

1. Bài làm có phù hợp với yêu câu thuyết minh là có tri thức khách quan, xác 
thực, được trình bày có thứ tự, lớp lang hay không ? 


2. Bài làm có kết hợp phương pháp thuyết minh với một số biện pháp 
nghệ thuật và miêu tả không ? Sự kết hợp ấy có thích hợp và hấp dẫn không ? 


3. Lài văn biểu đạt có chính xác, gọn gảng và sinh động không ? 


4. Hãy sửa lại những lỗi về chính tả, về dùng từ, đặt câu và cách thuyết minh, 
lập luận, giải thích, miêu tả. 


BÀIó 


Kết quả cần đạt 
® Nắm được những nét chủ yếu về cuộc đời và sự nghiệp văn học của 
Nguyên Du. Trên cơ sở hiểu nội dung cốt truyện, thấy được những giá 
trị cơ bản của Truyện Kiểu. 

Thây được nghệ thuật miêu tả nhân vật của Nguyễn lu : sử dụng bút 
pháp nghệ thuật ước lệ mà vẫn gợi tả được vẻ đẹp và tính cách riêng của 


chị em Thuý Kiêu. Hiểu được một phương diện cảm hứng nhân văn 


trong Truyện Kiêu : sự trân trọng sắc đẹp, tài năng, phẩm cách con 
TgƯỜi. 

7hây được tài miêu tả thiên nhiên của IVguyễn Du : cảnh ngày xuân 
trong sáng, tươi đẹp qua bút pháp tả và gợi ; từ ngữ, hình ảnh giàu chất 
tạo hành „ tả cảnh mà nói lên được tâm trạng. 
© Nắm được khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuật ngữ „ từ đó 
nâng cao năng lực sử dụng thuật ngữ, đặc biệt trong các văn bản khoa 
“học, công nghệ. 


e Hiểu được vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự. 
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"TRUYỆN KIỀU" CỦA NGUYỄN DU 


I- NGUYÊN DU 

1. Nguyễn Du (1765 - 1820) tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên ; quê ở 
làng Tiên Điền, huyện Nghỉ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ; sinh trưởng trong một gia đình 
đại quý tộc, nhiều đời làm quan và có truyền thống về văn học. Cha là Nguyễn 
Nghiễm, đỗ tiến sĩ, từng giữ chức Tể tướng. Anh cùng cha khác mẹ là Nguyễn 
Khản cung từng làm quan to đưới triều Lẽ - Trịnh. 


x 


Tượng đài Nguyễn Ðu tại Khu lưu niệm Nguyễn Du ở ïlà Tình 
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Cuộc đời Nguyễn Du gắn bó sâu sắc với những biến cố lịch sử của giai đoạn 
cuối thế kỈ XVII - đầu thế kỉ XIX. Đây là giai đoạn lịch sử đầy biến động, với hai 
đặc điểm nổi bật : chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng trâm trọng, bão táp 
phong trào nông dân khởi nghĩa nổi lên khắp nơi, đỉnh cao là khởi nghĩa Tây Sơn 
đánh đổ các tập đoàn phong kiến Lê, Trịnh, Nguyễn, quét sạch hai mươi vạn 
quân Thanh xâm lược. 

Trong hoàn cảnh ấy, Nguyễn Du đã sống phiêu bạt nhiều năm trên đất Bắc 
(1786 - 1796) rồi về ở ẩn tại quê nội Hà Tĩnh (1796 - 1802). Sau khi đánh bại Tây 
Sơn, Nguyễn Ánh lên ngôi (1802), Nguyễn Du ra làm quan bất đắc đĩ với triều 
Nguyễn. Năm 1813 - 1814, ông được cử làm chánh sứ sang Trung Quốc. Năm 
1820, dưới triểu Minh Mạng, Nguyễn Du lại được lệnh làm chánh sứ sang Trung 
Quốc lần thứ hai, nhưng chưa kịp đi thì bị bệnh, mất tại Huế. 

2. Nguyễn Du là người có kiến thức sâu rộng, am hiểu văn hoá dân tộc và 
văn chương Trung Quốc. Cuộc đời từng trải, đi nhiều, tiếp xúc nhiều đã tạo cho 
Nguyễn Du một vốn sống phong phú và niềm thông cảm sâu sắc với những đau 
khổ của nhân dân. Nguyễn Du là một thiên tài văn học, một nhà nhân đạo chủ 
nghĩa lớn. 

3. Sự nghiệp văn học của Nguyễn Du gồm những tác phẩm có giá trị lớn 
bằng chữ Hán và chữ Nôm. Thơ chữ Hán có ba tập, gồm 243 bài. Sáng tác chữ 
Nôm xuất sắc nhất là Đoạn (đường tân thanh, thường gọi là 7ruyện Kiểu. 


I- TRUYỆN KIỀU 

Truyện Kiều là tác phẩm tiêu biểu nhất của thể loại truyện Nôm®) 
học trung đại Việt Nam. Viết 7zzyện Kiều, Nguyễn Du có dựa theo cốt truyện Kứn 
Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân (Trung Quốc). Tuy nhiên, phần sáng 
tạo của Nguyễn Du là hết sức lớn. Chính điều này mới làm nên giá trị của kiệt tác 
Truyện Kiều. 


trong văn 


1. Tóm tắt tác phẩm 
Phần thứ nhất : Gặp gỡ và đính ước 


Thuý Kiểu là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, con gái đầu lòng một gia đình 
trung lưu lương thiện, sống trong cảnh "êm đểm trướng rủ màn che" bên cạnh 
cha mẹ và hai em là Thuý Vân, Vương Quan. Trong buổi du xuân nhân tiết 
Thanh minh, Thuý Kiểu gặp chàng Kim Trọng "phong tư tài mạo tót vời". Giữa 
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hai người chớm nở một mối tình đẹp. Kin Trọng đến ở trọ cạnh nhà Thuý Kiều. 
Nhân trả chiếc thoa rơi, Kim Trọng đã gặp Kiểu bày tỏ tâm tình. Hai người chủ 
động, tự đo đính ước với nhau. 

Phần thứ hai : Gia biến và lưu lạc 

Trong khi Kim Trọng về quê chịu tang chú, gia đình Kiều bị mắc oan, Kiều 
nhờ Vân trả nghĩa cho Kim Trọng còn nàng thì bán mình chuộc cha. Thuý Kiểu 
bị bọn buôn người là Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh lừa gạt, đẩy vào lầu xanh. 
Sau đó nàng được Thúc Sinh, một khách làng chơi hào phóng, cứu vớt khỏi cuộc 
đời kĩ nữ. Nhưng rồi Kiểu bị vợ cả của Thúc Sinh là Hoạn Thư ghen tuông, đày 
đoạ. Thuý Kiều phải trốn đến nương nhờ nơi cửa Phật. Sư Giác Duyên vô tình 
gửi nàng cho Bạc Bà - kẻ buôn người như Tú Bà, nên Kiều lân thứ hai rơi vào lâu 
xanh. Ở đây, Thuý Kiểu gặp Từ Hải, một anh hùng "đội trời đạp đất". Từ Hải lấy 
Kiêu, giúp nàng báo ân báo oán. Do mắc lừa quan Tổng đốc trọng thần Hồ Tôn 
TIiến, Từ Hải bị giết, Thuý Kiều phải hầu đàn, hầu rượu Hồ Tôn Hiến rồi bị ép gả 
cho viên thổ quan. Đau đớn, tủi nhục, Kiểu trẫm mình ở sông Tiên Đường 


Nhưng nàng được sư Giác Duyên cứu và lần thứ hai Kiều nương nhờ cửa Phật. 


Phần thứ ba : Đoàn tụ 

Sau nửa năm về Liêu Dương chịu tang chú, Kim Trọng trở lại tìm Kiểu. Hay 
tin gia đình Kiều bị tai biến và nàng phải bán mình chuộc cha, chàng đau đớn vô 
cùng. Tuy kết duyên với Thuý Vân nhưng Kim Trọng, chẳng thể nào nguôi được 
mối tình đầu say đắm. Chàng quyết cất công lặn lội đi tìm Thuý Kiểu. Nhờ gặp 
được sư Giác Duyên mà Kim, Kiểu tìm được nhau, gia đình đoàn tụ. Chiểu ý mọi 
người, Thuý Kiểu nối lại duyên với Kim Trọng nhưng cả hai cùng nguyện ước 
"duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bây". 


2. Giá trị nội dung và nghệ thuật 

- Về nội dung : Truyện Kiều có hai giá trị lớn là giá trị hiện thực và giá tr 
nhân đạo. Truyện Kiểu là bức tranh hiện thực về một xã hội bất công, tàn bạo, là 
tiếng nói thương cảm trước số phận bi kịch của con người, tiếng nói lên án, tố cáo 
những thế lực xấu xa, tiếng nói khẳng định, để cao tài năng, nhân phẩm và 
những khát vọng chân chính của con người như khát vọng về quyền sống, khát 
vọng tự do, công lí, khát vọng tình yêu, hạnh phúc... 
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~ Về nghệ thuật : Tác phẩm là sự kết tỉnh thành tựu nghệ thuật văn học dân 
tộc trên các phương diện ngôn ngữ, thể loại. Với 7ruyệên Kiều, ngôn ngữ văn học 
dân tộc và thể thơ lục bát đã đạt tới đỉnh cao rực rỡ. Với Zzuyên K7ều, nghệ thuật 
tự sự đã có bước phát triển vượt bậc, từ nghệ thuật dẫn chuyện đến nghệ thuật 
miêu tả thiên nhiên, khắc hoạ tính cách và miêu tả tâm lí con người. 

Kiệt tác 7ruyện Kiều hàng trăm năm nay đã được lưu truyền rộng rãi và có 
sức chỉnh phục lớn đối với mọi tầng lớp độc giả. Tác phẩm đã được dịch ra nhiều 
thứ tiếng và được giới thiệu ở nhiều nước trên thế giới. 

Chú thích 

( Truyện Nôm : loại truyện thơ viết bằng chữ Nôm. Truyện Nôm có khi 
được viết bằng thể thơ Đường luật nhưng phổ biến nhất là viết bằng thể thơ lục 
bát. Có hai loại truyện Nôm : £ruyên Nôm bình dân hầu hết không có tên tác giả, 
được viết trên cơ sở truyện dân gian ; /zyên Nôm bác học phần nhiều có tên tác 
giả, được viết trên cơ sở cốt truyện có sẵn của văn học Trung Quốc hoặc đo tác 
giả sáng tạo ra. Truyện Nôm phát triển mạnh mẽ nhất ở nửa cuối thế kỉ XVI và 
thế kỉ XIX. 


ĐỌC _ HIỂU 


1. Nêu những nét chính về thời đại, gia đình, cuộc đời Nguyễn Du đã có ảnh 
hưởng đến việc sáng tác 7ruyên Kiêu. 


2. Kể tóm tắt 7ruyên Kiều theo ba phần của tác phẩm. 


Ghỉ nhớ 


© Nguyễn Du là thiên tài văn học, danh nhân văn hoá, nhà nhân đạo chủ 
nghĩa, có đóng góp to lớn đối với sự phát triền của văn học Việt Nam. 


s Truyện Kiểu !à kiệt tác văn học, kéí tính giá trị hiện thực, giá trị nhân 
đạo và thành tựu nghệ thuật tiêu biếu của văn học dân tộc. 
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VĂN BẢN 


CHỊ EM THUÝ KIỀU 
(Trích 7ruyện Kiều) 


Đầu lòng hai ả tố nga f0, 
Thuý Kiểu là chị em là Thuý Vân. 
Mai cốt cách tuyết tỉnh thân,® 
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. 
Vân xem trang trọng khác vời, 
Khuôn trăng đây đặn nét ngài nở nang®) 
Hoa cười ngọc thốt đoan trang), 
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. 
Kiều cảng sắc sảo mặn mà, 
So bề tài sắc lại là phân hơn : 
Làn thu thuỷ nét xuân sơn), 
TIoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. 
Một hai nghiêng nước nghiêng thành, 
Sắc đành đòi một tài đành hoạ hai), 
Thông minh vốn sẵn tính trời, 
Tha nghề thi hoạ đủ mùi ca ngâm. 
Cung thương lầu bậc ngũ am®), 
Nghề riêng ăn đứt hồ cảm”? một trương 


Khúc nhà tay lựa nên chươngđÐ, 


Một thiên Bạc mệnh lại càng não nhân 62), 


(3) 


10) 


Phong lưu rất mực hồng quần 
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê. 
Êm đềm trướng rủ màn che, 
Tường đông ong, bướm? đi về mặc ai. 
(Nguyễn Du, 7ruyện Kiều, 
trong Đào Duy Anh, 7ừ điền Truyện Kiều, 
NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1974 
Có tham khảo một số bản ?iryên Kiểu khác) 
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Chú thích 

Vị trí đoạn trích : Đoạn trích nằm ở phần mở đầu tác phẩm, giới thiệu gia 
cảnh của Kiều. Khi giới thiệu những người trong gia đình Kiều, tác giả tập trung 
tả tài sắc Thuý Vân và Thuý Kiều. 

(U 7ốnga: chỉ người con gái đẹp. 

(2) Mai cốf cách : cốt cách của cây mai mảnh đẻ, thanh tao. 7uyêf tính thần : 
tỉnh thần của hiyết trắng và trong sạch. Cân này ý nói cả hai chị em đền duyên 
dáng, thanh cao, trong trắng. 

(3) Khuôn trăng đầy đặn : gương mặt đây đặn như mặt trăng tròn ; nét agâ7 
nở nang (nét ngâi : nét lông mày) : ý nói lông mày hơi đậm, cốt tả đôi mắt đẹp. 
Cả câu thơ nhằm gợi tả vẻ đẹp phúc hậu của Thuý Vân. Thành ngữ Việt có câu 
"mắt phượng mày ngài". 

(4 Đoan trang: nghiêm trang, đứng đắn (chỉ nói về người phụ nữ). 

(B) Lân thu thuỷ : làn nước mùa thu ; nết xuân sơn : nét núi mùa xuân. Cả câu 
thơ ý nói mắt đẹp, trong sáng như nước mùa thu, lông mây đẹp, thanh thoát như 
niét núi mùa xuân. 

(6) Nghiêông nước nghiêng thành : lấy ý ở một câu chữ Hán, có nghĩa là : 
ngoảnh lại nhìn một cái thì thành người ta bị xiêu, ngoảnh lại nhìn cái nữa thì 
nước người ta bị nghiêng ngả. Ý nói sắc đẹp tuyệt vời của người phụ nữ có thể 
làm cho người ta say mê đến nỗi mất thành, mất nước. 


6) Ý cả câu : về sắc thì chỉ có một mình Kiểu là nhất, về tài thì may ra có người 
thứ hai. 

(8) râu bậc : thuộc lòng các cung bậc. AJøgữ âm : năm nốt trong âm giai của 
nhạc cổ (cung, thương, dốc, chuỷ, vũ). 

(9) # cẩm : đàn của người Hồ, một thứ đàn giống đàn nhị của Việt Nam, 
người Trung Quốc thấy xuất hiện ở phương Bắc nên gọi là đàn của người Hồ. Ở 
ta thường hiểu hồ câm là đàn tì bà. 

(10) Ä⁄@t trương : một cây. Sách có câu : “Cẩm nhấf trương, kì nhất cục" (Đàn 
một cây, cờ một cuộc). 

(11) Nên chương: thành bài. 

(12) Một thiên Bạc mệnh : một bản nhạc có tên là đạc mệnh (bạc mệnh : phận 


mỏng, ý nói xấu số) ; não nhân : làm cho lòng người sầu não, đau khổ. 
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(13) “ồng quần : quần đỏ, chỉ phụ nữ (ngày xưa phụ nữ nhà quyền quý ở 
Trung Quốc thường mặc quân đỏ). 
(14) Ong bướm: chỉ tình yêu nhưng có phần không đứng đắn. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Hãy tìm hiểu kết cấu của đoạn thơ và nhận xét kết cấu ấy có liên quan như 
thế nào với trình tự miêu tả nhân vật của tác giả. 

2. Những hình tượng nghệ thuật nào mang tính ước lệ khi gợi tả vẻ đẹp của 
Thuý Vân ? Qua những hình tượng ấy, em cảm nhận Thuý Vân có nét riêng về 
nhan sắc và tính cách như thế nào ? 

3. Khi gợi tả nhan sắc của Thuý Kiểu, tác giả cũng sử dụng hình tượng 
nghệ thuật mang tính ước lệ, theo em, có những điểm nào giống và khác so 
với tả Thuý Vân ? 

4. Bên cạnh vẻ đẹp về hình thức, tác giả còn nhấn mạnh những vẻ đẹp nào ở 
Thuý Kiều ? Những vẻ đẹp ấy cho thấy Thuý Kiều là người như thế nào ? 

5*. Người ta thường nói : Sắc đẹp của Thuý Vân "Mây thua nước tóc tuyết 
nhường màu da", còn sắc đẹp của Thuý Kiểu "Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém 
xanh" là sự dự báo số phận của hai người. Theo em có đúng không ? Tại sao lại 
như vậy ? 

(Để trả lời câu hỏi này, cân lưu ý sắc thái biểu cảm khác nhau của các từ /#a, 
xrhường khi nói về Thuý Vân với các Lừ g#en, hờn khi nói về Thuý Kiều.) 


6*. Trong hai bức chân dung Thuý Vân và Thuý Kiểu, em thấy bức chân 
dung nào nổi bật hơn, vì sao ? 

(Gợi: 

- So sánh số câu thơ tả Thuý Vân với số câu thơ tả Thuý Kiểu. 

~ Những vẻ đẹp nào có ở Thuý Kiêu mà không có ở Thuý Vân ? 

~ Tại sao tác giả tả Thuý Vân trước, tả Thuý Kiều sau ?) 


Ghỉ nhớ 


Đoạn thơ Chị em Thuý Kiều sử dụng bút pháp nghệ thuật tước lệ, lấy 
vẻ đẹp của thiên nhiên để gợi tả vẻ đẹp của con người, khắc hoạ rõ nót 
chân dung chị em Thuý Kiều. Ca ngợi vẻ đẹp, tài năng của con người và 
dự cảm về kiếp người tài hoa bạc mệnh là biển hiện của cảm hứng nhân 
văn ở Nguyên Du. 


LUYỆN TẬP 
Học thuộc lòng đoạn thơ. 
ĐỌC THÊM 


Nói về ở Bắc Kinh, có một vị viên ngoại@) họ Vương tên Lưỡng Tùng, tự Tử 
Trinh, tính tình thuân thục trung hậu, gia kế thường thường, không đồi dào cũng 
không túng kém. Vợ họ Hà, cũng là người hiển năng, sinh được một con trai, 
tên Vương Quan, học tập nghiệp nho, và hai gái, chị tên Thuý Kiểu, em tên 
Thuý Vân, tuổi đều đang độ thanh xuân. Cả hai chị em đều thạo thơ phú. Riêng 
Thuý Kiểu vẻ người tha thướt phong lưu, tính chuộng hào hoa, lại thích âm luật, 
tất thạo ngón hồ câm. Thuý Vân dáng yêu kiêu, hiển dịu, thấy Thuý Kiều thạo hồ 
câm, thường nhân lúc rảnh can ngăn chị : 

- Âm nhạc không phải là công việc khuê phòng, e người ngoài nghe biết, 
không được nhã ! 

Thuý Kiểu nghe em can, nhưng không cho thế là phải, thường soạn bài ca 
Bạc mệnh, phả vào hồ cẩm, trăm vần thê lương, khiến người nghe thấy đều chau 
mày rơi lệ. 

(Thanh Tâm Tài Nhân, Kzn Vân Kiểu truyện, 
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999) 


VĂN BẢN 


CẢNH NGÀY XUÂN 
(Trích 7zuyện K?êu) 
Ngày xuân con én đưa thoi, 
Thiều quang chín chục?) đã ngoài sáu mươi. 


Cỏ non xanh tận chân trời, 
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. 


(a) Từ "viên ngoại" ở đây không chỉ một chức quan mà là một từ người Trung Quốc xưa 
thường dùng để gọi những nhà khá giả trong đám thường dân. 
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Thanh minhổ) trong tiết tháng ba, 
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh), 
Gần xa nô nức yến anh”), 
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. 
Dập dìu tài tử giai nhân Š), 
Ngựa xe như nước áo quần như nêm”), 
Ngổn ngang gò đống kéo lên, 
Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay), 
Tà tà bóng ngả về tây, 
Chị em thơ thẩn dan tay ra về. 

Bước dân theo ngọn tiểu khế®), 
Lân xem phong cảnh có bề thanh thanh. 
Nao nao dòng nước trốn quanh, 

Dip1® cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang. 


(Nguyễn Du, Truyện Kiểu Sảd) 


Chú thích 

Vị trí đoạn trích : Sau đoạn tả tài sắc chị em Thuý Kiểu, đoạn này tả cảnh 
ngày xuân trong tiết Thanh minh và cảnh du xuân của chị em Kiểu. 

(1 Ngày xuân có chim én bay đi bay lại như thoi đưa. Câu thơ vừa tả cảnh, 
vừa ngụ ý ngày xuân qua nhanh quá. Câu thơ này có bản ghỉ là "Tiết vừa con én 
đưa thoi" cũng có ý chỉ ngày xuân. 

(2) Thiều quang: ánh sáng đẹp, tức là nói ánh sáng ngày xuân. Ý cả câu : chín 
chục ngày xuân, mà nay đã ngoài sáu mươi ngày, tức là đã qua tháng giêng, 
tháng hai và đã bước sang tháng ba. 

(3) 7hanh minh : tiết vào đầu tháng ba, mùa xuân khí trời mát mẻ, trong trẻo, 
người ta đi tảo mộ, tức là đi viếng và sửa sang lại phần mộ của người thân. 

() Đạp thanh : giẫm lên cỏ xanh. (Tiết Thanh minh, đi chơi xuân ở chốn 
đồng quê, giẫm lên cỏ xanh nên gọi là đạp thanh.) 

(5) Yên anh : chim én, chim oanh về mùa xuân thường ríu rít bay từng đàn, 
đây ví cảnh từng đoàn người nhộn nhịp đi chơi xuân. 
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(6) Tài tử giai nhân : trai tài gái sắc. 

() Áo quần như nêm: ý nói người đi lại đông đúc, chật như nêm. 

(8) Vàng vó : thứ đồ hàng mã, giả những thoi vàng hình khối chữ nhật dùng. 
trong việc tang ma hoặc lễ mộ. 7iển ø⁄4J 


: loại hàng mã gồm những tờ giấy có in 
đây hình đồng tiền kẽm hay tiền đồng, dùng trong việc cúng tế,.. xong lễ đốt đi 
cho người âm phủ dùng. Đây đều là những cổ tục mê tín. 

(9) Tiểu khe: khe nước nhỏ. 

(10) Z2: nhịp. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Bốn câu thơ đầu gợi lên khung cảnh mùa xuân. 

~ Những chỉ tiết nào gợi lên đặc điểm riêng của mùa xuân ? (Chú ý những 
đường nét, hình ảnh, màu sắc, khí trời, cảnh vật.) 

- Em có nhận xét gì về cách đùng từ ngữ và bút pháp nghệ thuật của 
Nguyễn Du khi gợi tả mùa xuân ? 

2. Tám câu thơ tiếp gợi lên khung cảnh lễ hội trong tiết Thanh minh. 

~ Thống kê những từ ghép là tính từ, danh từ, động từ (gần xa, yến anh, chý 
em, tải tử, nö nức, dập diu,...). Những từ ấy gợi lên không khí và hoạt động của lễ 
hội như thế nào ? 

- Thông qua buổi du xuân của chị em Thuý Kiều, tác giả khắc hoạ hình ảnh 
một lễ hội truyền thống xa xưa. Em hãy đọc kĩ các chú thích, kết hợp với đoạn 
thơ để nêu những cảm nhận về lễ hội truyền thống ấy. 

3. Sáu câu cuối gợi lên cảnh chị em Kiểu du xuân trở về. 

- Cảnh vật, không khí mùa xuân trong sáu câu thơ cuối có gì khác với bốn 
câu thơ đầu ? Vì sao ? 

~ Những từ ngữ (â đả, thanh thanh, nao nao chỉ có tác dụng miêu tả sắc thái 
cảnh vật hay còn bộc lộ tâm trạng con người ? Vì sao ? 

— Cảm nhận của em về khung cảnh thiên nhiên và tâm trạng con người trong 
sáu câu thơ cuối. 
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4*. Phân tích những thành công về nghệ thuật miêu tả thiên nhiên của Nguyễn 
Du trong đoạn trích Cử ngây xuân. 

(Gợi ý : Đoạn thơ có kết cấu hợp lí như thế nào ? Cách sử dụng từ ghép, từ láy 
giàu chất tạo hình. Sự kết hợp giữa bút pháp tả cụ thể, chỉ tiết và bút pháp gợi có 
tính chất điểm xuyết, chấm phá,...) 


(hi nhớ 

Đoạn thơ Cảnh ngày xuân là bức tranh thiên nhiên, lễ hội mùa xuân 
tươi đẹp, trong sáng được gọi lên qua từ ngữ, bút pháp miêu tả giầu chất 
tạo hình của Nguyễn Du. 


LUYỆN TẬP 


1. Phân tích, so sánh cảnh mùa xuân trong câu thơ cổ Trung Quốc : "Phương 
thảo liên thiên bích - Lê chỉ sổ điểm hoa" (Cỏ thơm liền với trời xanh - Trên cành 
lê có mấy bông hoa) với cảnh mùa xuân trong câu thơ : "Cổ non xanh tận chân 
trời - Cành lê trắng điểm một vài bông hoa" để thấy được sự tiếp thu và sáng tạo 
của Nguyễn Du. 

2. Học thuộc lòng đoạn thơ. 


THUẬT NGỮ 


I- THUẬT NGỮ LÀ GÌ ? 

1.So sánh hai cách giải thích sau đây về nghĩa của từ zước và từ muối. 

a) Cách thứ nhất : 

~ Nước là chất lỏng không mâu, không mùi, có trong sông, hồ, biển,... 

~ Nuới là tính thể trắng, vị mặn, thường được tách từ nước biên, dùng đế ăn. 

b) Cách thứ hai : 

- Nước là hợp chất của các nguyên tố hi-đrô và ô x¿ có công thúc là HO. 

- Muối là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại 
liên kết với một hay nhiều gốc a-xít. 
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Hãy cho biết cách giải thích nào không thể hiểu được nếu thiếu kiến thức về 
hoá học. 


2. Đọc những định nghĩa sau đây và trả lời câu hỏi. 


- Thạch nhã là sản phẩm “hình thành trong các hang động do sự nhỏ giọt của 
dung dịch đá vôi hoà tan trong nước có chứa a-xít các-bô-rức. 


- Ba-dơ là hợp châ? mà phân tử gồm có một nguyên tử kim loại liên kếí với 
một hay nhiều nhóm hi-đrô-xít. 


z Ề 
~ Ấn dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tôn sự vật, hiện tượng khác có 
nét tương đồng với nó. 


~ Phân số thập phân là phân số mà mẫu là luƑ thừa của 10. 
a) Em đã học các định nghĩa này ở những bộ môn nào ? 


b) Những từ ngữ được định nghĩa (in đậm) chủ yếu được dùng trong loại 


văn bản nào ? 


Ghi nhớ 


Thuật ngữ là những từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ, 
thường được dùng trong các văn bản khoa học công nghệ. 


: P- % : 
II- ĐẶC ĐIỂM CỦA THUẬT NGỮ 

1. Thử tìm xem những thuật ngữ dẫn trong mục 1.2 ở trên còn có nghĩa nào 
khác không. 

2. Cho biết trong hai ví dụ sau, ở ví dụ nào, từ z„Øï có sắc thái biểu cảm. 

a) Muối là một hợp chát có thế hoà tan trong nước. 

lồ) Tay nâng chén muØï đĩa gừng, 

Gừng cay muổï mặn xin đừng quên nhau. 


(Ca đao) 
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Ghi nhớ 

s Vềnguyên tắc, trong một lĩnh vực khoa học, công nghệ nhất định, môi 
thuật ngữ chỉ biếu thị một khái niệm, và ngược lại môi khái niệm chỉ 
được biểu thị bằng một thuật ngữ. 


s Thuật ngữ không có tính biểu cẩm. 


II- LUYỆN TẬP 


1. Vận dụng kiến thức đã học ở các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán học, 
Vật lí, Hoá học, Sinh học để tìm thuật ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống. Cho biết 


mỗi thuật ngữ vừa tìm được thuộc lĩnh vực khoa học nào 
~ /.../ là tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác. 


- /../ là hiện tượng làm huỷ hoại dân dân lớp đất đá phủ trên mặt đất do 
các tác nhân : gió, băng hà, nước chảy... 


—/.../ là hiện tượng trong đó có sinh ra chất mới. 

~/.../ là tập hợp những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa. 
—/../ là nơi có dâu véÈ cư trú và sinh sông của người xưa. 
~/../ là hiện tượng hạt phấn tiêp xúc với đầu nhuy:. 


~ “../ là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một điểm nào đó, 
trong một giây đồng hồ. Đơn vị đo : m”/⁄s. 


— /../ là lực hút của Trái Đi. 

~/.../ là sức ép của khí quyên lên bề mặt Trái Đất. 

~/.../ là những chất do một nguyên tố hoá học cấu tạo nên. 

~ /../ là thị tộc theo dòng họ người cha, trong đó nam có quyền hơn nữ. 


~ /../ là đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại điểm giữa của 
đoạn ấƒ. 
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2. Đọc đoạn trích sau đây : 
Nêu được làm hạt giống để mùa sau 
Nêu lịch sử chọn ta làm điểm tựa 
Vui gì hơn làm người lính đi đầu 
Trong đêm tối, tim ta làm ngọn lửa ! 


(Tố Hữu, Chào xuân 67) 


Trong đoạn trích này, đ/ớm ¿ga có được dùng như một thuật ngữ vật lí hay 
không ? ở đây, nó có ý nghĩa gì ? 

3. Trong hoá học, thuật ngữ hôn hợp được định nghĩa là "nhiều chất trộn lẫn 
vào nhau mà không hoá hợp thành một chất khác", còn từ ổn #ợp hiểu theo 
nghĩa thông thường là "gồm có nhiều thành phân trong đó mỗi thành phân vẫn 
không mất tính chất riêng của mình". 

Cho biết trong hai câu sau đây, trường hợp nào hồn hợp được dùng như một 
thuật ngữ, trường hợp nào hổn "ợp được dùng như một từ thông thường. 

a) Nước tự nhiên ở ao, hồ, sông, biển,... là một hôn hợp. 

b) Đó là một chương trình biếu diễn hôn hợp nhiều tiết mục. 

Hãy đặt câu với từ uốn hợp dùng theo nghĩa thông thường. 

4. Trong sinh học, cá voi, cá heo được xếp vào lớp thú, vì tuy những động vật 
này có xương sống, ở dưới nước, bơi bằng vây nhưng không thở bằng mang mà 
thở bằng phổi. 

Căn cứ vào cách xác định của sinh học, hãy định nghĩa thuật ngữ cá. Có gì 
khác nhau giữa nghĩa của thuật ngữ này với nghĩa của từ cá theo cách hiểu thông 
thường của người Việt (thể hiện qua cách gọi cá vo cá heo) ? 

5. Trong kinh tế học, thuật ngữ đ#ÿ trường (thị : chợ - yếu tố Hán Việt) chỉ nơi 
thường xuyên tiêu thụ hàng hoá, còn trong quang học (phân ngành vật lí nghiên 
cứu về ánh sáng và tương tác của ánh sáng với vật chất), thuật ngữ /h/ trường 
(ti : thấy - yếu tố Hán Việt) chỉ phần không gian mà mắt có thể quan sát được. 

Hiện tượng đông âm này có vi phạm nguyên tắc một thuật ngữ - một khái 
niệm đã nêu ở phần Gñ7zzớkhông ? Vì sao ? 
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MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ 


I~ TÌM HIỂU YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ 
1. Đọc đoạn trích sau : 


Vua Quang 1rung lại truyền lây sáu chục tấm vấn, cứ ghép liền ba tâm làm 
một bức, bên ngoài lấy rơm dấp nước phủ kín, tất cả là hai mươi bức. Đoạn kén 
hạng lính khoẻ mạnh, cứ mười người khênh một bức, lưng giắt dao ngắn, hai 
mươi người khác đều cầm binh khí theo sau, dân thânh trận chữ 'nhât, vua 
Quang Trung cưỡi voi đi đốc thúc, mờ sáng ngày mồng 5 tiến sát đồn Ngọc iồi. 
Quân Thanh nổ súng bắn ra, chẳng tráng người nào cả. Nhân có gió bắc, quân 
Thanh bèn dùng ống phun khói lửa ra, khói toả mù trời cách gang tấc không 
thâỹ gì, hòng làm cho quân Nam rối loạn. Không ngờ trong chốc lát trời bỗng trở 
#@ió nam, thành ra quân Thanh lại tự làm hạ mình. 

Vừa Quang Trung liên gấp rút sai đội khiêng ván vừa che vừa xông thẳng 
lên trước. Khi gươm giáo của hai bên đã chạm nhau thì quăng ván xuống đất, ai 
nất cầm dao ngắn chém bừa, những người cầm bình khí theo sau cũng nhất tề 
xông tới mà đánh. 

Quân Thanh chống không nổi, bổ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà 
chết. Tôn Thái thú Điền Châu là Sâm Nghi Đống tự thắt cổ chối. Quân Tây 
Sơn thừa thế chém giết lung tung, thây nằm đầy đồng, máu chảy thành suối, 
quân Thanh đại bại. 

(Ngô gia văn phái, #oâng Lê nhất thông chí) 

2. Suy nghĩ và trả lời câu hỏi : 

a) Đoạn trích kể về trận đánh nào ? Trong trận đánh đó, nhân vật vua Quang. 
Trung làm gì, xuất hiện như thế nào ? 

b) Chỉ ra các chỉ tiết miêu tả trong đoạn trích. Các chỉ tiết miêu tả ấy nhằm 
thể hiện những đối tượng nào ? 

e) Kể lại nội dung đoạn trích trên, có bạn nêu ra các sự việc sau đây : 

- Vua Quang Trung cho ghép ván lại, cứ mười người khiêng một bức, rồi 
tiến sát đến đồn Ngọc Hồi. 

- Quân Thanh bắn ra, không trúng người nào, sau đó phun khói lửa. 

~- Quân của vua Quang Trung khiêng ván nhất t xông lên mà đánh. 

~ Quân Thanh chống đỡ không nổi, tướng nhà Thanh là Sâm Nghi Đống thắt 


cổ chết. Quân Thanh đại bại. 
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Nếu chỉ kể sự việc diễn ra như thế thì nhân vật vua Quang Trung có nổi bật 
không, trận đánh có sinh động không ? Tại sao ? So sánh các sự việc chính mà bạn 
đó đã nêu với cách miêu tả trong đoạn trích để có thể rút ra nhận xét : Yếu tố miêu 
tả có vai trò như thế nào đối với văn bản tự sự ? 


Ghi nhớ 

Trong văn bản tự sự, sự miêu tả cụ thở) chỉ tiết về cảnh vật, nhân vật 
và sự việc có tác dụng làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn, gợi cẩm, 
sinh động. 


II- LUYỆN TẬP 

1. Tìm những yếu tố tả người và tả cảnh trong hai đoạn trích 7rzuyện Kiều 
vừa học (Cý em Thuƒ Kiều, tr. 81 và Cảnh ngày xuân, tr. 84). Phân tích giá trị 
của những yếu tố miêu tả ấy trong việc thể hiện nội dung mỗi đoạn trích. 

2. Dựa vào đoạn trích Cđnh ngây xuân, hãy viết một đoạn văn kể về việc chị 
em Thuý Kiểu đi chơi trong buổi chiều ngày Thanh minh. Trong khi kể, chú ý 
vận dụng các yếu tố miêu tả để tả cảnh ngày xuân. 

3. Giới thiệu trước lớp về vẻ đẹp của chị em Thuý Kiểu bằng lời văn 
của mình. 


BÀI” 


Kết quả cần đạt 

s Qua đoạn trích Kiểu ở lầu Ngưng Bích, cảm nhận được tâm trạng cô 
đơn, buôn tửi và tâm lòng thuỷ chung, hiếu thảo của Thuý Kiêu. Thấy rõ 
nghệ thuật khắc hoa nội tâm nhân vật qua ngôn ngữ độc thoại và nghệ 
thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc. 

Qua đoạn trích Mã Giám Sính mua Kiểu, thấy được thái độ căm ghét 
của tác giả đối với bản chất xấu xa của kẻ buôn người và tài năng nghệ 
thuật trong việc khắc hoạ tính cách nhân vật phản diện. 
© Nắm được những định hướng chính để trau dồi vốn từ : hiểu rõ nghĩa 
của từ và cách dùng từ, tăng cường vốn từ mới. 


© Vief được bài văn tự sự kết hợp với miêu tả cảnh vật, con người và 
Sự Việc. 


VĂN BẢN 


KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH 
(Trích 7ruyện Kiều) 


Trước lầu Ngưng Bích khoá xuân), 
Về non xa tấm trăng gần ở chung). 
Bốn bề bát ngát xa trông, 
Cát vàng cồn nọ bụi hồng®) đặm kia. 
Bẽ bàng) mây sớm đèn khuya, 
Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. 
Tưởng người đưới nguyệt chén đồng”), 
Tin sương luống những tày trông mai chờ() 
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Bên trời góc bể bơ vơ, 
Tấm sonŸ) gột rửa bao giờ cho phai. 
Xót người tựa cửa! hôm mai, 
Quạt nông ấp lạnh”) những ai đó giờ ? 
Sân Lait) cách mấy nắng mưa, 
Có khi gốc tửtP) đã vừa người ôm. 
Buồn trông cửa bể chiều hôm, 
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa ? 
Buồn trông ngọn nước mới sa, 
Hoa trôi man mác biết là về đâu ? 
Buồn trông nội cỏ râu râu, 
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh. 
Buồn trông gió cuốn mặt duênht?, 
Âm âm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi 


(Nguyễn Du, ?zuyên Kiểu Sđd) 


Chú thích 

Vị trí đoạn trích : Đoạn trích nằm ở phần thứ hai (Ga biến và lưu lạc. Sau 
khi biết mình bị lừa vào chốn lầu xanh, Kiều uất ức định tự vẫn. Tú Bà vờ hứa 
hẹn đợi Kiều bình phục sẽ gá chồng cho nàng vào nơi tử tế, rồi đưa Kiểu ra giam 
lỏng ở lâu Ngưng Bích, đợi thực hiện âm mưu mới. 

(1) Khoá xuân : khoá kín tuổi xuân, ý nói cấm cung (con gái nhà quyển quý 
thời xưa không được ra khỏi phòng ở) ; ở đây nói việc Kiểu bị giam lỏng. 

(2) Kiêu ở trên lâu cao nhìn thấy dãy núi xa và mảnh trăng như ở cùng trong 
một vòm trời, như cùng trong một bức tranh. 

(3) Bui hồng : bụi có sắc đỏ, đo gió bốc lên. (Trong văn học cổ, ø7 hổng còn 
có nghĩa bóng là cõi trân.) 

(4) Bẽ bảng: xấu hổ, tải thẹn. 

(5) Chén đồng: chén rượu thể nguyễn cùng lòng cùng dạ (đồng tâm) với nhau. 

(6) Ý nói Kim Trọng không biết Kiều đã bán mình đi xa, tới nay hãy còn 
mong chờ tin tức nàng, thật là uổng công. 
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0) Tim son : tấm lòng son, chỉ tấm lòng thuỷ chung gắn bó. 

(8) 7ựa cửa: ý nói người mẹ tựa cửa trông chờ con. 

(9) Quạt nồng ấP lạnh : mùa hè, trời nóng nực thì quạt cho cha mẹ ngủ ; mùa 
đông, trời lạnh giá thì vào nằm trước trong giường (ấp chiếu chăn) để khi cha mẹ 
ngủ, chỗ nằm đã ấm sẵn. Ý cả câu nói về sự lo lắng không biết ai sẽ phụng 
dưỡng, chăm sóc cha mẹ. 

(10) Sân Zaï : sân nhà lão Lai Tử, đây chỉ sân nhà cha mẹ Thuý Kiểu. Theo 
Hiếi tử truyện : Lão Lai Tử người nước Sở thời Xuân Thu rất có hiếu, tuy đã già 
mà còn nhảy múa ở ngoài sân cho cha mẹ xem để mua vui cho cha mẹ. 

(1U Gốc #ử: gốc cây tử (cây thị), chỉ cha mẹ. Cả câu ý nói cha mẹ đã già rồi 
(theo điển cũ nói cây dâu và cây tử là những cây do cha mẹ trồng ở quanh nhà). 


(12) Duềnh (cũng gọi là đoân”) : vụng (vũng) sông hoặc vụng biển. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Em hãy tìm hiểu cảnh thiên nhiên trong sáu câu thơ đâu : 

~ Đặc điểm của không gian trước lầu Ngưng Bích (chú ý không gian mở ra 
theo chiều rộng, chiều xa, chiều cao qua cái nhìn của nhân vật). 

~ Thời gian qua cảm nhận của Thuý Kiểu (chú ý hình ảnh trăng, "mây sớm 
đèn khuya"). 

~ Qua khung cảnh thiên nhiên có thể thấy Thuý Kiêu đang ở trong hoàn 
cảnh, tâm trạng như thế nào ? Từ ngữ nào góp phân diễn tả hoàn cảnh và tâm 
trạng ấy? 

2. Tám câu thơ tiếp theo trực tiếp nói lên nỗi nhớ thương của Kiều. 

a) Trong cảnh ngộ của mình nàng đã nhớ tới ai ? Nàng nhớ ai trước, ai sau ? 
Nhớ như thế có hợp lí không, vì sao ? 

b) Cùng là nỗi nhớ nhưng cách nhớ khác nhau với những lí do khác nhau 
nên cách thể hiện cũng khác nhau. Em hãy phân tích nghệ thuật dùng từ ngữ, 
hình ảnh của tác giả để làm sáng tỏ điều đó. 


c) Em có nhận xét gì về tấm lòng Thuý Kiều qua nỗi nhớ thương của nàng ? 
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3. Tám câu thơ cuối miêu tả cảnh vật qua tâm trạng. 

a) Cảnh vật ở đây là thực hay hư ? Mỗi cảnh vật có nét riêng đồng thời lại có 
nét chung để diễn tả tâm trạng Kiểu. Em hãy phân tích và chứng minh điều đó. 

b) Em có nhận xét gì về cách dùng điệp ngữ của Nguyễn Du trong tám câu 
thơ cuối ? Cách dùng điệp ngữ ấy góp phân diễn tả tâm trạng như thế nào ? 


Ghi nhớ 
Kiểu ở lầu Ngưng Bích là một trong những đoạn miêu tả nội tâm 


nhân vật thành công nhất trong Truyện Kiêu, đặc biệt là bằng bút pháp 
tả cảnh ngụ tình. Đoạn thơ cho thấy cảnh ngộ cô đơn, buồn túi và tấm 
lòng thuỷ chung, hiếu thảo của Thuý Kiều. 


LUYỆN TẬP 


1. Thế nào là nghệ thuật tả cảnh ngự tình ? Phân tích nghệ thuật tả cảnh ngụ 
tình trong tám câu thơ cuối ("Buôn trông cửa bể chiêu hôm ... Âm ẩm tiếng sóng, 
kêu quanh ghế ngồi"). 

2. Học thuộc lòng đoạn thơ. 


ĐỌC THÊM 


Tú Bà sợ phía ngoài người qua lại phức tạp, nên cho Thuý Kiểu đời sang ở 
lâu Ngững Bích. 

Ngôi lầu này, từ phía đông trông ra biển xanh, phía bắc nhìn lên kinh kì, 
phía nam ngó lại Kim Lăng, phía tây trông ra dãy núi Kì Sơn, Thuý Kiều đối 
cảnh buồn bã, nhớ lại cái ngày cùng chàng Kim trao lời thê thốt, thân thiết biết 
chừng nào, mà nay vắng bặt tăm hơi, thê lương biết là dường nào, nhân cầm bút 
viết ra mười bài Chẳng cùng nhau để ghi lại tình thương nhớ... 

Thuý Kiểu viết xong mấy vần câu ca lại thấy nước mới đây khe, cỏ gò vương 
khói, tiếng triều dào dạt, cánh buồm thấp thoáng, bỗng lại nghĩ thành một bài 
thơ. Thơ rằng : 

Bên song nước suối thoảng mùi hoa, 
Sương khói mung lung ngọn núi xa. 
Gần biến, triều dâng bờ đá ưÓt, 
Cách thành, buồm ngả bóng chiều tà. 
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Gió nâng vóc liễu trên từng gác, 
Sóng giục người đi biệt đất nhà. 
Việc cữ can chỉ mà nhỏ lệ ? 

Đốt lò nhấp thử vị hương trà. 


(Thanh Tâm Tài Nhân, Kữn Vân Kiểu tru yên, Sđd) 


VĂN BẢN 


(Tự học có hướng dẫn) 


MÃ GIÁM SINH MUA KIỂU 
(Trích Truyện Kiều) 


Gần miền có một mụ nào, 

Đưa người viễn khách tìm vào vấn danh, 
Hồi tên, rằng : "Mã Giám Sinh"), 

Hồi quê, rằng : "Huyện Lâm Thanh cũng gần". 
Quá niên trạc ngoại tứ tuân), 

Mày râu nhẵn nhụi áo quân bảnh bao. 
Trước thầy sau tớ lao xao, 

Nhà băng đưa mối rước vào lầu trang. 
Ghế trên ngồi tót sỗ sàng, 

Buồng trong mối đã giục nàng kíp ra. 
Nỗi mình thêm tức nỗi nhà, 

Thêm hoa một bước lệ hoa mấy hàng ! 
Ngai ngùng dợn gió e sương, 

Ngừng®) hoa bóng thẹn trông gương mặt dày. 
Mối càng vén tóc bắt tay, 

Nét buồn như cúc điệu gầy như maif), 
Đắn đo cân sắc cân tài, 

Ép cung câm nguyệt thử bài quạt thơ0), 
Mặn nồng một vẻ một ưa, 

Bằng lòng khách mới tuỳ cơ dặt dìu. 
Rằng : "Mua ngọc đến Lam Kiêu), 

Sính nghi/) xin dạy bao nhiêu cho tường?" 


Mối rằng : "Giá đáng nghìn vàng, 
Dớp nhà?) nhờ lượng người thương đám nài !" 
Cò kè bớt một thêm hai, 
Giờ lâu ngã giá vângứ ngoài bốn trăm. 
(Nguyễn Du, ?uyện Kiều,Sđd) 
Chú thích 

Vƒ trí đoạn trích : Đoạn trích nằm ở đầu phân thứ hai (Ga biên và ưư /ao). 
Sau khi gia đình Kiểu bị vu oan, Kiều quyết định bán mình để lấy tiên cứu cha và 
gia đình khỏi tai hoạ. Đoạn này nói về việc Mã Giám Sinh đến mua Kiều. 

(Lưu ý : Sự việc ở đây xảy ra trước việc Kiểu bị giam lỏng ở lâu Ngưng Bích, 
nhưng vì là bài tự học có hướng dẫn nên người biên soạn đặt sau.) 

() Viên khách : khách ở xa đến. Vấn danh : trong tục lệ hôn nhân ngày xưa, 
khi hai họ đã ưng thuận thì nhà trai phải tiến hành một loạt nghỉ lễ cho đến khi 
làm lễ cưới. Một trong những lễ ấy là vấn danh, tức lễ ăn hỏi (vấn danh là hỏi 
tên). Trong lễ ăn hỏi, nhà gái phải cho biết rõ tên tuổi người con gái. Đây dùng. 
với nghĩa rộng là hỏi xin cưới. 

(2) Äã Giám Sinh : giám sinh họ Mã. Giám sứnh là tên gọi học trò ở Quốc tử 
giám, trường lớn ở kinh đô thời xưa. G#ớm sửuh cũng có khi chỉ chức giám sinh 
người ta mua của triều đình. 

(3) 7tuần : bốn mươi tuổi. Ý câu thơ : người đã đứng tuổi, ngoài bốn mươi. 

(4) Đơn gñ : có cảm giác sợ gió, ngại gió. 

(B) Ngừng (tiếng cổ) : nhìn, ngắm. 

(6) Hai hình ảnh dùng để tả người phụ nữ đẹp lúc buồn rầu. 

Ú) E?p cung câm nguyệt : ép gảy đàn ; thử bài quạt thơ: thử tài làm thơ của 
Kiều khi yêu cầu nàng đề thơ trên quạt. 

(8) Ä4ua ngọc đến Lam Kiểu : Lam Kiêu là tên một cái cầu ở huyện Lam Điền, 
tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Huyện Lam Điền là nơi sản xuất ngọc quý. Câu này 
ý nói : đến đây cốt để mua được người đẹp. 

(9) Sính nghỉ : đô dẫn cưới. Theo tục lệ cũ, nhà gái buộc nhà trai phải đưa 
nhiều đồ lễ đến mới cho cưới, đồ lễ ấy gọi là đồ dẫn cưới. 

(10) Đớp nhà : nhà gặp vận đen, nhà đang mắc gian truân. 
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(11) Chữ này, Đào Duy Anh trong quyển Từ điển Truyện Kiểu (in lần thứ hai 
năm 1989) ở phần mục từ và phân văn bản đều in là râng. Phân lớn các bản Kiều 
Nôm và các bản quốc ngữ cũng chép là ráng. Tuy nhiên, cũng có bản chép là vâng. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Phân tích những nét về ngoại hình và tính cách để làm nổi bật bản chất xấu 
xa của Mã Giám Sinh. 
(Gợi: 


~ Về ngoại hình, hành động: cách ăn mặc, cách nói năng, cử chỉ, thái độ,... 


— Về bản chất, tính cách : tính chất bất nhân, tính chất con buôn vì tiền, sự 
giả dối,...) 

2. Cảm nhận của em về hình ảnh Thuý Kiểu ? 

(Gợi: 

~ Tình cảnh tội nghiệp. 

— Nỗi đau đớn, tái tê.) 

3. Tấm lòng nhân đạo của Nguyễn Du thể hiện qua đoạn trích. 

(Gợi ý: 

— Nỗi đau đớn, xót xa trước tình cảnh con người bị hạ thấp, bị chà đạp. 

— Sự khinh bỉ, căm phẫn sâu sắc bọn buôn người bất nhân, tàn bạo.) 


Ghỉ nhớ 


Bằng việc miêu tả ngoại hình, cử chỉ và ngôn ngữ đối thoại để khắc 
hoạ tính cách nhân vật, tắc giả đã bóc trần bản chất xấu xa, đê tiên của 
Mã Giám Sinh, qua đó lên án những thế lực tàn bạo chà đạp lên sắc tài và 
hân phẩm của người phụ nữ. 


TRAU DỒI VỐN TỪ 
1- RÈN LUYỆN ĐỂ NẮM VỮNG NGHĨA CỦA TỪ VÀ CÁCH DÙNG TỪ 
1. Qua ý kiến sau đây, em hiểu tác giả muốn nói điều gì ? 


Trong tiếng ta, một chữ có thể dùng để diễn tả rất nhiều ý ; hoặc ngược lại, 
một ý nhưng lại có bao nhiêu chữ để diễn tả. Vì vậy, nếu nói tiêng Việt của ta có 
nhưng khẩ năng rất lớn đê diễn đạt Hr hrởng và tình cẩm trong nhiều thể văn thì 
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điều đó hoàn toàn đúng. Không sợ tiếng ta nghèo, chỉ sợ chúng ta không biêF 
dùng tiếng ta. 
(Phạm Văn Đồng, Giữ gìn sự rong sáng của tiếng V⁄J@/ Sảd) 

2. Xác định lỗi diễn đạt trong những câu sau : 

a) Việt Nam chúng ta có rất nhiều thắng cảnh đẹp. 

b) Gác nhà khoa học dự đoán những chiếc bùnh này đã có cách đây khoảng 
2500 năm. 

©) 7rong những năm gần đây, nhà trường đã đấy mạnh quy mô đào tạo để. 
đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội 

Giải thích vì sao có những lỗi này, vì "tiếng ta nghèo" hay vì người viết 
"không biết dùng tiếng ta". Như vậy để "biết dùng tiếng ta" cần phải làm gì ? 


Ghỉ nhớ 


Muốn sử dụng tốt tiếng Việt, trước héf cần trau đồi vốn từ. Rèn luyện 
để nắm được đây đủ và chính xác nghĩa của từ và cách dùng từ là việc 
rất quan trọng để trau dồi vối từ: 


II- RÈN LUYỆN ĐỂ LÀM TĂNG VỐN TỪ 

Em hiểu ý kiến sau đây như thế nào ? 

Từ lúc chưa có ý thức, cho tới lúc có ý thức, chúng ta đã học chữ của Nguyễn 
Du. Chắc ai cũng đồng ý với tôi rằng nếu chữ nghĩa "Truyện Kiểu" mà xoảng 
xinh thôi thì chắc "Truyện Kiêu", dù tư tưởng sâu xa đến đâu cũng chưa thể 
thành sách của mọi người. Tôi càng phục tài học với sức sáng tạo cửa Nguyễn Dư 
trong chữ nghĩa, khi tôi đọc đốn câu thơ ông viết ông đã 'ở trong ruộng bãi để” 
học câu hát hay của người trồng dâu “ Đó không phải là một câu nói bóng, mà đó 
là một tâm sự, một kế hoạch học chữ, hay là nói theo cách nói của chúng ta ngày 
nay : Nguyễn Du đã đi vào học lời ăn tông nói nhân dân, cơ sở sáng tạo ngôn 
ngữ của nhà thơ thiên tài đã dựa thẳng vào đấy: 

Xín kẻ hai ví dụ. Câu thơ Nguyên I2 có chữ "ấy" (cỏ áy bóng tả...) Chữ "ấy" 
Ấy, tài giỏi đến độ dù ta không hiểu nghĩa nó cũng hiện lên sự ẩm đạm. Cho tới 
năm trước, có dịp đi Thái Bình, về huyện Thái Ninh, tôi được biết chữ 'áy" là 
tiếng vùng quê đấy. Quê vợ Nguyên Du ở Thái Bình, Nguyễn Du đã ở lâu đất 
Thái Bình, 'có áy" có nghĩa là cỏ vàng úa. Tiếng 'áy" ở Thái Bình đã vào văn 
chương "xuyên Kiều " tà trở thành tuyệt vời, 
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Ví dụ nữa, ba chữ "bén duyên tơ" ở "Truyện Kiều" Thông thường, ta hiểu 
"bén duyên" có thể, gân gũi với câu tục ngữ "Lửa gần rơm lâu ngây cũng bén". 
Nhưng không phải. Trong nghề ươm tơ, lúc tháo con tằm lấy tơ thì người ta 
ngâm tằm vào nồi nước nóng, rồi đem guồng ra, vớt tơ lên quay vào guồng, lúc 
sợi tơ bắt đầu quay vào guồng, người nhà nghề gọi là 'tơ bén". Nếu chỉ viết "bén 
duyên " không thì còn có thể ngờ, chứ "bén duyên tơ" thì rõ ràng Nguyễn Du của 
chúng ta đã nghe, học và sáng tạo trên cơ sở công việc của người hái dâu chăn 
tằm. Nguyên Du đã trau dồi ngôn ngữ, đêm ngày mài giữa chữ nghĩa kì khu biết 
chừng nào ! 

(TieoTô Hoài, Môi chữ phái là một hạt ngọc, 
trong Gg» sự trong sáng của tiếng Việi, Sđd) 


Ghỉ nhớ 
Kèn luyện để biết thêm những từ chưa biết, làm tăng vốn từ là việc 
thường xuyên phải làm để trau dồi vốn từ 


II- LUYỆN TẬP 


1. Chọn cách giải thích đúng : 


Hậu quả là : 

a) kết quả sau cùng. b) kết quả xấu. 

Đoạt là : 

a) chiếm được phân thắng. b) thu được kết quả tốt. 

Tĩnh tá là : 

a) phần thuần khiết và quý báu nhất. b) sao trên trời (nói khái quát). 


2. Xác định nghĩa của yếu tố Hán Việt : 
a) Tuyệt (Hán Việt) có những nghĩa thông dụng nhất như sau : 
- dứt, không còn gì ; 


— cực kì, nhất. 

Cho biết nghĩa của yếu tố ứzy¿f trong mỗi từ sau đây : £zyệt chúng, tuyệt 
định, tuyệt giao, tuyệt mật, tuyệt tác, tuyệt trần, tuyệt tự, tuyệt thực. Giải thích 
nghĩa của những từ này. 

b) Đồng (Hán Việt) có những nghĩa thông dụng nhất như sau : 


~ cùng nhan, giếng nhan ; 
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— trẻ em ; 

~ (chất) đồng. 

Cho biết nghĩa của yếu tố đồng trong mỗi từ ngữ sau đây : đồng âm, đồng ấu, 
đồng bào, đồng bộ, đồng chí, đồng dạng, đồng dao, đồng khỏi đồng môn, đồng 
niên, đồng sự, đồng thoại trống đồng. Giải thích nghĩa của những từ ngữ này 

3. Sửa lỗi dùng từ trong những câu sau : 

a) Về khuya, dường phố ãt im lặng. 

b) Trong thời kì đổi mới, Việt Nam đã thành lập quan hệ ngoại giao với hầu 
"hếÍ các nước trên thế giới. 

©) Những hoạt động từ thiện của ông khiến chúng tôi rất cảm xúc. 

4. Bình luận ý kiến sau đây : 

Hãy nghe một thanh niên nông thôn rồi nghe bà mẹ của anh hay ông nội của 
anh nói chuyện ta sẽ hiểu ai là người có tiếng nói giàu hình ảnh, sắc mâu. Chỉ 
một chuyện cây lúa thôi mà biết bao là sáng tạo về ngôn ngữ : 

Gñ đông là chồng lúa chiêm 
Gió bấc là duyên lúa mùa 
Được mùa lúa, úa mùa cau 
Được mùa cau, đau mùa lúa 
Chiêm khôn hơn mùa dại 
Mùa nứt nanh, chiêm xanh đầu 
Lúa chiêm nép ở đâu bờ, 

Hã nghe tiếng sấm phát cờ mà lôn. 

Cô kĩ sư nông học ơj nếu ngày nay cô không nói được tiêng nói như vậy 
nữa, thì cô có thu được mùa lúa, nhưng đã bỏ mất cả một mùa ngôn ngữ đẹp đế 
của dân tộc đấy. Bởi thế tôi muốn, đồng thời với việc giữ gìn sự trong sáng của 
tiếng Việt, phải giữ gìn sự giàu có, muôn vàn giàu có của nó. Trong thói quen, 
chúng ta hay tự tỉ ; khủng định lại một lần nữa sự giàu có của tiếng nói dân lộc, 
cũng là một điều quan trọng chứ sao. 

(Chế Lan Viên, Fảm cho điồïng nói trong sáng, giàu và phát triển, 
trong ñữ gìn sự troryg sáng của tiêïz Viê¿ Sảd) 
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5. Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói tới việc lấy tài liệu để viết như sau : 

Muối có tài liệu thì phải tìm, tức là : 

1. Nghe : Lắng tai nghe các cán bộ, nghe các chiến sĩ nghe đồng bảo để lấy 
tài liệu mà viếÍ. 

2. Hỏi : Hỏi những người đi xa về hỏi nhân dân, hỏi bộ đội những việc, 
những tình hình ở các nơi 

3. Thấp : Minh phải đi đến, xem xót mà thất, 

4. Xem : Xem báo chí, xem sách vở. Xem báo chí trong nước, xem báo chí nước 
Trgoâi. 

5. Chỉ : Những cái gì đã nghe, đã thấy, đã hỏi được, đã đọc được thì chép 
lấy để dàng và viết. 

(Hồ Chí Minh, Cách v⁄4í: 
trong GlZgìn sự trong sáng của tiếng V7êt Sảd) 
Dựa theo ý kiến trên, hãy nêu cách em sẽ thực hiện để làm tăng vốn từ. 


6. Cho các từ ngữ : päương tiện, cứu giúp, mục đích cuối cùng, viện trợ, yếu 
điểm, điểm yếu, điểm thiếu sót, khu 24 điểm, đề bạt, đề cử, đề đạt, đề xuất, lầu 
tỉnh, láu tấu, liên lấu, liên thoắng, hoảng hồn, hoảng loạn, hoảng hồi, hoảng sợ. 
Hãy chọn từ ngữ thích hợp với môi chỗ trống trong những câu sau : 


a) Đồng nghĩa với "nhược điểm "là J..../ 

b) “Cửu cánh “nghĩa là /.../ 

c) Trình ý kiến, nguyện vọng lên cấp trên là ƒ.../ 

đ) Nhanh nhầu mà thiếu chín chắn là /.../ 

e) Joảng đến mức có những biếu hiện mất trí là J.../ 

7. Phân biệt nghĩa của những từ ngữ sau và đặt câu với mỗi từ ngữ đó. 
a) nhuận bút ⁄ thù lao ; 

b) tay trắng ⁄ trắng tay ; 

©) kiếm điểm / kiếm kê ; 


đ) /ược khảo / lược thuật. 
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8. Trong tiếng Việt, có nhiều từ phức (từ ghép và từ láy) có các yếu tố cấu tạo 
giống nhau nhưng trật tự các yếu tố thì khác nhau, như từ ghép : & /2 — /4 kì, 
nguy hiểm - hiếm nguy, thương xót - xót thương ; hoặc từ láy : khắt khe - khe 
khát, lừng lẫy - lây lừng. Hãy tìm năm từ ghép và năm từ láy tương tự. 

9. Với mỗi yếu tố Hán Việt sau đây, hãy tìm hai từ ghép có yếu tố đó : 

bất (không, chẳng), bí (kín), đa (nhiều), để (nâng, nêu ra), ø⁄2 (thêm vào), 
giáo (dạy bảo), hồi (về, trở lại), kha7 (mở, khơi), guảng (rộng, rộng rãi), s¿y (sút 
kém), đ#&izẩn (ròng, không pha tạp), #/¿ (đầu, đầu tiên, người đứng đâu), ¿huân 
(thật, chân thật, chân chất), ¿ẩn (dễ bảo, chịu khiến), ¿#øzy (nước), £ư (riêng), trữ: 
(chứa, cất), ¿rường (dài), trọng (nặng, coi nặng, coi là quý), vó (không, không có), 
xuấf (đưa ra, cho ra)„ yếu (quan trọng). 


ĐỌC THÊM 


Đã có không ít nhà văn, nhà thơ nêu cao tấm gương học hỏi, gạn lọc từ ngôn 

ngữ đời thường của những người lao động chân lấm tay bùn những hạt vàng, 
làm tăng thêm sức hấp dẫn cho trang sách của mình. 
Những năm tháng cuối đời, nhà thơ Nguyễn Bính làm việc ở Ti Văn hoá Nam Hà. 
Một đêm, ông trằn trọc không ngủ nổi chỉ vì một chữ còn khuyết trong câu thơ 
nọ. "Hạt mạ, mâm mạ gieo xuống đất, bén rễ rồi trỗi dậy, nhỏm dậy, vươn dậy, 
nhú thẳng cái thân non bé xíu. Hiện tượng ấy gọi là gì nhỉ ?". Cứ thế nhà thơ suy 
nghĩ lung lắm. Không biết bao nhiêu lần ông vùng dậy hút thuốc lào, nhưng con 
chữ mà ông đang lân tìm kia thì vẫn cứ chơi trò ú tim. 


Chợt nhà thơ "à" lên một tiếng, như bừng tỉnh. Đây tồi : mạ đã zøổi Con chữ 
sống động mà một lần ông nghe được từ miệng người nông dân đã "bật mâm" 
trong tâm trí ông lúc này. Nguyễn Bính đặt bút viết : 

Mộng một đêm qua mạ đã ngồi. 

Cây lúa được người nông dân bao đời coi như con người : nó sống, nó cử 
động, nó nằm, nó ngôi, nó lớn rồi nó đứng cái. Nguyễn Bính tỏ ra rất tâm đắc với 
con chữ vừa tìm ra ấy (dẫn theo Chu Văn, Lời bạt Tuyển tập Nguyên Bính, NXB 
Văn học, 1986). 

[..] Nhà văn Nguyễn Thế Phương trong bài Wøñ7 về v/6í truyện có kể : "Một 
lần tôi đi đường bằng xe đạp. Trước mắt tôi là hai người đàn bà gánh gánh, tôi bóp 
chuông. Cái chuông xe không kêu. Tôi lánh xe sang bên liền bị người đàn bà gánh 
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gánh trẻ nhất cười và chế nhạo tôi : Xe anh này chuông đ/#€". Nguyễn Thế Phương, 
phân tích : "Cái chuông đz là cái chuông xe không kêu. Thì ra từ đ không 
phải chỉ có nghĩa là tai không nghe được. Người điếc là người không nghe được 
tiếng người. Làm đ/ £a7 người ta là làm ồn khiến người ta khó chịu. Rồi đến cử 
lạc điê€ là củ lạc lép, không có hột. Đến cái chuông đz& thì thật là giỏi". Nguyễn 
Thế Phương xuýt xoa : "Ngôn ngữ dân gian nước ta phong phú là thế. Tôi ghỉ 
trong sổ tay, giật mình lấy làm lạ về sự phong phú của ngôn ngữ dân tộc mình". 


Với nhà văn Tô Hoài thì việc học tập ngôn ngữ quản chúng đã trở thành "chủ 


trương" của ông : "Bao giờ đi thực tế tôi cũng ghi vào sổ những câu hay. Ví dụ 
nghe người ta nói đấf ất, về nhà tôi ghi đ4ƒ á, nghe người ta nói cái cuốc ngáp, 
tôi ghi cá cưốc ngá”"... Hoặc khi Tô Hoài viết "sao mắt cua", thì ông giải thích : 


"Sao mất cua là tiếng của làng Cát Động. Ngôi sao hiện ra lúc chập tối nó cứ thây 
lẩy như mắt cua" (dẫn theo #Zđ/ chuyện các nhà văn, NXB Tác phẩm mới, 1977). 

[..] Trên đây chỉ là một số dẫn chứng ít ỏi về tỉnh thần học hỏi quân chúng 
nhân đân lao động, đặc biệt là thôn dân, của các nhà văn ta. 


(Theo Phạm Khải, Nhà văn Việt Nam với ngôn ngữ của thôn dân, 
tạp chí Mjgôn ngữ và Đời sống, số 4, 1996) 


'VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2 - VĂN TỰ SỰ 


1- ĐỀ BÀI THAM KHẢO 

Để 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. 
Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đây xúc động đó. 

Đề 2. Kể lại một giấc mơ, trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách 
lâu ngày. 

Đề 3. Kể lại một trận chiến đấu ác liệt mà em đã đọc, đã nghe kể hoặc đã xem 
trên màn ảnh. 


Đề 4. Đã có lần em cùng bố, mẹ (hoặc anh, chị) đi thăm mộ người thân trong 
ngày lễ, tết. Hãy viết bài văn kể về buổi đi thăm đáng nhớ đó. 


I- YÊUCẦU 
Bài làm cần phải kết hp sử đụng yến tố miêu tả 
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BÀI8 


Kết quả cần đạt 

e Qua đoạn trích Thuý Kiểu báo ân báo oán, hiển được tâm lòng nhân 
nghĩ, cao thượng của ThuỨ Kiều và ước mơ công lí trong thời đại 
Nguyên Du ; thấy được tài năng nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác 
giả trong việc khắc hoạ tính cách qua ngôn ngữ đối thoại. 


Nắm được cốt truyện Truyện Lục Vân Tiên. Qua đoạn thơ trích, hiểu 
được khát vọng cứu đời, giúp người của tác gi và phẩm chát của hai 
nhân vật : Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga ¿ thấy được đặc trưng 
phương thức khắc hoạ tính cách nhân vật của Nguyễn Đình Chiếu. 


e Tiiểu dược vai trò của yếu tố miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự. 


? 
VĂN BẢN 
THUÝ KIỂU BÁO ÂN BÁO OÁN 
(Trích Truyện Kiều) 


Cho gươm mời đến Thúc lang, 
Mặt như chàm đổ mình dường đẽ runf), 
Nàng rằng : "Nghĩa nặng nghìn non, 
Lâm Tri người cũ chàng còn nhớ không ? 
Sâm Thương? c ăng vẹn chữ tòng, 


Tại ai há dám phụ lòng cố nhân ? 
Gấm trăm cuốn bạc nghìn cân, 
Tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là. 
Vợ chàng quỷ quái tinh ma, 
Then này kẻ cắp bà già gặp nhau. 


Kiến bò miệng chén chưa lâu, 


Mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa". 
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[.-] 
Thoắt trông nàng đã chào thưa : 
"Tiểu thư cũng có bây giờ đến đây I 
Đàn bà dễ có mấy tay, 
Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan ! 
Dễ dàng là thói hồng nhan, 
Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều." 
Hoạn Thư hồn lạc phách xiêu, 
Khấu đầu dưới trướng liệu điều kêu ca. 
Rằng : "Tôi chút phận đàn bà, 
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình. 
Nghĩ cho khi gác viết kinh), 
Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo. 
Lòng riêng riêng những kính yêu, 


a 


ông chung chưa dễ ai chiều cho ai. 
Trót lòng gây việc chông gai, 


Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng". 
Khen cho : "Thật đã nên rằng, 


Khôn ngoan đến mực nói năng phải lời. 
Tha ra thì cũng may đời, 
Lâm ra thì cũng ra người nhỏ nhen. 
Đã lòng tri quá thì nên". 
Truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay. 


(Nguyễn Du, 7ru„yên Kiểu, Sđd) 


Chú thích 

Vj aí đoạn trích : Đoạn trích nằm ở cuối phần thứ hai (Gia biến và hưu jạo,. 
Sau khi chịu bao đau khổ, tải nhục, đoạ đày, Thuý Kiều được Từ Hải cứu thoát 
khỏi lâu xanh và giúp nàng đền ơn trả oán. Đây là trích đoạn tả cảnh Thuý Kiều 
báo ân báo oán. 

(1U Đấrun: người run lên như chim dẽ (có khi viết là øzẽ hoặc z@), vì chim đẽ 
có cái đuôi luôn phay phảy như run 
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(2) Sâm Thương : sao Sâm và sao Thươïng, sao này mọc thì sao kia lặn, vì vậy, 
thường dùng để so sánh với tỉnh trạng chia cách không bao giờ có thể gặp mặt. 
Cũng có tài liệu nói 54m là sao Hôm, Thương là sao ắMaï và cả hai đều chỉ là 
sao K7m, một hành tỉnh trong hệ mặt trời. 

(8) Gác Quan Âm ở nhà Hoạn Thư, nơi Hoạn Thư để cho Kiều ra đó viết kinh. 

(4 Trr quá: biết lỗi. 


xộ 
ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1. Mười hai câu đầu tả cảnh Thuý Kiểu báo ân (trả ơn). 

- Qua lời của Kiểu nói với Thúc Sinh, em thấy Kiểu là người như thế nào ? 

— Tại sao khi trả ơn Thúc Sinh, Kiều lại nói với Thúc Sinh về Hoạn Thư ? Có 
sự khác nhau như thế nào trong ngôn ngữ của Kiểu khi nói với Thúc Sinh và khi 
nói về Hoạn Thư ? (Chú ý những từ Hán Việt, từ ngữ mang tính ước lệ khi nói 
với Thúc Sinh ; ngôn ngữ nôm na bình dị, những thành ngữ dân gian khi nói về 
Hoạn Thư.) Vì sao có sự khác nhau ấy ? 

2. Những câu thơ còn lại tả cảnh Thuý Kiểu báo oán. 

- Những lời đầu tiên Kiều nói với Hoạn Thư có giọng điệu như thế nào ? 
(Chú ý cách xưng hô của Kiều, cách nhắc lại đời xưa, đời này, mấy mặt, mấy gan, 
cảng... cảng:..). 

~ Thái độ của Kiều thể hiện qua giọng điệu ấy ? 

3. Trước thái độ của Kiều, Hoạn Thư đã xử trí ra sao ? Lời kêu ca của Hoạn 
Thư thực chất là lí lẽ để gỡ tội. Em hãy tìm hiểu : 

~ Trình tự lí lẽ của Hoạn Thư. 

~ Các lí lẽ của Hoạn Thư đã tác động tới Kiều như thế nào ? 

- Qua lời đối đáp của Hoạn Thư, em có cảm nhận gì về tính cách của nhân 
vật này ? 

4. Vì sao Thuý Kiều tha bổng Hoạn Thư ? Việc làm ấy của Kiểu hợp lí hay 
không hợp lí, là đúng hay đáng trách ? Lí giải cách lựa chọn của em. 


Những lời cuối cùng Kiểu nói với Hoạn Thư cho thấy Kiểu là người như thế nào ? 


5*, Qua đoạn trích, phân tích tính cách Thuý Kiểu và Hoạn Thư. 
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Ghi nhớ 


Qua ngôn ngữ dõi thoại Nguyễn Du đã làm nối bật tính cách nhân 
vật Thuý Kiều và nhân vật Hoạn Thư. Đoạn trích Thuý Kiểu báo ân báo 
oán là sự thể hiện ưóc mơ công lí chính nghĩa theo quan điểm của quần 
chúng nhân dân : con người bị áp búc đau khổ vàng lên cầm cán cân 
công ñí ; "ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác" 


LUYỆN TẬP 


Thân tích những biểu hiện đa dạng nhưng hợp lí, nhất quán trong tính cách 
của Thuý Kiểu và Hoạn Thư. 


VĂN BẢN 


LỤC VÂN TIÊN CỨU KIỂU NGUYỆT NGA 
(Trích 7ruyện Lục Vân Tì Tên) 


Vân Tiên ghé lại bên đàng, 
Bề cây làm gậy nhằm làng xông vô. 
êu rằng : "Bớ đẳng hung đồ, 
Chớ quen làm thói hồ đô? hại dân." 
Phong LaiÉ) mặt đỏ phừng phừng : 
"Thằng nào dám tới lẫy lừng) vào đây. 
[rước gây việc dữ tại mây), 
Truyền quân bốn phía phủ vây bịt bùng." 
Vân Tiên tả đột hữu xông,6) 
Khác nào Triệu Tử phá vòng Đương, Dang.0) 


Lâu la bốn phía vỡ tan, 
Đều quăng gươm giáo tìm đàng chạy ngay. 
Phong Lai trở chẳng kịp tay, 


Bị Tiên một gậy thác rày thân vong.8) 
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Dẹp rôi lũ kiến chòm ong, 


Hồi : "Ai than khóc ở trong xe nây ?" 


Thưa rằng : "Tôi thiệt người ngay, 


Sa cơ nên mới lầm tay 


Trong xe chật hẹp 


ung đồ. 
<hôn phô, 


Cúi đầu trăm lạy cứu cô tôi cùng." 


Vân Tiên nghe nói 
Đáp rằng : "Ta đã trừ 

Khoan khoan ngồi 
Nàng là phận gái, ta là 


Tiểu thơ con gáin 


động lòng, 
lòng lâu la. 
đó chớ ra, 
phận trai. 


à ai, 


Đi đâu nên nỗi mang tai bất kì ;0) 


Chẳng hay tên họ 


à chỉ? 


Khuê môn? phận gái việc gì đến đây ? 


Trước sau chưa hãn dạ nây,,2 
Hai nàng ai tớ ai thầy nói ra ?" 
Thưa rằng : "Tôi Kiểu Nguyệt Nga, 
Con nây tì tất) tên là Kim Liên. 
Quê nhà ở quận Tây Xuyên, 
Cha làm tri phủ ở miền Hà Khê. 
Sai quân đem bức thơ về, 
Rước tôi qua đó định bề nghỉ gia. 
Làm con đâu đám cãi cha, 
Ví dầu ngàn dặm đàng xa cũng đành. 
Chẳng qua là sự bất bình,,9 


Hay vày,® cũng chẳng đăng trình làm chỉ. 


Tâm nguy chẳng gặp giải nguy, 

Tiết trăm năm cũng bỏ đi một hồi.() 
Trước xe quân tử) tạm ngồi, 

Xin cho tiện thiếp lạy rồi sẽ thưa. 
Chút tôi”) liễu yếu đào thơ,È9) 

Giữa đường lâm phải bụi dơ đã phân.?9 
Hà Khê qua đó cũng gần, 

Xin theo cùng thiếp đền ân cho chàng. 
Gặp đây đương lúc giữa đàng, 

Của tiên chẳng có, bạc vàng cũng không. 
Gẫm câu báo đức thù công, 

Lấy chỉ cho phi” tấm lòng cùng ngươi". 
Vân Tiên nghe nói liền cười : 

"Làm ơn há dễ trông người trả ơn. 
Nay đà rõ đặng nguồn cơn, 

Nào ai tính thiệt so hơn làm gì. 
Nhớ câu kiến nghĩa bất vi29 

Làm người thế ấy cũng phi anh hùng". 


(Nguyễn Đình Chiểu), 7ruyện Lục Vân Tiên 
trong Nguyễn Đình Chiểu toàn tập, tập Ì, 
NXB Đại học và THCN, Hà Nội, 1980) 
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Chú thích 


(8) Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 1888), tục gọi là Đồ Chiểu, sinh tại quê mẹ ở 


làng Tân Thới, tỉnh Gia Định (nay thuộc 


Bỏ Điển, huyện Phong Điển, tỉnh 
Thừa Thiên - Huế. Ông thi đỗ tú tài 
năm 21 tuổi (1843), 6 năm sau (1849), 
ông bị mù. Không đầu hàng số phận, 
ông về Gia Định dạy học và bốc 
thuốc chữa bệnh cho dân. Khi thực 
dân Pháp xâm lược Nam Kì, Nguyễn 
Đình Chiểu tích cực tham gia phong 
trào kháng chiến, cùng các lãnh tụ 
nghĩa quân bàn bạc việc đánh giặc và 
sáng tác thơ văn khích lệ tỉnh thần 


chiến đấu của nhân dân. Lúc cả Nam 
Kĩ đã rơi vào tay giặc,ông về sống tại 
Ba Tri (Bến Tre), nêu cao tỉnh thần 
bất khuất trước kẻ thù, giữ trọn lòng, 
trung thành với Tổ quốc, với nhân 
dân cho đến lúc mất. 

Nguyễn Đình Chiểu là một nhà 
thơ lớn của dân tộc. Ông đã để lại 
nhiều áng văn chương có giá trị 


Thành phố Hồ Chí Minh) ; quê cha ở xã 


Tượng chân dung Nguyễn Đình Chiểu 


đặt trong lăng Nguyễn Đình Chiếu ở Bến Tre 


nhằm truyền bá đạo lí làm người như Truyện Lục Vân Tiên, Dương Từ— Hà Mậu ; 
cổ vũ lòng yêu nước, ý chí cứu nước như Chạy giặc, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, 
Thơ điểu Trương Định... và truyện thơ dài Ngư Tiểu y thuật vấn đáp. 


(D Truyện Lục Vân Tiên : truyện thơ Nôm của Nguyễn Đình Chiếu, được 
sáng tác khoảng đầu những năm 50 của thế kỉ XIX, lưu truyền rộng rãi dưới hình 
thức sinh hoạt văn hoá dân gian như "kể thơ", "nói thơ Vân Tiên", "hát Vân Tiên" 
ở Nam Kì và Nam Trung Kì. Ảnh hưởng của nó còn lan rộng ra toàn quốc. 
Truyện được in nhiều lần, bởi thế có nhiều văn bẩn khác nhau, có khi thêm bớt 


cả trăm câu thơ. Theo văn bản thường dùng hiện nay, truyện có 2082 câu thơ lục 


bát. Có thể tóm tắt truyện như sau : 
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Lục Vân Tiên quê ở quận Đông Thành, khôi ngô tuấn tú, tài kiêm văn võ. Nghe tin triểu 
đình mở khoa thi, Vân Tiên từ giã thầy xuống núi đua tài. Trên đường về nhà thăm cha mẹ, 
gặp bọn cướp Phong Lai đang hoành hành, chàng đã một mình đánh tan bọn cướp, cứu được 
Kiêu Nguyệt Nga. Cảm ân đức ấy, Nguyệt Nga đã tự nguyện gắn bó suốt đời với Vân Tiên và tự 
tay vẽ một bức hình chàng giữ luôn bên mình. Còn Vân Tiên tiếp tục hành trình, gặp và kết bạn với 
Hớn Minh, một sĩ tử khác. 

Sau khi về thăm cha mẹ, Vân Tiên cùng tiểu đồng lên đường đi thi, ghé thăm Võ Công, người 
đã hứa gả con gái là Võ Thể Loan cho chàng. Từ đây, Vân Tiên có thêm người bạn đồng hành là 
Vương Tử Trực, tới kinh đô lại gặp Trịnh Hâm, Bùi Kiệm. Thấy Vân Tiên tài cao, Hãm, Kiệm sinh 
lòng đố kị, ghen ghét. Lúc sắp vào trường thi, Vân Tiên nhận được tin mẹ mất, liền bỏ thi trở về 
quê chịu tang. Dọc đường về, Vân Tiên đau mắt nặng, rôi bị mù cả hai mắt, lại bị Trịnh Hâm lừa 
đẩy xuống sông. Nhờ giao long đìu đỡ đưa vào bãi, Vân Tiên được gia đình ông Ngư cưu mang. 
Sau đó chàng lại bị cha con Võ Công hãm hại đem bỏ vào hang núi Thương Tòng. Được Du thân và 
ông Tiểu cứu ra, Vân Tiên may mắn gặp lại Hớn Minh (vì trừng trị cậu công tử con quan Ỷ thế làm 
cản mà Hớn Minh phải bỏ thi, sống lẩn lút trong rừng). Hớn Minh đón bạn vẻ nương náu ở nơi am. 
vắng, Khoa thi năm ấy Tử Trực đỗ thủ khoa, trở lại nhà họ Võ hỏi thăm tin tức Vân Tiên. Võ Công, 
ngỏ ý muốn gả con gái, bị Tử Trực cự tuyệt và mắng thẳng vào mặt, Võ Công hổ thẹn ốm chết. 

Nghe tin Lục Vân Tiên đã chết, Kiều Nguyệt Nga thể sẽ thủ tiết suốt đời. Thái sư đương triều 
hỏi nàng cho con trai không được, đem lòng thù oán, tâu vua bắt Nguyệt Nga đi cống giặc Ô Qua. 
Thuyền đi tới biên giới, nàng mang theo bức hình Vân Tiên nhảy xuống sông tự tử. Phật Bà 
Quan Âm đưa nàng dạt vào vườn hoa nhà họ Bùi. Bùi Công nhận nàng làm con nuôi, nhưng, 
Bùi Kiệm lại một hai đòi lấy nàng làm vợ. Nguyệt Nga phải trốn khỏi nhà họ Bùi, vào rừng, nương, 
nhờ một bà lão dệt vải. 

Lục Vân Tiên ở với Hớn Minh, được tiên cho thuốc, mắt lại sáng, liền trở về nhà thăm cha, 
viếng mộ mẹ, thăm cha của Kiêu Nguyệt Nga. Đến khoa thi, chàng đỗ Trạng nguyên và được nhà 
vua cử đi dẹp giặc Ô Qua. Hớn Minh được tiến cử làm phó tướng. Đánh tan giặc, Vân Tiên một 
mình lạc trong rừng, đến nhà lão bà hỏi thăm đường và gặp lại Nguyệt Nga. Chàng về triều tâu hết 
sự tình, kể gian ác bị trừng trị, người nhân nghĩa được đền đáp, Lục Vân Tiên và Kiểu Nguyệt Nga 
sum vây hạnh phúc. 


Đoạn trích rực Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga nằm ở phần đầu của truyện. 


(2) Hồ đồ: lơ mơ không rõ, thiếu căn cứ rõ ràng. Ở đây chỉ thói làm càn, 
không chính đáng. 


(3) Thong Lai: tên của kẻ cằm đầu bọn cướp. 
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(4 Lấy lừng : vang dội, lừng danh, khắp nơi đều biết. Ở đây dùng nghĩa cổ, 
có nghĩa là đữ đội, hung hăng gây sự. 


(5) A⁄4y: mày (tiếng miền Nam). 

(6) 73 đột hữu xông (hữu xung) : đánh vào bên trái, xông thẳng bên phải, ý 
nói thế chủ động tung hoành khi lâm trận. 

0) Triệu Tử phá vòng Dương Dang (Đương Dương) : Triệu Vân, tên chữ là 
Tử Long, một tướng trẻ có tài của Lưu Bị thời Tam quốc. Khi Lưu Bị bị quân Tào 
đánh đuổi, chạy đến Đương Dương (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), phải 
bỏ cả vợ con chạy về phía nam. Triệu Vân một mình phá vòng vây của Tào Tháo, 
bảo vệ A Đẩu, con nhỏ của Lưu Bị. 

(8) Thân vong: ý nói chết bỏ mạng (#hân : thân xác, vong: mất). 

(9) Khôn phô : khó nói, khó mà bày tỏ được hết. 

(10) Mang tai bất kì : bất ngờ, thình lĩnh gặp tai nạn. 

(11) Khuẻ món : cửa phòng của người con gái. Kñ¿ẻ món phận gái : phận 
đàn bà con gái ở chốn buông the, không đi ra ngoài - theo luân lí phong kiến 
ngày xưa. 


(12) Chưa hãn dạ nầy (tiếng miễn Nam) : lòng này chưa tỏ, chưa biết chắc 
chắn (ñãn : 1õ). 


(13) 7? tá: đây tớ gái. 


(14) Sự bất bình : việc không bình thường, không may xảy ra ngoài ý muốn 
của mình, ý nói không ngờ bị bọn cướp bắt. 

(15) Hay vây (tiếng miền Nam) : biết như thế này. 

(16) Đăng trình : lên đường đi xa. 

(17) Ý cả câu : cái trinh tiết, phẩm giá mà người con gái gìn giữ cả một đời 
bỗng chốc có thể bị phá hỏng. 

(18) Quân tử: tiếng người phụ nữ tôn gọi người con trai có tài, có đức thời xưa. 

(19) Chứt #67: cái tôi nhỏ bé, một cách nói khiêm tốn để chỉ mình khi xưng hô 
với người khác. 

(20) Liêu yếu đào thơ: nói thể chất của người con gái mêm mại, yếu ớt. 
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(21) Øã phân : đã là phần của tôi, ý nói giữa đường gặp phải bọn cướp, lâm 
vào hoàn cảnh xấu. 

(22) Báo đức thừ công: báo trả ơn đức, đền đáp công lao. 

(23) 77: thoả đáng, xứng đáng, thoả lòng. 

(24) Kiớn nghĩa bất ví: thấy việc nghĩa không làm. Cả hai câu thơ ý nói thấy 
việc nghĩa mà bỏ qua không làm thì không phải là người anh hùng. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Kiểu kết cấu truyền thống nào đã được sử dụng trong 7uyện Lục Vân 
Tiên ? Đối với loại văn chương nhằm tuyên truyền đạo đức thì kiểu kết cấu đó có 
ý nghĩa gì ? 

2. Đọc đoạn trích, em cảm nhận Lục Vân Tiên là một con người như thế nào ? 
Hãy phân tích những phẩm chất của nhân vật qua hành động đánh cướp và qua 
cách cư xử với Kiều Nguyệt Nga. 

3. Với tư cách là người chịu ơn, Kiểu Nguyệt Nga trong đoạn trích này đã 
bộc lộ những nét đẹp tâm hồn như thế nào ? Hãy phân tích điều đó qua ngôn 
ngữ, cử chỉ của nàng.. 

4. Theo em, nhân vật trong đoạn trích này được miêu tả chủ yếu qua ngoại 
hình, nội tâm hay hành động, cử chỉ ? Điều đó cho thấy 7zuyện Lục Vân Tiên 
gần với loại truyện nào mà em đã học ? 


5. Em có nhận xét gì về ngôn ngữ của tác giả trong đoạn thơ trích ? 


Ghỉ nhớ 


Truyện Lục Vân Tiên là một trong những tác phẩm xuất sắc của 
Nguyễn Đình Chiếu, được lưu truyền rộng rãi trong nhân dân. Đoạn 
trích Eục Vân Tiên cứu Kiêu Nguyệt Nga thể hiện khát vọng hành đạo 
giúp đời của tác giả và khắc hoạ những phẩm chất đẹp đẽ của hai nhân 
vật : Lục Vân Tiên tài ba, dũng cảm, trọng nghĩa khinh tài ; Kiều Nguyệt 
Nga hiền hậu, nếf na, ân tình. 
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LUYỆN TẬP 
THãy phân biệt sắc thái riêng từng lời thoại của mỗi nhân vật trong đoạn trích 
(Phong Lai, Vân Tiên, Nguyệt Nga), đọc diễn cảm đoạn thơ. 


ĐỌC THÊM 


KIÊU NGUYỆT NGA ĐI CỐNG GIẶC Ô QUA®) 
(Trích 7zưyện Lục Vân 7?ên) 


Mười ngày đã tới ải Đông), 
Minh mông® biển rộng đùng đùng sóng xao. 
Đêm nay chẳng biết đêm nào, 
Bóng trăng vằng vặc bóng sao mờ mờ. 
Trên trời lặng lẽ như tờ, 
Nguyệt Nga nhớ nỗi tóc tơ “Ö chẳng tròn. 
Than rằng : "Nọ nước kìa non, 
"ảnh thời thấy đó, người còn về đâu ?" 
Quân hầu đều đã ngủ lâu, 
Lén ra mở bức rèm châu(®) một mình : 
"Vắng người có bóng trăng thanh, 
Trăm năm xin gởi chút tình lại đây. 
Vân Tiên anh hỡi có hay ? 
Thiếp nguyền một tấm lòng ngay với chàng". 
Than rồi lấy tượng vai mang, 
Nhắm dòng nước chảy vội vàng nhảy ngay. 
(Nguyễn Đình Chiểu, 7'ayên Lục Văn Tiền, 
trong ÀAguyên Đình Chiều toàn tập, Sảd. 
Tên đoạn trích do NBS đặt) 


(a) Ôua: theo sách cổ, ở miền Châu Đốc, Hà Tiên (Nam Bộ) trước kia thường có giặc Qua-oa 
ở ngoài biển vào cướp phá. Quân Miến Điện xưa, còn gọi là Ô Đỗ, cũng hay quấy phá miền Hà 
Tiên, Châu Đốc. Có thể Nguyễn Đình Chiểu đặt tên giặc Ô Qua là liên hệ tới những danh từ riêng 
nây. 

(b) Äï Đồng: cửa ải Đông Quan. 

() Äinh móng : mênh mông (phát âm theo tiếng miền Nam). 

(d) 7óc /ø: kết tóc xe tơ, tức là nói tình nghĩa vợ chồng. 

() J#êz+ châu : bức rèm có kết hạt ngọc, chỉ chung loại rèm quý. 
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MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰSỰ 


I- TÌM HIỂU YẾU TỐ MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ 

1. Đọc lại đoạn trích Kiều ở lâu Ngưng Bích, tr. 93-94 và thực hiện các yêu 
cầu sau : 

a) Tìm những câu thơ tả cảnh và những câu thơ miêu tả tâm trạng của 
Thuy Kiều. 

b) Những câu thơ tả cảnh có mối quan hệ như thế nào với việc thể hiện nội 
tâm nhân vật ? 

©) Miêu tả nội tâm có tác dụng như thế nào đối với việc khắc hoạ nhân vật 
trong văn bản tự sự ? 

2. Đọc đoạn văn sau và nhận xét cách miêu tả nội tâm nhân vật của tác giả. 

Mặt lão đột nhiên co rúm lại Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước 
mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếi 
như con nít. 


(Nam Cao, Lão Hạc) 


Ghỉ nhớ 

* Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự là tái hiện những ý nghĩ cảm xúc 
và diễn biến tâm trạng của nhân vật. Đó là biện pháp quan trọng để xây 
dựng nhân vật, làm cho nhân vật sửuh động. 

* Người ta có thể miều tả nội tâm trực tiếp bằng cách diễn tả những ý nghĩ, 
cẩm xúc tình cảm của nhân vật ; cũng có thể miêu tả nội tâm gián tiếp 
bằng cách miêu tả cảnh vật, nét mặt, cử chỉ trang phục,... của nhân vật. 


II- LUYỆN TẬP 

1. Thuật lại đoạn trích Ä⁄ã Giám Sinh mua Kiểu, tr. 97-98 bằng văn xuôi, chú 
ý miêu tả nội tâm của nàng Kiều. 

2. Hãy đóng vai nàng Kiểu viết đoạn văn kể lại việc báo ân báo oán, trong đó 
bộc lộ trực tiếp tâm trạng của Kiều lúc gặp lại Hoạn Thư. 


3. Ghỉ lại tâm trạng của em sau khi để xảy ra một chuyện có lỗi đối với bạn 
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BÀI9 


Kết quả cần đạt 

® Qua đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn, hiều được sự đối lập thiện - ác và 
niềm tin của tác giả vào những điều tốt đẹp ở đời. Tìm hiểu, đánh giá 
nghệ thuật kết cấu và nghệ thuật ngôn từ của đoạn thơ này. 

Biết được một vài tác gi đang sống và sáng tác văn học ở địa phương ; 
sưu tâm và chép lại một số tác phẩm hay việt về địa phương được sáng 
tác trong những năm gần đây. Bước đầu có thái độ quý trọng và tự hào 
đối với văn học địa phương. 


s Củng cố kiên thức về từ vựng đã học từ lớp 6 đến lớp 9 : từ đơn và từ 


phức ; thành ngữ ; nghĩa của từ ; từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển 
nghĩ của từ ; từ đồng âm ; từ đồng nghĩa ; từ trái nghĩ „ cấp độ khái 


quát của nghĩa từ ngữ ; trường từ vựng. 
e Thông qua giờ trả bài, củng cố kĩ năng làm bài văn tự sự kết hợp với 
yêu tố miêu tả ; nhận ra được những ưa điểm, khuyết điểm trong bài 
làm, biết sửa lôi về diễn đạt và chính tả. 


VĂN BẢN 
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LỤC VÂN TIÊN GẶP NẠN 
(Trích 7rưyện Lục Vân Tiên) 


Đêm khuya lặng lẽ như tờ, 

Nghinh ngang® sao mọc mịt mờ sương bay. 
Trịnh Hâm khi ấy ra tay, 

Vân Tiên bị gã xô ngay xuống vời”. 
Trịnh Hâm giả tiếng kêu trời, 

Cho người thức dậy lấy lời phui pha®). 


Trong thuyền ai nấy kêu la, 
Đều thương họ Lục xót xa tấm lòng. 


Vân Tiên mình 1uy® giữa dòng, 

Giao long®) đìu đỡ vào trong bãi rày. 
Vừa may trời đã sáng ngày, 

Ông chài xem thấy vớt ngay lên bờ. 
Hối con vầy lửa(® một giờ, 

Ông hơ bụng dạ, mụ hơ mặt mày. 
Vân Tiên vừa ấm chơn tay, 

Ngấn ngơ hồn phách như say mới rỏi. 
Ngỡ thân mình phải nước trôi, 

Hay đâu còn hãy đặng ngồi dương gian. 
Ngư ông khi ấy hỏi han, 

Vân Tiên thưa hết mọi đàng gần xa. 
Ngư rằng : "Người ở cùng ta, 

Hôm mai hẩm hút”) với già cho vui". 
Tiên rằng : "Ông lấy chỉ nuôi, 
Thân tôi như thể trái mùi) trên cây. 

Nay đà trôi nổi đến đây, 
Không chỉ báo đáp mình nây trơ trơ". 
Ngư rằng : "Lòng lão chắng mơ, 
Dốc lòng nhơn nghĩa há chờ trả ơn ? 
Nước trong rửa ruột sạch trơn, 
Một câu danh lợi chỉ sờn lòng đây. 


Rây doi mai vịnh vui vây, 


Ngày kia hứng gió đêm nây chơi trăng. 
Một mình thong thả làm ăn, 
Khoẻ quơ chài kéo ; mệt quăng câu dầm. 
Nghêu ngao nay chích) mai đầm, 
Một bâu trời đất vui thầm ai hay. 
Kinh luânt® 
Thung dung dưới thế vui say trong trời. 


đã sẵn trong tay, 
Thuyền nan một chiếc ở đời, 
Tắm mưa chải giá09 trong vời Hàn Giang". 


(Nguyễn Đình Chiểu, 7ưyện Lục Vân Tiên 
theo Meuyên Đình Chiểu toàn tập, Sđd) 
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Chú thích 

Vị trí đoạn trích : Đoạn này nằm ở phân thứ hai của truyện. Vân Tiên và tiểu 
đồng đang bơ vơ nơi đất khách quê người thì gặp Trịnh Hâm đi thi trở về. Vốn 
đã có lòng đố kị, ganh ghét tài năng của Vân Tiên, Trịnh Hâm lợi dụng cơ hội để 
hãm hại chàng. Hắn lừa tiểu đồng vào rừng trói lại rồi giả bộ đưa Vân Tiên 
xuống thuyền, hứa sẽ dẫn về quê nhà. Đợi đến đêm khuya vắng vẻ, hắn mới thực 
hiện hành động tội ác của mình. 

( Nghĩnh ngàng : nghênh ngang. Do cách phát âm của người Nam Bộ, 
trong đoạn thơ này có nhiều từ như thế, chẳng hạn : p#z/ pha (phôi pha), chơn 
tay (chân tay), đảng (đường), nây (này), nhơn nghĩa (nhân nghĩa),... 

(2) Vời: khoảng nước rộng ngoài xa trên mặt sông hay mặt biển. 

(@) Thưi pha (phôi pha) : phai nhạt đi, mất vẻ tươi thắm, đẹp đẽ. Dùng từ 
phưi pha ý tác giả muốn nói Trịnh Hâm kiếm lời nói lấp liếm, làm cho nhẹ 
chuyện đi, khiến không ai để ý mà truy cứu nữa. 

(9 Zay: chịu lấy hậu quả việc làm của người khác, ở đây ý nói bị hại. 

(B) Giao long: con trông nước, hay gây sóng dữ. Ở vùng sông Cửu Long, cá 
sấu cũng gọi là giao long. Để cho giao long cứu Vân Tiên, ý tác giả muốn nói : 
Vân Tiên là người hiển đức mà bị hãm hại, ngay đến giao long là loài hung dữ 
cũng phải cảm thương mà giúp đỡ. 

(6) Vẩẩy lưa : đốt lửa, nhóm lửa. 

0) 1iầm nút (từ cổ) : chỉ những thức ăn đạm bạc của người nghèo (ẩm: hư 
hỏng, biến chất, biến màu ; #¿: chỉ gạo không trắng). Ở đây ông Ngư ngỏ ý mời 
Vân Tiên ở lại nhà mình, cùng chia sẻ rau, cháo... 

(8) 7rái mài : trái cây quá chín, đã nẫu, ý nói trái cây chín nẫu tất phải rụng, 
mình bệnh tật nhiều, không biết chết khi nào, sẽ phụ công ơn ông Ngư. 

(9) Cñích : cái hô, cái đầm. 

(10) Kính /uân : khi làm tơ, kéo từng mối chia ra gọi là &ứañ, so các sợi mà 
hợp lại gọi là #án, nghĩa bóng chỉ tài sửa sang, sắp đặt, tổ chức, cai trị nước. Ý 
ông Ngư muốn nói : ông cũng là người có tài kinh luân, nhưng muốn sống ẩn dật 
với nghề chải lưới, và trong nghề chài lưới ông cũng chẳng thua kém gì những 
người có tài trị nước. 
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(11) Tấm mưa chải gió : tắm mình bằng mưa, chải đầu bằng gió, ý nói nghề 
chài lưới quen xông pha mưa gió, sống tự do giữa thiên nhiên. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Tìm chủ đề của đoạn trích. 

2. Hãy phân tích tâm địa độc ác của Trịnh Hâm qua hành động hãm hại bạn 
mình là Lục Vân Tiên. Em có nhận xét gì về giá trị nghệ thuật cúa đoạn thơ tự 
sự này ? 

3. Đối lập với cái ác, cái #hi@n được biếu hiện như thế nào qua đoạn trích ? 

(Gợi ý phân tích : 

— Cảnh ông Ngư và gia đình cứu vớt Vân Tiên. 

~ Lời nói của ông Ngư với chàng. 

- Cuộc sống lao động của ông Ngư.) 

Đoạn thơ nói lên thái độ, tình cảm của tác giả đối với nhân dân lao động như 
thế nào ? 

4. Hãy chọn những câu mà em cho là hay nhất trong đoạn thơ rồi trình bày 


những cảm nhận của em về cảm xúc của tác giả và ngôn ngữ miêu tả, biểu cảm 


trong những câu thơ ấy. 


Ghí nhớ 


Đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn nói lên sự đối lập giữa thiện và ác, 


giữa nhân cách cao cả và những toan tính thấp hèn, đồng thời thể hiện 
thái độ quý trọng và niềm tín của tác giả đới với nhân dân lao động. Đây 
cũng là đoạn thơ giàu cảm xúc, khoáng đạt, ngôn ngữ bình dị, dân dã. 


LUYỆN TẬP 


Trong 7ruyên Lục Vân Tiên còn có những nhân vật nào có thể xếp vào cùng. 
một loại với ông Ngư ở đoạn trích này ? Họ có những đặc điểm chung gì ? Tác 
giả muốn gửi gắm ý tưởng nào thông qua các nhân vật đó ? 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (phần Văn) 
I_ CHUẨN BỊỞ NHÀ 


1. Tìm đọc các sách, báo, tạp chí văn nghệ địa phương để nắm được những 
tác giả người địa phương và những tác phẩm viết về địa phương (tỉnh, thành phố 
quê em hay nơi em đang sinh sống). 

2. Bổ sung vào bảng thống kê tác giả văn học địa phương mà em đã lập ở lớp 8 
(bài 14) những tác giả có sáng tác được công bố từ năm 1975 đến nay. Bảng thống 
kê gồm các mục : số thứ tự, họ tên, bút danh, những tác phẩm chính. 


3. Sưu tâm một số tác phẩm hay (thuộc bất kì thể loại nào) viết về địa phương 


mình (kể cả tác phẩm của những tác giả không phải là người ở địa phương). 

4. Viết một bài văn ngắn giới thiệu và nêu cảm nghĩ của em về một trong 
những tác phẩm viết về địa phương mà em sưu tâm được, hoặc viết một bài văn 
hay một bài thơ về địa phương mình. 


II- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP 


1. Tổ trưởng từng tổ tập hợp bảng thống kê các tác giả văn học địa phương 
của các bạn trong tổ minh và công bố trước lớp. Mỗi học sinh tự bổ sung vào 
bảng thống kê của mình tên những tác giả, tác phẩm còn thiếu. 


2. Mỗi tổ chọn đọc trước lớp một bài viết tốt nhất của một học sinh. 


XP, N 
TỔNG KẾT VỀ TỪ VỰNG 
I- TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC 
1. Ôn lại khái niệm từ đơn, từ phức. Phân biệt các loại từ phức. 
2. Trong những từ sau, từ nào là từ ghép, từ nào là từ láy ? 


ngặt nghèo, nho nhỏ, giam gtữ, gật gù, bó buộc, tươi tốt, lạnh lùng, bọt bèo, 
xa XÔi, cổ cây, đưa đón, nhường nhịn, rơi rung, mong muối, lấp lánh. 
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3. Trong các từ láy sau đây, từ láy nào có sự "giảm nghĩa" và từ láy nào có sự' 
"tăng nghĩa" so với nghĩa của yếu tố gốc ? 


trăng trắng, sạch sành sanh, đèm đẹp, sát sàn sat, nho nhỏ, lành lạnh, nhấp 
nhô, xôm XỐP. 


II- THÀNH NGỮ 

1. Ôn lại khái niệm thành ngữ. 

2. Trong những tổ hợp từ sau đây, tổ hợp nào là thành ngữ, tổ hợp nào là 
tục ngữ ? 

a) gân mực thì đen, gân đèn thì sáng 

b) đánh trống bỏ dùi 

c) chó treo mèo đậy 

d) được voï đôi tiên 

e) ước mắt cá sất 

Giải thích nghĩa của mỗi thành ngữ, tục ngữ đó. 


3. Tìm hai thành ngữ có yếu tố chỉ động vật và hai thành ngữ có yếu tố chỉ 
thực vật. Giải thích ý nghĩa và đặt câu với mỗi thành ngữ tìm được. 


4. Tìm hai dẫn chứng về việc sử dụng thành ngữ trong văn chương. 


II- NGHĨA CỦA TỪ 
1. Ôn lại khái niệm nghĩa của từ. 
2. Chọn cách hiểu đúng trong những cách hiểu sau : 
a) Nghĩa của từ mẹ là "người phụ nữ, có con, nói trong quan hệ với con". 


b) Nghĩa của từ mẹ khác với nghĩa của từ øốở phần nghĩa "người phụ nữ, 
có con”, 


c) Nghĩa của từ mẹ không thay đổi trong hai câu : Ä⁄@ em ráf hiển và Thất bại 
1â mẹ thành công. 


đ) Nghĩa của từ zmẹ không có phần nào chung với nghĩa của từ Zä. 


3. Cách giải thích nào trong hai cách giải thích sau là đúng ? Vì sao ? 
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Độ lượng là : 
a) đức tính rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai lầm và dễ tha thứ. 


b) rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai lầm và đễ tha thứ. 
IV - TỪ NHIỀU NGHĨA VÀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ 


1. Ôn lại khái niệm từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ. 


2. Trong hai câu thơ sau, từ ñØa trong fểêm hoa, /ệ hoa được đùng theo nghĩa 
gốc hay nghĩa chuyển ? Có thể coi đây là hiện tượng chuyển nghĩa làm xuất hiện 
từ nhiều nghĩa được không ? Vì sao ? 

Nồi mình thêm tức nôi nhà, 
Thêm hoa một bước lệ hoa mấy hàng ! 


(Nguyễn Du, Truyện Kiểu) 


V~ TỪ ĐỒNG ÂM 

1. Ôn lại khái niệm từ đồng âm. Phân biệt hiện tượng từ nhiều nghĩa với hiện 
tượng từ đồng âm. 

2. Trong hai trường hợp (a) và (b) sau đây, trường hợp nào có hiện tượng từ 
nhiều nghĩa, trường hợp nào có hiện tượng từ đồng âm ? Vì sao ? 


a) Từ #4, trong : 
“Khï ch lá xa cành 
Xá không còn màu xanh 
Mà sao em xa anh 
Đời vẫn xanh rời rợi 
(Hồ Ngọc Sơn, Gửi? em dưới quê làng) 
và trong : Công viên là lá phổi của thành phố. 
b) Từ đường, trong : 
Đường ra trận mùa này đẹp lắm. 
(Phạm Tiến Duật, 7ường Sơn Đông, Trường Sơn Tây) 


và trong : Nøot như đường. 
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VI- TỪ ĐỒNG NGHĨA 
1. Ôn lại khái niệm từ đồng nghĩa. 
2. Chọn cách hiểu đúng trong những cách hiểu sau : 
a) Đồng nghĩa là hiện tượng chỉ có trong một sốngôn ngữ trên thế giới. 


b) Đồng nghĩa bao giờ cũng là quan hệ nghĩa giữa hai từ, không có quan hệ 
đồng nghĩa giữa ba hoặc hơn ba từ. 


c) Các từ đồng nghĩa với nhau bao giờ cũng có nghĩa hoàn toàn giống nhau. 
đd) Các từ đồng nghĩ với nhau có thẻ không thay thế nhau được trong nhiều 
trường hợp sử dựng. 
3. Đọc câu sau : 
Khi người ta đã ngoài 70 xuân thì tuổi tác cảng cao, sifc khoẻ càng thấp. 
(Hồ Chí Minh, 77 chúc) 
Cho biết dựa trên cơ sở nào, từ xuâz có thể thay thế cho từ zzớ? Việc thay từ 


trong câu trên có tác dụng diễn đạt như thế nào ? 


VII- TỪ TRÁI NGHĨA 

1. Ôn lại khái niệm từ trái nghĩa. 

2. Cho biết trong các cặp từ sau đây, cặp từ nào có quan hệ trái nghĩa : ông — 
bà, xấu - đẹp, xa - gần, voi - chuột, thông mính - lười, chó - mèo, rộng - hẹp, 
giàu - khổi 

3*, Cho những cặp từ trái nghĩa sau : sốïg - chếí, yêu - ghét, chẩn — lẻ, cao - thâƒP, 
chiôn tranh - hoà bình, già - trẻ nông - sâu, giàu - nghèo. 

Có thể xếp những cặp từ trái nghĩa này thành hai nhóm : nhóm 1 như sốz~ 
chếf (không sống có nghĩa là đã chết, không chết có nghĩa là còn sống), nhóm 2 
như giả - trẻ (không già không có nghĩa là trẻ, không trẻ không có nghĩa là già). 


Hãy cho biết mỗi cặp từ trái nghĩa còn lại thuộc nhóm nào. 
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VII- CẤP ĐỘ KHÁI QUÁT CỦA NGHĨA TỪ NGỮ 

1. Ôn lại khái niệm cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ. 

2. Vận dụng kiến thức về các kiểu cấu tạo từ tiếng Việt đã học ở lớp 6 và lớp 
7 để điền từ ngữ thích hợp vào các ô trống trong sơ đồ sau. Giải thích nghĩa của 
những từ ngữ đó theo cách dùng từ ngữ nghĩa rộng để giải thích nghĩa của từ 
ngữ nghĩa hẹp. Chẳng hạn : £ờ đơn là từcó một tiếng. (Để giải thích nghĩa của £ờ 
đơn phải dùng một cụm từ trong đó có ¿ở là từ có nghĩa rộng so với đờ đơri) 


Từ 
(xét về đặc điểm cấu tạo) 


ITx- TRƯỜNG TỪ VỰNG 
1. Ôn lại khái niệm trường từ vựng. 


2. Vận dụng kiến thức về trường từ vựng để phân tích sự độc đáo trong cách 
dùng từ ở đoạn trích sau : 


Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết 
những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta 
trong những bể máu. 


(Hỏ Chí Minh, 7uyên ngôn Độc lập) 
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TRÃ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2 


Bài tập làm văn số 2 tập trung kiểm tra kiến thức và kĩ năng viết bài văn tự 
sự, trong đó người viết phải biết kết hợp kể chuyện với miêu tả cảnh vật, con 
người (hình đáng, hành động, nội tâm,...). Sau khi được trả bài, các em đọc lại bài 
viết của mình một cách cẩn thận và xem xét một số điểm sau : 

1. Em đã kể về chuyện gì (sự việc gì) ? 

2. Bài viết của em có đủ các phân Mở bài, Thân bài và Kết bài không ? Mỗi 
phần em nêu những gì, có trùng lặp nhau không ? 

3. Trong bài viết của mình, em đã kết hợp kể chuyện với miêu tả như thế 
nào ? Sự miêu tả ấy đã làm cho câu chuyện sinh động và phong phú hơn ra sao ? 


BÀI 10 


Kết quả cần đạt 

e Cẩm nhận được vẻ đẹp chân thực, giản dị của anh bộ đội thời kháng 
chiến chống Pháp và tình đồng chí, đồng đội của họ được thể hiện trong 
bài thơ Đồng chí. Năm được đặc sắc nghệ thuật của bài thơ : chỉ tiêt và 
"hình ảnh tự nhiên, bình dị mà cô đọng, giàu sức biểu cảm. 

Cẩm nhận được vẻ đẹp hiên ngang, dãng cảm của người lính lái xe 
Trường Sơn thời chống Mĩ và sự độc đáo cúa hình ảnh, ngôn ngữ, giọng 
điệu trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính. 

Qua ôn tập, kiêm tra nắm được những kiến thức cơ bản về truyện 
trung đại (thể loại chủ yếu, tác phẩm tiêu biểu, giá trị nội dung, thành 
tựu nghệ thuật) và thế hiện được năng lực diễn đạt cần có. 


© Củng cố kiến thức về từ vựng đã học từ lóp 6 đến lớp 9: sự phát triển 
của từ vựng, từ mượn, từ Hán Việt, thuật ngữ, biệt ngữ xã hội, trau di 


vối từ. 


e Hiểu được vai trò của yếu tốnghị luận trong văn bản tự sự: 
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? 
VĂN BẢN 
ĐỒNG CHÍĐ® 
Quê hương anh nước mặn, đồng, chuat® 
Lãng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. 
Anh với tôi đôi người xa lạ 
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, 
Súng bên súng, đầu sát bên đầu, 
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ 6), 
Đồng chí ! 
Ruộng nương anh gửi bạn thân cày 
Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay 
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính. 
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Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh 
Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi. 
Áo anh rách vai 

Quần tôi có vài mảnh vá 

Miệng cười buốt giá 

Chân không giày 

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay. 


Đêm nay rừng hoang sương muối 
Dứng cạnh bên nhau chờ giặc tới 


Đầu súng trăng treo. 


1948 


(Chính Hữu), Đâu sưng trăng treo, 
NXB Văn học, Hà Nội, 1972) 


Chú thích 


(8) Chính Hữu (1926 - 2007), tên khai sinh là Trân Đình Đắc, quê ở huyện 
Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1946, ông gia nhập Trung đoàn Thú đô và hoạt 
động trong quân đội suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. Chính 
Hữu làm thơ từ năm 1947 và hầu như chỉ viết về người lính và chiến tranh. Tập 
thơ Đẩu sứng trăng treo (1966) là tác phẩm chính của ông. Thơ ông không nhiều 
nhưng có những bài đặc sắc, cảm xúc dồn nén, ngôn ngữ và hình ảnh chọn lọc, 
hàm súc. Năm 2000, Chính Hữu được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 
về văn học nghệ thuật. 

Bài thơ Zng chí được sáng tác vào đầu năm 1948, sau khi tác giả đã cùng 
đồng đội tham gia chiến đấu trong chiến dịch Việt Bắc (thu đông 1947) đánh bại 
cuộc tiến công quy mô lớn của giặc Pháp lên chiến khu Việt Bắc. Bài thơ Øởng chf 
là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất viết về người lính cách mạng của văn 
học thời kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954). 

(U Đồng chí : người có cùng chí hướng, lí tưởng. Người cùng ở trong một 
đoàn thể chính trị hay một tổ chức cách mang thường goi nhau là "đông chí". Từ 
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sau Cách mạng tháng Tám 1945, "đồng chí" thành từ xưng hô quen thuộc trong 
các cơ quan, đoàn thể, đơn vị bộ đội. 

(2) Nước mặn đồng chua : vùng đất nhiễm mặn ở ven biển và vùng đất phèn 
có độ chua cao, là những vùng đất xấu khó trồng trọt. 

() 7z/ kỷ: biết mình ; đÓ7 trí 43: đôi bạn thân thiết (hiểu bạn như hiểu mình). 

(4) Sương muối : sương giá đọng thành những hạt nhỏ trắng xoá như muối 
trên cây cỏ hay mặt đất. Ở miền Bắc nước ta về mùa đông, những ngày có sương. 


muối trời rất rét. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Dòng thứ bảy của bài thơ có gì đặc biệt ? Mạch cảm xúc và suy nghĩ trong, 
bài thơ được triển khai như thế nào trước và sau dòng thơ đó ? 
2. Sáu dòng đâu bài thơ đã nói về cơ sở hình thành tình đồng chí của những. 
người lính cách mạng. Cơ sở ấy là gì ? 
3. Hãy tìm trong bài thơ những chỉ tiết, hình ảnh biểu hiện tình đồng chí, đồng. 
đội làm nên sức mạnh tỉnh thân của những người lính cách mạng. Phân tích ý 
nghĩa, giá trị của những chỉ tiết, hình ảnh đó. 
4. Đêm nay rừng hoang sương muốï 
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới 
Đầu súng trăng treo. 
Những câu thơ trên gợi cho em suy nghĩ gì về người lính và cuộc chiến đấu ? 
Hãy phân tích vẻ đẹp và ý nghĩa của hình ảnh trong những câu thơ ấy. 
5. Theo em, vì sao tác giả lại đặt tên cho bài thơ về tình đồng đội của những. 
người lính là Đồng cñí ? 
6. Qua bài thơ này, em có cảm nhận gì về hình ảnh anh bộ đội thời kháng 
chiến chống Pháp ? 
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Ghi nhớ 

© 7ình đồng chí của những người lính dựa trên cơ sở cùng chung cảnh 
ngộ và lí tưởng chiến đấu được thể hiện thật tự nhiên, bình dị mà sâu sắc 
trong mọi hoàn cảnh, nó góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh và vẻ 
đẹp tính thần cửa người lính cách mạng. 


s Bài thơ Đồng chí của Chính Hữu thê hiện hình tượng người lính cách 
mạng và sự gắn bó keo sơn của họ qua những chỉ tiết, hình nh, ngôn 
ngữ giản dị, chân thực, cô đọng, giàu sức biếu cảm. 


LUYỆN TẬP 
1. Học thuộc lòng bài thơ. 


2. Viết một đoạn văn trình bày cảm nhận của em về đoạn cuối bài thơ 
Đồng chí ("Đêm nay... trăng treo"). 


VĂN BẢN 
BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH 


Không có kính không phải vì xe không có kính 
Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi 

Ung dung buồng lái ta ngồi, 

Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. 


Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng 

Nhìn thấy con đường chạy thắng Vào tim 
Thấy sao trời và đột ngột cánh chim 

Như sa như ùa vào buồng lái. 


Không có kính, ừ thì có bụi, 

Bụi phun tóc trắng như người già 

Chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc 
Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha. 
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Không có kính, ừ thì ướt áo 

Mưa tuôn mưa xối như ngoài trời 
Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa 
Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi. 


Những chiếc xe từ trong bom rơi 
Đã về đây họp thành tiểu đội 
Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới 
Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi. 


Bếp Hoàng Cảm) ta dựng giữa trời 
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy 
Võng mắc chông chênh đường xe chạy 
Lại đi, lại đi trời xanh thêm. 


Không có kính, rồi xe không có đèn, 
Không có mưi xe, thùng xe có xước, 


Xe vẫn chạy vì miễn Nam phía trước : 


Chỉ cần trong xe có một trái tìm. 
1969 


(Phạm Tiến Duật”, ng trăng quảng lửa, 
NXB Văn học, Hà Nội, 1970) 


Chú thích 


(%) Phạm Tiến Duật (1941 - 2007), quê ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Sau 
khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 1964, Phạm Tiến Duật gia 
nhập quân đội, hoạt động trên tuyến đường Trường Sơn và trở thành một trong 
những gương mặt tiêu biểu của thế hệ các nhà thơ trẻ thời chống Mĩ cứu nước. 
Thơ Phạm Tiến Duật tập trung thể hiện hình ảnh thế hệ trẻ trong cuộc kháng 
chiến chống Mĩ qua các hình tượng người lính và cô thanh niên xung phong trên 
tuyến đường Trường Sơn. Thơ ông có giọng điệu sôi nổi, trẻ trung, hồn nhiên, tỉnh 
nghịch mà sâu sắc. Năm 2012, ông được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh 
về văn học nghệ thuật. 


Bài thơ về tiểu đội xe không kính nằm trong chùm thơ Phạm Tiến Duật được 
tặng giải Nhất cuộc thi thơ của báo Wãn nghệ năm 1969 và được đưa vào tập thơ 
Vâng trăng quâng lửa của tác giả. 
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(1U Bớo Hoàng Cầm : kiểu bếp dã chiến của bộ đội ta đặt dưới lòng đất, khi 
đun khói tản ra để địch không phát hiện được. Bếp này mang tên người sáng tạo 
ra nó trong thời kháng chiến chống Pháp : Anh hùng nuôi quân Hoàng Cầm. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Nhan đề bài thơ có gì khác lạ ? Một hình ảnh nổi bật trong bài thơ là những, 
chiếc xe không kính. Vì sao có thể nói hình ảnh ấy là độc đáo ? 

2. Những chiếc xe không kính đã làm nổi bật hình ảnh người lái xe trên 
tuyến đường Trường Sơn. Em hãy phân tích hình ảnh người lính lái xe trong bài 
thơ (chứ # :tư thế hiên ngang, tỉnh thần dũng cảm bất chấp khó khăn nguy hiểm, 
niềm vui sôi nổi của tuổi trẻ trong tình đồng đội, ý chí chiến đấu vì miền Nam). 

3. Em có nhận xét gì về ngôn ngữ, giọng điệu của bài thơ này ? Những yếu tố 
đó đã góp phản như thế nào trong việc khắc hoạ hình ảnh những người lính lái 
xe ở Trường Sơn ? 

4. Cảm nghĩ của em về thế hệ trẻ thời kháng chiến chống Mĩ qua hình ảnh người 
lính trong bài thơ ? So sánh hình ảnh người lính ở bài thơ này và ở bài #Xng cứ. 


Ghỉ nhớ 

s Qua hình ảnh độc đáo : những chiếc xe không kính, bài thơ khắc hoạ 
nối bật hình ảnh người lính lái xe ở Trường Sơn trong thời chống IMĩ với 
từ thế hiên ngang, tỉnh thần lạc quan, dũng cảm, bất chấp khó khăn nguy 


hiểm và ý chí chiến đấu giải phóng miền Nam. 


se Tác giả đã đưa vào bài thơ chât liệu hiện thực sinh động của cuộc sống 
ở chiến trường, ngôn ngữ và giọng điệu giàu tính khẩu nøữ, tự nhiên, 
khoẻ khoắn. 


LUYỆN TẬP 

1. Học thuộc lòng bài thơ. 

2. Những cắm giác, ấn tượng của người lái xe trong chiếc xe không kính trên 
đường ra trận đã được tác giả diễn tả rất cụ thể, sinh động. Em hãy phân tích khổ 
thơ thứ hai để thấy rõ điêu ấy. 
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Xà À 
KIẾM TRA VỀ TRUYỆN TRUNG ĐẠI 

Gợi ý câu hỏi ôn tập và kiểm tra 

1. Lập bảng thống kê, ghỉ những kiến thức cần thiết vào từng cột theo mẫu 
dưới đây : 


Tên văn bản 


Sấ h Đặc sắc 
(đoạn trích, Tác giả Tiệ dụng cau 

TT em, chủ yếu nghệ thuật 
tác phẩm) ` 


2. Phân tích vẻ đẹp và số phận đây bi kịch của người phụ nữ qua tác phẩm 
Chuyện người con gái Nam Xương và qua các đoạn trích Truyện Kiêu. 


3. Bộ mặt xấu xa, thối nát của giai cấp thống trị, của xã hội phong kiến 
được thể hiện như thế nào qua các văn bản Cñuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, 
Hoàng Lê nhất thông chí (Hồi thứ mười bôn), Mã (7iám Sinh mua Kiểu ? 

4. Phân tích hình tượng các nhân vật : 

~ Nguyễn Huệ (đoạn trích #oảng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn)). 

~ Lục Vân Tiên (đoạn trích rực Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga). 

5. Nêu những nét chính về thời đại, gia đình và cuộc đời Nguyễn Du. Tóm 
tắt 7rưyện Kiều. 

6. Qua các đoạn trích Cñh/ em Thuý Kiều, Kiều ở lầu Ngưng Bích, Mã Giám 
Sinh mua Kiều, Thuý Kiều báo ân báo oán, hãy phân tích giá trị nhân đạo của 
Truyện Kiều. 

7. Qua các đoạn trích đã học, hãy phân tích những thành công nghệ thuật của 
Truyện Kiểu (nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, nghệ thuật tả cảnh thiên nhiên, nghệ 
thuật miêu tả nhân vật). 
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TỔNG KẾT VỀ TỪ VỰNG (tiếp theo) 
I- SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG 


1. Ôn lại các cách phát triển của từ vựng. Vận dụng kiến thức đã học để điền 
nội dung thích hợp vào các ô trống theo sơ đồ sau : 


Các cách 


phát triển từ vựng 


Thát triển số lượng từ ngữ 


2. Tìm dẫn chứng minh hoạ cho những cách phát triển của từ vựng đã được 
nêu trong sơ đồ trên. 


3. Có thể có ngôn ngữ mà từ vựng chỉ phát triển theo cách phát triển số lượng. 
từ ngữ hay không ? Vì sao ? 
I- TỪ MƯỢN 

1. Ôn lại khái niệm từ mượn. 

2. Chọn nhận định đúng trong những nhận định sau : 

a) Chỉ một số ít ngôn ngữ trên thế giới phải vay mượn từ ngữ. 


b) Tiếng Việt vay mượn nhiều từ ngữ của các ngôn ngữ khác là do sự ép buộc 
của nước ngoài. 
c) Tiếng Việt vay mượn nhiều từ ngữ của các ngôn ngữ khác là để đáp ứng 


như câu giao tiếp của người Việt. 
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đ) Ngày nay, vốn từ tiếng Việt rất đổi dào và phong phú, vì vậy không cần 
vay mượn từ ngữ tiếng nước ngoài nữa. 

3*. Theo cảm nhận của em thì những từ mượn như săm, /ớP, (bếp) øa, xăng, 
phanh,... có gì khác so với những từ mượn như : 4-Xff, ra-đi-Ô, vi-ta-mim,... ? 
II- TỪ HÁN VIỆT 

1. Ôn lại khái niệm từ Hán Việt. 

2. Chọn quan niệm đúng trong những quan niệm sau : 

a) Từ Hán Việt chiếm một tỉ lệ không đáng kể trong vốn từ tiếng Việt. 

b) Từ Hán Việt là bộ phận quan trọng của lớp từ mượn gốc Hán. 

©) Từ Hán Việt không phải là một bộ phận của vốn từ tiếng Việt. 


d) Dùng nhiều từ Hán Việt là việc làm cần phê phán. 


IV- THUẬT NGỮ VÀ BIỆT NGỮ XÃ HỘI 
1. Ôn lại khái niệm thuật ngữ và biệt ngữ xã hội. 
2. Thảo luận về vai trò của thuật ngữ trong đời sống hiện nay. 


3. Liệt kê một số từ ngữ là biệt ngữ xã hội. 


V~ TRAU DỒI VỐN TỪ 
1. Ôn lại các hình thức trau dồi vốn từ. 


2. Giải thích nghĩa của những từ ngữ sau : Đách khoa toàn thư, bảo hộ mậu 
dịch dự thảo, đại sứ quán, hậu duệ, khẩm khí, môi sinh. 


3. Sửa lỗi dùng từ trong những câu sau : 


a) Lĩnh vực kính doanh béo bổ nảy đã thu hút sự đầu tư của nhiều công tí lớn 
trên thế giới 


b) Mgây xưa Dương Lễ đối xứ đạm bạc với Lưu Bình là để cho Lưu Bình thấy 
xấu hổ mà quyết chí học hành, lập thân. 


c) Báo chí đã tấp nập đưa tin về sự kiện SEA Games 22 được tổ chức tạf 
Việt Nam. 
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NGHỊ LUẬN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ 


I- TÌM HIỂU YẾU TỐ NGHỊ LUẬN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ 

1. Đọc các đoạn trích sau : 

a) Chao ôi ! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu 
họ, thì ta chỉ thấy họ gàn đở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỈđï.. toàn những có để 
cho ta tàn nhãn ; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương ; không 
bao giờ ta thương... Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi Một người đau chân 
có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu ? 
Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản 
tính tối của người ta bị những nôi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mái. 7öi biêF 
vậy, nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận. 


(Nam Cao, Lão Hạc) 


b) Thoắt trông nàng đã chào thưa : 

"Tiên thư cũng có bây giờ đên đây f 
Đần bà dễ có mấy tay, 

Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan / 
Dã dàng là thói hồng nhan, 

Cầng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều " 
Hoạn Thư hồn lạc phách xiêu, 

Khấu đâu dưới trướng liệu điều kêu ca. 
Nằng : "1ôï chút phận đàn bà, 

Ghen tuông thì cũng người ta thường tình. 
Nghĩ cho khi gác viết kính, 

Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo. 
Lòng riêng riêng những kính yêu, 

Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai. 
Trót lòng gây việc chông gai, 

Cồn nhờ lượng bểh ương bài nào chăng ". 
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Khen cho : "Thật đã nên rằng, 
Khôn ngoan đến mực nói năng phải lời. 
Tha ra thì cũng may đời, 
Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen ". 


(Nguyễn Du, 7ruyện Kiểu) 


2. Suy nghĩ và thực hiện các yêu câu sau : 

a) Nghị luận là nêu lí lẽ, dẫn chứng để bảo vệ một quan điểm, tư tưởng (luận 
điểm) nào đó. 

Căn cứ vào định nghĩa này, hãy tìm và chỉ ra những câu, chữ thể hiện rõ tính 
chất nghị luận trong hai đoạn trích trên. 

b) Từ việc tìm hiểu hai đoạn trích, hãy trao đổi trong nhóm để hiểu nội dung 
và vai trò của yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự nói chung. Yếu tố nghị luận 
có thể làm cho văn bản tự sự thêm sâu sắc như thế nào ? 

(Gợi: Để thực hiện các yêu cầu trên, cân chú ý mấy điểm sau : 

~ Trong mỗi đoạn trích, nhân vật nêu ra những luận điểm gì? 

~ Để làm rõ luận điểm đó, người nói đã đưa ra luận cứ gì và lập luận như 
thế nào ? 

- Các câu văn trong, văn bản tự sự thường là loại câu gì ? (miêu tả, trần thuật, 
khẳng định, phủ định, câu ghép có cặp từ hô ứng : nếu ... ¿lì ; không những .. 
mà còn / càng... càng ; vì thế... cho nên...) 

- Các từ ngữ thường được dùng để lập luận trong văn bản tự sự là những từ 
ngữ nào ? (4? sao, thật vậy, trước hếf, sau càng, nói chung, tóm lại, tuy nhiên,...) 


Ghi nhớ 


Trong văn bản tự sự, để người đọc (người nghe) phải suy nghĩ về một 
vấn đề nào đó, người viêf (người kẻ) và nhân vật có khi nghị luận bằng 


cách nêu lên các ý kiên, nhận xét, cùng những lí lẽ và dẫn chứng. Nội 
dung đó thường được diễn đạt bằng hình thức lập luận, làm cho câu 
chuyện thêm phần triết l. 
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II- LUYỆN TẬP 

1. Lời văn trong đoạn trích (a), mục L1 là lời của ai ? Người ấy đang thuyết 
phục ai? Thuyết phục điều gì ? 

2.Ở đoạn trích (b), mục I.1, Hoạn Thư đã lập luận như thế nào mà nàng Kiều 
phải khen rằng : Khôn ngoan đến mực nói năng phải lời ? Hãy tóm tắt các nội 
dung lí lẽ trong lời lập luận của Hoạn Thư để làm sáng tỏ lời khen của nàng Kiều. 


BÀI 11 


Kết quả cần đạt 

e Thấy và hiểu được sự thống nhất giữa cảm hứng về thiên nhiên, vũ trụ 
và cảm hứng về lao động cửa tác giả đã tạo nên những hình ảnh đẹp 
tráng lộ, giàu màu sắc lãng mạn trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá. 

Cẩm nhận được những cảm xúc chân thành của nhân vật trữ tình - 
người chấu - và hình ảnh người bà giàu tình thương, giàu đức hi sinh 
trong bài thơ Bếp lửa. Thấy được nghệ thuật diễn tả cảm xúc thông qua 
hồi tưởng kết hợp miêu tả, tự sự, bình luận của tác giả trong bài thơ. 

e Củng cố kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6 đôi lớp 9 : từ tương thanh 
và từ tượng hình ; một số phép tu từ từ vựng (so sánh, ấn dụ, nhân hoá, 
hoán dụ, nói quá, nói giảm nói tránh, điệp ngữ, chơi chữ). 


® Hoạt động ngữ văn : nắm được đặc điểm, khả năng miều tả, biểu hiện 
phong phú của thể thơ tám chữ ; bước đầu bief làm loại thơ này. 


VĂN BẢN 
ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ 


Mặt trời xuống biển như hòn lửa, 
Sóng đã cài then, đêm sập cửa, 
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, 


Câu hát căng buồm cùng gió khơi 
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Hát rằng : cá bạc) biển Đông lặng, 
Cá thu biển Đông như đoàn thoi 
Đêm ngày đệt biển muôn luồng sáng. 
Đến dệt lưới ta, đoàn cá ơi ! 

Thuyền ta lái gió với buồm trăng. 
Lướt giữa mây cao với biển bằng, 

Ra đậu đặm xa đò bụng biển, 

Dàn đan thế trận lưới vây giăng. 


Cá nhụ cá chim cùng cá đéÔ), 
Cá song(9) lấp lánh đuốc đen hồng, 
Cái đuôi em quấy trăng vàng choé. 


Đêm thở : sao lùa nước Hạ Long. 


Ta hát bài ca gọi cá vào, 

Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao. 
Biển cho ta cá như lòng mẹ 

Nuôi lớn đời ta tự buổi nào. 

Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng, 
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng. 
Vẩy bạc đuôi vàng loé rạng đông, 


Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng. 


Câu hát căng buồm với gió khơi, 


Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời. 
Mặt trời đội biển nhô màu mới, 
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi. 
Hồng Gai, 4 - 10 - 1958 


(Huy Cận, Tuyển tập Huy Cận tập I, 
NXB Văn học, Hà Nội, 1986) 
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Chú thích 

(#) Huy Cận (1919 - 2005), tên đẩy đủ là Cù Huy Cận, quê ở làng Ân Phú, 
huyện Vụ Quang (trước đây thuộc huyện Hương Sơn, sau là Đức Thọ), tỉnh 
Hà Tĩnh. Huy Cận đã nổi tiếng trong phong trào Thơ mới với tập thơ 7⁄4 thiêng 
(1940). Ông tham gia cách mạng từ trước năm 1945 và sau Cách mạng tháng Tám 
từng giữ nhiều trọng trách trong chính quyền cách mạng, đồng thời là một trong 
những nhà thơ tiêu biểu của nên thơ hiện đại Việt Nam. Huy Cận đã được Nhà 
nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (năm 1996). 


Giữa năm 1958, Huy Cận có chuyến đi thực tế dài ngày ở vùng mỏ Quảng 
Ninh. Từ chuyến đi thực tế này, hồn thơ Huy Cận mới thực sự nảy nở trở lại và 
đổi đào trong cảm hứng về thiên nhiên đất nước, về lao động và niềm vui trước 
cuộc sống mới. Bài Đoàn thuyền đánh cá được sáng tác trong thời gian ấy và in 


trong tập thơ 7ời mỗi ngày lại sáng (1958). 

@) lÒ vùng biển nước ta (trừ vùng tây nam đất nước), từ trên đất liền không 
thể thấy cảnh mặt trời lặn xuống biển. Hình ảnh mặt trời xuống biển trong câu 
thơ này chỉ có thể thấy được từ vị trí trên con thuyền ra khơi. 

(2) Trong câu thơ này, tác giả dùng một hình ảnh liên tưởng để tả cảnh biển 
vào đêm : những lượn sóng đài chuyển động được hình dung như cái then cài 
ngang mà cánh cửa là màn đêm sập xuống. 

() Gá bạc: ở đây là cá bạc má, loài cá biển cùng họ với cá thu, thân và má có 
vảy nhỏ, màu trắng nhạt. 

(4® Cã thu : loài cá biển sống ở tầng mặt nước, thân đẹt hình thoi. Từ hình 
dạng loài cá này mà tác giả liên tưởng, sáng tạo ra hình ảnh "Cá thu biển Đông. 
như đoàn thoi - Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng". 

(B) Gá nhụ, cá chim, cá đé : chìm, thu, nhụ, đé là những loài cá biển ngon nổi 
tiếng. CZ nhự thân dài và hơi dẹt ; cá chứn mình dẹt, vây lớn ; cá đế còn gọi là cá 
bẹ, cùng họ với cá trích nhưng lớn hơn. 

(6) Cá song: cá biển sống ở gần bờ, thân dày và dài, có nhiều vạch dọc thân 
hoặc các chấm tròn màu đen và hồng. Từ ngoại hình cá song mà tác giả sáng tạo 


hình ảnh thơ "Cá song lấp lánh đuốc đen hông". 
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ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Bài thơ được triển khai theo trình tự chuyến ra khơi của đoàn thuyền đánh 
cá. Dựa vào trình tự ấy, em hãy tìm bố cực của bài thơ. 

Hãy nêu thời gian và không gian được miêu tả trong bài thơ. 

2. Hình ảnh người lao động và công việc của họ được miêu tả trong không, 
gian nào ? Bằng những biện pháp nghê thuật gì, tác giả đã làm nổi bật vẻ đẹp và 
sức mạnh của con người lao động trước thiên nhiên, vũ trụ ? 

3. Bài thơ có nhiêu hình ảnh đẹp tráng lệ, thể hiện sự hài hoà giữa thiên nhiên 
và con người lao động. Em hãy chọn phân tích một số hình ảnh đặc sắc trong các 
khổ thơ 1, 3, 4 và 7. Bút pháp xây dựng hình ảnh của tác giả trong bài thơ có đặc 
điểm gì nổi bật ? 

4. Bài thơ có nhiều từ ñáý, cả bài cũng như một khúc ca. Đây là khúc ca gì và tác 
giá làm thay lời ai ? Em có nhận xét gì về âm hưởng, giọng điệu của bài thơ ? Các 
yếu tố: thể thơ, vân, nhịp đã góp phân tạo nên âm hưởng của bài thơ như thế nào ? 

5. Qua những bức tranh về thiên nhiên và con người lao động trong bài thơ, 
em có nhận xét gì về cái nhìn và cảm xúc của tác giả trước thiên nhiên đất nước 
và con người lao động ? 


Ghi nhớ 

s Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá đã khắc hoạ nhiều hình ảnh đẹp tráng lộ, 
thể hiện sự hài hoà gia thiên nhiên và con người lao động, bộc lÔ niềm 
vưi, niềm tự hào của nhà thơ trước đất nước và cuộc sống. 


s Bài thơ có nhiều sáng tạo trong việc xây dựng hình ảnh bằng liên 
tưởng, tưởng tượng phong phú, độc đáo ; có âm hưởng khoẻ khoắn, hào 


hùng, lạc quan. 


LUYỆN TẬP 
1. Viết một đoạn phân tích khổ thơ đầu hoặc khổ thơ cuối của bài thơ. 


2. Học thuộc lòng các khổ thơ 3, 4, 5. 
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VĂN BẢN 


(Tự học có hướng dẫn) 
BẾP LỬA 


Một bếp lửa chờn vờn sương sớm 
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm 
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa. 


Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói 
Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi 

Bố đi đánh xe, khô rạc ngựa gây 
Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu 


Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay ! 
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Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa 
Tu hú kêu trên những cánh đồng xa 
Khi tu hú kêu, bà còn nhớ không bà 

Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế 
Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế ! 

Mẹ cùng cha công tác bận không về 
Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe 

Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học. 
Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc, 
Tu hú ơi ! Chẳng đến ở cùng bà 

êu chỉ hoài trên những cánh đồng xa ? 


lăm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi 


Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi 

Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh 

Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đỉnh ninh): 
"Bố ở chiến khuf?, bố còn việc bố, 

Mày có viết thư chớ kể này, kểnọ, 


Cứ bảo nhà vẫn được bình yên !" 


Rồi sớm tồi chiều lại bếp lửa bà nhen 
Một ngọn lửa, lòng bà luôn ủ sẵn 


Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng... 


Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa 

Mấy chục năm tồi, đến tận bây giờ 

Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm 

Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm 

Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi 
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui 

Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ 

Ôi kì la và thiêng liêng - bếp lửa ! 


Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu 
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả 
Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở : 
~ Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa 2... 

1963 

(Bằng Việt, trong #lương cây ~ Bêp lửa 
NXB Văn hạc, Hà Nội, 1968) 
Chú thích 

(8) Bằng Việt tên khai sinh là Nguyễn Việt Bằng, sinh năm 1941, quê ở huyện 
Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Bằng Việt làm thơ từ đầu những 
năm 60 và thuộc thế hệ các nhà thơ trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống 
Mĩ. Hiện nay ông là Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội. 

Bài thơ Zđ? /ứa được sáng tác năm 1963, khi tác giả đang là sinh viên học 
ngành Luật ở nước ngoài. Bài thơ được đưa vào tập #Zương cây - Bếp lửa 
(1968), tập thơ đâu tay của Bằng Việt và Lưu Quang Vũ. 

(U Đinh nănh : ö đây có nghĩa là nhắc đi nhắc lại cho người khác nắm chắc, 
nhớ chắc. 

(2) Chiến khu : vùng căn cứ của lực lượng cách mạng hay lực lượng 
kháng chiến. 


Xã ? 

ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 

1. Bài thơ là lời của nhân vật nào, nói về ai và về điều gì ? 

Dựa vào mạch tâm trạng của nhân vật trữ tình, em hãy nêu bố cục của 
bài thơ. 

2. Trong hồi tưởng của người cháu, những kỉ niệm nào về bà và tình bà cháu 
đã được gợi lại ? Em hãy chỉ ra sự kết hợp giữa biểu cảm với miêu tả, tự sự, bình 
luận trong bài thơ và tác dụng của sự kết hợp ấy. 


3. Phân tích hình ảnh bếp lửa trong bài thơ. Hình ảnh bếp lửa được nhắc 
đến bao nhiêu lân ? Tại sao khi nhắc đến bếp lửa là người cháu nhớ đến bà, 
và ngược lại, khi nhớ về bà là nhớ ngay đến hình ảnh bếp lửa ? Hình ảnh 
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ấy mang ý nghĩa gì trong bài thơ này ? Vì sao tác giả lại viết : "Ôi kì lạ và thiêng 
liêng - bếp lửa !"? 
4. Kồi sớm rồi chiêu lại bếp lửa bà nhen 
Một ngọn lửa, lòng bà luôn ủ sẵn 
Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng... 
Vì sao ở hai câu dưới tác giả dùng từ "ngọn lửa" mà không nhắc lại "bếp lửa" ? 
"Ngọn lửa" ở đây có ý nghĩa gì ? Em hiểu những câu thơ trên như thế nào ? 
5. Cảm nhận của em về tình cảm bà cháu được thể hiện trong bài thơ. Tình 
cảm ấy được gắn liên với những tình cảm nào khác ? 


Ghi nhớ 

s Qua hồi tưởng và suy ngâm của người cháu đã trưởng thành, bài thơ 
Bếp lửa gợi lại những kỉ niệm đây xúc động về người bà và tình bà chấu, 
đồng thời thể hiện lòng kính yêu trân trọng và biết ơn của người cháu 
đối với bà và cũng là đối với gia đình, quê hương, đất nước. 


s Bài thơ đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa biểu cảm với miêu tả, tự sự và 
bình luận. Thành công của bài thơ còn ở sự sáng tạo hình ảnh bếp lửa 
gắn liên với hình ảnh người bà, làm điểm tựa khơi gơi mọi kỉ niệm, cảm 
xúc và suy nghĩ về bà và tình bà chấu. 


LUYỆN TẬP 


Viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh bếp lửa trong bài thơ. 
x ` “ 
TỔNG KẾT VỀ TỪ VỰNG (tiếp theo) 
I- TỪ TƯỢNG THANH VÀ TỪ TƯỢNG HÌNH 
1. Ôn lại khái niệm từ tượng thanh và từ tượng hình. 


2. Tìm những tên loài vật là từ tượng thanh. 


3. Xác định từ tượng hình và giá trị sử dụng của chúng trong đoạn trích sau : 
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Đám mây lốm đốm, xám như đuôi con sóc nối nhau bay quấn sát ngọn cây, 
1e thê đi mãi, bây giờ cứ loáng thoáng nhạt dân, thỉnh thoảng đứt quãng, đã lồ lộ 
đằng xa một bức vách trắng toát. 


(đo Hoài) 


I- MỘT SỐ PHÉP TU TỪ TỪ VỰNG 


1. Ôn lại các khái niệm : so sánh, ẩn dụ, nhân hoá, hoán dụ, nói quá, nói giảm. 
nói tránh, điệp ngữ, chơi chữ. 


2. Vận dụng kiến thức đã học về một số phép tu từ từ vựng để phân tích nét 
nghệ thuật độc đáo của những câu thơ sau (trích từ 7zzyêôn XZều của Nguyễn Du) : 


4) 


b) 


bì) 


®) 


Thà rằng Jiêu một thân con, 
Hoa dù rã cánh lá còn xanh cây. 
Trong như tiếng hạc bay qua, 
Đục như tiếng suối mới sa nửa vời. 
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, 
Tiêng mau sâm sập như trời đổ mưa. 
Tàn thu thuỷ nét xuân sơn, 
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. 
Một hai nghiêng nước nghiêng thành, 
Sắc đành đòi một tài đành hoạ hai 
Gấc kính viện sách đôi noi, 
Trong gang tấc lại gâP mười quan san. 
Cố tài mà cậV chỉ tài, 
Chữ tài liền với chữ tai một vần. 


3. Vận dụng kiến thức đã học về một số phép tu từ từ vựng để phản tích nét 
nghệ thuật độc đáo trong những câu (đoạn) sau : 


4) 


Còn trời còn nước Còn 1o, 
Còn cô bán rượu anh còn say sưa. 


(Ca đao) 
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b) Gươm mài đá, đá núi cũng mòn, 


Voi ống nước, nước sông, phải cạn. 
(Nguyễn Trãi, Binh: NgÕ đại cáo) 
€) Tiếng suØï trong như tiếng hát xa, 
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. 
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ, 
Chưa ngủ vì lo nôi nước nhà. 


(Hồ Chí Minh, Cửnh khuya) 


đ Người ngắm trăng soi ngoài cửa sở; 
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. 


(Hồ Chí Minh, Ngắm trăng) 


e) Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi 
Mất trời của mẹ, em nằm trên lưng. 


(Nguyễn Khoa Điểm, 
Khúc hátru những em bé lớn trên lưng mẹ) 


TẬP LÀM THƠ TẮM CHỮ 
I- NHẬN DIỆN THỂ THƠ TÁM CHỮ 
1. Đọc các đoạn thơ sau : 
a) Não đâu những đêm vàng bên bờ suốï 
Ta say mồi đứng trông ánh trăng tan ? 
Đầu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 
Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới 2 
Đầu những bình mình cây xanh nắng gội, 
Tiếng chín ca giấc ngủ ta tưng bừng 2 
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Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng 
Tà đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, 

Để la chiếm lấy riêng phần bí mật ? 

— Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu ? 


(Thế Lữ, Nhớ rừng) 


b) 1ẹ cùng cha công tác bận không về. 

Chấu ở cùng bà, bà bảo chấu nghe 

Bà dạy chán làm, bà chăm cháu học. 

Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc, 

Tủ hú ơi ! Chẳng đến ở cùng bà 

Kêu chỉ hoài trên những cánh đồng xa ? 

(Bằng Việt, Zđƒ› /ửa) 

€) Yêu biết mấy, những dòng sông bát ngát 

Giữa đôi bờ dào dạt hía ngô non 

Yêu biết mất, những con đường ca hát 

Qua công trường mới dựng mái nhà son ! 

Yêu biết mấy, những bước đi dáng đứng 

Của đời ta chập chững buổi đầu tiên 

Tập làm chủ, tập làm người xây dựng 

Dấm vươn mình cai quản lại thiên nhiên / 

(Tố Hữu, Aùa ¿5u mới) 
2. Suy nghĩ và thực hiện các yêu câu sau : 
a) Nhận xét về số chữ trong mỗi dòng ở các đoạn thơ trên. 
b) Tìm những chữ có chức năng gieo vần ở mỗi đoạn. Vận dụng kiến thức về 
vần chân, vần lưng, vân liên, vân gián cách đã học để nhận xét về cách gieo vần 
của từng đoạn. 


c) Nhận xét về cách ngắt nhịp ở mỗi đoạn thơ trên. 
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Ghi nhớ 


Thơ tấm chữ là thể thơ môi dòng tấm chữ, có cách ngắt nhịp rất da 
dạng. Bài thơ theo thể tám chữ có thể gồm nhiều đoạn dài (số câu không 
"hạn định) có thể được chía thành các khổ (thường môi khổ bốn dòng) và 
có nhiều cách gieo vần nhưng phổ biến nhất là vần chân (được gieo liên 
tiêp hoặc gián cách). 


II- LUYỆN TẬP NHẬN DIỆN THỂ THƠ TÁM CHỮ 


1. Đoạn thơ sau trích trong bài 7á? đớ của Tố Hữu. Hãy điển vào chỗ trống. 
cuối các dòng, thơ một trong các từ ngữ ca há¿ bát ngát, ngày qua, muôn hoa sao 
cho phù hợp. 

Hãy cắt dứt những dây dân /.../ 
Những sắc tàn vị nhạt của J.../ 
Nâng đón lấy màu xanh hương /.../ 
Của ngày mai muôn thuở với /.../. 

2. Đoạn thơ sau trích trong bài WØ/ rảng của Xuân Diệu. Hãy điền vào chỗ 
trống cuối các dòng thơ một trong các từ cững mất. đất trời, trần hoàn sao cho 
đúng vân. 

Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua, 
Xuân còn non, ha là xuân sẽ già, 

Mà xuân hếí, nghĩa là tôi J.../ / 

Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật. 
Không cho dài thời trẻ của nhân gian, 
ói làm chỉ rằng xuân vẫn ƒ.../ 

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại ! 
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi, 
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả J,.../ ; 

Mùi tháng năm đều rớm vị chứa phôi, 
Khấp sông núi vẫn than thâm tiên biệt... 
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3. Đoạn thơ sau trong bài 7# (đường của 1Tuy Cận đã bị chép sai ở câu thứ 
ba. Hãy chỉ ra chỗ sai, nói lí do và thử tìm cách sửa lại cho đúng. 
Giờ nao nức của một thời trẻ dạ? 
Hỡi ngói nâu, hỡi tường trắng, cửa gương 4 
Những chàng trai mười lặm tuổi rộn rã, 
ương nho nhỏ với linh hồn bằng ngọc. 
4. Hãy làm một bài (hoặc một đoạn thơ) theo thể tám chữ với nội dung và 
vân, nhịp tự chọn để thực hành trên lớp. 


II- THỰC HÀNH LÀM THƠ TÁM CHỮ 


1. Tìm những từ thích hợp (đúng thanh, đúng vần) để điền vào chỗ trống trong 
khổ thơ sau : 
Trời trong bi không qua mây gơn trắng 
Gió nồm nam lộng thối cánh diều xa 
Hoa lựu nở đây một /..,⁄/ đỏ nắng 
Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay /..../. 
(Theo Anh Thơ, Trưa hè) 


2. Khổ thơ sau còn thiếu một câu. Hãy làm thêm câu cuối sao cho đúng vân, 
hợp với nội dung cảm xúc từ ba câu trước. 
Mối độ thu về lòng xao xuyếñ lạ 
Nhớ nôn nao tiếng trống buổi tựu trường 
Con đường nhỏ tiêng nói cười rộn rã 
VÀ, 
3. Mỗi nhóm, tổ cử đại diện đọc và bình trước lớp bài thơ đã chuẩn bị. 
Cả lớp, dưới sự hướng dẫn của thầy, cô giáo, tham gia nhận xét, đánh giá các bài 
thơ đã được đọc, bình. 
~ Bài thơ đó có đúng thể tám chữ không ? 
- Bài thơ đã có vân chưa ? Cách gieo vần, ngắt nhịp đúng, sai, đặc sắc như 
thế nào ? 
- Kết cấu bài thơ đó có hợp lí không ? Nội dung cảm xúc có chân thành, sâu 
sắc không ? 
- Chủ đề bài thơ đó có ý nghĩa gì ? 
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BÀI12 


Kết quả cần đạt 

e Cảm nhận được tình yêu thương con và ước vọng của người mẹ diân tộc 
Tàầ-ôi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước qua Khúc hát ru những 
em bé lớn trên lưng re ngọt ngào, tha thiết của Nguyễn Khoa Diềm. 

Qua bài thơ Ánh trăng, hiểu được ý nghĩa của hình ảnh vâng trăng, từ 
đó thấm thía cảm xúc ân tình với quá khứ gian lao, tình nghĩa của 
Nguyên Duy, biết rút ra bài học về cách sống cho mình. 
® Vận dụng kiến thức đã học về từ vựng để phân tích những hiện tượng 
ngôn ngữ trong thực tiễn giao tiêÐ và trong văn chương: 


© Biết đưa yếu tố nghị luận vào bài văn tự sự một cách hợp 1. 


VĂN BẢN 
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KHÚC HÁT RU NHỮNG EM BÉ 
LỚN TRÊN LƯNG MẸ 


Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi 

Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ 

Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội 

Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng 

Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi 

Vai mẹ gây nhấp nhô làm gối 

Lưng đưa nôi và tim hát thành lời : 

- Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi 
Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội 


Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần 


Mai sau con lớn vung chày lún sân.. 


Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi 

Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ 
Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi®) 
Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ 

Em ngủ ngoan em đừng làm mẹ mỏi 
Mặt trời của bắp thì nằm trên đổi 


Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng 


~ Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi 
Mẹ thương a-kay, mẹ thương, làng đói 
Con mơ cho mẹ hạt bắp lên đều 


Mai sau con lớn phát mười Ka+ưi.... 


Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi 

Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ 
Mẹ đang chuyển lần, mẹ đi đạp rừng 
Thằng Mĩ đưổi ta phải rời con suối 
Anh trai cầm súng, chị gái câm chông 
Mẹ địu em đi để giành trận cuối 

Từ trên lưng mẹ em đến chiến trường 


Từ trong đói khổ em vào Trường Sơn 

— Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi 
Mẹ thương a-kay, mẹ thương, đất nước 

Con mơ cho mẹ được thấy Bác Hồ 


Mai sau con lớn làm người Tự do... 


25-3-1971 


(Nguyễn Khoa Điểm), Øãý và khát vọng; 
NXB Văn học, Hà Nội, 1984) 
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Chú thích 

(#) Nguyễn Khoa Điểm sinh năm 1943 trong một gia đình trí thức cách mạng, 
quê ở làng An Cựu, xã Thuỷ An, thành phố Huế. Sau khi tốt nghiệp Trường. 
Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1964, Nguyễn Khoa Điểm về quê hương miễn Nam 
tham gia chiến đấu. Ông thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng. 
chiến chống Mĩ của dân tộc. Nguyễn Khoa Điềm là Tổng thư kí Hội Nhà văn Việt 
Nam khoá V, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khoá IX, 
Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung tơng. Năm 2000, ông được tặng Giải 
thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. 

Bài thơ Khúc hát rư những em bé lớn trên lưng mẹ được Nguyễn Khoa Điềm 
sáng tác năm 1971, khi đang công tác ở chiến khu miền tây Thừa Thiên. 

( A-kay : con (tiếng dân tộc Tà-ôi, một dân tộc thiểu số ở vùng núi tây 
Thừa Thiên). 

(2) Ka-Jzr: tên một ngọn núi ở vùng tây Thừa Thiên. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Bài thơ là lời hát ru những em bé dân tộc Tà-ôi "lớn trên lưng mẹ" ở vùng. 
chiến khu Trị - Thiên khi cuộc kháng chiến chống Mĩ đang diễn ra quyết liệt. Lời 
hát ru có ba khúc, mỗi khúc có hai khổ và đều mở đâu bằng hai câu : "Em cu 
Tai... đừng rời lưng mẹ" rồi kết thúc bằng lời ru trực tiếp của người mẹ : "Ngủ 
ngoan a-kay ơi..." (bến câu). Từng lời ru trực tiếp của người mẹ được ngắt nhịp 
đều đặn ở giữa dòng thơ. Theo em, cách lặp đi lặp lại, cách ngắt nhịp như thế có 
tác dụng tạo nhịp điệu như thế nào cho lời ru, có liên quan gì đến nội dung tình 
cảm của bài thơ ? 

2. Phân tích hình ảnh người mẹ Tà-ôi trong bài thơ. (Gợi ý : Qua từng đoạn 
thơ, người mẹ được miêu tả trong những công việc gì, hoàn cảnh nào ? Tìm 
những chỉ tiết, hình ảnh thể hiện sự vất vả, gian khổ của người mẹ ở chiến khu.) 


3. Em hiểu như thế nào về hai câu thơ : "Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi - 
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng" ? Phân tích tình cảm của người mẹ đối với 
con ở câu thơ thứ hai. 


4. Qua các khúc ru, em cảm nhận tình cảm của người mẹ đối với con như thế 
nào ? Nhận xét về mối liên hệ giữa lời ru trực tiếp của người mẹ với hoàn cảnh, 
công việc mà mẹ đang làm ở từng đoạn thơ, về sự phát triển của tình cảm và tước 
vọng của người mẹ qua ba khúc ru. 
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5. Em thấy tình yêu thương con của người mẹ gắn với những tình cảm gì ? 
Em hiểu thế nào về những ước mong, ý chí của nhân dân ta trong cuộc kháng. 
chiến chống Mĩ được thể hiện trong các khúc ru ? 


Ghi nhớ 


Trong gian nan, vất vả của cuộc sống ở chiến khu, người mẹ càng 
đành cho con tình yêu thương thăm thiết, càng trốc mong con mau lớn 
khôn, khoẻ mạnh, trở thành công dân của một đất nước tự do. Nguyễn 
Khoa Điềm đã thể hiện tình yêu thương con sắn với lòng yêu nước, với 
tỉnh thần chiến dấu của người mẹ miền tây Thừa Thiên qua Khúc hát ru 
những em bé lớn trên lưng mẹ manø ørong điệu nøot ngâo, trìu mên. 


LUYỆN TẬP 
Nhận xét về ý nghĩa của yếu tố miêu tả trong bài thơ đối với việc thể hiện 


cuộc sống của người dân ở chiến khu Trị - Thiên thời chống Mĩ. 


kà 
VĂN BẢN 

ÁNH TRĂNG 
Hồi nhỏ sống với đồng 
với sông rồi với bể 
hồi chiến tranh ở rừng 
vắng trăng thành tri kỉ 
Trần trụi với thiên nhiên 
hồn nhiên như cây cỏ 
ngỡ không bao giờ quên 
cái vắng trăng tình nghĩa 
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Từ hồi về thành phố 

quen ánh điện, cửa gương 
vâng trăng đi qua ngõ 

như người dưng® qua đường 


Thình lình đèn điện tắt 
phòng buyn-đinh2 tối om 
vôi bật tung cửa sở 

đột ngột vâng trăng tròn 


Ngửa mặt lên nhìn mặt 
có cái gì rưng rưng 
như là đồng là bể 

như là sông là rừng. 


Trăng cứ tròn vành vạnh 
kể chỉ người vô tình 
ánh trăng im phăng phắc 
đủ cho ta giật mình. 
TP. Hồ Chí Minh, 1978 


(Nguyễn Duy”), Ánh trăng, 
NXB Tác phẩm mới, Hà Nội, 1984) 


Chú thích 


(%) Nguyễn Duy tên khai sinh là Nguyễn Duy Nhuệ, sinh năm 1948, quê ở 
làng Quảng Xá, nay thuộc phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá. Năm 1966, 
Nguyễn Duy gia nhập quân đội, vào binh chủng Thông tin, tham gia chiến đấu ở 
nhiều chiến trường. Sau năm 1975, ông chuyển về làm báo Văn nghệ giải phóng. 
Từ năm 1977, Nguyễn Duy là đại diện thường trú báo Văn nø"h¿ tại Thành phố 
Hô Chí Minh. Năm 2007, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học 
nghệ thuật. 

Nguyễn Duy đã được trao giải Nhất cuộc thi thơ của báo Văn nghệ năm 
972 1973. Ông trở thành một gương mặt tiêu biểu trong lớp nhà thơ trẻ thời 
chống Mĩ cứu nước và tiếp tục bền bỉ sáng tác. Tập thơ Án #răng của Nguyễn 
Duy đã được tặng giải A của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1984. 
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(1) Người dưng : người không có quan hệ họ hàng, không thân thiết, quen 
biết gì với người được nói đến. 


(2) Buyn-dinh (phiên âm từ tiếng Anh) : toà nhà cao, nhiều tầng, hiện đại. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Em có nhận xét gì về bố cục của bài thơ ? 

Ánh trăng có sự kết hợp giữa tự sự với trữ tình. Trong dòng diễn biến của 
thời gian, sự việc, đâu là bước ngoặt để tác giả từ đó bộc lộ cảm xúc, t ểhiện chủ 
để của tác phẩm ? 

2. Hình ảnh vâng trăng trong bài thơ mang nhiều tầng ý nghĩa. Hãy phân 
tích điều ấy. Khổ thơ nào trong bài thể hiện tập trung nhất ý nghĩ biểu tượng 
của hình ảnh vẳng trăng, chiều sâu tư tưởng mang tính triết lí của tác phẩm ? 

3*. Nhận xét về kết cấu, về giọng điệu của bài thơ. Những yếu tố ấy có tác 
đụng gì đối với việc thể hiện chủ đề và tạo nên sức truyền cảm của tác phẩm ? 

4. Xác định thời điểm ra đời của bài thơ Ánh đăng, liên hệ với cuộc đời 
Nguyễn Duy để phát biểu chủ đề bài thơ. Theo cảm nhận của em, chủ đề ấy có 


liên quan gì đến đạo lí, lẽ sống của dân tộc Việt Nam ta 2 


Ghi nhớ 

VỚI giọng điệu tâm tình tự nhiên, hành ảnh giàu tính biểu cảm, Ảnh 
trăng của Nguyên Duy như một lời tự nhắc nhở về những năm thắng 
gian lao đã qua của cuộc đời người lính gắn bó với thiên nhiên, đâ† nước 
bình dị, hiền hậu. Bài thơ có ý nghĩa gơi nhắc, cúng cố ở người đọc thái 


độ sống "uống nước nhớ nguồn", ân nghĩa thuỷ chung cùng quá khứ. 


LUYỆN TẬP 
1. Đọc diễn cảm bài thơ. 


2. Tưởng tượng mình là nhân vật trữ tình trong Án» (răng, em hãy diễn tả 
dòng cảm nghĩtrong bài thơ thành một bài tâm sự ngắn. 
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TỔNG KẾT VỀ TỪ VỰNG (Luyện tập tổng hợp) 


1.So sánh hai dị bản của câu ca dao : 
_ âu tôm nấu với ruột bầu 
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon 
- Nâu tôm nâu với ruột pat) 
Chồng chan vợ húp gật gù khen ngon. 
Cho biết trong trường hợp này, øgát đâu hay gật gò thể hiện thích hợp hơn ý 
nghĩa cần biểu đạt. Vì sao ? 
2. Nhận xét cách hiểu nghĩa từ ngữ của người vợ trong truyện cười sau đây : 
Chồng vừa ngồi xem bóng đá vừa nói : 
~ Đội này chỉ có một chân sút, thành ra mấy lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. 
Vợ nghe thấy thế liền than thở : 
~ Rõ khổ ! Có một chân thì còn chơi bóng lầm gì cơ chứ ! 
3. Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi. 


Áo anh rách vai 

Quần tôi có vài mảnh vá 

4Miệng cười buối giá 

Chân không giày 

Thương nhau tay nắm lấy bản tay. 
Đêm nay rừng hoang sương muối 
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới 
Đầu súng trăng treo. 


(Chính Hữu, Đồng chứ) 
Trong các từ va¿ miệng, chân, tay, đầu ở đoạn thơ, từ nào được dùng theo 
nghĩa gốc, từ nào được dùng theo nghĩa chuyển ? Nghĩa chuyển nào được hình 
(a) Bù (từ địa phương) : bầu. 


158 


thành theo phương thức ẩn dụ, nghĩa chuyển nào được hình thành theo phương 
thức hoán dụ ? 
4. Vận dụng kiến thức đã học về trường từ vựng để phân tích cái hay trong 

cách dùng từ ở bài thơ sau : 

Áo đồ em đi giữa phố đông 

Cây xanh như cũng ánh theo hồng 

Em đi lửa chảy trong bao mất 

Anh đứng thành tro, em biết không ? 


(Vũ Quần Phương, Áo đở) 


5. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 

ởưa ìy, người ta goi tên đất, tên sông không phải bằng những danh từ mĩ lệ, 
mà cứ theo đặc điểm riêng biệt của nó mà gọi thành tôn. Chẳng “hạn như gọi rạch 
Mái Giầm, vì hai bên bờ rạch mọc toàn những cây mái giầm cong tròn xốp nhẹ, 
trên chỉ xoà ra độc một cái lá xanh hình chiéc bơi chèo nhỏ ; gọi là kênh Bọ Mắt vì 
ở đó tr tập không biết cơ man nào là bọ mắt, đen như hạt vừng, chúng cứ bay 
theo thuyền từng bây như những đám mây nhỏ, ta bị nó đốt vào da thịt chỗ 
nào là chỗ đó ngứa ngáy nổi mãn đỏ tấy lên ; gọi kênh Ba Khía vì ở đó hai bên 
hờ tập trung toàn những con ba khía chứng bám cặc sột quanh các gốc cây 
(Ba khía là một loại còng biển lai cua, cảng sắc tím đỏ, làm mắm xế ra trộn tới ÓF 
ăn rất ngon). 

(Đoàn Giỏi, Đá rừng phương Nam) 

Các sự vật và hiện tượng trên được đặt tên theo cách nào (đặt từ ngữ mới 

để gọi riêng sự vật, hiện tượng đó hay dùng từ ngữ đã có sẵn theo một nội dung 


mới) ? Hãy tìm năm ví dụ về những sự vật, hiện tượng được gọi tên theo cách 
dựa vào đặc điểm riêng biệt của chúng. 


6. Truyện cười sau đây phê phán điều gì? 
Một ông sính chữ bất chọt lên cơn đau ruột thừa. Bà vợ hốt hoảng bảo con : 


— Mau đi gọi bác sĩ ngay ! 
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Trong cơn đau quần quại, ông ta vẫn gượng dậy nói với theo : 
- Đừng... đừng gọi bác sỹ gọi cho bố đốc tờ ! 


(Theo Truyện cười dân gian) 


LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ 
CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN 


I- THỰC HÀNH TÌM HIỂU YẾU TỐ NGHỊ LUẬN 
TRONG ĐOẠN VĂN TỰSỰ 


1. Đọc đoạn văn sau : 


LỖI LẦM VÀ SỰ BIẾT ƠN 

Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, giữa hai người có xảy ra 
một cuộc tranh luận, và một người nổi nóng không kiểm chế được mình đã nặng 
lời miệt thị người kia. Cẩm thấy bị xúc phạm, anh không nói gì, chỉ viết lên cát : 
"Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã làm khác đi những gì tôi nghĩ". 

Họ đi tiếp, tìm thấy một ốc đảo, và quyết định đi bơi. Người bị miệt thị lúc 
nãy bây giờ bị đuối sức và chìm dân xuống. Người bạn kia đã tìm cách cứu anh. 
Khi đã lên bờ, anh lấy một miếng kim loại khắc lên đá : "Hôm nay người bạn tốt 
nhất cúa tôi đã cứu sống tôi". 

Người kia hỏi : "Tại sao khi tôi xúc phạm anh, anh viết lên cát, còn bây giờ 
anh lại khắc lên đá" ? 

Anh ta trả lời : "Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xoá nhoà theo thời 
gian, nhưng không ai có thể xoá được những điều tốt đẹp đã được ghỉ tạc trên 
đá, trong lòng người". 

Vậy mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và 
khắc ghi những ân nghĩa lên đá. 

(TRt giống tâm hồn, tập 4, 
NXB Tổng hợp TP. Hỏ Chí Minh, 2004) 


2. Trả lời câu hỏi : 
Trong đoạn văn trên, yếu tố nghị luận thể hiện ở những câu văn nào ? Chỉ ra 
vai trò của các yếu tố ấy trong việc làm nổi bật nội dung của đoạn văn. 
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II- THỰC HÀNH VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ 
CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN 


1. Viết một đoạn văn kể lại buổi sinh hoạt lớp. Trong buổi sinh hoạt đó, em 
đã phát biểu ý kiến để chứng minh Nam là một người bạn rất tốt. 

2. Viết đoạn văn kể về những việc làm hoặc những lời dạy bảo giản đị mà 
sâu sắc của người bà kính yêu đã làm cho em cảm động (trong đoạn văn có sử 
dụng yếu tố nghị luận). 


Có thể tham khảo văn bản sau đây : 


BÀ NỘI 
(Trích) 

Tôi ngẩng cao đâu mới thấy tuổi của bà ; chứ cứ nhìn bà chặt củi, nhổ sắn, 
nhìn bà đứng, bà đi thì không ai biết bà đã gần bảy mươi. Bà làm nhanh, đi 
nhanh, lưng thẳng. Bà không hút thuốc lào như u tôi, không ăn giảu. 

Bà như một chiếc bóng ; lặng lẽ, đi không ai biết, về không ai hay. Bà tất bật, 
khi đi giồng sắn ở trại, khi đi bắt cua bán, lúc đi cấy thuê. Có lần bà bỏ nhà bốn 
năm ngày. Tôi hỏi Lĩnh, nó rớm nước mắt. Tuần phu đi râm rập bắt thuế. Trống 
dồn sôi cả bụng, đập thình thịch vào cái ngực bé nhỏ của tôi. 

Cả làng đã im ắng. Bà như chiếc bóng giở về. Ít khi tôi thấy bà nói chuyện nói 
trò với ai ngoài các cháu ra. Ít khi tôi thấy bà đôi co với ai. Dân làng bảo bà hiển 
như đất. Nói cho đúng, bà hiển như chiếc bóng. Nếu ai lành chanh lành chói, bà 
rủ rỉ khuyên. Bà nói nhiều bằng ca dao, tục ngữ. Những chị mồm năm miệng 
mười, sau khi bà khuyên chỉ còn mồm một, mồm hai. 

Người ta bảo : "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà". Bà như thế thì chúng tôi hư 
làm sao được. [...] 

Bà tôi có học hành gì đâu, một chữ cắn đôi không biết. Bà lặng lẽ, cứ tưởng 
bà không biết gì. Bà thuộc như cháo hàng trăm hàng nghìn câu ca. Bà nói những 
câu sao mà đúng thế. Bà bảo u tôi : 

Dạy con từ thuở còn thơ 
Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. 
Người ta như cây. Uốn cây phải uốn từ non. Nếu để lớn lên mới uốn, nó gãy. 
(Theo Duy Khán, Tuổi thơ im lặng, 
NXB Kim Đồng, Hà Nội, 1906) 
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BÀI 13 


Kết quả cần đạt 

© Cẩm nhận được tình yêu làng quê thống nhất với lòng yêu nước và 
tính thân kháng chiến ở nhân vật ông Hlai trong truyện Fàng, qua đó 
hiểu được tính thần yêu nước của nhân dân ta trong thời kì kháng 
chiên. Nắm được những đặc sắc trong nghệ thuật truyện : xây dựng 
tình huống tâm lí, miêu tả sinh động diễn biến tâm trạng và ngôn ngữ 
nhân vật quần chúng. 

® Hiên được sự khác biệt giữa phương ngữ mà học sinh đang sử dụng 
với các phương ngữ khác và với ngôn ngữ toản dân thể hiện qua những 
từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, trạng thái, đặc điểm, tính chất,... 


® Hiểu được tác dụng của các yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại 


nội tâm trong văn bẩn tự sự: 


Luyện nói : kế ại được một câu chuyện, trong đó có kê hợp? miêu tả nội 
tâm và nghị luận, có đối thoại và độc thoại. 


VĂN BẢN 


LÀNG 
(Trích) 


Buổi trưa hôm ấy ông Hai ở nhà một mình. Con bé lớn gánh hàng ra quán 
cho mẹ chưa thấy về. Hai đứa bé thì ông cắt chúng nó ra vườn trông mấy luống 
rau mới cấy lại chẳng gà vặt hết. 

Ông Hai hì hục vỡ một vạt đất rậm ngoài bờ suối từ sáng đến giờ, ông tính 
để trồng thêm vài trăm gốc sắn ăn vào những tháng đói sang năm. Có một 
mình, ông ph ải lầm cố, hai vai ông mỏi nhừ. Ông nằm vật trên giường vắt tay lên 
trán nghĩ ngợi vẩn vơ. Ông lại nghĩ về cái làng của ông, lại nghĩ đến những ngày 
cùng làm việc với anh em. Ồ, sao mà độ ấy vui thế. Ông thấy mình như trẻ ra. 
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Cũng hát hỏng, bông phèng”) 
lòng ông lão lại thấy náo nức hẳn lên. Ông lại muốn về làng, lại muốn được cùng 
anh em đào đường đắp ụ, xẻ hào, khuân đá... Không biết cái chòi gác ở đâu 
làng đã dựng xong chưa ? Những đường hâm bí mật chắc còn là khướtÔ) lắm. 


, cũng đào, cũng cuốc mê man suốt ngày. Trong, 


Chao ôi! Ông lão nhớ làng, nhớ cái làng quá. 


Bên ngoài, ánh nắng rọi xuống mặt sân sáng loá, có mấy tiếng gà trưa cất lên 
eo éo. Gian nhà càng như lịm đi, mờ mờ hơi đất. Giờ này là mụ chủ sắp đi làm 
đông về đây. Ông lại sắp phải nằm trong này mà nghe mụ chửi con mắng cái, 
kêu vại nước chóng cạn, cái bếp bừa bộn nheo nhéo lên đây. 


Tấm liếp che cửa bỗng kêu lạch xạch, gian nhà sáng bừng lên. Ông Hai giật 
mình, ngóc đầu nhìn ra. Đứa con gái lớn gồng đôi thúng không bước vào. Ông 
cất tiếng hỏi : 

=Ở ngoài ấy làm gì mà lâu thế mày ? 

Không để đứa con kịp trả lời, ông lão nhỏm dậy vơ lấy cái nón : 

-Ởnhà trông em nhá ! Đừng có đi đâu đấy. 

Ông lão giơ tay chỉ lên nhà trên : 

— Nó thì rút ruột ra, biết chửa ! 

Dứt lời, ông bước vôi ra ngoài. Trời xanh lồng lộng, có những tảng mây sáng 
chói, lờ đừ. Đường vắng hẳn người qua lại. Họ đạt cả vào các khoảnh bóng cây 
tránh nắng. Một vài tiếng động nhẹ khẽ gợn lên, oi ả. 

Ông Hai đi nghênh ngang giữa đường vắng, cái đầu cung cúc lao về phía 
trước. Hai tay vung vấy, nhấp nhổm. Cặp ai quen ông lão cũng níu lại, cười cười : 

- Nắng này là bỏ mẹ chúng nó ! 

Có người bỡ ngỡ hỏi lại : "Chúng nó nào ?" thì ông lão bật cười, giơ tay trỏ về 
phía tiếng súng : 

~ Tây ấy chứ còn chúng nó nào nữa. Ngồi trong vị trổ) giờ bằng ngồi tù. 


Dứt lời, ông lão lại đi, làm như đang bận nhiều công việc lắm. Cũng như mọi 
hôm, việc đầu tiên là ông vào phòng thông tin nghe đọc báo. Ông cứ đứng vờ vờ 
xem tranh ảnh chờ người khác đọc rồi nghe lỏm. Điều nây ông khổ tâm hết sức. 
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Ông cũng đã có học được một khoá bình dân học vụ(6) ở làng, cũng đã biết đọc, 
biết viết. Nhưng chữ in khó nhận mặt chữ, ông đọc nó cứ bập bõm, câu được, câu 
chăng, mà chả lẽ cứ nghếch mãi cổ lên giữ chịt lấy tờ báo không cho người khác 
xem nữa ? Ông ghét thậm những anh cậy ta đây lắm chữ, đọc báo lại cứ đọc thầm 
một mình, không đọc ra thành tiếng cho người khác nghe nhờ mấy. 

Tiôm nay may quá, vớ được anh dân quân đọc rất to, dõng dạc, rành rọt từng. 
tiếng một. Cơ chừng?) anh ta cũng mới học, đánh vần được chữ nào anh ta đọc 
luôn chữ ấy. Ông lão nghe chẳng sót một câu nào. Bao nhiêu là tin hay. Một em 


nhỏ trong ban tuyên truyền xung phong bơi ra giữa hồ Hoàn Kiếm cắm quốc kì 
lên Tháp Rùa. "Đấy, cứ kêu chúng nó trẻ con mãi đi, liệu đã bằng chúng nó 
chưa ?". Một anh trung đội trưởng sau khi giết được bảy tên giặc đã tự sát bằng 
một quả lựu đạn cuối cùng. Đội nữ du kích Trưng Trắc giả làm người đi mua 
àng đã bắt sống một tên quan hai bốt) Thao ngay giữa chợ. "Khiếp thật, tỉnh 
những người tài giỏi cả". Lại còn bao nhiêu tin đột kích?) nữa, chỗ này giết được 
năm Pháp với hai Việt gian ; chỗ kia phá đổ một xe tăng và một xe dipỦ9, "Cứ 
thế, chỗ này giết một tí, chỗ kia giết một tí, cả súng ống cũng vậy, hôm nay dăm 
khẩu, ngày mai dăm khẩu, tích tiểu thành đại”, làm gì mà rồi thằng Tây không 
ước sớm", Ruột gan ông lão cứ múa cả lên, vui quá l 

Ông lão náo nức bước ra khỏi phòng thông tin, rẽ vào quán dặn vợ mấy việc 
rồi đi thẳng ra lối huyện cũ. ở đây, những tốp người tán cưt? mới ở dưới xuôi 


lên đứng ngồi lố nhố cả dưới mấy gốc đa xù xì, cành lá rườm rà ken vào nhau, rải 
xuống mặt đường và bãi có một vùng bóng mát rộng. Ông lão ngồi vào một cái 


quán gần đấy. Hút một điếu thuốc lào, uống một hụm chè tươi nóng, ông chóp 
chép cái miệng ngẫm nghĩ ; bao nhiêu ý nghĩ vui thích chen chúc trong đầu óc. 
Tiếng quạt, tiếng. thở, tiếng trẻ con khóc, cùng với tiếng cười nói của cánh đi phá 
đường về râm ran một góc đường. Dưới chân đồi, những thửa ruộng lúa xanh 
mượt, uốn quanh co dưới trời nắng, lấp loáng như một khúc sông. Có mấy bóng 
cò trắng bay dật dờ... 

~ Các ông, các bà ở đâu ta lên đấy ạ ? 

Ông Hai đặt bát nước xuống chõng hỏi. Một người đàn bà mau miệng trả lời : 


- Thưa ông, chúng cháu ở Gia LâmÉ?) lên đấy aạ. Đi bốn năm hôm mới lên 
đến đây, vất vả quá ! 
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~ Ở Gia Lâm lên ạ! Lúa má dưới ta thế nào, liệu có cấy được không bác ? 
~- Chả cấy thì lấy gì mà ăn. Cấy tất ông ạ. Chân ruộng đưới chúng cháu còn 
tốt hơn trên này nhiều. 


~ Thì vưỡn ! Lúa dưới ta tốt nhiều chứ. 


Ông lão rít một hơi thuốc lào nữa, gật gù cái đầu : "Hừ, đánh nhau cứ đánh 
nhau, cày cấy cứ cày cấy, tản cư cứ tản cư... Hay đáo để". 

~ Này, bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe rát thế không ? 

Một người đàn bà cho con bú mé bên kia nói xen vào : 

~ Nó rút ở Bắc Ninh về qua Chợ Dâu), nó khủng bố ông ạ. 

Ông Hai quay phất lại lắp bắp hỏi : 

—Nó... Nó vào làng Chợ Dâu hở bác ? Thế ta giết được bao nhiêu thằng ? 

Người đàn bà ẫm con cong môi lên đỏng đảnh : 

~ Có giết được thằng nào đâu. Cả làng chúng nó Việt gian theo Tây còn 
giết gì nữa I 

Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như 
đến không thở được. Một lúc lâu ông mới rặn è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ, 
ông cất tiếng hỏi, giọng lạc hẳn đi : 

~ Liệu có thật không hở bác ? Hay là chỉ lại... 

~ Thì chúng tôi vừa ở dưới ấy lên đây mà lại. Việt gian từ thằng chủ tịch mà 


đi cơ ông ạ. Tây vào làng, chúng nó bảo nhau vác cờ thần ra hoan hô. Thằng 


() 


chánh Bệu thì khuân cả tủ chè, đỉnh đồng, vải vóc lên xe cam-nhông` “”, đưa vợ 


con lên vị trí với giặc ở ngoài tỉnh mà lại. 
Có người hỏi : 
~ Sao bảo làng Chợ Dầu tỉnh thân) lắm cơ mà ?... 
- Ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế đấy ! 


Ông Hai trả tiền nước, đứng dậy, chèm chẹp miệng, cười nhạt một tiếng, 
vươn vai nói to ; 


~ Hà, nắng gớm, về nào... 
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Ông lão vờ vờ đứng lẳng ra chỗ khác, rồi đi thắng. Tiếng cười nói xôn xao 
của đám người mới tản cư lên ấy vẫn dõi theo. Ông nghe rõ cái giọng chua lanh 
lãnh của người đàn bà cho con bú : 

- Cha mẹ tiên sư nhà chúng nó ! Đói khổ ăn cắp ăn trộm bắt được người ta 
còn thương. Cái giống Việt gian bán nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát ! 

Ông Hai cúi gằm mặt xuống mà đi. Ông thoáng nghĩ đến mụ chủ nhà. 

Về đến nhà, ông, Hai nằm vật ra giường, mấy đứa trẻ thấy bố hôm nay có vẻ 


? với nhau. 


khác, len lét đưa nhau ra đầu nhà chơi sậm chơi sụi 

Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con 
làng Việt gian đấy ư ? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư ? Khốn 
nạn, bằng ấy tuổi đầu... Ông lão nắm chặt hai tay lại mà rít lên : 

- Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống 
Việt gian bán nước để nhục nhã thếnày. 

Ông lão bỗng ngừng lại, ngờ ngợ như lời mình không được đúng lắm. Chả 
nhẽ cái bọn ở làng lại đốn đến thế được. Ông kiểm điểm từng người trong óc. 
ông mà, họ toàn là những người có tinh thân cả mà. Họ đã ở lại làng, quyết 
tâm một sống một chết với giặc, có đời nào lại cam tâm làm điều nhục nhã ấy !... 
Nhưng sao lại nảy ra cái tin như vậy được ? Mà thằng chánh Bệu thì đích là 
người làng không sai rồi. Không có lửa làm sao có khói ?9 Ai người ta hơi đâu 
bịa tạc ra những chuyện ấy làm gì. Chao ôi ! Cực nhục chưa, cả làng Việt gian ! 
Rồi đây biết làm ăn, buôn bán ra sao ? Ai người ta chứa. Ai người ta buôn bán 
mấy. Suốt cả cái nước Việt Nam này người ta ghê tổm, người ta thù hằn cái giống 
Việt gian bán nước.. Lại còn bao nhiêu người làng, tan tác mỗi người một 


phương nữa, không biết họ đã rõ cái cơ sự này chưa ?... 

Chiêu hôm ấy bà Hai về cũng có vẻ khác. Bà bước từng bước uể oải, cái mặt 
cúi xuống bân thân. Đôi quang thúng thõng thẹo trên hai mấu đòn gánh. Bà đi 
thắng vào trong nhà lúi húi xếp hàng vào một xó, rồi lắng lặng ra bậc cửa ngồi 
ôm má nghĩngợi. Trẻ con cũng không đứa nào dám vòi quà. Trong nhà có cái im 
lặng thật là khó chịu, không ai dám cất tiếng lên nói, cả đến nhìn nhau họ cũng 
không dám nhìn nhau nữa. 
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Mãi khuya, bà Hai mới chống gối đứng dậy. Bà lắng lặng xuống bếp châm 
lửa ngồi tính tiên hàng. Vẫn những tiền cua, tiền bún, tiền đố, tiền kẹo... Vẫn cái 
giọng rì rầm, rì râm thường ngày. 


= Này, thây nó ạ. 

Ông Hai nằm rũ ra ở trên giường không nói gì. 

- Thầy nó ngủ rồi à ? 

-Gì? 

Ông lão khẽ nhúc nhích. 

~ Tôi thấy người ta đồn... 

Ông lão gắt lên : 

- Biết rồi I 

Bà Hai nín bặt. Gian nhà lặng đi, hiu hắt. Ánh lửa vàng nhờ nhờ ở ngọn đèn 


dầu lạc vờn trên nét mặt lo âu của bà lão. Tiếng, thở của ba đứa trẻ chụm đầu vào 
nhau ngủ nhẹ nhàng nổi lên, nghe như tiếng thở của gian nhà. 

- Thế nhưng người ta đồn trên này người ta không chứa những người Chợ 
Dầu nữa thây nó ạ. 

Nghe ngóng một chút, không thấy chồng trả lời, bà lão lại cúi xuống lầm 
bằm tính. Nét mặt bà lặng đi, chịu đựng và nhẫn nhục. 

Bên gian bác Thứ đã ngủ từ lâu, chung quanh đều im lặng... Một vài tiếng. 
chó nhúc nhắc sủa phía xa, và có tiếng trẻ khóc văng vẳng trong tiếng gió. 

Ông Hai vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Ông hết trở mình bên này lại trở 
mình bên kia, thở dài. Chợt ông lão lặng hẳn đi, chân tay nhủn ra, tưởng chừng 
như không cất lên được... Có tiếng nói léo xéo ở gian trên. Tiếng mụ chủ... Mụ 
nói cái gì vậy ? Mụ nói cái gì mà lào xào thế ? Trống ngực ông lão đập thình 
thịch. Ông lão nín thở, lắng tai nghe ra bên ngoài... 

Bà Hai bỗng lại cất tiếng : 

~- Thầy nó ngủ rồi tr ? Dây tôi bảo cái này đã. 
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Ông Hai bật ngóc đầu dậy, giơ tay trỏ lên nhà trên, ông sít hai hàm răng lại 
mà nghiến : 

~ Im! Khổ lắm ! Nó mà nghe thấy lại không ra cái gì bây giờ. 

Ông lão lại ngả mình nằm xuống, không nhúc nhích. 


Đã ba bốn hôm nay, ông Hai không bước chân ra đến ngoài, cả đến bên bác Thứ ông cũng 
không dám sang. Suốt ngày ông chỉ quanh quẩn ở trong cái gian nhà chật chội ấy mà nghe ngóng. 
Nghe ngóng xem binh tình” bên ngoài ra sao. Một đám đông túm lại, ông cũng để ý, dăm bẩy 
tiếng cười nói xa xa, ông cũng chột dạ. Lúc nào ông cũng nơm nớp tưởng như người ta đang để ý, 
người ta đang bàn tán đến 'cái chuyện ấy". Cứ thoáng nghe những tiếng Tây, Việt gian, 
canenhông... là ông lủi ra một góc nhà, nín thít. Thôi lại chuyện ấy rồi ! 

Nhưng còn cái này nữa mà ông sợ, có lẽ còn ghê rợn hơn cả những tiếng kia nhiều. Ấy là mụ 
chủ nhà. Từ ngày xảy ra chuyện ấy, hình như mụ ta lấy điều làm cho vợ chồng ông khổ ngấm khổ 
ngắm là mụ thích. 

Sáng chiều bốn buổi đi làm đồng về, mụ kéo lê cái nạo cỏ quên quẹt dưới đất, qua cửa, mụ 
nhòm vào nói những câu bóng gió xa xôi, như khía vào thịt ông lão. Thôi thì bây giờ thế nào mà 
chả phải chịu. Có được chỗ chui ra chui vào là may lắm rồi. Mỗi lần mụ nói, ông lão chỉ cười gượng, 
làm như không biết chuyện gì. 

Ông thì ông muốn lặng đi như thế, nhưng mụ chủ nhà có để cho ông yên đâu. 

Sáng hôm nay, lúc bà Hai sắp sửa quang gánh ra hàng thì mụ chủ nhà không biết đi đâu về, 
mụ đứng dạng háng ở ngoài sân nói chỗ vào : 

~ Bà lão chưa đi hàng cơ à ? Muộn mấy ?... 

~ Chưa bà ạ. Mời bà vào chơi trong này. 

~ Vâng bà để mặc em... À bà Hai này !... 

Mụ chạy sát vào bực cửa, thân mật ; 

~ Trên này họ đồn giăng giăng ra rằng thì là làng dưới nhà ta đi Việt gian theo Tây đấy, ông 
bà đã biết chưa nhỉ ?... Nghe nói, bảo có lệnh đuổi hết những người làng Chợ Dầu khỏi vùng này 
không cho ở nữa 

Mụ chủ chép miệng, giọng ngọt xót : 

~ Em cứ khó nghĩ quá... ông bà cũng là người làm ăn tử tế cả. Nhưng mà có lệnh biết làm thế 
nào. Đành nhẽ là ông bà kiếm chỗ khác vậy... Này, ở với nhau đang vui vẻ, ông bà dọn đi, em lại cứ 
nhớ đáo để đấy nhớ. 
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Bà Hai cúi mặt xuống rân rấn nước mắt, bà nói : 

~ Vâng... thôi thì dân làng đã chả cho ở nữa, chúng tôi cũng đành phải đi nơi khác chứ biết 
làm thế nào. Nhưng xin ông bà trên ấy nghĩ lại thư thư cho vợ chồng chúng tôi vài ba hôm nữa. 
Bây giờ bảo đi, vợ chồng chúng tôi cũng không biết là đi đâu... 

Mụ chủ đi rồi, bà Hai và con bé lớn nước mắt ròng ròng, lẳng lặng gánh hàng ra quán. Vợ 
chồng cũng chẳng dám nói với nhau câu gì. 

Ông Hai ngồi lặng trên một góc giường. Bao nhiêu ý nghĩ đen tối, ghê rợn, nối tiếp bời bời 
trong đầu óc ông lão. Biết đem nhau đi đâu bây giờ ? Biết đâu người ta chứa bố con ông mà đi 


Dây giờ ?... 

Thật là tuyệt đường sinh sống ! Mà không một gì cái đất Thắng này. Ở Đài, ở Nhã Nam, ở 
Bố Hạ, Cao Thượng”), 
cho dẫu vì chính sách Cụ Hồ người ta chẳng đuổi đi nữa, thì mình cũng chẳng còn mặt mũi nào đi 
đến đâu. 


„ đâu đâu có người Chợ Dầu người ta cũng đuổi như đuổi hủi”), Mà 


"Cả làng chúng nó Việt gian theo Tây...', cái câu nói của người đàn bả tản cư hôm trước lại dội 
lên trong tâm trí ông. 

Hay là quay về làng, ?... 

Vừa chớm nghĩ như vậy, lập tức ông lão phản đối ngay. Về làm gì cái làng ấy nữa. Chúng nó 
theo Tây cả rồi. Về làng tức là bỏ kháng chiến, bỏ Cụ Hồ... 

Nước mắt ông giàn ra. Về làng tức là chịu quay lại làm nô lệ cho thằng Tây. Ông lão nghĩ ngay 
đến mấy thằng kì IP chuyên môn khua khoét ngày trước lại ra vào hống hách ở trong cái đình, 
Và cái đình lại như của riêng chúng nó, lại thâm nghiêm ghê gớm, chứa toàn những sự ức hiếp, đè 
nén. Ngày ngày chúng dong ra, dong vào, đánh tổ tôm mà bàn tư việc làng với nhau ở trong ấy. 
Những hạng khố rách áo ôm như ông có đi qua cũng chỉ dám liếc trộm vào, rồi cắm đầu xuống mà 
lủi đi. Anh nào ho he, hóc hách một tí thì chúng nó tìm hết cách để hại, cất phần ruộng, truất ngôi, 
trừ ngoại”), tống ra khỏi làng... 

Ông Hai nghĩ rợn cả người. Cả cuộc đời đen tối, lâm than cũ nổi lên trong ý nghĩông. Ông 
không thể về cái làng ấy được nữa. Về bây giờ ra ông chịu mất hết à ? 


Không thể được ! Lãng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù. 


Ông lão ôm thằng con út lên lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó, khẽ hỏi : 
~ Húc kia ! Thầy hỏi con nhé, con là con ai ? 


~ Là con thầy mấy lị con u. 
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- Thế nhà con ở đâu ? 


~— Nhà ta ở làng Chợ Dầu. 


~ Thếcon có thích về làng Chợ Dầu không ? 
Thằng bé nép đầu vào ngực bố trả lời khe khẽ : 
- Có. 
Ông lão ôm khít thằng bé vào lòng, một lúc lâu ông lại hỏi : 
~ À, thầy hỏi con nhé. Thế con ủng hộ ai ? 


Thằng bé giơ tay lên, mạnh bạo và rành rọt : 


- Ủng hộ Cụ Hồ Chí Minh muôn năm ! 

Nước mắt ông lão giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thi : 

~ Ừ đúng rồi, ủng hộ Cụ Hồ con nhỉ, 

Mấy hôm nay ru rú ở xó nhà, những lúc buôn khổ quá chẳng biết nói cùng 
ai, ng lão lại thủ thỉ với con như vậy. Ông nói như để ngỏ lòng mình, như để 
mình lại minh oan cho mình nữa. 

Anh em đồng chí biết cho bố con ông. 

Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông 

Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ đám đơn sai), Chết thì chết 
có bao giờ dám đơn sai. Mỗi lần nói ra được đôi câu như vậy nỗi khổ trong lòng 
ông cũng vợi đi được đôi phân. 


Khoảng ba giờ chiều hôm ấy, có một người đàn ông đến chơi nhà ông Hai. Hắn cũng là người 
làng Chợ Dầu. Hai người thì thẩm ở góc nhà một lúc lâu rồi thấy ông Hai đóng khăn áo chỉnh tế tất 
tả theo hắn đi. Ông vội vã đến quên cả dặn trẻ coi nhà. 


Ông Hai đi mãi đến sẩm tối mới về. Cái mặt buôn thỉu mọi ngày bỗng tươi vui, rạng rỡ hẳn 
lên. Mồm bỏm bẻm nhai trầu, cặp mắt hung hung đỏ, hấp háy... Vừa đến ngõ, ông lão đã lên tiếng : 


~ Chúng mày đâu rồi, ra thầy chia quà cho nào. 
Lũ trẻ ở trong nhà ùa ra, ông lão rút vội cái gói bọc lá chuối khô cho con bé lớn : 


~ Bánh rán đường đây, chia cho em mỗi đứa một cái. 
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Dứt lời ông lão lại lật đật đi thẳng sang bên gian bác Thứ. 

Chưa đến bực cửa, ông lão đã bô bô : 

~ Bác Thứ đâu rồi ? Bác Thứ làm gì cấy ? Tây nó đốt nhà tôi rồi bác ạ. Đốt nhẫn ! Ông chủ tịch 
làng tôi vừa mới lên trên này cải chính”), ông ấy cho biết... cải chính cái tin làng Chợ Dầu chúng, 
tôi đi Việt gian ấy mà. Láo ! Láo hết ! Toàn là s47 sự mục. dich®) cả, 

Bác Thứ chưa nghe thủng câu chuyện ra sao, ông lão đã lại lật đật bỏ lên nhà trên. 

~ Tây nó đốt nhà tôi rồi ông chủ ạ. Đốt nhắn. Ông chủ tịch làng em vừa lên cải chính... cải 
chính cái tin làng Chợ Dầu chúng em Việt gian ấy mà. Ra láo ! Láo hết, chẳng có gì sất. Toàn là sa# 
sự mục đích cả ! 

Cũng chỉ được bằng ấy câu, ông lão lại lật đật bỏ đi nơi khác. Còn phải để cho người khác biết 
chứ. Ông lão cứ múa tay lên mà khoe cái tin ấy với mọi người. Ai ai cũng mừng cho ông lão. 

Đến cả mụ chủ nhà là người ông lão yên trí nghe tin này thế nào mặt mụ cũng sa sằm xuống 
mà nói tức nói xóc, thì trái lại, mụ lại tỏ vẻ rất vui sướng. Mụ giương tròn cả hai mắt lên mà reo : 

~ A, thế chứ ! Thế mà tớ cứ tưởng dưới nhà đi Việt gian thật, tớ ghét ghê ấy... Thôi, bây giờ 
thì ông bà lại cứ ở tự nhiên ai bảo sao. Ăn hết nhiều chứ ở hết là bao nhiêu. 

Mụ cười khì khi : 

~ Này, rồi cũng phải nuôi lấy con lợn... mà ăn mừng đấy !... 

Ông Hai gật gật : 

~ Được, được, chuyến này rồi phải nuôi chứ... 

Tối hôm ấy, ông Hai lại sang bên gian bác Thứ, lại ngồi trên chiếc chöng tre, vén quân lên tận 
bẹn mà nói chuyện về cái làng của ông. 

Ông kể lại hôm Tây vào khủng bố. Chúng nó có bao thằng, bao nhiêu Tây, bao nhiêu Việt 
gian, đi những đường nào, đốt phá những đâu đâu, và dân quân, tự vệ làng ông bố trí, cầm cự ra 
sao, rảnh rọt, tỉ nỉ như chính ông lão vừa dự trận đánh giặc ấy xong thật... 


(Kim Lân(®, Văn tuyển tập 1945~ 7956, 
NXB Văn nghệ, Hà Nội, 1956) 
Chú thích 


(8) Kim Lân (1920 - 2007), tên khai sinh là Nguyễn Văn Tài, quê ở huyện Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông là nhà văn chuyên viết truyện ngắn và đã có sáng tác 
đăng báo từ trước Cách mạng tháng Tám 1945. Vốn gắn bó và am hiểu sâu sắc 
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cuộc sống ở nông thôn, Kim Lân hầu như chỉ viết về sinh hoạt làng quê và cảnh 
ngộ của người nông dân. Năm 2001, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về 
văn học nghệ thuật. 


Truyện ngắn Zâng được viết trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống 
Pháp và đăng lần đầu trên tạp chí Văn nghề năm 1948. Văn bản truyện khi đưa 
vào sách giáo khoa có lược bỏ phần đầu (phân giới thiệu về hoàn cảnh phải rời 
làng lên nơi tấn cư của ông, Hai và cái tính thích khoe làng, của ông). 

(0 Sấn: ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ gọi là m hoặc khoai mì. 

(2) Bông phèng : nói đùa một cách dễ dãi, không cần có ý nghĩa. 

(8) Khướt: có hai nghĩa : 1. Mệt lắm, vất vả lắm, lâu lắm ; 2. Từ biểu thị mức 

› 
độ rất cao của một tính chất, trạng thái. Ở đây dùng với nghĩa thứ nhất. 
(4) Cưng cúc: dáng đi cắm cúi và nhanh, vội. 
(@) V7 trí: ở đây nói tắt vị trí đóng quân hay đồn, bốt. 


(6) Bình dân học vụ : phong trào dạy chữ quốc ngữ, thanh toán nạn mù chữ 
cho nhân dân lao động sau Cách mạng tháng Tám 1945 và trong thời kì kháng 


° 


hiến chống Pháp. 


0) Cơ chừng: từ biểu thị ý phỏng đoán (như chừng như, có /ẽ, chắc là). 


(8) Đøf (phiên âm từ tiếng Pháp) : đôn nhỏ hoặc trạm gác (đồn: vị trí đóng 
uân cố định, được xây dựng kiên cố). Øđfở đây là đồn địch. 


(9) 9t kích: đánh bất ngờ, nhanh chóng. 


(10) Xe đíp (díp : phiên âm từ tiếng Pháp /eep) : xe quân sự nhỏ, thường 


dùng chở sĩ quan. 
(11) ?ích tiếu thành đại: góp nhiều cái nhỏ thành cái lớn. 


(12) 7ẩn cư: tạm rời nơi cư trú để đến ở vùng khác, chủ yếu vì chiến sự. 


[rong thời kì kháng chiến chống Pháp, nhân dân ở những vùng bị giặc chiếm 
hoặc có chiến sự ác liệt thường tản cư đến những vùng tự đo, dưới sự kiểm soát 
của chính quyền kháng chiến. 


(13) Gia Lâm : huyện ở phía nam tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc Hà Nội. 


5. 


(14) Bắc Nữnh : tỉnh ở phía bắc Hà Nội, tỉnh lị Bắc Ninh cách Hà Nội khoảng 
30 km. 

(15) Chợ Dầu : làng thuộc huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, có tên chữ là 
Phù Lưu. Làng Phù Lưu nổi tiếng về sự sầm uất, trù phú, đường làng lát toàn 
đá xanh. 

(16) V/£/ gian : từ để chỉ những kẻ là người Việt Nam nhưng theo giặc, 
chống lại Tổ quốc. 

(7) Cam-nhông (phiên âm từ tiếng Pháp caømzon) : xe vận tải quân sự, dùng 
chở binh lính hoặc vũ khí, quân trang,. 

(18) Tĩnh thần : ð đây là cách nói tắt, chỉ tỉnh thân hăng hái kháng chiến. 

(19) Chơi sâm chơi si: chơi một cách lặng lẽ, kín đáo. 

(0) Không có Jửa làm sao có khói (thành ngũ) : biểu thị sự khẳng định 
nguyên nhân hay tính xác thực của một hiện tượng, sự việc. 

(21) Bính tình : nghĩa gốc là tình hình quân sự, nhưng thường được dùng với 
nghĩa mở rộng là tình hình nói chung, Ở đây dùng với nghĩa mở rộng, 

2) Đài Nhã Nam, Bố Hạ, Cao Thượng : những địa danh thuộc tỉnh Bắc Giang, 
đều là những nơi thuộc vùng trung du hay vùng rừng núi. 

(23) 7Z/¡: bệnh phong (tiếng địa phương miền Nam gọi là cở/). 

(24) Ki #: kì mục và hào lí - những người nắm giữ chức quyên, có vai vế 
trong làng xã thời trước Cách mạng tháng Tám (hội đồng kì mục bao gồm những 
người già có ngôi thứ trong làng xã ; hào lí : kẻ có chức vị, quyền thế ở làng xã). 

(25) Truất ngôi, trừ ngoại : truất khỏi ngôi thứ trong làng xã, không được 
tham dự vào mọi hoạt động chung ở đình làng. Đây là một hình phạt nặng với 
những người dân ở làng quê xưa. 

(26) Đơn sai: không giữ đúng như lời, thiếu trung thực, thay lòng đổi đạ. 

(27) Gải chính : sửa lại, nói lại cho đúng sự thật. 

(28) Sa/ sự mục đích : dùng với nghĩa là sai sự thật. Đúng ra phải dùng từ 
mục kích (nhìn thấy rõ ràng, tận mắt). Tác giả để cho ông Hai thích nói chữ, 


nhưng dùng từ không chính xác. 
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ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Truyện ngắn Zâng đã xây dựng được một tình huống truyện làm bộc lộ sâu 
sắc tình yêu làng quê và lòng yêu nước ở nhân vật ông Hai. Đó là tình huống nào ? 

2. Thuật lại diễn biến tâm trạng và hành động của nhân vật ông Hai từ lúc 
nghe tin làng mình theo giặc đến kết thúc truyện. 

Vì sao ông Hai lại thấy đau đớn, tủi hổ khi nghe tin làng mình theo giặc ? 
Tâm trạng ấy của nhân vật đã được biểu hiện như thế nào ? 

3. Em hãy đọc lại đoạn ông Hai trò chuyện với đứa con út ("Ông lão ôm 
thằng con út lên lòng... cũng vợi đi được đôi phần"). Vì sao ông Hai lại trò 
chuyện như thế với đứa con nhỏ ? Qua những lời trò chuyện ấy, em cảm nhận 
được điều gì về tấm lòng của ông Hai với làng quê, đất nước, với cuộc kháng 
chiến ? 

Tình yêu làng quê và lòng yêu nước ở ông Hai có quan hệ như thế nào ? 

4. Nhận xét về nghệ thuật miêu tả tâm lí và ngôn ngữ nhân vật ông Hai của 
1â. 


tác ø 


Ghỉ nhớ 


5 Tình yêu làng quê và lòng yêu nước, từuh thân kháng chiến của người 
nông dân phải rời làng đi tản cư đã được thể hiện chân thực, sâu sắc và 


cảm động nhân vật ông Jai trong truyện Làng. 


» Tác giả đã thành công trong việc xây dựng tình huống truyện, trong 
nghệ thuật miêu tả tâm lí và ngôn ngữ nhân vật. 


LUYỆN TẬP 


1. Chọn phân tích một đoạn miêu tả tâm lí nhân vật ông Hai trong truyện. 
Trong đoạn văn ấy, tác giả đã sử dụng những biện pháp nào để miêu tả tâm lí 
nhân vật ? 

2. Em có nhớ truyện ngắn hay bài thơ nào cũng viết về tình cảm quê hương, 
đất nước ? Hãy nêu nét riêng của truyện 7ảng so với những tác phẩm ấy. 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (phần Tiếng Việt) 


1. Hãy tìm trong phương ngữ em đang sử dụng hoặc trong một phương ngữ 
mà em biết những từ ngữ : 

a) Chỉ các sự vật, hiện tượng,... không có tên gọi trong các phương, ngữ khác 
Và trong ngôn ngữ toàn dân. 

Mẫu : ø„iứ¿ (phương ngữ Trung), bổn bổn (phương ngữ Nam). 

b) Đồng nghĩa nhưng khác về âm với những từ ngữ trong các phương ngữ 
khác hoặc trong ngôn ngữ toàn dân. 


Mẫu : 
Phương ngữ Bắc Phương ngữ Trung, Phương ngữ Nam 
cá quả cá trầu cá lóc 
lợn “heo heo 
Tigấ bổ tế 


e) Đồng âm nhưng khác về nghĩa với những từ ngữ trong các phương ngữ 
khác hoặc trong ngôn ngữ toàn đân. 
Mẫu : 
Phương ngữ Bắc 


Phương ngữ Trung, Phương ngữ Nam 


ốm: bị bệnh ốm: gầy ốm: gầy 


2. Cho biết vì sao những từ ngữ địa phương như ở bài tập 1.a không có từ 
ngữ tương đương trong phương ngữ khác và trong ngôn ngữ toàn dân. Sự xuất 
hiện những từ ngữ đó thể hiện tính đa dạng về điều kiện tự nhiên và đời sống xã 
hội trên các vùng miền của đất nước ta như thế nào ? 

3. Quan sát hai bảng mẫu ở bài tập 1 và cho biết những từ ngữ nào (ở 
trường hợp b) và cách hiểu nào (ở trường hợp c) được coi là thuộc về ngôn ngữ 
toàn dân. 
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4. Đọc đoạn trích sau (trong bài thơ Ä⁄e ướý của Tố Hữu) và chỉ ra những từ 
ngữ địa phương có trong đoạn trích. Những từ ngữ đó thuộc phương ngữ nào ? 
Việc sử dụng những từ ngữ địa phương trong đoạn thơ có tác dụng gì ? 

Gan chỉ gan rứa, mẹ nờ 7 
Mẹ rằng : Cứu nước, mình chờ chỉ ai ? 
Chẳng bằng con gái, con trai 
Sáu mươi còn một chút tài đò đưa 
Tâầu bay hắn bắn sớm trưa 
Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò... 
Gihé tai mẹ, hỏi tò mò : 
Cớ răng ông cũng ững cho mẹ chèo ? 
Mẹ cười : Nói cứng, phải xiêu 
®a khơi ông còn đám, tui chẳng liều bằng Ông! 
Nghe ta ông cũng vui lòng 
Tại đi còn chạy ra sông dặn do - 
*Coï chừng sóng lồn, gió to 
Màn xanh đây mụ, đắp cho kín mình !" 


ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM 
TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ 


1- TÌM HIỂU YẾU TỐ ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI 


VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ 
1. Đọc đoạn trích sau : 

Có người hỏi : 

- Sao bảo làng Chợ Dầu tỉnh thân lắm cơ mà 2... 

- Ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế đấy ! 


Ông Hai trả tền nước đứng dậy, chèm chẹp miệng, cười nhạt một tiếng, 


vươn vai nói to : 
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- Hà, nắng góm, về nào... 


Ông lão vờ vờ đứng lảng ra chỗ khác, rồi đi thẲng. Tiếng cười nói xôn xao 
của đám người mới tản cư lên ấy vẫn dõi theo. Ông nghe rõ cái giọng chua 
lanh lãnh của người đàn bà cho con bú : 

- Cha mẹ tiên sư nhà chúng nó ! Đói khổ ăn cắp ăn trộm bắt được người ta 
còn thương. Cái giống Việt gian bán nước thì cứ cho môi đứa một nhát / 

Ông Hai cúi gầm mặt xuống mà đi Ông thoáng nghĩ đến mụ chủ nhà. 

Về đến nhà, ông Hai nằm vật ra giường, mây đứa trẻ thấy bố hôm nay có vẻ 
khác, len lót đưa nhau ra đâu nhà chơi sâm chơi sui với nhau. 

Nhìn lã con, tải thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con 
làng Việt gian đấy tr ? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư ? Khốn 
nạn, bằng ây tuổi đâu... (Ông lão nắm chặt hai tay lại mà rít lên : 

- Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống 
Việt gian bán nước để nhục nhã thế này. 

(Kim Lân, Lảng) 


2. Suy nghĩ và trả lời câu hỏi : 

a) Trong ba câu đầu đoạn trích, ai nói với ai ? Tham gia câu chuyện có ít nhất 
mấy người ? Dấu hiệu nào cho ta thấy đó là một cuộc trò chuyện trao đổi qua lại ? 

b) Câu "- Hà, nắng gớm, về nào... " ông Hai nói với ai ? Đây có phải là một 
câu đối thoại không ? Vì sao ? Trong đoạn trích còn có câu nào kiểu này không ? 
Hãy dẫn ra các câu đó. 

c) Những câu như : "Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư ? Chúng 
nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư ? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu..." là 
những câu ai hỏi ai ? Tại sao trước những câu này không có gạch đầu dòng như 
những câu đã nêu ở điểm (a) và (b) ? 

đ) Các hình thức diễn đạt trên có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện 
diễn biến của câu chuyện và thái độ của những người tản cư trong buổi trưa ông. 
Hai gặp họ ? Đặc biệt chúng đã giúp nhà văn thể hiện thành công những diễn 


biến tâm lí của nhân vật ông Hai như thế nào ? 
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Ghỉ nhớ 

© Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm là những hình thức quan trọng 
để thể hiện nhân vật trong văn bản tự sự. 

e Đối thoại là hình thức đối đáp, trò chuyện giữa hai hoặc nhiều người. 
Trong văn bản tự sự, đối thoại được thẻ hiện bằng các gạch đầu dòng ở 
đầu lời trao và lời đáp (môi lượt lời là một lần gạch đâu dòng). 


e Độc thoại là lời của một người nào đó nói với chính mình hoặc nói với 


một ai đó trong tưởng tượng. Trong văn bản tự sự, khi người độc thoại 
nói thành lời thì phía trước câu nói có gạch đâu dòng ; còn khi không 
thành lời thì không có gạch đầu dòng. Trường hợp sau gọr là độc thoại 


nội tâm. 


II- LUYỆN TẬP 

1. Phân tích tác dụng của hình thức đối thoại trong đoạn trích sau đây : 

Mãi khuya, bà Hai mới chống gối đứng dậy. Bà lắng lặng xuống bếp châm 
lửa ngôi tính tiền hàng. Vẫn những tiền cua, tiền bún, tiền đồ, tiền kẹo... Vẫn cái 
giọng rì rầm, rì râm thường ngày: 

~ Nây, thây nó ạ. 

Ông Hai nằm rũ ra ở trên giưòng không nói øì. 

~ Thây nó ngủ rồi à ? 

i1 

Ông lão khẽ nhúc nhích. 

~ 7öi thấy người ta đồn... 

Ông lão gắt lên - 

- Biếi rồi ! 

Bà Hai nín bặt. Gian nhà lặng đi, hiu hắt. 

(Kim Lân, Zảng) 
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2. Viết một đoạn văn kể chuyện theo đề tài tự chọn, trong đó sử dụng cả hình 
thức đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm. 


LUYỆN NÓI : TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI NGHỊ LUẬN 
VÀ MIÊU TẢ NỘI TÂM 


I- CHUẨN BỊỞ NHÀ 
Lập đề cương cho các bài tập sau và tập nói để trình bày trước lớp. 


1. Tâm trạng của em sau khi để xảy ra một chuyện có lỗi đối với bạn (xem lại 
phần Tập làm văn, tr. 117) 

2. Kể lại buổi sinh hoạt lớp, ở đó em đã phát biểu ý kiến để chứng minh Nam 
là một người bạn rất tốt (xem lại phần Tập làm văn, tr. 161). 

3. Dựa vào nội dung phần đầu tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xirơng 
(từ đầu đến "Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ, nhưng việc trót đã 
qua rồi !"), hãy đóng vai Trương Sinh để kể lại câu chuyện và bày tỏ niềm ân hận. 

Lưu ý 

a) Sử dụng yếu tố nghị luận, miêu tả nội tâm, các hình thức đối thoại, độc thoại. 

b) Không viết thành bài văn, chỉ nêu ra các ý chính mà mình sẽ nói. 


©) Luyện tập nói ở nhà, hình dung trước : mở đầu nên nói gì, sau đó lần lượt 
nói về các nội dung gì và kết thúc như thế nào. 


II- LUYỆN NÓI TRÊN LỚP 

1. Chủ động xin được trình bày trước lớp những nội dung đã chuẩn bị ở nhà 
hoặc sẵn sàng đáp ứng khi thây, cô giáo yêu câu. 

2. Nói rõ ràng, mạch lạc, có giọng điệu, tư thế ngay ngắn, mắt hướng vào 
người nghe. 

3. Chú ý rút kinh nghiệm về các lỗi (cả nội dung và hình thức) trong phần 
trình bày miệng của mình trên lớp. 


179 


BÀI 14 


Kết quả cần đạt 

e Cẩm nhận được vẻ đẹp bình dị của các nhân vật trong truyện ngắn 
Lặng lẽ Sa Pa, nhất là nhân vật anh thanh niên. Từ đó thấu hiểu tư tưởng 
của tắc phẩm : công việc đem lại ý nghĩa trong cuộc sống và niềm vui 
cho con người, dù trong hoàn cảnh đơn độc. Phân tích được những điểm 
đặc sắc trong nghệ thuật truyện : xây dựng tình huống, miêu tỉ nhân vật 
từ nhiều điểm nhìn, kết hợp tự sự và trữ tình. 

e Củng cố một số nội dung của phần Tiếng Việt đã học ở học kì ï : các 
phương châm hội thoại xưng hô trong hội thoại, lời dẫn trực tiếp và lời 
dẫn gián tiếp. 

e V/ được bài văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả nội tâm và 
nghị luận. 


Hiểu rõ vai trò cửa người kể chuyện trong văn bản tự sự. 


VĂN BẢN 


LẶNG LẼSA PA® 
(Trích) 


- Chúng ta vừa qua Sa Pa, bác không nhận ra ư ?— Người lái xe bỗng nhiên 
lại hỏi. 

- Có. Tôi có nhận ra. Sa Pa bắt đầu với những rặng đào. Và với những đàn 
bò lang cổ có đeo chuông ở các đồng cỏ trong lũng hai bên đường. Chỗ ấy là 
Tả Phình phải không bác ?~ Nhà hoa sĩ trả lời. 


- Vâng. Bác không thích dừng lại Sa Pa ạ ? 

- Thích chứ, thích lắm. Thế nào tôi cũng về ở hẳn đấy. Tôi đã định thế, 
Nhưng bây giờ chưa phải lúc. 

— Bác sợ Sa Pa buồn chứ gì ? 
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Nhà hoạ sĩ phá lên cười : 

- Buồn thì ai mà chả sợ ? Nó như con gián gặm nhấm người ta ? Tốt hơn là 
tránh nó để làm việc đời. 

Những nét hớn hở trên mặt người lái xe chợt đuổi ra rồi bằng đi một lúc, bác 
không nói gì nữa. Còn nhà hoạ sĩ và cô gái cũng nín bặt, vì cảnh trước mặt bỗng 
hiện lên đẹp một cách kì lạ. Nắng bây giờ bắt đầu len tới, đốt cháy rừng cây. 
Những cây thông chỉ cao quá đâu, rung tít trong nắng những ngón tay bằng bạc 
dưới cái nhìn bao che của những cây tử kinh thỉnh thoảng nhô cái đầu màu hoa 
cà lên trên mâu xanh của rừng. Mây bị nắng xua, cuộn tròn lại từng cục, lăn trên 
các vòm lá ướt sương, rơi xuống đường cái, luồn cả vào gầm xe. Giữa lúc đó, xe 
đừng sít lại. Hai ba người kêu lên một lúc : 

~ Cái gì thế? 

Bác lái xe xướng to : 

- Cho xe nghỉ một lúc lấy nước. Luôn tiện bà con lót dạ. Nửa tiếng, các ông, 
các bà nhé. 

Trong lúc mọi người xôn xao vui về phía sau lưng, bác lái xe quay sang nhà 
hoạ sĩ nói vội vã : 

~ Tôi sắp giới thiệu với bác một trong những người cô độc nhất thế gian. Thế 
nào bác cũng thích vẽ hắn. 

Không hiểu sao nói đến đấy, bác lái xe lại liếc nhìn cô gái. Cô bất giác đỏ 
mặt lên. 

~ Một anh thanh niên hai mươi bảy tuổi ! Đây là đỉnh Yên Sơn, cao hai nghìn 
sáu trăm mét. Anh ta làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa câu(?. Cách đây bốn 
năm, có hôm tôi cũng đang đi thế này chợt thấy một khúc thân cây chắn ngang 
đường, phải hãm lại. Một anh thanh niên ở đâu chạy đến, hè với tôi và khách đi 
xe đẩy khúc cây ra một bên cho xe đi. Hỏi ở đây mà ai đẩy cây ra giữa đường thế 
này, anh chỉ đỏ mặt. Thì ra anh ta mới lên nhận việc, sống một mình trên đỉnh 
núi, bốn bể chỉ cây cỏ và mây mù lạnh lẽo, chưa quen, thèm người quá, anh ta 
kiếm kế dừng xe lại để gặp chúng tôi, nhìn trông và nói chuyện một lát. Kìa, anh 
ta kia. 


Những lời giới thiệu trước ấy làm nhà hoạ sĩ già xúc động mạnh khi nhìn 
thấy người con trai tâm vóc bé nhỏ, nét mặt rang rỡ từ trên sườn núi trước mặt 
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chạy lại chỗ xe đỗ. Ông không chú ý cô con gái cũng víu chặt vào vai ông, nửa 
vì tò mò, nửa để tự vệ chống lại một cái gì đó. Người con trai đưa cho bác lái xe 
một gói nhỏ : 

~ Cái gì thế này ?- Bác lái xe hỏi. 

~ Củ tam thất) cháu vừa đào thấy. Cháu gửi bác gái ngâm rượu uống. Hôm 
nọ bác chẳng bảo bác gái vừa ốm dậy là gì ? 

Đác lái xe cũng rút từ túi cửa xe ra một gói giấy : 

— Còn đây là sách tôi mua hộ anh. 

Người con trai mừng quýnh cầm cuốn sách còn đang cười cười nhìn khắp 
khách đi xe bây giờ đã xuống đất tất cả. Kẻ đang vươn vai, người ngồi bệt xuống. 
ven đường giở thức ăn mang theo ra. Bác lái xe dắt anh ta lại chỗ nhà hội hoạ và 
cô gái : 

— Đây, tôi giới thiệu với anh một hoạ sĩ lão thành nhé. Và cô đây là kĩ sư 
nông nghiệp. Anh đưa khách về nhà đi. Tuổi già cần nước chè : ở Lào Cai đi sớm 
quá. Anh hãy đưa ra cái món chè pha nước mưa thơm như nước hoa của Yên Sơn 
nhà anh. 


Anh thanh niên đỏ mặt, rõ ràng luống cuống : 


~ Vâng, mời bác và cô lên chơi. Nhà cháu kia. Lên cái bậc cấp kia, trên ấy có cái 
nhà đấy. Nước sôi đã có sẵn, nhưng cháu về trước một tí. Dác và cô lên ngay nhé. 

Nói xong, anh chạy vụt đi, cũng tất tả như khi đến. 

~ Bác và cô lên với anh ấy một tí. Thế nào bác cũng thích vẽ anh ta. - Người 
lái xe lại nói. 

Hoa sĩ nghĩ thâm : "Khách tới bất ngờ, chắc cu cậu chưa kịp quét tước dọn 
đẹp, chưa kịp gấp chăn chẳng hạn". Ông rất ngạc nhiên khi bước lên bậc thang 
bằng đất, thấy người con trai đang hái hoa. Còn cô kĩ sư chỉ "ô" lên một tiếng ! 
Sau gần hai ngày, qua ngót bốn trăm cây số đường dài cách xa Hà Nội, đứng 
trong mây mù ngang tâm với chiếc cầu vồng kia, bỗng nhiên lại gặp hoa đơn, 
hoa thược được, vàng, tím, đỏ, hồng phấn, tổ ong... ngay lúc dưới kia là mùa hè, 
đột ngột và mừng rỡ, quên mất e lệ, cô chạy đến bên người con trai đang cắt hoa. 
Anh con trai, rất tự nhiên như với một người bạn đã quen thân, trao bó hoa đã 
cắt cho người con gái, và cũng rất tự nhiên, cô đỡ lấy. 
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~ Tôi cắt thêm mấy cành nữa. Rồi cô muốn lấy bao nhiêu nữa, tuỳ ý. Cô cứ 
cắt một bó rõ to vào. Có thể cắt hết, nếu cô thích. Tôi không biết kỈ niệm thế nào 
cho thật long trọng ngày hôm nay. Bác và cô là đoàn khách thứ hai đến thăm nhà 
tôi từ Tết. Và cô là cô gái thứ nhất từ Hà Nội lên tới nhà tôi từ bốn năm nay. 

Người con trai nói to những điều đáng lẽ người ta chỉ nghĩ. Cũng là những. 
điều ta ít nghĩ. Việc ấy làm bác già và cô gái cảm động và bị cuốn hút ngay. Cô 
ôm bó hoa vào ngực, bạo đạn nhìn thẳng vào mặt anh. Anh thanh niên bắt gặp 
cái nhìn đó, phủi vội giọt mồ hôi trên sống mũi, mỉm cười, hạ giọng hỏi : 

- Cũng đoàn viên, phỏng ? 

- Vâng. - Cô gái nói sẽ. 

~ Thôi, chấm dứt tiết mục hái hoa - Người con trai bất chợt quyết định - Bác 
lái xe chỉ cho ba mươi phút thôi. Hết năm phút rồi. Cháu nói qua công việc của 
cháu, năm phút. Còn hai mươi phút, mời bác và cô vào nhà uống chè, cho cháu 
nghe chuyện. Cháu thèm nghe chuyện dưới xuôi lắm. Công việc của cháu cũng 
quanh quẩn ở mấy chiếc máy ngoài vườn này thôi. Những cái máy vườn trạm khí 
tượng nào cũng có. Dãy núi này có một ảnh hưởng quyết định tới gió mùa đông, 
bắc đối với miền Bắc nước ta. Cháu ở đây có nhiệm vụ đo gió, đo mưa, đo nắng, 
tính mây, đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hằng ngày, phục 
vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu. Đây là máy móc của cháu. Cái thùng đo mưa này, 
ở đâu bác cũng trông thấy, mưa xong đổ nước ra cái cốc li phân mà đo. Cái này là 
máy nhật quang kí, ánh nắng, mặt trời xuyên qua cái kính này, đốt các mảnh giấy 
này, cứ theo mức độ, hình dáng vết cháy mà định nắng, Đây là máy Vin, nhìn 
hoảng cách giữa các răng cưa mà đoán gió. Ban đêm không nhìn máy, cháu nhìn 
gió lay lá hay nhìn trời, thấy sao nào khuất, sao nào sáng, có thể nói được mây, 
tính được gió. Cái máy nằm dưới sâu kia là máy đo chấn động vỏ quả đất. Cháu 
6) 


lấy những con số, mỗi ngày báo về "nhà" bằng máy bộ đàm” bốn giờ, mười một 


giờ, bảy giờ tối, lại một giờ sáng. Bản báo ấy trong ngành gọi là "ốp". Công việc nói 
chung dễ, chỉ cần chính xác. Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. 
Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe 
chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chưi ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to 


đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng. Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở 


ên ngoài như chỉ chực đợi mình ra là ào ào xô tới. Cái lặng im lúc đó mới thật dễ 
sợ : nó như bị gió chặt ra từng khúc, mà gió thì giống những nhát chổi lớn muốn 
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quét đi tất cả, ném vứt lung tung... Những lúc im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực 
như cháy. Xong việc, trở vào, không thể nào ngủ lại được. 

Anh thanh niên đang nói, dừng lại. Và tại sao hoạ sĩ cảm giác mình bối rối ? 
Vì nhác thấy người con gái nhỏ nhẻ, e lệ, đứng giữa các luống dơn, không cần hái 
hoa nữa, ôm nguyên bó hoa trong tay, lắng tai nghe ? Vì hoạ sĩ đã bắt gặp một 
điều thật ra ông vẫn ao ước được biết, ôi, một nét thôi đủ khẳng định một tâm 
hôn, khơi gợi một ý sáng tác, một nét mới đủ là giá trị một chuyến đi dài. 

— Anh nói nữa đi. — Ông giục. 

~ Báo cáo hết ! — Người con trai vụt trở lại giọng vui vẻ. - Năm phút nữa là 
mười. Còn hai mươi phút thôi. Bác và cô vào trong nhà. Chè đã ngấm rồi đấy. 

Thì giờ ngắn ngủi còn lại thúc giục cả chính người hoạ sĩ già. Ông theo liền 
anh thanh niên vào trong nhà, đảo nhìn qua một lượt trước khi ngôi xuống ghế, 
Một căn nhà ba gian, sạch sẽ, với bàn ghế, sổ sách, biểu đồ, thống kê, máy bộ 
đàm. Cuộc đời riêng của anh thanh niên thu gọn lại một góc trái gian với chiếc 
giường con, một chiếc bàn học, một giá sách. Hoạ sĩ còn đang nheo mắt cố đọc 
tên các sách trên giá thì cô gái đã bước tới, dường như làm việc ấy hộ bố. Cô 
không trở lại bàn giữa và ngôi ngay xuống trước chiếc bàn học con, lật xem bìa 
một cuốn sách rồi để lại nguyên lật mở như cũ. Anh thanh niên rót nước chè mời 
bác già, ngoảnh lại tìm cô gái, thấy cô đang đọc, liền bưng cái chén con đến yên 
lặng đặt trước mặt cô. 

Hoa sĩ nhấp chén trà nóng ba ngày nay ông mới lại gặp, không giấu vẻ thích 
thú, tự rót lấy một chén nữa, nói luôn : 

- Ta thoả thuận thế này. Chuyện dưới xuôi, mươi ngày nữa trở lại đây, tôi sẽ 
kể anh nghe. Tôi sẽ trở lại, danh dự đấy. Tôi cũng muốn biết cái yên lặng lúc một 
giờ sáng chon von trên cao nó thế nào. Bây giờ có cả ba chúng ta đây, anh hãy kể 
chuyện anh đi. Sao người ta bảo anh là người cô độc nhất thế gian ? Rằng anh 
"thêm" người lắm ? 

Anh thanh niên bật cười khanh khách : 


~ Các từ ấy đều là của bác lái xe. Không, không đúng đâu. Một mình thì anh 
bạn trên trạm đỉnh Phan-xi-păng ba nghìn một trăm bốn mươi hai mét kia mới 


một mình hơn cháu. Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lí tưởng chứ. 
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Anh hạ giọng, nửa tâm sự, nửa đọc lại một điều rõ ràng đã ngẫm nghĩ nhiều : 


— Hồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi 
sao xa, cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề này 
cháu không nghĩ như vậy nữa. Vả, khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi 
là một mình được ? Huống chỉ việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, 
đông chí dưới kia. Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ cất nó đi, cháu 
buồn đến chết mất. Còn người thì ai mà chả "thèm" hở bác ? Mình sinh ra là gì, 
mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc ? Đấy, cháu tự nói với cháu thế đấy. Bác 
lái xe đi, về Lai Châu cứ đến đây dừng lại một lát. Không vào giờ "ốp" là cháu 
hạy xuống chơi, lâu thành lệ. Cháu bỗng dưng tự hỏi : Cái nhớ xe, nhớ người ấy 
thật ra là cái gì vậy ? Nếu là nỗi nhớ phồn hoa đô hội thì xoảng. Cháu ở liền 


° 


trong trạm hàng tháng. Bác lái xe bao lần dừng, bóp còi toe toe, mặc, cháu gan lì 
nhất định không xuống. Ấy thế là một hôm, bác lái phải thân hành lên trạm 


cháu. Cháu nói : "Đấy, bác cũng, chẳng "thèm" người là gì ? ". 


Anh xoay sang người con gái đang một mắt đọc cuốn sách, một mắt lắng 
nghe, chân cô đung đưa khe khẽ, nói : 

~ Và cô cũng thấy đấy, lúc nào tôi cũng có người trò chuyện. Nghĩa là có sách 
ấy mà. Mỗi người viết một vẻ. 

- Quê anh ở đâu thế ?— Hoa sĩ hỏi. 

~ Quê cháu ở Lào Cai này thôi. Năm trước, cháu tưởng cháu được đi xa lắm 
cơ đấy, hoá lại không. Cháu có ông bố tuyệt lắm. Hai bố con cùng viết đơn xin ra 
lính đi mặt trận. Kết quả : bố cháu thắng cháu một - không. Nhân dịp Tết, một 
đoàn các chú lái máy bay lên thăm cơ quan cháu ở Sa Pa. Không có cháu ở đấy. 
Các chú lại cử một chú lên tận đây. Chú ấy nói : nhờ cháu có góp phần phát hiện 
một đám mây khô mà ngày ấy, tháng ấy, không quân ta hạ được bao nhiêu phản 
ực Mĩ trên cầu Hàm Rồng. Đối với cháu, thật là đột ngột, không ngờ lại là như 
thế, Chú lái máy bay có nhắc đến bố cháu, ôm cháu mà lắc "Thế là một - hoà nhé !". 
Chưa hoà đâu bác ạ. Nhưng từ hôm ấy cháu sống thật hạnh phúc. Ơ, bác vẽ cháu 


đấy ư ? Không, không, đừng vẽ cháu ! Để cháu giới thiệu với bác những người 


hác đáng, cho bác vẽ hơn. 


Phải, người hoạ sĩ giả vừa nói chuyện, tay vừa bất giác hí hoáy vào cuốn sổ tì lên đầu gối. Hơn 
bao nhiêu người khác, ông biết rất rõ sự bất lực của nghệ thuật, của hội hoạ trong cuộc hành trình 
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vĩ đại là cuộc đời. Ông thấy ngòi bút của ông bất lực trên từng chặng đường đi nhỏ của ông, 
nhưng nó như là một quả tim nữa của ông, hay chính là quả tim cũ được "đề cao" lên, do đó mà 
ông khao khát, mà ông yêu thêm cuộc sống. Thế nhưng, đối với chính nhà hoạ sĩ, vẽ bao giờ cũng 
là một việc khó, nặng nhọc, gian nan. Làm một bức chân dung, phác hoạ như ông làm đây, hay rồi 
vẽ dầu, làm thế nào làm hiện lên được mẫu người ấy ? Cho người xem hiểu được anh ta, mà không, 
phải hiểu như một ngôi sao xa ? Và làm thế nào đặt được chính tấm lòng của nhà hoạ sĩ vào 
giữa bức tranh đó ? Chao ôi, bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho sáng. 
tác, nhưng hoàn thành sáng tác còn là một chặng đường dài. Mặc dù vậy, ông đã chấp nhận sự 
thử thách. 

Để khỏi vô lễ, người con trai vẫn ngồi yên cho ông vẽ, nhưng cho là mình không xứng với thử 
thách ấy, anh vẫn nói : 

~ Không, bác đừng mất công vẽ cháu ! Cháu giới thiệu với bác ông kĩ sư ở vườn rau dưới 
Sa Pa ! Ngày này sang ngày khác ông ngồi im trong vườn su hào, rình xem cách ong lấy phấn, thụ 
phấn cho hoa su hào. Rồi, để được theo ý mình, tự ông cầm một chiếc que, mỗi ngày chín mười giờ 
sáng, lúc hoa tung cánh, đi từng cây su hào làm thay cho ong. Hàng vạn cây như vậy. Để củ su hào 
nhân dân toàn miền Bắc nước ta ăn được to hơn, ngọt hơn trước. Ông kĩ sư làm cháu thấy cuộc đời 
đẹp quá. Bác về Sa Pa vẽ ông ta đi, bác. Hay là, đồng chí nghiên cứu khoa học ở cơ quan cháu ở 
dưới ấy đấy. Có thể nói đồng chí ấy trong tư thế sẵn sàng suốt ngày chờ sét. Nửa đêm mưa gió rét 
buốt, mặc, cứ nghe sét là đồng chí choáng choàng chạy ra. Như thế mười một năm. Mười một năm. 
không một ngày xa cơ quan. Không đi đến đâu mà tìm vợ. Đồng chí cứ sợ nh có sét lại vắng mặt 
mình. Đồng chí đang làm một cái bản đồ sét riêng cho nước ta. Có cái bản đồ ấy thì lắm của lắm. 
bác ạ. Của chìm nông, của chìm sâu trong lòng đất đều có thể biết, quý giá lắm. Trán đồng chí cứ 
hói cân đi. Nhưng cái bản đồ sét thì sắp xong rồi. 

Trong cái lặng im của Sa Pa, dưới những đinh thự cũ kĩ của Sa Pa, Sa Pa mà chỉ nghe tên, 
người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, có những con người làm việc và lo nghĩ như vậy cho 
đất nước. 


Cũng may mà bằng mấy nét, hoạ sĩ ghi xong lần đâu gương mặt của người 
thanh niên. Người con trai ấy đáng yêu thật, nhưng làm cho ông nhọc quá. Với 
những điều làm cho người ta suy nghĩ về anh. Và về những điều anh suy nghĩ 
trong cái vắng. vẻ vòi vọi hai nghìn sáu trăm mét trên mặt biển, cuồn cuộn tuôn 
ra khi gặp người. Những điều suy nghĩ đúng đắn bao giờ cũng có những vang 
âm, khơi gợi bao điều suy nghĩ khác trong óc người khác, có sẵn mà chưa rõ hay 
chưa được đúng. Ví dụ như quan niệm về cái đất Sa Pa mà ông quyết định sẽ chỉ 
đến để nghỉ ngơi giai đoạn cuối trong đời, mà ông yêu nhưng vẫn còn tránh. 
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Những băn khoăn ấy làm cho nhà hội hoạ không nhận xét được gì ở cô con gái ngôi 
trước mặt đằng kia. Những điều cô cùng nghe, cộng với những điều cô khám phá thấy 
trên hai trang sách hay đang đọc dở của người con trai làm cô bàng hoàng. Có phải cái 
ánh sáng trong quyển sách rọi sang, làm cho cô hiểu thêm cuộc sống một mình dũng, cảm. 
tuyệt đẹp của người thanh niên, về cái thế giới những con người như anh mà anh kể, và 
về con đường cô đang đi tới ? Có phải cái cảm giác bàng hoàng, đáng lẽ cô phải biết khi 
cô yêu, bây giờ cô mới biết, giúp cô đánh giá đúng hơn mối tình nhạt nhẽo mà cô đã bỏ, 
và yên tâm hơn về quyết định của mình ? Một ấn tượng hàm ơn khó tả dạt lên trong lòng. 
cô gái. Không phải chỉ vì bó hoa rất to sẽ đi theo cô trong chuyến đi thứ nhất ra đời. Mà 
vì một bó hoa nào khác nữa, bó hoa của những háo hức và mơ mộng ngẫu nhiên anh cho 
thêm cô. Và vì một cái gì đó nữa mà lúc này cô chưa kịp nghĩ kĩ. Cô loay hoay tìm trong. 
túi xách. Nhà hoa sĩ thì còn trở lại, nhưng cô, trong trời đất Tây Bắc bạt ngàn, trong cuộc 
đời mông mênh nói chung, chốc nữa, chắc là cô sẽ đi luôn, biến mất, có cái gì tặng lại anh 
ta để, như anh ta nói, kỉ niệm lần gặp gỡ này. Một cái cỏn con gì rồi ra có thể biến thành 
một chút xíu địu dàng, một chút xíu dũng cảm trong cuộc sống của anh ta ? Một cuốn 
sách, một món trang trí nhỏ chẳng hạn ? Không, hiện giờ trong cái túi xách của cô không, 
có vật gì như thế. 


~ Trời ơi, chỉ còn có năm phút ! 

Chính là anh thanh niên giật mình nói to, giọng cười nhưng đây tiếc rẻ. Anh 
chạy ra nhà phía sau, rồi trở vào liền, tay cầm một cái làn. Nhà hoạ sĩ tặc lưỡi 
ứng dậy. Cô gái cũng đứng lên, đặt lại chiếc ghế, thong thả đi đến chỗ bác già. 


~ÔÕ! Cô còn quên chiếc mùi soa đây này ! 


Anh thanh niên vừa vào, kêu lên. Để người con gái khỏi trổ lại bàn, anh lấy 
hiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách tới trả cho cô gái. Cô kĩ sư mặt đỏ 


° 


ứửng, nhận lại chiếc khăn và quay vội đi. 


- Chào anh. - Đến bậu cửa, bỗng nhà hoạ sĩ già quay lại chụp lấy tay người 
thanh niên lắc mạnh. - Chắc chắn rồi tôi sẽ trở lại. Tôi ở với anh ít hôm được chứ ? 


Đến lượt cô gái từ biệt. Cô chìa tay ra cho anh nắm, cẩn trọng, rõ ràng, như 
người ta cho nhau cái gì chứ không phải là cái bắt tay. Cô nhìn thẳng vào mắt 
anh - những người con gái sắp xa ta, biết không bao giờ gặp ta nữa, hay nhìn ta 
như vậy. 


- Chào anh. 
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Lân đâu, chính là anh thanh niên quay mặt đi. Anh ấn cái làn vào tay bác già 
Và nói vội vã : 

— Cái này để ăn trưa cho bác, cho cô và bác lái xe. Cháu có bao nhiêu là trứng, 
ăn không xuể. Cháu không tiễn bác và cô ra xe được, vì gần tới giờ "ốp" rồi. Thôi 
chào bác, chào cô. Bác sẽ trở lại nhé. 


Hai ông con theo bậc cấp bước xuống đổi, đến mặt đường nhìn lên, không 
thấy người con trai đứng đấy nữa. Anh ta đã vào nhà trong. Ông xách cái làn 
trứng, cô ôm bó hoa to. Lúc bấy giờ, nắng đã mạ bạc cả con đèo, đốt cháy rừng, 
cây hừng hực như một bó đuốc lớn. Nắng chiếu làm cho bó hoa càng thêm rực rỡ 
và làm cho cô gái cảm thấy mình rực rỡ theo. Hai người lững thững đi về phía 
chiếc xe đỗ, im lặng rất lâu. Bỗng bác già nhìn đồng hỗ nói một mình : 


- Thanh niên bây giờ lạ thật ! Các anh chị cứ như con bướm. Mà đã mười 
một giờ, đến giờ "ốp" đâu ? Tại sao anh ta không tiễn mình đến tận xe nhỉ ? 
Cô gái liếc nhìn bác già một cái rất nhanh, tự nhiên hồi hộp, nhưng vẫn 
im]lặng. 
Lào Cai tháng sáu, Hà Nội tháng bảy —1970 
(Theo Nguyễn Thành Long!, 


trong 33 uyên ngắn chọn lọc 1945~ 1977, 
NXB Tác phẩm mới, Hà Nội, 1976) 


Chú thích 

(8) Nguyễn Thành Long (1925 - 1991), quê ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng 
Nam, viết văn từ thời kì kháng chiến chống Pháp. Ông là cây bút chuyên về 
truyện ngắn và kí. Truyện ngắn ¿răng /ẽ Sa 7a là kết quả của chuyến đi lên Lào Cai 
trong mùa hè 1970 của tác giả. Truyện rút từ tập. Ga trong xanh in năm 1972. 

(1) 5a Ƒa : một huyện thuộc tỉnh Lào Cai, nằm trong khu vực dãy núi Hoàng 
Liên Sơn, có thị trấn nghỉ mát Sa Pa nổi tiếng. Dãy Hoàng Liên Sơn có nhiều núi 
cao, trong đó có đỉnh Phan-xi-păng cao nhất nước ta (3 143 mét). 

(2) Vật # địa cầu : khoa học nghiên cứu những tính chất vật lí của trái đất và 
các quá trình vật lí xảy ra trong trái đất và khí quyển. 

() 7am thấi : cây được liệu, chỉ trồng được ở một số vùng núi cao, khí hậu 
mát, trồng lâu năm mới có củ, củ dùng làm thuốc bổ dưỡng và chữa bệnh. 


188 


(4 Máy nhật quang kí: máy đo cường độ ánh sáng mặt trời. 


(B) Máy bộ đảm : máy liên lạc vô tuyến điện thoại loại nhỏ, có thể di 
chuyển dễ dàng. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Nhận xét về cết truyện và tình huống cơ bản của truyện ngắn Tặng /ã 
Sa Pa. Tác phẩm này, theo lời tác giả, là "một bức chân dung". Đó là bức chân 
dung của ai, hiện ra trong cái nhìn và suy nghĩ của những nhân vật nào ? 

2. Phân tích nhân vật anh thanh niên trong truyện. 

(Chú ý: tình huống nhân vật xuất hiện, quan hệ với các nhân vật khác ; hoàn 

h Số ch JỂN, „vớ Tra Xổ Ea in 4 ¿ 

cảnh sống và làm việc, suy nghĩ của anh về công việc và cuộc sống ; nét đẹp đáng. 
chú ý nhất ở nhân vật này.) 

3. Phân tích nhân vật ông hoa sĩ. 


(Chú ý: vị trí của nhân vật trong truyện, những suy nghĩ về nghệ thuật và về 
con người ; cảm xúc trước người thanh niên một mình ở trạm khí tượng.) 

Nhân vật này cùng với các nhân vật phụ khác đã góp phần tô đậm hình ảnh 
người thanh niên trong truyện như thế nào 2 

4. Trong truyện ngắn này có sự kết hợp các yếu tố trữ tình, bình luận với tự 
sự. Em hãy chỉ ra các chỉ tiết tạo nên chất trữ tình của tác phẩm và nêu tác dụng 
của chất trữ tình đó. 


5. Phát biểu chủ để của truyện. 


Ghỉ nhớ 


se Truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa khắc hoạ thành công hình ảnh những người 
lao động bình thường, mà tiêu biểu là anh thanh niên làm công tác khí 


tượng ở một mình trên đỉnh núi cao. Qua đó, truyện khẳng định vẻ đẹp 


của con người lao động và ý nghĩ của những công việc thầm lặng. 
© 7ruyện đã xây dựng được tình huống hợp lý cách kế chuyện tự nhiên, 
có sựr kết hợp giữa tự sự, trữ tình với bình luận. 
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LUYỆN TẬP 
Thát biểu cảm nghĩ về một trong hai nhân vật : anh thanh niên, ông hoạ sĩ. 
ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT 


I~ CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI 


1. Ôn lại nội dung của các phương châm hội thoại. 


Các phương châm hội thoại 


Thương Thương 


châm châm châm châm 
về quan cách lịch 
chất hệ thức sự 


2. Hãy kể một tình huống giao tiếp trong đó có một hoặc một số phương 
châm hội thoại nào đó không được tuân thủ. 
II- XƯNG HÔ TRONG HỘI THOẠI 

1. Ôn lại các từ ngữ xưng hô thông dụng trong tiếng Việt và cách dùng chúng. 


2. Trong tiếng Việt, xưng hô thường tuân theo phương châm "xưng khiêm, 
hô tôn". Em hiểu phương châm đó như thế nào ? Cho ví dụ minh hoạ. 


3. Thảo luận vấn đề : Vì sao trong tiếng Việt, khi giao tiếp, người nói phải hết 
sức chú ý đến sự lựa chọn từ ngữ xưng hô ? 


HI~- CÁCH DẪN TRỰC TIẾP VÀ CÁCH DẪN GIÁN TIẾP 
1. Ôn lại sự phân biệt giữa cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. 


2. Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới. 
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Vua Quang Trung tự mình đốc suất đại binh, cả thuỷ lẫn bộ cùng ra đi. 
Ngày 29 đến Nghệ An, vua Quang Trung cho vời người cống sĩở huyện La Sơn 
là Nguyên Thiếp vào dinh và hỏi : 

~ Quân Thanh sang đánh, tôi sắp đem bình ra chống cự. Miu đánh và giữ, cơ 
được hay thua, tiên sinh nghĩ như thế nào ? 

ThiêP nói: 

- Bây giờ trong nước trống không, lòng người tan rã. Quân Thanh ở xa tới 
đây, không biết tình hình quân ta yếu hay mạnh, không hiểu +õ thế nên đánh nên 
giữ ra sao. Chúa công đi ra chuyến này, không quá mười ngày, quân Thanh sẽ bƒ 
đẹp tan. 

(Ngô gia văn phái, Hoàng 1ê nhất thống chí) 


Hãy chuyển những lời đối thoại trong đoạn trích thành lời dẫn gián tiếp. 
Thân tích những thay đổi về từ ngữ trong lời dẫn gián tiếp so với lời đối thoại. 


VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3 - VĂN TỰ SỰ 


1- ĐỀ BÀI THAM KHẢO 

Để 1. Hãy kể về một lần em trót xem nhật kí của bạn. 

Để 2. Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong, 
tác phẩm ÖÄi thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Viết bài văn kể lại 
cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó. 

Để 3. Nhân ngày 20 - 11, kể cho các bạn nghe về một kỉ niệm đáng nhớ giữa 
mình và thây, cô giáo cũ. 

Để 4. Kể về một cuộc gặp gỡ với các anh bộ đội nhân Ngày thành lập 
Quân đội nhân dân Việt Nam (22 - 12). Trong buổi gặp đó, em được thay mặt các 
bạn phát biểu những suy nghĩ của thế hệ mình về thế hệ cha anh đã chiến đấu, hi 
sinh để bảo vệ Tổ quốc. 

I- YÊUCẦU 


Bài làm cần phải kết hợp sử dụng yếu tố nghị luận và miêu tả nội tâm. 
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NGƯỜI KẾ CHUYỆN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ 


1- VAI TRÒ CỦA NGƯỜI KẾ CHUYỆN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ 


1. Đọc đoạn trích sau : 

~ Trời ơi, chỉ còn có năm phát 

Chính là anh thanh niên giật mình nói f0, gi0ng cười nhưng đây tiết rẻ. Anh 
chạy ra nhà phía sau, rồi trở vào liền, tay cầm một cái làn. Nhà hoạ sĩ tặc lưỡi 
đứng dậy. Cô gái cũng đứng lên, đặt lại chiếc ghế thong thả đi đến chỗ bác già. 

~ Ô/ C8 còn quên chiếc mùi soa đây này ! 

Anh thanh niên vừa vào, kêu lên. Để người con gái khỏi trở lại bàn, anh lấy 
chiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách tới trả cho cô gái. CÔ kĩ sư mặt đở 
ứng, nhận lại chiêc khăn và quay vội đi 

- Chào anh. - Đến bậu cửa, bông nhà hoạ sĩ già quay lại chụp lấy tay người 
thanh niên lắc mạnh. - Chắc chắn rồi tôi sẽ trở lại Töi ở với anh ít hôm được chứ ? 


Đến lượt cô gái từ biệt. Có chìa tay ra cho anh nắm, cẩn trọng, rõ ràng, như 
người ta cho nhau cái gì chứ không phải là cái bắt tay. Cô nhìn thẳng vào mắt 
anh — những người con gái sắp xa ta, biết không bao giờ gặp ta nữa, hay nhìn ta 
hư VẬY. 

— Chào anh. 


(Theo Nguyễn Thành Long, Zăng /e Sa P2) 


2. Suy nghĩ và trả lời câu hỏi : 

a) Đoạn trích kể về ai và về sự việc gì ? 

b) Ở đây, ai là người kể về các nhân vật và sự việc trên ? (Gợi /: Có phải là 
một trong các nhân vật : ông hoạ sĩ già, cô kĩ sư, anh thanh niên hay là một người 
nào đó ?) Những dấu hiệu nào cho ta biết ở đây các nhân vật không phải là người 
kể chuyện ? (Gợi ý: Chuyện được kể theo ngôi thứ mấy ? Nếu là một trong ba 
nhân vật trên thì ngôi kể và lời văn phải thay đổi như thế nào 2...) 
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©) Những câu "giọng cười nhưng, đây tiếc rẻ " ; "những người con gái sắp xa 
ta, biết không bao giờ gặp ta nữa, hay nhìn ta như vậy",.. là nhận xét của người 
nào, về ai ? 

đ*) Hãy nêu những căn cứ để có thể nhận xét : Người kể chuyện ở đây đường 
như thấy hết và biết tất mọi việc, mọi hành động, tâm tư, tình cảm của các nhân vật. 


Ghỉ nhớ 


© 7rong văn bản tự sự, ngoài hình thức kể chuyện theo ngôi thứ nhất 
(xưng 'tôi') còn có hình thức kế chuyện theo ngôi thứ ba. Đó là người kể” 
chuyện giấu mình nhưng có mặt khắp nơi trong văn bản. Người kể này 
dường như biế† hết mọi việc mọi hành động, tâm tư, tình cảm của các 
hân vật. 


s Người kể chuyện có vai trò dân dắt người đọc đi vào câu chuyện : giới 
thiệu nhân vật và tình huống, tả người và tả cảnh vật, đưa ra các nhận 
xét, đánh giá về những điều được kể 


I—- LUYỆN TẬP 

1. Đọc đoạn trích sau : 

Xe chạy châm chậm... Mẹ tôi cầm nón vây tôi. vài giây sau, tôi đuổi kịp. TÔï 
thở hồng hộc trán đâm mồ hôi, và khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại Mẹ tôi 
vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi thì tôi oà lên khóc rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi căng 
sut sùi theo : 

- Con nín đi ! Mợ đã về với các con rồi mà. 

Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mất cho tôi rồi xớc nách tôi lên xe. Đến bấy 
giờ lôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lạ lời 
người họ nội của tôi. Gương mặt mẹ tôi vân tươi sáng với đôi mắt trong và nước 
da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má. Hay tại sự sung sướng bông được 
trông nhìn và ôm ấP cái hình hài máu mú của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như 
thuở còn sung túc 7 Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi đâu ngả vào cánh 
tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man 
khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nha? 
trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường. 
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Thải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, ấp mặt vào bâu sữa nóng cúa 
người mẹ, để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm, và gâi rôm ở sống 
lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng. 

(Nguyên Hồng, 7rong lòng mẹ) 


2. Suy nghĩ và trả lời câu hỏi : 

a) So với đoạn trích ở mục Ï (trong Zăng /ẽ Sa 7a), cách kể ở đoạn trích này có 
gì khác ? Hãy làm sáng tổ bằng việc trả lời các câu hỏi sau : Người kể chuyện ở 
đây là ai ? Ngôi kể này có ưu điểm gì và có hạn chế gì so với ngôi kể ở đoạn trên ? 

b) Chọn một trong ba nhân vật (người hoạ sĩ già, anh thanh niên hoặc cô kĩ 
sư nông nghiệp) là người kể chuyện, sau đó chuyển đoạn văn trích ở mục I thành 
một đoạn khác, sao cho nhân vật, sự kiện, lời văn và cách kể phù hợp với ngôi 
thứ nhất. 


BÀI 15 


Kết quả cần đạt 


e Cẩm nhận được tình cha con sâu nặng trong hoàn cảnh éo le của cha 
con ông Gáu trong truyện Chiếc lược ngà. Nắm được nghệ thuật miêu tả 
tâm 1í nhân vật, đặc biệt là nhân vật trẻ em ; nghệ thuật xây dựng tình 
hưỡng truyện bất ngờ mà tự nhiên của tắc giả. 

Nắm được những kiến thức cơ bản về các tác phẩm thơ, truyện hiện đại 
vừa học trong chương trình lớp 9 (từ bài 10 đến bài 15). Vận dụng được 
những hiểu biết ấy cùng với kiến thức và kĩ năng làm văn, tiếng Việt để” 
giải quyết những câu hỏi và bài tập kiểm tra tại lóp. 

e Thực hiện tốt bài kiểm tra phần Tiếng Việt học kà L 

e Nắm được các nội dung chính của phần Tập làm văn đã học trong học 
kì 1 lớp 9, thấy được tính chất tích hợp của chúng với các văn bản đã học ; 
thấy được tính kế thừa và phát triển của các nội dung Tập làm văn học ở 
lớp 9 bằng cách so sánh với nội dung các kiêu văn bản đã học những 
lớp dưới. 
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VĂN BẢN 
CHIẾC LƯỢC NGÀ 
(Trích) 


ần tôi băn khoăn và 
ngậm ngùi. Trong cuộc đời kháng chiến của töi, tôi chứng kiến không biết bao 
nhiêu cuộc chia tay, nhưng chưa bao giờ tôi bị xúc động như lần ấy. Trong những 


Các bạn ! Mỗi lần nhìn thấy cây lược ngà nhỏ ấy là mỗi 


ngày hoà bình vừa lập lại(), tôi cùng về thăm quê với một người bạn. Nhà chúng 
tôi ở cạnh nhau, gần vàm kinh? nhỏ đổ ra sông Cửu Long. Chúng tôi cùng thoát 
HiỮ) đi kháng chiến đầu năm 1946, sau khi tỉnh nhà bị chiếm. Lúc đi, đứa con gái 
đầu lòng của anh - và cũng là đứa con duy nhất của anh, chưa đây một tuổi. Anh 
thứ sáu và cũng tên Sáu. Suốt mấy năm kháng chiến, chị Sáu có đến thăm anh 
mấy lần. Lần nào anh cũng bảo chị đưa con đến. Nhưng cái cảnh đi thăm chồng 
ổ chiến trường miền Đông không đơn giản. Chị không đám đưa con qua rừng. 
Nghe chị nói có lí anh không trách được. Anh chỉ thấy con qua tấm ảnh nhỏ thôi. 
Đến lúc được về, cái tình người cha cứ nôn nao trong người anh. Xuồng vào bến, 
() 


thấy một đứa bé độ tám tuổi tóc cắt ngang vai, mặc quản đen, áo bông” đỏ đang 


chơi nhà chòi') dưới bóng cây xoài trước sân nhà, đoán biết là con, không thể 
chờ xuồng cặp lại bến, anh nhún chân nhảy thót lên, xô chiếc xuồng tạt ra, khiến 
tôi bị chới với. Anh bước vội vàng với những bước dài, rồi dừng lại kêu to : 

~ Thu l Con. 

Vừa lúc ấy, tôi đã đến gần anh. Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ 
rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. Anh vừa bước, vừa 
khom người đưa tay đón chờ con. Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó 
ngơ ngác, lạ lùng. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động. Mỗi lần bị xúc động, 
vết thẹoŸ) dài bên má phải lại đỏ ửng lên, giân giật, trông rất đễ sợ. Với vẻ mặt 
xúc động ấy và hai tay vẫn đưa về phía trước, anh châm chậm bước tới, giọng lặp 
bặp run run : 


— Ba đây con ! 


~ Ba đây con ! 
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Con bé thấy lạ quá, nó chớp mắt nhìn tôi như muốn hỏi đó là ai, mặt nó bỗng 
tái đi, rồi vụt chạy và kêu thét lên : "Má ! Má !". Còn anh, anh đứng sững lại đó, 
nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sâm lại trông thật đáng thương và hai 
tay buông xuống như bị gãy. 

Vì đường xa, chúng tôi chỉ ở nhà được có ba ngày. Trong ba ngày ngắn ngủi 
đó, con bé không kịp nhận ra anh là cha... Suốt ngày anh chẳng đi đâu xa, lúc nào 
cũng vỗ về con. Nhưng càng vỗ về con bé càng đẩy ra. Anh mong được nghe một 
tiếng "ba" của con bé, nhưng con bé chẳng bao giờ chịu gọi. Nghe mẹ nó bảo gọi 
ba vào ăn cơm thì nó bảo lại : 

— Thì má cứ kêu đi. 


Mẹ nó đâm nổi giận quơ đũa bếp doạ đánh, nó phải gọi nhưng lại nói 
trổng®) ụ 

= Vô ăn cơm ! 

Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi "Ba vô ăn cơm". Con bé 
cứ đứng trong bếp nói vọng ra : 

~— Cơm chín tôi ! 

Anh cũng không quay lại. Con bé bực quá, quay lại mẹ và bảo : 

~ Con kêu rồi mà người ta không nghe. 

Anh quay lại nhìn con vừa khe khẽ lắc đâu vừa cười. Có lẽ vì khổ tâm đến 
nỗi không khóc được, nên anh phải cười vậy thôi. Bữa sau, đang nấu cơm thì mẹ 
nó chạy đi mua thức ăn. Mẹ nó dặn, ở nhà có gì cần thì gọi ba giúp cho. Nó 
không nói không rằng, cứ lui cui) dưới bếp. Nghe nổi cơm sôi, nó giỏ nắp, lấy 


đũa bếp sơ qua - nổi cơm hơi to, nhắm không thể nhắc xuống để chắt nước được, 
đến lúc đó nó mới nhìn lên anh Sáu. Tôi nghĩ thâm, con bé đang bị dồn vào thế 
bí, chắc nó phải gọi ba thôi. Nó nhìn đáo dác một lúc rồi kêu lên : 

~ Cơm sôi rồi, chắt nước giùm cái ! — Nó cũng lại nói trổng. 

Tôi lên tiếng mở đường cho nó : 

- Cháu phải gọi "Ba chắt nước giùm con", phải nói như vậy. 

Nó như không để ý đến câu nói của tôi, nó lại kêu lên : 


~ Cam sôi rồi, nhão bây giờ I 
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Anh Sáu cứ vẫn ngồi im. Tôi doạ nó : 

- Cơm mà nhão, má cháu về thế nào cũng bị đòn. Sao cháu không gọi ba 
cháu. Cháu nói một tiếng "ba" không được sao ? 

Lúc đó nồi cơm sôi lên sùng sục. Nó hơi sợ, nó nhìn xuống, vẻ nghĩ ngợi, 
nhắc không nổi, nó lại nhìn lên. Tiếng cơm sôi như thúc giục nó. Nó nhăn nhó 
muốn khóc. Nó nhìn nồi cơm, rồi nhìn lên chúng tôi. Thấy nó luýnh quýnh tôi 
vừa tội nghiệp vừa buền cười, nghĩ chắc thế nào nó cũng chịn thua. Nó loay hoay 
rồi nhón gót lấy cái vátt) múc ra từng vá nước, miệng. lẩm bẩm điều gì không rõ. 
Con bé đáo để thật. 

Trong bữa cơm đó, anh Sáu gắp một cái trứng cá to vàng để vào chén nó. 
Nó liên lấy đũa xoi vào chén, để đó rồi bất thần hất cái trứng ra, cơm văng 
tung toé cả mâm. Giận quá và không kịp suy nghĩ, anh vung tay đánh vào 
mông nó và hét lên : 


~ 8ao mày cứng đầu quá vậy, hả? 


Tôi tưởng con bé sẽ lăn ra khóc, sẽ giẫy, sẽ đạp đổ cả mâm cơm, hoặc sẽ 
chạy vụt đi. Nhưng không, nó ngôi im, đầu cúi gằm xuống. Nghĩ thế nào nó 
câm đũa, gắp lại cái trứng cá để vào chén, rồi lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi 
mâm. Xuống bến, nó nhảy xuống xuồng, mỏ lòi tóif cố làm cho đây lòi tói 
khua rổn rảng, khua thật to, rồi lấy dâm bơi qua sông. Nó sang qua nhà ngoại, 
mét với ngoại và khóc ở bên ấy. Chiêu đó, mẹ nó sang dỗ dành mấy nó cũng 
không về. Ngày mai anh Sáu phải đi, đó là đêm cuối cùng của hai anh chị, chị 
cũng không muốn bắt nó về. 
Sáng hôm sau, bà con bên nội, bên ngoại ến rất đông. Cả con bé cũng theo 
ngoại nó về. Anh Sáu phải lo tiếp khách, anh như không chú ý đến con nữa. Còn 
chị Sáu thì lo chuẩn bị đồ đạc cho chông, chị lo xếp từng chiếc áo, gói ghém đồ 
đạc vụn vặt vào cái túi nhỏ, chị cứ lúi húi bên chiếc ba lô. Con bé như bị bỏ rơi, 


lúc đứng vào góc nhà, lúc đứng tựa cửa và cứ nhìn mọi người đang vây quanh ba 
nó. Về mặt của nó có cái gì hơi khác, nó không bướng bỉnh hay nhăn mày cau có 
nữa, về mặt nó sâm lại buồn rầu, cái vẻ buồn trên gương mặt ngây thơ của con bé 
trông rất đễ thương. Với đôi mi dài uốn cong, và như không bao giờ chớp, đôi 
mắt nó như to hơn, cái nhìn của nó không ngơ ngác, không lạ lùng, nó nhìn với 
vẻ nghĩngợi sâu xa. 
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Đến lúc chia tay, mang ba lô lên vai, sau khi bắt tay hết mọi người, anh Sáu 
mới đưa mắt nhìn con, thấy nó đứng trong góc nhà. 


Chắc anh cũng muốn ôm con, hôn con, nhưng hình như cũng lại sợ nó giẫy 
lên lại bỏ chạy, nên anh chỉ đứng nhìn nó. Anh nhìn với đôi mắt trìu mến lẫn 
buồn râu. Tôi thấy đôi mắt mênh mông của con bé bỗng xôn xao. 

~ Thôi ! Ba đinghe con !— Anh Sáu khe khẽ nói. 

Chúng tôi, mọi người - kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi. 
Nhưng thật lạ lùng, đến lúc ấy, tình cha con như bỗng nổi dậy trong người nó, 
trong lúc không ai ngờ đến thì nó bỗng kêu thét lên : 

—Ba...a... a... ba l 

Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, 
nghe thật xót xa. Đó là tiếng "ba" mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay, 
tiếng "ba" như vỡ tung 1a từ đáy lòng nó, nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như 
một con sóc, nó chạy thót lên và đang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Tôi thấy làn 
tóc tơ sau ót nó như dựng đứng lên. 


Nó vừa ôm chặt lấy cổ ba nó vừa nói trong tiếng khóc : 
- Ba ! Không cho ba đi nữa ! Ba ở nhà với con ! 


Ba nó bế nó lên. Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn 
cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa. 


Trong lúc đó, ngoại nó cho tôi biết, đêm qua, bà đã tìm hiểu được vì sao nó 
không chịu nhận ba nó. Bà hỏi : 


— Ba con, sao con không nhận ? 

- Không phải. - Đang nằm mà nó cũng giẫy lên. 

~ Sao con biết là không phải ? Ba con đi lâu, con quên rồi chứ gì ! 

~- Ba không giống cái hình ba chụp với má. 

~ Sao không giống, đi lâu, ba con già hơn trước thôi. 

~ Cũng không phải già, mặt ba con không có cái thẹo trên mặt như vậy. 


À ra vậy, bây giờ bà mới biết. Té ra nó không nhận ba nó là vì cái vết thẹo, 
và bà cho nó biết, ba nó đi đánh Tây bị Tây bắn bị thương - bà nhắc lại tội ác 
mấy thằng Tây ở đồn đâu vàm cho nó nhớ. Nghe bà kể nó nằm im, lăn lộn 
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và thỉnh thoảng lại thở đài như người lớn. Sáng hôm sau, nó lại bảo ngoại đưa nó 
về. Nó vừa nhận ra thì ba nó đã đến lúc phải đi rồi. 

Trong lúc đó, nó vẫn ôm chặt lấy ba nó. Không ghìm được xúc động và 
không muốn cho con thấy mình khóc, anh Sáu một tay ôm con, một tay rút khăn 
lau nước mắt, rồi hôn lên mái tóc con : 


- Ba đi rồi ba về với con. 
Không! Con bé hét lên, hai tay nó siết chặt lấy cổ, chắc nó nghĩ hai tay 
không thể giữ được ba nó, nó dang cả hai chân rồi câu chặt lấy ba nó, và đôi vai 
nhỏ bé của nó run run. 


Nhìn cảnh ấy, bà con xung quanh có người không cầm được nước mắt, còn 
tôi bỗng thấy khó thở như có bàn tay ai nắm lấy trái tim tôi. Tôi bỗng nảy ra ý 
nghĩ, muốn bảo anh ở lại vài hôm. Nhưng thật khó, chúng tôi chưa biết mình sẽ 
đi tập ket?) hay ở lại. Chúng tôi cần về đúng ngày nhận lệnh để kịp chuẩn bị. 
Thế là đã đến lúc phải đi rồi, mọi người phải xúm lại vỗ về nó, mẹ nó bảo : 

~ Thu ! Để ba con đi. Thống nhất rôi ba con về. 

Bà ngoại nó vừa vuốt tóc nó vừa dỗ : 

~ Cháu của ngoại giỏi lắm mà ! Cháu để ba cháu đi rồi ba sẽ mua về cho cháu 
một cây lược. 


Con bé lại ôm chằm ba nó một lần nữa và mếu máo : 


- Ba về ! Ba mua cho con một cây lược nghe ba ! — Nó nói trong tiếng nấc, 
vừa nói vừa từ từ tuột xuống. 

Sau đó hai chúng tôi trở lại miền Đông. Chúng tôi là cán bộ đoàn thể, chúng 
tôi không đi tập kết. Từ năm năm mươi tư đến năm năm mươi tám, năm mươi 
chín là những năm khó khăn, các bạn đã biết rồi. Về công việc và đời sống ở 
rừng, tôi có thể kể cho đến sáng, có đêm bị biệt kích vây bắt đến ba lần, có ngày 
không gạo ăn, ăn toàn là bắp, nhưng thôi, đó là chuyện khác. Tôi xin trở lại mối 
tình cha con của bạn tôi. Những đêm rừng, nằm trên võng, mắt chỉ thấy tấm ni 
lông nóc, lúc nhớ con anh cứ ân hận sao mình lại đánh con. Nỗi khổ tâm đó cứ 
giày vò anh. 

[...] Tôi hãy còn nhớ buổi chiều hôm đó - buổi chiều sau một ngày mưa rừng, 
giọt mưa còn đọng trên lá, rừng sáng lấp lánh. Đang ngồi làm việc dưới tấm 
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ni lông nóc, tôi bỗng nghe tiếng kêu. Từ con đường mòn chạy lẫn trong rừng sâu, 
anh hớt hải chạy vẻ, tay cầm khúc ngà) đưa lên khoe với tôi. Mặt anh hớn hở 
như một đứa trẻ được quà. 


Sau đó anh lấy vỏ đạn hai mươi l¡ của Mĩ, đập mỏng làm thành một cây cưa 
nhỏ, cưa khúc ngà thành từng miếng nhỏ. Những lúc rỗi, anh cưa từng chiếc răng 
lược, thận trọng, tỉ mỉ và cố công như người thợ bạc. Chẳng hiểu sao tôi thích 
ngồi nhìn anh làm và cẩm thấy vui vui khi thấy bụi ngà rơi mỗi lúc một nhiều. 
Một ngày, anh cưa được một vài răng. Không bao lâu sau, cây lược được hoàn 
thành. Cây lược dài độ hơn một tấc!, bê ngang độ ba phân rưỡi, cây lược cho 
con gái, cây lược dùng để chải mái tóc dài, cây lược chỉ có một hàng răng thưa. 
Trên sống lưng lược có khắc một hàng chữ nhỏ mà anh đã gò lưng, tẩn mẩn khắc 
từng nét : "Yêu nhớ tặng Thu con của ba". Cây lược ngà ấy chưa chải được mái 
tóc của con, nhưng nó như gỡ rối được phân nào tâm trạng của anh. Những đêm 
nhớ con, anh ít nhớ đến nỗi hối hận đánh con, nhớ con, anh lấy cây lược ra ngắm 
nghía rồi mài lên tóc cho cây lược thêm bóng, thêm mượt. Có cây lược, anh càng, 
mong gặp lại con. Nhưng rồi một chuyện không may xảy ra. Một ngày cuối năm 
năm mươi tám - năm đó ta chưa võ trang - trong một trận càn lớn của quân 
Mĩ - nguy, anh Sáu bị hi sinh. Anh bị viên đạn của máy bay Mĩ bắn vào ngực. 
Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăng trối lại điều gì, hình như chỉ 
có tình cha con là không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc cây lược, đưa 
cho tỏi và nhìn tôi một hồi lâu. Ti không đủ lời le để tả lại cái nhìn ấy, chỉ biết 
rằng, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi cứ nhớ lại đôi mắt của anh. 


~ Tôi sẽ mang về trao tận tay cho cháu. 


Tôi cúi xuống gần anh và khẽ nói. Đến lúc ấy, anh mới nhắm mắt đi xuôi,?), 


(Tóm tắt đoạn cuối : Bác Ba - nhân vật kể chuyện, trong một chuyến đi công tác đã tình cờ 
gặp Thu tại một trạm giao liên ở vùng Đồng Tháp Mười. Thu đã thành một cô giao liên dũng cảm, 
dẫn đoàn cán bộ vượt qua đoạn đường nguy hiểm. Bác Ba đã thực hiện được nguyện vọng cuối 
cùng của người đồng đội cũ (ông Sáu), trao tận tay cho Thu chiếc lược ngà. Một tình cảm giống 
như tình cha con đã nảy nở giữa bác Ba với Thu.) 


1966 


(Nguyễn Quang Sáng, 25 truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng, 
NXB Thông tin, Hà Nội, 1990) 
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Chú thích 


(*) Nguyễn Quang Sáng (1932 — 2014), quê ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 
Trong kháng chiến chống Pháp, ông tham gia bộ đội, hoạt động ở chiến trường 
Nam Bộ. Từ sau năm 1954, tập kết ra miền Bắc, Nguyễn Quang Sáng bắt đầu viết 
văn. Những năm chống. Mĩ, ông trở về Nam Bộ tham gia kháng chiến và tiếp tục 
sáng tác văn học. Sau năm 1975, ông là Tổng thư kí Hội Nhà văn Thành phố. 
Hồ Chí Minh, Phó Tổng thư kí Hội Nhà văn Việt Nam khóa IV. Tác phẩm của 
Nguyễn Quang Sáng có nhiều thể loại : truyện ngắn, tiểu t uyết, kịch bản phim 
và hầu như chỉ viết về cuộc sống và con người Nam Bộ trong hai cuộc kháng 
chiến cũng như sau hoà bình. Năm 2000, ông được Nhà nước tặng Giải thưởng 
Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. 

Truyện ngắn C#⁄@ /ược ngà được viết năm 1966 ¡ tác giả hoạt động 
ở chiến trường Nam Bộ) và được đưa vào tập truyện cùng tên. Văn bản trong 
sách giáo khoa là đoạn trích phần giữa của truyện. 


(0) Hoà bình vừa lập lại: chỉ sự kiện hoà bình được lập lại theo Hiệp nghị 


Giơ-ne-vơ tháng 7 năm 1954, sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. 
(2) Vâm kính (từ địa phương Nam Bộ) : vùng cửa kênh (kinh), rạch đổ ra sông. 
(3) Thoát 1ï: rời gia đình đi tham gia công tác hay chiến đấu. 


(4) Miền Đông : miền Đông Nam Bộ, nơi có căn cứ kháng chiến và cũng là 
vùng chiến trường vô cùng gian khổ trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 


(5) Áo bông: áo vải hoa (bông: hoa, theo phương ngữ Nam Bộ). 
(6) Chơi nhà chòi (từ địa phương) : trò chơi cất lều con của trẻ em. 


0) Vẽ theo (từ địa phương Nam Bộ) : vết sẹo. 


(8) Nói trồng (từ địa phương Nam Bộ) : nói trống không với người khác, 
không dùng đại từ xưng hô. 

(9) Lư cư? (từ địa phương Nam Bộ) : lúi húi (chăm chú, luôn tay làm một việc 
gì đó, không để ý đến xung, quanh). 

(10) CZz rá (từ địa phương Nam Bộ) : cái muôi. 

(11) Zði tới (từ địa phương Nam Bộ) : dây xích sắt hoặc dây chão lớn dùng để 


buộc tàu, thuyền. 
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(12) 7âp kéf: theo Hiệp nghị Giơ-ne-vơ năm 1954, các lực lượng kháng chiến 
ở phía nam vĩ tuyến 17 tập kết ra miền Bắc và ngược lại, các lực lượng của đối 
phương ở miền Bắc chuyển vào miễn Nam. 

(13) Khúc ngà: đây là khúc ngà voi. 

(14) 7: đơn vị đo chiều đài, bằng 1/10 thước. Một thước ta dài khoảng 1/3 
mét, nhưng trong cách nói quen thuộc hằng ngày thì thước cũng thường được 
gọi thay thế cho mét (thước tây). Một tấc ở đây lä khoảng 10 cm. 


(15) Nhắm mắt đi xuôi : chết. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Em hãy kể tóm tắt cốt truyện của đoạn trích. Tình huống nào đã bộc lộ sâu 
sắc và cảm động tình cha con của ông Sáu và bé Thu ? 

2. Tìm hiểu và phân tích diễn biến tâm lí, hành động của bé Thu trong lần 
gặp cha cuối cùng, khi ông Sáu được về phép. Qua đó hãy nhận xét về tính cách 
của nhân vật bé Thu và nghệ thuật miêu tả tâm lí của tác giả. 

3. Tình cảm sâu nặng và cao đẹp của ông Sáu đối với con đã được thể hiện 
qua những chỉ tiết, sự việc nào ? Điều đó đã bộc lộ thêm nét đẹp gì trong tâm hồn 
của người cán bộ cách mạng ấy ? 

4. Truyện được kể theo lời trần thuật của nhân vật nào ? Cách chọn vai kể 
như vậy có tác dụng gì trong việc xây dựng nhân vật và thể hiện nội dung tư 


tưởng của truyện ? 


Ghí nhớ 


s Bằng việc sáng tạo tình huống bất ngờ mà tự nhiên, hợp lí, đoạn trích 


truyện Chiết lược ngà đã thể hiện thật cảm động tình cha con sâu nặng 


và cao đẹp trong cảnh ngộ óo le của chiến tranh. 


s Truyện đã thành công trong việc miêu tả tâm lí và xây dựng tính cách 
nhân vật, đặc biệt là nhân vật bé Thu. 
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LUYỆN TẬP 

1. Thái độ và hành động của bé Thu đối với ba rất trái ngược trong những 
ngày đầu khi ông Sáu về thăm nhà và lúc ông sắp ra đi, nhưng vẫn nhất quán 
trong tính cách của nhân vật. Em hãy giải thích điều đó. 

2. Em hãy viết lại đoạn truyện kể về cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai cha con 
ông Sáu theo lời hỏi tưởng của một nhân vật khác (ông Sáu hoặc bé Thu). 


* À 
KIẾM TRA VỀ THƠ VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI 
I- CHUẨN BỊỞ NHÀ 

1. Đọc kĩ lại các tác phẩm thơ, truyện hiện đại trong sách Møữ văn % từ bài 10 
đến bài 15. Đọc lại vở ghi các bài học tương ứng. 

2. Làm vào vở bài tập một bảng thống kê các tác phẩm thơ, truyện hiện đại 
vừa học từ bài 10 đến bài 15, theo các mục sau : tên tác phẩm (đoạn trích), thể 
loại, tác giả, tóm tắt nội dung (cốt truyện hoặc tình cảm, cảm xúc chính), nét nghệ 
thuật đặc sắc. 


3. Đọc lại phần lí thuyết về văn biểu cảm trong sách Møgữ văn 7, Ngữ văn 8và 
cách làm bài văn kết hợp tự sự với biểu cảm, nghị luận trong sách Aøữ văn 9 


II- LÀM BÀI KIẾM TRA TRÊN LỚP 

Gợi ý một số nội đung kiểm tra 

1. Sắp xếp lại cho đúng hoặc điển vào những chỗ trống trong bảng thống kê 
các dữ kiện về từng tác phẩm (tên tác phẩm, thể loại, năm sáng tác, tác giả, nội 
dung chính). 

2. Tóm tắt cốt truyện, tình huống chính và nêu chủ đề của các truyện ngắn : 
Làng (Kim Lân), lặng lẽ Sa Fa (Nguyễn Thành Long), Cñhz@£ lược ngà (Nguyễn 
Quang Sáng). 

3. Phân tích nét nổi bật trong tính cách nhân vật ông Hai (truyện ngắn ảng 
của Kim Lân). Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật này của tác giả. Quan hệ giữa 
tình yêu làng quê và lòng yêu nước của nhân vật ông Hai. 
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4. Vẻ đẹp trong cách sống, trong tâm hồn và những suy nghĩ của nhân vật 
anh thanh niên một mình trên trạm khí tượng giữa núi cao trong truyện Ứng /ế 
Sa 7a của Nguyễn Thành Long. 

5. Cảm nghĩ của em về nhân vật bé Thư và tình cha con trong chiến tranh ở 
truyện C#/@ /ược ngà của Nguyễn Quang Sáng. 

6. Cảm nhận của em về hình ảnh người lính trong hai bài thơ : Øổng cñZ 
(Chính Hữu), 47 thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật). 

7. Tình yêu con và lòng yêu nước, gắn bó với cách mạng của người mẹ Tà-ôi 
biểu hiện trong những lời ru ở bài thơ K#úc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ 
của Nguyễn Khoa Điểm. 

8. Phân tích bút pháp xây dựng hình ảnh thơ trong các bài thơ : Đổng chf 
(Chính Hữu), Øoân ¿hu„yên đánh cá (Huy Cận), Ánh trăng (Nguyễn Duy). 

9. Phân tích những hình ảnh biểu tượng : đầu súng trăng treo (trong bài 
Đồng chí), trăng (trong bài Ánh trăng). Chọn bình một đoạn (hoặc khổ) thơ đặc 


sắc trong các bài thơ đã học. 


KIỂM TRA PHẦN TIẾNG VIỆT 


Một số để luyện tập 
1. Vận dụng kiến thức đã học về từ láy để phân tích nét nổi bật của việc dùng. 
từ trong những câu thơ sau : 
ẢNao nao dòng nước tốn quanh, 
Tp cầu nho nhỏ cuối ghênh bắc ngang. 
Sẻ sẻ nấm đất bên đường, 
Kâu râu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. 


(Nguyễn Du, ?ruyện Kiểu) 


2. Đọc lại đoạn trích Ä⁄4 Giám Sinh mua Kiểu (tr. 97-98). Tìm lời dẫn trực 
tiếp trong đoạn trích. Nêu nhận xét về cách xưng hô, nói năng của Mã Giám Sinh 


và bà mối. 
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3. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 

Chúng kể cho tôi nghe cuộc sống buồn tế cửa chúng, và những chuyện đó 
lâm tôi buồn lắm „ chúng kế cho tôi nghe về những con chím tôi bẫy được đang 
sống ra sao và nhiều chuyện trẻ con khác, nhưng tôi nhớ lại thì chưa bao giờ 
chúng nói một lời nào về bố và về dì ghẻ. Thường thì chúng chỉ đề nghị tôi kế” 
truyện cổ tích ; tôi kế lại những truyện bà tôi đã kể và nếit quên chỗ nào, tôi bảo 
chúng đợi rồi chạy về nhà hỏi lại bà tôi. Thất thế bà tôi thường rất hài lòng. 

7ôi căng kếcho chúng nghe nhiều về bà tôi; một hôm thằng lớn thở đài nói : 

¬ Có lẽ tất cả các bà đều rất tốt, bà tớ ngày trước cũng rất tốt... 

Nó thường nói một cách buồn bã : ngày trước, trước kia, đã có thởi... dường 
như nó đã sống trên trái đất này một trăm năm, chứ không phải mười một năm. 


(M. Go-rơ-ki, Thờï thơ ấu) 


a) Trong số những từ ngữ hoặc câu được in đậm, đâu là lời dẫn trực tiếp, đâu 
là lời dẫn gián tiếp, đâu không phải là lời dẫn ? 
b) Vận dụng những phương châm hội thoại đã học, giải thích vì sao nhân vật 
"thằng lớn" phải dùng từ cớ /ếtrong lời nhận xét của mình. 
4. Vận dụng kiến thức đã học về một số phép tu từ từ vựng để phân tích nét 
nghệ thuật độc đáo trong những câu (đoạn) sau : 
a) Một dây núi mà hai màu mâV 
Nơi nắng nơi mưa, khí trời cũng khác 
Như anh với em, như Nam với Bắc 
Như đông với tây một dải rừng liền. 
(Phạm Tiến Duật, 
Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây) 


Đ) Kñi tâm hồn ta đã rèn luyện thành một sợi dây đàn sẵn sàng rung động 
trước mọi vẻ đẹp của vũ trụ tước mọi cái cao quý của cuộc đời, chúng ta là 
người một cách hoàn toàn hơn. 


(Thạch Lam, ?eo dòng) 
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©) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe 
tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hỉ 
sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động ! Tre, anh hùng chiên đâu ! 


(Thép Mới, Cây øe Việt Nam) 


5. Cho biết cách nói nào trong số những cách nói sau có sử dụng phép nói 
quá : chưa ăn đã hếí, đẹp tuyệt vời một tấc đến trời, không một ai có mặt, một 
chữ bẻ đôi không biết, sợ vã mồ hôi, cười vở bụng, rụng rời chân tay, tức lộn 
ruột, tiếc đút ruột, ngáy như sấm, nghĩ nát óc, đút từng khúc ruột. 


ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN 


Câu hỏi ôn tập 

1. Phân Tập làm văn trong øữ răn 9, tập một có những nội dung lớn nào ? 
Những nội dung nào là trọng tâm cần chú ý ? 

2. Vai trò, vị trí, tác dụng của các biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả 
trong văn bản thuyết minh như thế nào ? Cho một ví dụ cụ thể. 

3. Văn bản thuyết minh có yếu tố miêu tả, tự sự giống và khác với văn bản 
miêu tả, tự sự ở điểm nào ? 

4. Sách /Møữ văn 9 tập một nêu lên những nội dung gì về văn bản tự sự ? Vai 
trò, vị trí và tác dụng của các yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận trong văn bản 
tự sự như thế nào ? Hãy cho ví dụ một đoạn văn tự sự trong đó có sử dụng yếu tế 
miêu tả nội tâm ; một đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận và một đoạn 
văn tự sự có sử dụng cả yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận. (Có thể lấy trong các 
tác phẩm văn học đã học, đã đọc hoặc trong, các bài văn tham khảo của bạn cũng 
như của mình,...) 

5. Thế nào là đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm ? Vai trò, tác dụng và hình 
thức thể hiện của các yếu tố này trong văn bản tự sự như thế nào ? Tìm các ví dụ về 


đoạn văn tự sự có sử dụng các yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm. 


6. Tìm hai đoạn văn tự sự, trong đó một đoạn người kể chuyện kể theo ngôi 
thứ nhất, một đoạn kể theo ngôi thứ ba. Nhận xét vai trò của mỗi loại người kể 
chuyện đã nêu. 
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BÀI 16 


Kết quả cần đạt 

© 7hấy được tính thân phê phán sâu sắc xã hội cũ và niềm tín trong sắng 
vào sự xuất hiện tất yết của cuộc sống mới qua Cố hương, thấy được vị 
trí của hình tượng nhân vật 'fói/ tác dụng của sự kéf hợp nhiều phương 
thức biểu đạt trong việc thể hiện nội dung tư tưởng tác phẩm và xây 
dựng tính cách nhân vật. 

e TiẾP tục thực hiện tốt yêu cầu ôn tập phần Tập làm văn đã nêu ở bài 15. 


e Nấm vững các nội dung cơ bản của cả ba phần (Văn, Tiếng Việt, Tập 
làm văn) trong sách giáo khoa Ngữ văn 9, tập một ; biết cách vận dụng 


những kiên thức, kĩ năng đã học một cách tổng “hợp, toàn diện theo nội 
dung và cách thiức kiêm tra, đánh giá mới. 


VĂN BẢN 
CỐ HƯƠNG 


Tôi không quản trời lạnh giá, vẻ thăm làng cũ, xa những hai ngàn đặm mà tôi đã từ biệt 


hơn hai mươi năm nay), 


Đang độ giữa đông. Gần về đến làng, trời lại càng u ám. Gió lạnh lùa vào khoang thuyên, 
vi vu. Nhìn qua các khe hở mui thuyền, thấy xa gần thấp thoáng mấy thôn xóm tiêu điều, 
hoang vắng, nằm im lìm dưới vòm trời màu vàng úa. Không nén được, lòng tôi se lại. 

A, đây thật có phải là làng cũ mà hai mươi năm trời nay tôi hằng ghỉ lấy hình ảnh trong kí 
ức? không ? 

Hình ảnh làng cũ trong kí ức tôi không giống hắn như thế này. Làng cũ tôi đẹp hơn kia ! 
Nhưng nếu phải nhớ rõ đẹp như thế nào, nói rõ đẹp ở chỗ nào thì thật không có hình ảnh ngôn 
ngữ nào diễn tả ra cho được. Phẳng phất thì cũng có hơi giống đấy. Tôi nghĩ bụng : Hắn làng cũ 
mình vốn chỉ như thế kia thôi, tuy chưa tiến bộ hơn xưa, nhưng cũng vị tất đến nổi thê lương 
như mình tưởng. Chẳng qua là tâm tình mình đã đổi khác, bởi vì về thăm chuyến này, lòng mình 
vốn đã không vui 
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Về thăm quê chuyến này, ý định là để từ 
giã nó lần cuối cùng. Ngôi nhà cũ nơi cả đại gia 
đình chúng tôi đời đời ở chung với nhau, mà 
chúng tôi đã phải đồng tình bán cho người ta 
rồi, nội năm nay phải giao cho họ. Vì thế, tôi 
cần phải về trước Tết, vĩnh biệt ngôi nhà yêu 
dấu và từ giã làng cũ thân yêu, đem gia đình 
đến nơi đất khách tôi đang làm ăn, sinh sống,. 


Tỉnh mơ sáng hôm sau, tôi về tới 
cổng nhà. Trên mái ngói, mấy cọng 
tranh khô phất phơ trước gió, đủ rõ nhà 
không đổi chủ không được. Những gia 
đình khác có lẽ đã dọn đi rồi, cho nên 
cảnh tượng càng hiu quạnh. 

Tôi vừa bước vào gian nhà chúng 
tôi ở thì mẹ tôi đã chạy ra đón. Hoàng, 
đứa cháu vừa mới lên tám tuổi, cũng 
chạy theo. 


Mẹ tôi rất mừng rỡ, nhưng nét mặt vẫn ẩn một nỗi buôn thâm 


LỖTẤN 


ín. Mẹ tôi bảo 


tôi ngồi xuống, nghỉ ngơi, uống trà, không đả động gì đến chuyện dọn nhà cả. 


Cháu Hoàng chưa gặp tôi bao giờ chỉ dám đứng đằng xa nhìn tôi cị 


hòng chọc. 


Nhưng rồi chúng tôi cũng bàn đến chuyện dọn nhà. Tôi nói nhà trên kia đã 


thuê xong, cũng đã sắm được ít đồ đạc, giờ hãy đem các thứ đồ gỗ 


ở nhà này bán 


đi hết lấy tiên mua thêm sau. Mẹ tôi cho cũng phải và bảo hành lí đã thu xếp gọn 


gàng đâu vào đấy cả rồi, đồ gỗ không tiện chuyên chở cũng bán đ 


nhưng tiền chưa thu vén được đủ. 
Mẹ tôi nói : 


— Con hãy nghỉ ngơi vài hôm, đi thăm các nhà bà con một cẻ 


mình lên đường. 


- Vâng. 


tược một ít rồi, 


út rồi mẹ con 


~ Có anh Nhuận Thổ lần nào đến chơi cũng nhắc đến con và rất mong có 
ngày được gặp con. Mẹ đã nhắn tin cho anh ấy biết chừng ngày nào con về. Có lẽ 


anh ấy cũng sắp đến thôi. 
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Lúc bấy giờ, trong kí ức tôi bỗng hiện ra một cảnh tượng thân tiên, kì đị : Một 
vâng trăng tròn vàng thắm treo lửng lơ trên nền trời xanh đậm, dưới là một bãi 
cát bên bờ biển, trồng toàn dưa hấu, bát ngát một màu xanh rờn. Giữa ruộng 
đưa, một đứa bé trạc mười một, mười hai tuổi, cổ đeo vòng bạc, tay lăm lăm cầm 
chiếc đỉnh ba), đang cố sức đâm theo một con tra(®, Con vật bỗng quay lại, luôn 
ua háng đứa bé, chạy mất. 

Đứa bé ấy chính là Nhuận Thổ. Khi tôi quen Nhuận Thổ cách đây khoảng 
chừng hai mươi năm, Nhuận Thổ chỉ độ lên mười. Lúc đó thây tôi hãy còn, cảnh 
nhà sung túc, tôi đàng hoàng là một cậu ấm”), Năm ấy là năm đến lượt nhà tôi lo 
giỗ tổ. Nghe nói thì cứ hơn ba mươi năm mới đến lượt lo giỗ này một lần, cho 
nên rất linh đình. Giỗ vào tháng giêng, lễ vật rất nhiều, các đồ tế rất sang, người 
ến lễ cũng rất đông, vì thế phải đề phòng mất cắp. Nhà tôi chỉ nuôi một người ở 


tháng (địa phương tôi, người đi làm thuê chia làm ba hạng, ở năm gọi là "trường 
niên", làm thuê từng ngày gọi là "đoản công", nhà mình cũng có cày, chỉ giỗ tết, 
hay vụ thư tô, đến làm mướn cho người ta thì gọi là "ở tháng"). Người ở bận quá, 
làm không hết việc, liên xin thây tôi cho gọi thằng con là Nhuận Thổ đến để nó 


trông coi các thứ đồ tế cho. 


Thây tôi bằng lòng. Tôi cũng rất thích vì đã có nghe nói đến Nhuận Thổ, lại 
biết Nhuận Thổ với tôi tuổi cũng suýt soát bằng nhau. Tiắn sinh tháng nhuận, 
ngũ hành khuyết thổ) nên bố hắn đặt tên là Nhuận Thổ. Hắn bãy chim sẻ thì 
tài lắm. 


hế là ngày nào tôi cũng mong cho mau đến năm mới. Năm mới đến thì 
Nhuận Thổ cũng đến mà ! Chờ mãi mới hết năm. Một hôm, mẹ tôi bảo : 
"Thằng Nhuận Thổ đến rồi đấy !". Tôi liên chạy ra xem. Hắn đang đứng trong 
bếp, khuôn mặt tròn trĩnh, nước da bánh mật, đầu đội mũ lông chiên bé tí tẹo, 
cổ đeo vòng bạc sáng loáng. Đủ biết bố hắn quý hắn như thế nào : Sợ hắn khó 
nuôi, bế hắn đã nguyện trước thần phật làm vòng xích, xích lại. Hắn thấy ai là 
bẽn lẽn, chỉ không bẽn lẽn với một mình tôi thôi. Khi vắng người, hắn mới nói 
chuyện với tôi. Thế là chưa đầy nửa ngày, chúng tôi đã thân nhau. Không biết 
bấy giờ chúng tôi nói với nhau những gì, chỉ nhớ rằng Nhuận Thổ thích chí 
lắm. Hắn bảo lên tỉnh hắn mới được trông thấy những điều hắn chưa bao giờ 
trông thấy cả. 
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Hôm sau, tôi rú hắn bấy chim. Hắn nói : 

- Không được đâu ! Phải chờ tuyết xuống cho nhiều đã. Làng em toàn đất 
cát, hễ tuyết xuống là em quét lấy một khoảng đất trống, dùng một cái que ngắn 
chống một cái nong lớn, rắc ít lúa lép, thấy chim tước xuống ăn, đứng đằng xa 
giật mạnh sợi dây buộc vào cái que, thế là chim bị chụp vào nong hết. Thứ nào 
cũng có : sẻ đồng, chào mào, "bột cô", sẻ xanh lưng. 

Thếtà tôi lại càng chờ ngày tuyết xuống. 

Nhuận Thổ lại nói : 

- Bây giờ trời đang rét lắm. Đến mùa hè, anh xuống nhà em chơi. Ban ngày, 
chúng mình ra biển nhặt vỏ sò, màu đỏ có, màu xanh có, đủ cả. Có cả sò "mặt 
quỷ", sò "tay phật" . Tối đến, em và thầy em đi canh dưa thì anh cũng đi... 

— Canh trộm à ? 

- Không phải Ởlàng em, người đi qua đường khát nước hái một quả dưa ăn, 
không kể là lấy trộm. Canh là canh lợn rừng, nhím, tra. Này nhé ! Sáng trăng. 
Có tiếng sột soạt. Tra đang ngốn dưa đấy ! Thế là cầm đỉnh ba khe khẽ tiến lên... 

Hồi đó và cho cả đến bây giờ nữa, tôi vẫn chưa biết con tra là con gì. Chẳng 
căn cứ vào đâu, tôi cứ tưởng tượng hình thù nó như con chó con nhưng dữ 
tợn hơn. 


= Nó không cắn à ? 

— Đã có đỉnh ba rồi. Tiến lên gân, thấy tra là đâm ngay. Giống ấy tinh khôn 
lắm. Nó quay lại, đâm thẳng về phía mình rồi luồn qua háng mình biến mất. 
Lông, da nó trơn như mỡ. 

Tôi chưa hề biết trên đời này lại có những chuyện mới lạ như vậy : bên bờ 
biển có những vỏ sò đủ màu sắc như thế kia, và có được quả dưa hấu ăn cũng, 
phải trải qua bao nhiêu là nguy hiểm. Trước đây tôi chỉ biết quả dưa hấu bán ở 
hàng hoa quả mà thôi ! 

~ Ở đất cát chúng em, lúc thuỷ triều dâng lên, có rất nhiều những con "cá 
nhảy", cứ nhảy lung tung, hai chân như chân nhái. 


Trời ! Nhuận Thổ hẳn biết nhiều chuyện lạ lùng lắm, kể không xiết ! Những 
chuyện đó, bạn bè tôi từ trước đến nay, không ai biết cả. Chúng nó không biết là 
vì trong khi Nhuận Thổ sống bên bờ biển thì chúng nó, cũng như tôi, chỉ nhìn 
một mảnh trời vuông trên bốn bức tường cao bao bọc lấy cái sân mà thôi ! 
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Nhưng tiếc thay, đã hết tháng giêng. Nhuận Thổ phải về quê hắn. Lòng tôi 
xốn xang, tôi khóc to lên. Hắn lẩn trong bếp, cũng khóc mà không chịu về. 
Nhưng rồi bố hắn cũng lôi hắn đi. Sau đó, hắn có nhờ bố hắn mang lên cho tôi 
một bọc vỏ sò và mấy thứ lông chim rất đẹp. Tôi cũng có vài lần gửi cho hắn ít 
quà. Nhưng từ đấy chúng tôi không hề gặp mặt nhau nữa. 

Bây giờ mẹ tôi nhắc đến Nhuận Thổ, kí ức tôi bỗng như bừng sáng lên trong. 
chốc lát. Tôi cảm thấy tựa hồ tôi đã tìm ra được quê hương tôi đẹp ở chỗ nào rồi. 
Tôi trả lời mẹ tôi : 

- Thế thì hay quá ! Anh ta... ra sao ? 

~ Anh ta ấy à ? Tình cảnh cũng, chẳng ra gì. Mẹ tôi vừa nói vừa nhìn ra phía 
ngoài. - Mấy người kia lại đến ! Nói mua đồ gỗ nhưng cứ tiện tay mang bừa đi. 
Mẹ phải ra xem xem sao. 


Mẹ tôi đứng dậy, đi ra. Ngoài cửa có tiếng đàn bà đang hỏi chuyện. Tôi gọi cháu Hoàng đến. 
gần, hỏi vớ vẩn : hỏi nó đã biết viết chưa, có thích đi xa không. 

~ Chúng ta có đi tàu hoả không bác ? 

~ Có, chúng ta đi tàu hoả. 

~ Thếcó đi thuyền không, bác ? 

~ Có, đi thuyền trước... 

Bỗng có tiếng ai lạ, the thé nói to lên : 

~ Thế này rồi kia à ! Râu mọc dài thế này rồi kia à ? 

Tôi giật mình, vội ngẩng đâu lên thì trông thấy một người đàn bà, trên dưới năm mươi tuổi, 
lưỡng quyên) nhô ra, môi mỏng dính, hai tay chống nạnh, không buộc thắt lưng, chân đứng 
chạng ra, giống hệt cái com-pa trong bộ đồ vẽ, có hai chân bé tí. 

Tôi rất lấy làm ngạc nhiên. 

~ Không nhận ra à ! Ngày bé tôi vẫn bế anh đấy ! 

Tôi lại càng ngạc nhiên hơn. May mà lúc đó mẹ tôi bước vào, đỡ lời cho : 

~ Cháu nó đi xa lâu ngày thành ra quên hết cả. Con nhớ nhá ! 

Rồi ngoảnh về phía tôi nói : 

~ Đây là thím Hai Dương ở xế cửa nhà ta đây mà ! Thím mở hàng bán đậu phụ. 

A ! Nhớ ra rồi. Hồi tôi còn bé, quả có một chị Hai Dương vẫn ngồi trong quán bán đậu phụ xế 
cửa nhà tôi, người ta gọi chị là "nàng Tây Thi) đậu phụ". Nhưng hồi đó, chị xoa phấn, lưỡng 
quyền không cao như thế này, môi cũng không mỏng như bây giờ. Và chỉ cứ ngồi suốt buổi nên tôi 
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cũng chưa hề được nhìn thấy cái dáng điệu "com-pa" của chị. Hồi đó người ta nói, sở dĩ hàng đậu 
phụ bán chạy là vì có chị ta. Song có lẽ vì tôi không cùng lứa tuổi với chị, cũng chưa bao giờ bị 
chị ta làm cho đắm đuối, nên mới quên bằng đi. Nhưng cái "conrpa" kia lấy làm bất bình lắm, tỏ 
vẻ khinh bỉ, cười kháy tôi như cười kháy một người Pháp không biết đến Nã Phá Luân”), một 
người Mĩ không biết đến Hoa Thịnh Đốn() vậy ! Rồi nói : 

~ Quên à ! Phải, bây giờ cao sang rồi thì để ý đâu đến bọn chúng tôi nữa ! 

Tôi hoảng hốt, đứng dậy nói : 

= Đâu có phải thế ! Tôi... 

~ Thế thì tôi nói anh nghe nhé ! Anh Tấn này ! Anh bây giờ sang trọng rồi, còn cần quái gì các 
thứ đồ gỗ hư hỏng này nữa. Chuyên chở lại lịch kịch lắm. Cho chúng tôi khuân đi thôi. Chúng tôi 
nhà nghèo dùng được tất. 

~ Có gì đâu mà sang trọng ! Chúng tôi cần phải bán các thứ này đi để... 

~ Ái chà ! Anh bây giờ làm quan rồi mà bảo là không sang trọng ? Những ba nàng hầu. Mỗi 
lần đi đâu là ngồi kiệu lớn tám người khiêng, còn bảo là không sang trọng ? Hừ ! Chẳng cái gì giấu 
nổi chúng tôi đâu ! 

Tôi biết không thể nói làm sao được đành ngậm miệng, đứng trằm ngâm. 

~ Ôi dào ! Thật là càng giàu có càng không dám rời một đồng xu ! Càng không dám rời một 
đồng xu lại càng giàu có ! 

Mụ "com-pa" tức giận, miệng lẩm bẩm, quay gót thong thả đi ra, tiện tay giật luôn đôi bít tất 
tay của mẹ tôi giất vào lưng quần, cút thắng. 

Sau đó, lại có mấy người bà con hàng xóm và mấy người thân thuộc đến thăm. Tôi vừa tiếp 
khách vừa tìm chút thì giờ rảnh sửa soạn hành lí. Như thế mất ba bốn ngày. 


Một hôm, trời rét lắm. Quá trưa, tôi vừa ăn cơm xong, đang ngồi uống trà, 
bỗng nghe như có tiếng ai ở ngoài đi vào. Ngoảnh ra xem tôi ngạc nhiên vô cùng 
vội vàng đứng đậy ra đón. 

Người đi vào là Nhuận Thổ. Tuy tôi nhận ra ngay là Nhuận Thổ, nhưng lại 
không phải là Nhuận Thổ trong kí ức tôi. Anh cao gấp hai trước, khuôn mặt tròn 
trĩnh, nước da bánh mật trước kia nay đổi thành vàng sạm, lại có thêm những. 
nếp răn sâu hoắm. Cặp mắt giống hệt cặp mắt bố anh ngày trước, mi mắt viên đỏ 
húp mọng lên. Tôi không lấy làm lạ, ở miễn biển, gió thổi suốt ngày, đại để ai 
cũng thế cả. Anh đội một cái mũ lông chiên rách tươm, mặc một chiếc áo bông 
mỏng dính, người eo ro cúm rúm, tay cằm một bọc giấy và một tẩn thuốc lá dài. 
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Bàn tay này cũng không phải là bàn tay tôi còn nhớ, hồng hào, lanh lẹn, mập 
mạp, cứng rắn, mà vừa thô kệch vừa nặng nề, nứt nẻ như vỏ cây thông. 

Lúc bấy giờ tôi mừng rỡ vô cùng, nhưng chưa biết nói thế nào cho phải, đành 
chỉ hỏi : 

~ À anh Nhuận Thổ, anh đã đến đấy à ! 


Tôi còn có rất nhiều chuyện để nói tiếp, tưởng chừng có thể tuôn ra như 
nước chảy "nào là chỉm chào mào, nào là cá nhảy, vỏ sò, tra..." nhưng không 
biết hình như có cái gì chẹn lại, chỉ loanh quanh trong đâu óc, không thốt ra 
thành lời được. 


Nhuận Thổ đứng dừng lại, nét mặt vừa hớn hở vừa thê lương, môi mấp máy, 
nhưng cũng nói không 1a tiếng. Rồi bỗng anh lấy một dáng điệu cung kính, chào 
rất rành mạch : 


~ Bẩm ông ! 

Tôi như điếng người đi. Thôi đúng rồi ! Giữa chúng tôi đã có một bức tường. 
khá dày ngăn cách. Thật là bi đát. Tôi cũng nói không nên lời. 

Anh ta ngoảnh đâu lại gọi : 

~ Thuỷ Sinh. Con không lạy ông đi kìa ! 

Anh liên kéo đứa bé nấp sau lưng anh ra. Trông nó giống hệt anh hai mươi 


năm về trước, chỉ có điều vàng vọt, gầy còm hơn một tí, và cổ không đeo vòng 
bạc mà thôi. 


- Thưa, đây là cháu thứ năm đấy ạ ! Chưa đi đâu bao giờ, cứ thấy ai là 


lấn tránh... 

Mẹ tôi và cháu Hoàng chừng đã nghe thấy tiếng từ trên gác đi xuống. 

Anh Nhuận Thổ nói : 

~ Lạy cụ ạ ! Thư cụ con đã nhận được, biết ông có về chơi, thật mừng quá ! 
Mẹ tôi vui vẻ nói : 

~ Ấy, sao lại khách tình thế! Chẳng phải là trước kia, vẫn gọi nhau bằng anh 


em cơ mà ? Cứ gọi là anh Tấn như trước thôi ! 
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— Ái chà ! Cụ thật là... Như thế thì còn ra thể thống nào nữa. Hồi đó, còn nhỏ 
đại, chưa hiểu... 

Anh Nhuận Thổ vừa nói vừa gọi Thuỷ Sinh lại chào, nhưng thằng bé bẽn lẽn, 
bám sát vào lưng bố. 

Mẹ tôi nói : 

- Cháu Thuỷ Sinh đấy à ? Cháu thứ năm phải không nhỉ ? Toàn là người lạ, 
chả trách rụt rẻ là phải. Hoàng đâu, dẫn em ra chơi đi ! 

Hoàng nghe nói liền gọi Thuỷ Sinh. Thuỷ Sinh nhẹ nhàng khoan khoái cùng 
Hoàng đi ra. Mẹ tôi bảo Nhuận Thổ ngồi. Anh ngập ngừng một lát rồi cũng ngồi 
xuống, để cái tẩu thuốc dựa vào mé bàn, đưa cái giấy ra nói : 

~ Ngày đông tháng giá, chẳng có gì. Đây chỉ là ít đậu xanh của nhà phơi khô, 
xin ông... 

Tôi hỏi thăm gia đình anh. Anh chỉ lắc đầu : 

~ Bẩm, vất vả lắm ! Cháu thứ sáu cũng đã giúp được việc, nhưng nhà vẫn 
không đủ ăn, lại có được sống yên ổn đâu !... Chỗ nào cũng hỏi tiền, chẳng có 
luật lệ gì cả. Mùa lại mất. Trồng được gì là gánh đi bán tất. Chỉ đóng góp vài lần 
là cụt vốn rồi. Không đem bán thì lại thối mục hết. 

Anh cứ lắc đâu. Những nếp răn khắc sâu trên mặt anh tuyệt nhiên không 
động đậy. Trông anh phẳng phất như một pho tượng đá. Có lẽ anh chỉ cảm thấy 
khổ nhưng không nói ra được hết, ngồi trâm ngâm một lúc, rồi câm lấy đọc tẩu, 
lặng lẽ hút thuốc. 

Mẹ tôi hỏi chuyện anh, biết nhà anh bận lắm việc, ngày mai phải về, lại chưa 
ăn cơm trưa, liên bảo anh xuống bếp rang cơm ăn. 

Anh đi ra. Mẹ tôi và tôi đều than thở, buôn cho cảnh nhà anh : con đông, 
mùa mất, thuế nặng, lính tráng, trộm cướp, quan lại, thân hào đày đoạ thân anh 
khiến anh trở thành đần độn, mụ mẫm đi ! Mẹ tôi bàn với tôi : 

~ Cái gì không cần chở đi thì cho anh ta hết. Cứ để cho tuỳ ý chọn, lấy cái 
nào thì lấy. 

Đến chiêu anh chọn xong mấy thứ : một đôi bàn dài, bốn chiếc ghế dựa, một 
bộ tam sự và một cái cân. Anh lại xin tất cả các đống tro (ở quê tôi, người ta nấu 
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bằng rơm, rạ, tro có thể dùng bón ruộng), chờ khi nào chúng tôi lên đường là 
đem thuyền đến chở. 

Đêm đến, chúng tôi cũng có nói vài ba câu chuyện phiếm, toàn là những 
chuyện chẳng quan trọng øì. Sáng hôm sau, Thuỷ Sinh về. Chín ngày sau, chúng 
tôi lên đường. Sáng sớm, Nhuận Thổ đã đến rồi. Thuỷ Sinh không đi theo. Anh 
chỉ đem theo một đứa cháu gái năm tuổi để trông thuyền. Chúng tôi bận rộn suốt 
ngày, không có thì giờ trò chuyện. Khách khứa cũng nhiều. Kẻ đến đưa chân, 
người đến lấy đỏ đạc. Có kẻ vừa đưa chân vừa lấy đồ đạc. Gần tối, chúng tôi 
xuống thuyền thì tất cả đồ đạc trong ngôi nhà cũ, hư hỏng, to nhỏ, xấu tốt đều 
mang đi sạch trơn như quét. 


Thuyền chúng tôi thẳng tiến. Trong hoàng hôn, những đãy núi xanh hai bên 
bờ sông đen sẫm lại, nối tiếp nhau chạy lùi về phía sau lái. 

Tôi và cháu Hoàng ngồi tựa cửa thuyền, cũng nhìn phong cảnh mờ ảo bên 
ngoài. Bỗng cháu Hoàng hỏi : 

~ Bác này ! Lúc nào chúng ta lại trổ về nhỉ ? 

~— Trở về ? Sao cháu chưa đi đã nghĩ đến chuyện trở về ? 

- Nhưng mà thằng Thuỷ Sinh nó hẹn cháu đến nhà nó chơi cơ mà ! 

Hoàng giương to đôi mắt đen nháy nhìn tôi, ngây người suy nghĩ. 

Tôi và mẹ tôi cũng đều có ý buồn, thếà lại nhắc đến Nhuận Thổ. Mẹ tôi nói : 

~ Cái chị Hai Dương, "nàng Tây Thi đậu phụ" ấy mà ! Từ khi nhà ta bắt đâu 
sửa soạn hành lí, chẳng ngày nào là chị ta không đến. Hôm trước, chị ta đứng 
cạnh đống tro, moi ra hơn mười chiếc, cả bát lẫn đĩa, bàn tán một hồi rồi nói 
uyết rằng Nhuận Thổ vùi vào đấy để khi nào xúc tro là mang đi luôn. Chị 
ta khám phá ra việc đó, tự cho mình là có công, liên lấy ngay cái "cẩu khí sát" 
(một dụng cụ ở quê tôi người ta dùng nuôi gà làm bằng một tấm ván, trên có 
hấn song, trong đựng thức ăn, gà chỉ việc thò cổ vào mổ còn chó thì đứng nhìn, 
hịu chết), rồi chạy biến. Tuy chị ta làn và chân bé tí tẹo thế mà chạy cũng nhanh 
áo để! 


° 


lai 


Ngôi nhà cũ xa dân, phong cảnh làng cũ cũng mờ dân, nhưng lòng tôi không 
chút lưu luyến. Tôi chỉ cảm thấy chung quanh tôi là bốn bức tường vô hình, 


nhưng rất cao, làm cho tôi vô cùng lẻ loi, ngột ngat. Hình ảnh đứa trẻ oai hùng, 
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cổ đeo vòng bạc, đứng giữa ruộng dưa hấu, tôi vốn nhớ rõ lắm, nhưng bây giờ 
bỗng nhiên cũng mờ nhạt đi, khiến tôi lại càng thêm ảo não. 

Mẹ tôi và cháu Hoàng đã ngủ rồi. 

Tôi nằm xuống, nghe nước róc rách vỗ vào mạn thuyền, biết là tôi đang đi 
theo con đường của tôi. Tôi nghĩ bụng : tôi và Nhuận Thổ, tuy cách bức đến như 
thế này, nhưng con cháu chúng tôi vẫn còn thân thiết với nhau. Chẳng phải là 
chán Hoàng đang mơ trưởng nhớ đến Thuỷ Sinh đó tr? Tôi mong trớc chúng nó 
sẽ không giống chúng tôi, không bao giờ phải cách bức nhau cả... Nhưng tôi cũng 
không muốn chúng nó vì thân thiết với nhau mà phải vất vả, chạy vạy như tôi, 
cũng không muốn chúng nó phải khốn khổ mà đần độn như Nhuận Thổ ; cũng 
không muốn chúng nó phải khốn khổ mà tàn nhẫn như bao nhiêu người khác. 
Chúng nó cần phải sống một cuộc đời mới, một cuộc đời mà chúng tôi chưa từng. 
được sống. 

Tôi nghĩ đến những niềm hi vọng, bỗng nhiên hoảng sợ. Khi Nhuận Thổ xin 
chiếc lư hương và đôi đèn nến, tôi cười thâm, cho rằng anh ta lúc nào cũng không 
uên sùng bái tượng gỗ. 


n 


Nhưng bây giờ, điều tôi đang gọi là hi vọng đây, biết đâu không phải là một 
thứ tượng gỗ tự tay tôi chế tạo ra ? Có khác chăng là những điều anh ta mong. 
ước thì gần gũi, còn những điều tôi mong ước thì xa vời đó thôi. Tôi đang mơ 
màng thì trước mắt tôi hiện ra cảnh tượng một cánh đồng cát, màu xanh biếc, 
cạnh bờ biển, trên vòm trời xanh đậm, treo lơ lửng một vừng trăng tròn vàng. 
thắm. Tôi nghĩ bụng : Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. 


Cũng giống như những con đường trên mặt đất ; kì thực trên mặt đất vốn làm gì 
có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi. 


(Lỗ Tấn, ?ruyên ngắn tuyển tập, theo bản dịch của Trương Chính, 
NXB Văn học, Hà Nội, 1977) 


Chú thích 


(8) Lỗ Tấn (1881 - 1936) là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, lúc nhỏ tên là 
Chu Chương Thọ, tên chữ là Dự Tài, sau đổi tên là Chu Thụ Nhân, quê ở phủ 
Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Sinh trưởng trong một gia đình quan lại sa sút, 
mẹ xuất thân nông dân nên từ nhỏ ông đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với đời sống 
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nông thôn. Từ lúc còn trẻ, ông đã từ giã gia đình, quyết tâm đi tìm con đường lập 
thân mới, khác với những thanh niên cùng quê đương thời. Thoạt đầu, nghĩ rằng 
sức mạnh của khoa học và kĩ thuật có thể cứu được nước, ông lần lượt theo học 
các ngành hàng hải, địa chất rồi y học. Nhưng rồi ông dân thấy rằng một mình 
khoa học không thể làm thay đổi được xã hội một cách triệt để. Ông bỏ ngành y, 
chuyển sang hoạt động, văn học vì nghĩ rằng văn học là vũ khí lợi hại để "biến 
đổi tỉnh thần" dân chúng đang ở tình trạng "ngu muội" và "hèn nhát". Công trình 
nghiên cứu va tác phẩm văn chương của Lỗ Tấn rất đồ sộ vả đa dạng, trong đõ cô 
17 tập tạp văn và hai tập truyện ngắn xuất sắc là Go hét (1923) và Bảng hoàng 
(1926). Cố hương là một trong những truyện ngắn tiêu biểu nhất của tập Gáo 
đhét. Năm 1981, toàn thế giới đã kỉ niệm 100 năm ngày sinh Lỗ Tấn như một 
danh nhân văn hoá. 

(1) Thực tế không phải như vậy. Trong khoảng hai mươi năm ấy, Lỗ Tấn 
có về quê một số lân. Đặc biệt từ năm 1909 đến năm 1911, Lỗ Tấn đã dạy học 
tại các trường trung học và sư phạm ở quê nhà. Không gian, thời gian được 
trình bày như trong tác phẩm có tác dụng vừa làm nổi bật sự thay đổi của cố 
hương, vừa tô đậm thêm tình cảm của nhân vật "tôi" đối với cố hương. 


Dù nhiều chỉ tiết trong tác phẩm là sự việc có thực trong cuộc đời Lỗ Tấn 
song không nên đồng nhất nhân vật "tôi" và tác giả. Cố hương là một truyện 
ngắn có yếu tố hồi kíchứ không phải là hồi Xứ. 

(2) Kí ức: trí nhớ (về những việc đã qua). 


) Đính ba: loại vũ khí có cán dài, đầu bằng sắt chĩa ra nhiều mũi nhọn để 
đâm, xỉa. 

(4) Tra: tên một giống thú thuộc loài lợn rừng 

(5) Câu ấm : từ thời trước chỉ con trai nhà quan, ở đây chỉ con trai nhà 
giàu sang. 

(6) Ngũ hành khuyết thổ: theo quan niệm của các nhà tư tưởng xưa ở Trung 
Quốc, ngã hành là năm nguyên tố cấu tạo nên mọi vật trong thế giới : nước 
(thuỷ), /a (hoả), gố (mộc), kửn /oạ¿ (kim), đấf (thổ). Theo cách lí giải duy tâm về 
tướng số thì cơ thể con người phải có đủ ngũ hành : kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. 
Nhân vật trong truyện này sinh vào tháng nhuận nên thiếu mất một hành là hành 
thổ, vì thế phải đặt tên là Nhuận Thổ. 
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0) 5ò "mặt qu/”, sò 'tay phật": các giống sò được đặt tên theo hình đáng vỏ 
ngoài của chúng, ở vùng ven biển Chiết Giang trước đây, vỏ sò thường được xâu 
thành chuỗi để làm vật trang sức cho trẻ con. 

(8) Lưỡng quyền: hai gò má. 

(9) 7ä4y 77: tên một phụ nữ rất đẹp ở nước Việt (nay thuộc tỉnh Chiết Giang) 
thời Xuân Thu, sau lấy vua nước Ngô là Phù Sai. Người ta thường ví một phụ 
nữ đẹp với Tây Thi. Ở đây dùng điển Tây Thi rất đúng chỗ vì thím Hai Dương. 
là "đồng hương" với Tây Thi song đặt chữ "đậu phụ" bên cạnh tên Tây Thi lại 
gây nên giọng điệu hài hước, một nét ta thường thấy ở trong truyện ngắn 
Lễ Tấn, dù là tác phẩm mang đậm màu sắc trữ tình như Cố hương. 

(10) Mã Phá Luân : Na-pô-lê-ông (1769 - 1821), hoàng đế nước Pháp nổi tiếng 
thế giới đầu thế kỉ XIX. 

(11) ;oa Thịnh Đối : Oa-sinh-tơn (1732 - 1799), năm 1789 được bầu làm tổng 
thống đầu tiên của nước Mĩ. 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Tìm bố cục của truyện. (Œø ý : căn cứ vào trình tự thời gian chuyến về 
thăm quê của nhân vật "tôi".) 


2. Trong truyện, có mấy nhân vật chính ? Nhân vật nào là nhân vật trung 
tâm ? Vì sao ? 

3. Tác giá đã dùng những biện pháp nghệ thuật nào để làm nổi bật sự thay đổi 
ở nhân vật Nhuận Thổ ? Ngoài sự thay đổi của Nhuận Thổ, tác giả còn miêu tả sự 
thay đổi nào khác của những con người và cảnh vật ở Cố #ương ? Tác giả đã biểu 
hiện tình cảm, thái độ như thế nào và đặt ra vấn để gì qua sự miêu tả đó ? 

4. Đọc kĩ ba đoạn văn sau và trả lời câu hỏi : 

a) "Nhưng tiếc thay, đã hết tháng giêng ... Nhưng từ đấy chúng tôi không hề 
gặp mặt nhau nữa". 

b) "Người đi vào là Nhuận Thổ ... vừa thô kệch vừa nặng nê, nứt nẻ như vỏ 
cây thông". 

c) "Tôi nghĩbụng.... Người ta đi mãi thì thành đường thôi". 
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Trong ba đoạn văn trên : 

- Đoạn nào chủ yếu dùng phương thức miêu tả và thông qua đó, tác giả 
muốn biểu hiện điều gì ? 

- Đoạn nào chủ yếu dùng phương thức tự sự ? Ngoài tự sự, tác giả còn sử 
dụng các yếu tố của những phương thức biểu đạt nào khác ? Nêu hiệu quả của sự 
kết hợp đó trong việc thể hiện tính cách nhân vật. 

— Đoạn nào chủ yếu dùng phương thức nghị luận và thông qua đó, tác giả 
muốn nói lên điều gì? 


Ghi nhớ 


Trong truyện ngắn Cố hương, thông qua việc thuật lại chuyến về quê 
lân cuối cùng của nhân vật 'tôi, những rung cảm của 'tôi" trước sự thay 
đổi của làng que, đặc biệt là của Nhuận Thổ, Lỗ Tấn đã phê phán xã hội 
phong kiến, lễ giáo phong kiến, đặt ra vấn đề con đường đi của nông dân 


và của toàn xã hội để mọi người suy ngẫm. 


LUYỆN TẬP 
1. Chọn đoạn văn mà em thích nhất trong tác phẩm để học thuộc. 


2. Tìm những từ ngữ thích hợp trong tác phẩm điển theo bảng mẫu dưới đây : 


Sự thay đổi ở nhân vật Nhuận Thổ 


Nhuận Thổ lúc còn nhỏ Nhuận Thổ lúc đứng tuổi 
(20 năm trước) (lúc "tôi" trở về) 


Hình đáng 


Động tác 


Giọng nói 


Thái độ đối với "tôi" 


Tính cách 


219 


ỒN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN (tiếp theo) 
7. Các nội dung về văn bản tự sự đã học ở lớp 9 có gì giống và khác so với các 
nội dung về kiểu văn bản này đã học ở những lớp dưới ? 


8. Giải thích tại sao trong một văn bản có đủ các yếu tố miêu tả, biểu cảm, 
nghị luận mà vẫn được gọi là văn bản tự sự. Theo em, liệu có một văn bản nào 
chỉ vận dụng một phương thức biểu đạt duy nhất hay không ? 


9. Kế lại bảng sau vào vở và đánh dấu (x) vào các ô trống mà kiểu văn bản 


chính có thể kết hợp với các yếu tố tương ứng trong nó (chẳng hạn tự sự có thể 
kết hợp với miêu tả thì đánh dấu vào ô thứ hai). 
kiểv Các yếu tố kết hợp “khe: bản chính 
SIT| pbqnchứn | Tự | Miếu | Nghị Biểu | Thuyết | Điểu 
sự tả luận cảm minh hành 
1 Tự sự x 
2 Aiêu tả 
3 Nghị luận 
4 Biểu cảm 
5 Thuyết minh 
6 Điều hành 
10. Một số tác phẩm tự sự được học trong sách giáo khoa Ngữ văn từ lớp 6 


đến lớp 9 không phải bao giờ cũng phân biệt rõ bố cục ba phần : Mở bài, Thân 
bài và Kết bài. Tại sao bài tập làm văn tự sự của học sinh vẫn phải có đú ba phần 
đã nêu ? 

11. Những kiến thức và kĩ năng về kiểu văn bản tự sự của phần Tập làm văn 
có giúp được gì trong việc đọc - hiểu các văn bản tác phẩm văn học tương ứng 
trong sách giáo khoa Ngữ văn không ? Phân tích một vài ví dụ để làm sáng tỏ. 

12. Những kiến thức và kĩ năng về các tác phẩm tự sự của phần Đọc - hiểu 
văn bản và phân Tiếng Việt tương ứng đã giúp em những gì trong việc viết bài 


văn tự sự ? Phân tích một vài ví dụ để làm sáng tỏ. 
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KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI HỌC KÌ I 
I- NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN CHÚ Ý 
1. Phần Đọc — hiểu văn bản 


a) Nội dung đọc - hiểu trong øZ văn 9, tập một tập trung vào bốn phân lớn 
sau đây : 

- Truyện trung đa : gỒn truyện văn xu như Chuyện người cơn gái Nani 
Xương của Nguyễn Dữ, ?#oâng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái ; truyện 
văn vần (truyện thơ Nôm) như 7zuyên Kiểu của Nguyễn Du, 7ruyện Lục Vân 
Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. 

- Truyện hiện đại : gồm một số tác phẩm văn xuôi tiêu biểu như Zảng (Kim 
Lân), răng / %a 72 (Nguyễn Thành Long), C#é /ược ngâ (Nguyễn Quang Sáng). 
Ngoài ra, Ngữ văn 9, tập một còn giới thiệu để học sinh đọc - hiểu hai truyện văn 
xuôi nước ngoài là Cố hương (Lỗ Tấn) và đoạn trích Vhững đứa trẻ (Thời thơ ấu - 
M. Go-rơ-ki). 

- Thơ hiện đại sau năm 1945 : gồm một số bài thơ trữ tình tiêu biểu như Đồng 
chí (Chính Hữu), Đoàn thuyền đánh cá (Huy Cận), Bếp lửa (Bằng Việt, Khúc hát 
ru những em bé lớn trên lưng mẹ (Nguyễn Khoa Điềm), Ánh trăng (Nguyễn 
Duy), Bâ/ thơ về tiếu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật). 

- Văn bản nhật dụng : tập trung vào các chủ đề lớn như : váft đề chiên tranh 


và hoà bình, vấn đề hội nhập và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc, vấn đề quyền 
sống của con _TNƯỜI,... 


b) Khi ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I, học sinh 
cân chú ý nắm được một số yêu câu về nội dung và hình thức cơ bản sau đây : 


~ Văn bản (tác phẩm) ấy là của ai (tác giả nào), ra đời trong hoàn cảnh nào ? 
Viết về cái gì, về chuyện gì, về ai và có những nhân vật nào ? Nội dung chính mà 
văn bản muốn làm nổi bật là nội dung nào ? Ca ngợi hay phê phán điều gì ? (Kết 
hợp xem lại các nội dung ôn tập, tổng kết trước khi kiểm tra về văn học trung đại 
và văn học hiện đại ở phần Văn.) 

~ Trong văn bản đó, tác giả dùng phương thức biểu đạt nào là chính ? Các 
yếu tố nghệ thuật nổi bật nào đã giúp tác giả thể hiện thành công nội dung tư 
tưởng của văn bản ? (Kết hợp vận dụng các kiến thức và kĩ năng về tiếng Việt 
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như từ loại, câu, các phép tu từ, các cấu câu,... để nhận diện và phân tích vai trò, 
tác dụng của các yếu tố đó ở những tác phẩm đã được học trong phần Văn.) 

~ Tìm những câu, những đoạn văn (thơ) hay ở các văn bản trong gZ văn 9, 
tập một (kể cả các văn bản phụ, văn bản đọc thêm của phân Tiếng Việt, 
phần Tập làm văn) ; sau đó chép lại, học thuộc và tập nhận diện, phân tích 
vai trò, tác dụng của các yếu tố nghệ thuật ngôn từ trong việc thể hiện nội 
dung văn bản. 

2. Phần Tiếng Việt 

a) Phân Tiếng Việt trong Møỡữ văn 9, tập một có hai nội dung : 

~ Tiếp tục cũng cấp một số kiến thức chưa được học ở các lớp dưới như : các 
phương châm hội thoại, cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp, thuật ngữ, sự 
phát triển của từ vựng, trau dồi vốn từ,... 

- Tổng kết các kiến thức từ vựng tiếng Việt đã học ở cả bốn lớp cấp THCS. 

Để làm tốt bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I, các em vừa phải nắm được 
những kiến thức mới bổ sung, vừa phải ôn lại toàn bộ kiến thức về từ vựng đã 
được học ở các năm học trước như : từ và cấu tạo từ, nghĩa của từ, từ mượn, một 
số phép tu từ từ vựng,... 

b) Yêu cầu cân đạt về kiến thức và kĩ năng tiếng Việt trong bài kiểm tra tổng 
hợp là : 

~ Nhận diện được các đơn vị tiếng Việt trong văn bản ; 

— Nêu được vai trò và tác dụng của các đơn vị tiếng Việt đó ; 

~ Biết vận dụng các đơn vị này trong thực hành nói và viết. 

Để đáp ứng yêu cầu nói trên, các em không nên chỉ học lí thuyết mà cần tập 
trung nhiều vào thực hành (thực hành nhận diện, thực hành phân tích, thực hành 
nói và viết gắn với các văn bản trong phần Văn và với các tình huống giao tiếp 
cụ thể,..). 


3. Phần Tập làm văn 
a) Phân Tập làm văn trong AMøZ ăn 9 tập một tập trung vào hai nội dung lớn : 


— Một là tiếp tục học về ăn bản thuyết mính với yêu cầu kết hợp phương 
thức biểu đạt này với các phương thức khác như thuyết minh kết hợp với một số 
biện pháp nghệ thuật, thuyết minh kết hợp với miêu tả. 
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~ Hai là tiếp tục học về văn bẩn # sự với các nội dung phát triển cao hơn so 
với các lớp dưới : kết hợp tự sự với miêu tả nội tâm ; kết hợp tự sự với nghị luận ; 
về đối thoại và độc thoại trong văn bản tự sự, về người kể chuyện trong văn 
bản tự sự,... 


Ngoài ra còn có nội dung ứớm (đất văn bản tự sự và tập làm thơ tám chữ. 


b) Các nội dung tập làm văn vừa nêu tích hợp chặt chẽ với đọc — hiểu văn 
bán chung, góp phân soi sáng thêm cho giờ đọc - hiểu văn bán. 

Tuy nhiên, mục đích và nhiệm vụ chính mà phần Tập làm văn hướng tới là 
giúp học sinh biết vận dụng các kiến thức và kĩ năng đã học về tự sự (cũng như 
các phương thức biểu đạt khác) vào việc tạo lập văn bản ; nghĩa là cuối cùng học 
sinh phải biết vận dụng để viết được một kiểu văn bản nào đó đáp ứng đúng yêu 
câu của cuộc sống. Chính vì thế, trong mỗi bài học về tập làm văn đều có hai 
phần : nhận diện và luyện tập. Cả hai phân đều thông qua thực hành. Thông qua 
thực hành phân tích, tìm hiểu các văn bản cụ thể, học sinh rút ra kết luận về 
những kiến thức và kĩ năng cơ bản cần đạt ; sau đó thực hành luyện tập nhận 
điện và tạo lập văn bản để củng cố kiến thức và kĩ năng vừa hình thành ở trên. 


II- CÁCHÔN TẬP VÀ HƯỚNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 


1. Các kiến thức đọc - hiểu văn bản, tiếng Việt, tập làm văn đều dựa vào cùng 
một hệ thống văn bản chung để khai thác và hình thành. Khi ôn tập, cần liên hệ 
và gắn các kiến thức của mỗi phần với các văn bản chung có trong sách giáo khoa. 

2. Do yêu cầu đổi mới đánh giá, bài kiểm tra áp dụng một phân hình thức thi 
trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Phần trắc nghiệm sẽ kiểm tra một cách tổng hợp 
trên một diện khá rộng các kiến thức đã học, vì thế không nên học tủ, học lệch 
mà phải học ôn toàn diện, đây đủ. 

3. Cấu trúc một bài kiểm tra thường gồm hai phân : phân trắc nghiệm chiếm 
từ 30% đến 40% số điểm, nhằm kiểm tra các kiến thức về đọc - hiểu văn bản, về 
tiếng Việt ; phần tự luận chiếm từ 60% đến 70% số điểm, nhằm kiểm tra kiến thức 


và kĩ năng tập làm văn qua một bải (đoạn) văn ngắn. 
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4. Theo tỉnh thần trên, việc kiểm tra, đánh giá kiến thức và kĩ năng tập làm 
văn trong Møữ văn 9, tập một tập trung vào hai phương diện : 

- Đánh giá những kiến thức của học sinh về các vấn đề mở rộng, nâng cao ở 
hai kiểu văn bản thuyết minh và tự sự. Những nội dung này (đã nêu ở mục I. 3 (a) 
trên đây) có thể kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm. Hình thức và nội dung 
kiểm tra trắc nghiệm học sinh đã được làm quen ở các lớp dưới (lớp 6,7,8). 

- Đánh giá khả năng tạo lập văn bản của học sinh theo các kiểu văn bản 
được học với những nội dung nâng cao đã nói ở trên. Những nội dung này cân 


kiểm tra bằng hình thức tự luận (viết một bài, đoạn văn) nêu rõ yêu câu cần vận 
dụng, chẳng hạn : 

+ Viết một đoạn văn kể chuyện theo để tài tự chọn, trong đó sử dụng cả hình 
thức đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm. 


+ Viết một đoạn văn kể lại buổi sinh hoạt lớp, ở đó em đã phát biểu ý kiến để 
chứng minh Nam là một người bạn rất tốt. 


+ Viết một đoạn văn kể về những việc làm hoặc những lời dạy bảo giản dị 
mà sâu sắc của người bà kính yêu đã làm cho em cảm động. 


5. Có thể tham khảo đề kiểm tra sau đây : 


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌI~- MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 
Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian phát đề) 


Để bài (gồm 2 phần) 

Phần I: Trắc nghiệm (12 câu, mỗi câu trả lời đúng được 0/25 điểm, tổng 
3 điểm) 

Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bằng cách chỉ khoanh tròn một 
chữ cái ở đầu câu trả Jờ/ đứng. 

Ông Hai đi mãi đến sâm tối mới về. Cái mặt buồn thỉu mọi ngày bông tươi 
vu‡ rạng rỡ hẳn lên. Môm bỏm bảm nhai trâu, cặp mắt hung hung đỏ, hấp hát... 
Vừa đên ngõ, ông lão đã lên tiông : 

- Chứng mây đâu rồi, ra thầy chia quà cho nào. 
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Lữ trẻ ở trong nhà ùa ra, ông lão rút vội cát gói bọc lá chuối khô cho con 
bé lớn : 

- Bánh rắn đường đây, chia cho em môi đứa một cái. 

Dứt lời ông lão lại lật đật đi thẳng sang bên gian bác Thứ. 

Chưa đên bực cửa, ông lão đã bô bô - 


- Bác Thứ dâu rồi ? Bác Thứ làm gì đây ? Tây nó đốt nhà tôi rồi bác ạ. Đốt 
nhắn ! Ông chủ tịch làng tôi vừa mới lên trên này cải chính, ông ã cho bit... cải 
chính cái tì làng Chợ Dầu chúng tôi đi Việt gian ây mà. Láo ! Láo hết! Toàn là 
sai sự mục đích cả. 


Bác Thứ chưa nghe thủng câu chuyện ra sao, ông lão đã lại lật đật bỏ lên 
nhà trên. 


- Tây nó đốt nhà tôi rồi ông chỉ ạ. Đót nhắn. Ông chủ tịch làng em vừa lên 
cải chính... cải chính cất tín làng Chợ Dầu chúng em Việt gian ãW mà. Ka láo ! Láo 
hết, chẳng có gì sắt. Toân là sai sự mục đích cả ? 


Cũng chỉ được bằng ấy câu, ông lão lại lật đật bỏ đi nơi khác. Còn phải để 
cho người khác biết chứ. Ông lão cứ múa tay lên mà khoe cái tín ấy với mọi 
người. Ai ai cũng mừng cho ông lão. 

(Ngữ văn 9, tập một) 

1. Đoạn văn trên được trích từ tác phẩm nào ? 

A- Làng 

B- Cñi& lược ngà 

C- Lặng lẽ Sa Ƒa 

D- Cốhương 

2. Nội dung chính tác giả muốn làm nổi bật qua đoạn trích trên là gì ? 

A - Cảnh ông Hai chỉa quà cho các con 

B- Việc ông Hai khoe với bác Thứ chuyện nhà mình bị đốt 

C~ Việc ông Hai khoe với ông chủ nhà tin mới biết về làng Chợ Dâu 

D~ Niềm vui của ông Hai khi biết tin làng mình không phải là Việt gian 
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3. Chỉ tiết nào thể hiện rõ nhất tâm trạng vui sướng của ông Hai ? 
A - "Vừa đến ngõ, ông lão đã lên tiếng" 

B~ "Ông Hai đi mãi đến sẩm tối mới về." 

C~ "Ông lão cứ múa tay lên mà khoe cái tin ấy với mọi người." 
D- "Dứt lời ông lão lại lật đật đi thắng sang bên gian bác Thứ." 

4. Người kể chuyện trong đoạn trích trên là ai ? 

A - Ông Hai 

B- Bác Thứ 

C~ Ông chủ tịch 

D- Người kể giấu mình 


5. Tác giả để ông Hai nhắc lại câu "7oân jä sai sự mục đích cẩ" nhằm mục 
đích gì ? 


A - Chế giễu, châm biếm nhân vật 
B - Khắc hoạ sinh động tính cách nhân vật 


C~ Miêu tả tâm trạng vui sướng của nhân vật 


D- Thể hiện sự nhiệt tình của ông Hai đối với cuộc kháng chiến 


6. Trong đoạn trích chỉ thấy ông Hai nói, không thấy người khác nói lại, hình 
thức đó đã giúp nhà văn thể hiện được điều gì ? 


A - Thể hiện được thái độ xa lánh của mọi người đối với ông Hai 
B~ Thể hiện được thái độ tôn trọng của mọi người đối với ông Hai 


C-~ Thểhiện được trạng thái đau khổ của ông Hai 


D- Thể hiện được niềm vui sướng vô bờ của ông Hai 


7. Các lời thoại trong đoạn trích được diễn ra dưới hình thức nào ? 


A- Đối thoại 


B~ Độc thoại nội tâm 


226 


C~ Độc thoại dưới hình thức đối thoại 

D- Không thuộc ba hình thức trên 

8. Câu : "ðác 7uứ chưa nghe thủng câu chuyện ra sao,..." có nghĩa là gì ? 
A - Bác Thứ chưa nghe hết câu chuyện của ông Hai 

B~ Bác Thứ nghe nhưng chưa hiểu hết câu chuyện của ông Hai 


C~ Bác Thứ không nghe được câu chuyện của ông Hai 


D- Bác Thứ không hiểu được câu chuyện của ông Hai 

9. Dòng nào dưới đây liệt kê đúng và đủ các từ ngữ xưng hô trong lời ông 
Hai nói với bác Thứ ? 

A - Bác Thứ, nó, tôi, bấc (A), ông chủ tịch, ông ấy, chúng tôi 

B~ Nó tôi, bác (4), ông chủ tịch, ông ây, chúng tôï 

C- Bác Thứ, nó tô¿ bác (4) ông Ấy, chúng tôi 

D- Nó tôi bác (Ạ), ông ấy, chúng tôi 


10. Dòng nào dưới đây liệt kê đúng và đủ các từ ngữ địa phương (phương. 
ngữ) trong đoạn trích ? 


A~ Thây, bực cửa, (chẳng có gì) sâf 

B- Trâu, thây, bực cửa, (chẳng có gì) sất 

C~ Trâu, thây, bực cửa, sự mục đích, (chẳng có gì) sát 

D~ Bỏm bảm, trâu, thầy, bực cửa, sự mục đích, (chẳng có gì) sâF 
11. Trong lời ông Hai nói với bác Thứ có những loại câu nào ? 

A - Chỉ có câu trần thuật 

B- Có hai loại câu : trân thuật và nghỉ vấn 

C~ Có ba loại câu : trân thuật, nghỉ vấn và cảm thán 


D - Có đủ bốn loại câu : trần thuật, nghỉ vấn, cảm thán và cầu khiến 
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12. Các câu nghỉ vấn trong lời ông Hai nói với bác Thứ dùng để làm gì ? 
A - Cả hai câu đều dùng để hỏi. 

B~ Cả hai câu đều dùng để chào. 

C- Câu đầu dùng để hỏi, câu sau dùng để chào. 

D- Câu đầu dùng để gọi, câu sau dùng để chào. 

Phần II : Tự luận (7 điểm) 


Câu 7 (2 điểm) : Tóm tắt truyện răng /ế Sa Ƒa của Nguyễn Thành Long (hoặc 
truyện Cố hương của Lỗ Tấn) trong nửa trang giấy thi. 


Câu 2(5 điểm) : Chọn một trong hai để sau : 


~ Viết bài thuyết minh giới thiệu những nét chính về tác phẩm 7zuyện Kiều 
của Nguyễn Du. 


~ Kể lại một câu chuyện đáng nhớ của bản thân, trong đó có sử dụng các yếu 
tố nghị luận và miêu tả nội tâm. 


BÀI17 


Kết quả cần đạt 


s Rung cảm với những đứa trẻ đáng yêu sống thiếu tình thương và hiểu 
rõ tài kế chuyện của Go-rơ-ki trong đoạn trích tiêu thuyết tự thuật 
Thời thơ Ấu. 

Qua giờ trả bài kiêm tra Uăn, cúng cố kiến thức về các tác phẩm thơ, 
truyện hiện đại, tự rút ra được ưu, khuyết điểm của bài viết để tìm cách 
phát huy, khắc phục. 

* Qua giờ trả bài tập làm văn số 3, củng cố kiên thức và kĩ năng viêt bài 
văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận. 

» Qua giờ trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì l, cúng cố và tích luƑ 
thêm kinh nghiệm về việc làm bài theo hướng tích hợp. 
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VĂN BẢN 


NHỮNG ĐỨA TRẺ® 
(Trích 7hời thơ ấu) 


Có đến gần một tuân không thấy ba anh em nhà ấy?) ra sân chơi, nhưng 
sau đó chúng lại xuất hiện, ôn ào hơn trước. Thằng anh lớn nhìn thấy tôi”) trên 
cay®), nó gọi, giọng thân mật : 

- Xuống đây chơi với chúng tớ ! 

Chúng tôi trèo lên cái xe trượt tuyết”) cũ để ở dưới mái hiên nhà kho rồi vừa 
ngắm nghía nhau, vừa nói chuyện rất lâu. 

— Các cậu có bị ăn đòn không ? 6) 

~ Có - Thằng anh lớn trả lời. 


Tôi thấy khó mà tin được rằng những đứa trẻ này cũng bị đánh đòn như 
tôiÚ), tôi thấy tức thay cho chúng. 


~ Sao anh lại bắt chim ? - Thằng bé nhất hỏi 

~ Vì chúng nó hót hay lắm. 

~ Không nên bắt, cứ để cho chúng muốn bay đi đâu thì bay. 
~ Được, mình sẽ không bắt nữa ! 

~ Nhưng anh hãy bắt cho em một con đã. 

~ Em muốn chim gì ? 

~ Chim gì hót vui vui ấy. Để nhốt vào lông. 

~ Thế thì chim bạch yến ổ) nhé ? 


~ Mèo nó bắt mất ~ Thằng thứ hai nói - Mà bố cũng chẳng cho nuôi. 
Thằng anh lớn tán thành : 

- Đúng đấy, bố chẳng cho nuôi đâu... 

- Thế các cậu có mẹ không ? 


- Không - Thằng anh lớn đáp. 
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Nhưng thằng thứ hai chữa lại : 

- Có, nhưng là mẹ khác, không phải là mẹ chúng tớ, chúng tớ không còn mẹ, 
mẹ chúng tớ chết rồi. 

— Mẹ khác thì gọi là đì ghẻ - Tôi nói. 

Thằng anh lớn gật đầu : 

-Ừ, 

Và cả ba đứa có vẻ nghĩngợi, gương mặt sâm lại. 

Qua những truyện cổ tích của bà tôi, tôi đã biết thế nào là đì ghẻ, nên tôi rất 
thông cẩm với sự im lặng, nghĩ ngợi của bọn nó. Chúng ngồi sát vào nhau, giống 
như những chú gà con. Tôi nhớ lại truyện mụ dì ghẻ phù thuỷ đã dùng mưu 
đánh lừa để giả làm mẹ thật, tôi liền bảo chúng : 

— Mẹ thật của các cậu thế nào cũng sẽ về, rồi các cậu xem ! 

Thằng anh lớn nhún vai : 

- Chết rồi cơ mà, về làm sao được... 

Không được ứ ? Trời ơi, biết bao nhiêu lần những người chết, thậm chí đã bị 
xả) ra từng mảnh, mà chỉ cân vấy cho ít nước phépt? là sống lại ; có biết bao 
nhiêu người chết mà không phải là chết thật, vì phép của bọn phù thuỷ. 

Tôi bèn kể lại một cách sôi nổi cho chúng nghe những câu chuyện của bà tôi. 
Lúc đầu thằng anh lớn chí mim cười, sau nó nhẹ nhàng báo : 

~ Những chuyện ấy chúng tớ biết cả rồi, đấy là những truyện cổ tích... 

Tai em nó im lặng nghe, thằng bé nhất mím chặt môi và phông má lên, còn 
thằng kia thì chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi về phía tôi, tay kia quàng lên vai 
em nó, ấn em nó cúi xuống. 


Trời đã bắt đâu tối, những đám mây đỏ treo lơ lửng trên các mái nhà, bỗng 
trước mắt chúng tôi hiện ra một ông giàtĐ với bộ ria trắng, mình vận chiếc áo 
dài làng thùng màu nâu nhạt như của thây tu, đâu đội chiếc mũ xù lông. 

~ Đứa nào đây ? ~ Ông ta hỏi và chỉ vào tôi. 

Thằng anh lớn đứng dậy, hất đầu về phía nhà ông tôi : 

— Nó ở... bên kia sang... 


— Đứa nào gọi nó sang ? 
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Tức thì cả mấy đứa trẻ lặng lẽ bước ra khỏi chiếc xe và đi vào nhà, khiến tôi 
lại nghĩ đến những con ngỗng ngoan ngoãn(?), 

Ông già nắm chặt lấy vai tôi và dẫn tôi qua sân ra cổng ; ông ta làm tôi sợ 
đến phát khóc, nhưng ông bước dài và nhanh đến nỗi tôi chưa kịp khóc oà lên thì 
đã ở ngoài đường rồi, còn ông ta đứng trước cổng, giơ ngón tay đoạ tôi và nói : 

- Cấm không được đến nhà tao ! 

„.] Tôi vấn tiếp tục chơi với mấy đứa trẻ ấy và cảm thấy rất vui thích. Trong. 
một ngách hẹp giữa bức tường nhà tôi và hàng rào nhà Ốp-xi-an-ni-cốp có một 
cây du, một cây bổ để và một bụi hương mộc rậm rạp. Nấp sau bụi cây đó, tôi 
khoét một lỗ hổng hình bán nguyệt ở hàng rào, mấy thằng bé, lần lượt từng đứa 


hay hai đứa một, lại gần, và chúng tôi ngôi xổm hoặc quỳ xuống nói chuyện khe 
khẽ với nhau. Một đứa trong số ba anh em chúng phải luôn đứng canh để đẻ 
phòng ông đại tá bất chợt bắt gặp chúng tôi 

Chúng kể cho tôi nghe cuộc sống buồn tẻ của chúng, và những chuyện đó 
làm tôi buồn lắm ; chúng kể cho tôi nghe về những con chim tôi bẫy được đang. 
sống ra sao và nhiều chuyện trẻ con khác, nhưng tôi nhớ lại thì chưa bao giờ 
chúng nói một lời nào về bố và về đì ghẻ. Thường thì chúng chỉ để nghị tôi kể 
truyện cổ tích ; tôi kể lại những truyện bà tôi đã kể, và nếu quên chỗ nào, 
tôi bảo chúng đợi, rồi chạy về nhà hỏi lại bà tôi. Thấy thế bà tôi thường rất 
hài lòng. 

Tôi cũng kể cho chúng nghe nhiều về bà tôi ; một hôm thằng lớn thở đài nói : 

— Có lẽ tất cả các bà đều rất tốt, bà tớ ngày trước cũng rất tốt... 

Nó thường nói một cách buồn bã : ngày trước, trước kia, đã có thời... dường 
như nó đã sống trên trái đất này một trăm năm, chứ không phải mười một năm. 
Tôi còn nhớ nó có đôi bàn tay nhỏ nhắn, những ngón tay thon thon và người 
mảnh đẻ, yếu ót, cặp mắt rất sáng, nhưng dịu dàng như ánh sáng của những 
ngọn đèn trong nhà thờ. Hai em nó cũng rất dễ thương, tôi tin yêu lắm, tôi luôn 
muốn làm cho chúng vui thích, nhưng tôi ưa thằng lớn hơn cả... 


(M. Go-rơ-kif), 75ởï ¿hø ấu, theo bản dịch 
của Trần Khuyến - Cẩm Tiêu, NXB Văn học, Hà Nội, 1976. 
Tên bài do NBS đặt) 
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Chú thích 


(#) Mác-xim Go-rơ-ki (1868 - 1936) là 
bút danh của A-lếch-xây Pê-scốp, một 
trong những nhà văn lớn của Nga và của 
thế giới trong thế kỉ XX. Pê-seốp mồ côi 
bố khi mới ba tuổi và sống với ông bà 
ngoại ; lớn lên, lại phải đi làm rất nhiều 
nghề để kiếm ăn. Bút danh "Go-rơ-ki", 
theo tiếng Nga, có nghĩa là "cay đắng", 
Go-rơ-ki là tác giả của bộ ba tiểu thuyết 
tự thuật, loại tiểu thuyết nhà văn đùng 
ngôi thứ nhất (xưng, 'tôi") kể chuyện đời 
mình : 7hở/ £hø ấu (1913 - 1914), Kiếm 
sống (1916), Những trường đại học của 
iôï (1923). Một tác phẩm quan trọng khác 
của ông là Wøười mẹ (1906 - 1907), tiểu 
thuyết viết về sự chuyển biến tư tưởng 
của nhân vật chính, một bà mẹ Nga, về 


phía chủ nghĩa xã hội. 


M.GO-RƠ-KI 


Văn bản Vhững đứa trẻ trích ở chương IX tác phẩm 7ï đhơ ấu (gồm mười 
ba chương). Dạo ấy, dưới thời Nga hoàng, A-li-ô-sa (tên thân mật thường gọi ở 
nhà của Mác-xim Go-rơ-ki) ở với ông bà ngoại vì bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng 


khác. Bên hàng xóm là nhà ông đại tá Ốp-xi-an-ni-cốp đã già, sống với người vợ 


kế và ba đứa con nhỏ mô côi mẹ khoảng trên dưới mười tuổi, trạc tuổi với 


A-li-ô-sa. Do tình cờ có lần A-li-ô-sa cùng hai đứa lớn con ông đại tá kéo dây 


gàu lên cứu được thằng nhỏ chơi nghịch nhảy vào gàu rơi xuống giếng, nên 


mấy đứa trẻ chơi thân với A-li-ô-sa, bất chấp sự cấm đoán của bố. Đoạn trích 


Những đứa trẻ tiếp theo sự kiện ấy. 


(U Sau sự kiện thằng bé ngã xuống giếng (xem chú thích ‡). 


(2) Ba đứa trẻ con đại tá Ốp-xi-an-ni-cốp (xem chú thích đ) 


(8) Nhân vật người kể chuyện ; ở đây là Mác-xim Go-rơ-ki. 
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(® Cái cây bên nhà A-li-ô-sa sát ngay hàng rào nhà đại tá Ốp-xi-an-ni-cốp. 

(B) Xe trượt tuyếf : loại xe không có bánh, di chuyển bằng cách trượt trên 
tuyết ở những miền băng giá. 

(6) Bị đòn vì chơi đùa nghịch ngợm để thằng em ngã xuống giếng. 

0) Ông ngoại của A-li-ô-sa là người rất khó tính, nên A-li-ô-sa thường bị đe 
nẹt và ăn đòn một cách oan uổng. 

(8) Chứm bạch yến : loài chim yến lông trắng muốt, hót rất hay. 

(9) Xẩ: chặt ra thành từng mảnh lớn (thường nói về thịt gia súc). 

(10) Nước phép : loại nước thuốc có thể làm cho người chết sống lại (theo mê 
tín hoặc trong các truyện dân gian). 

(11) Đại tá Ốp-xi-an-ni-cốtp, bố của ba đứa trẻ. 

(12) Ở đoạn trước khi xảy ra chuyện thằng bé ngã xuống, giếng, A-li-Ô-sa 
đang ngôi trên cành cây nhìn mấy đứa trẻ chơi ngoài sân thì nghe tiếng đại tá ở 
trong nhà gọi các con vào, Go-rơ-ki kể : "Chúng thong thả và ngoan ngoãn đi vào 
hệt như những chú ngỗng". 


ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 


1. Thử chia văn bản này thành ba phần và đặt tiêu đề cho mỗi phần. Tìm 
những chỉ tiết xuất hiện ở cả phần 1 và phần 3 tạo nên sự kết nối chặt chẽ. 

2. Xem xét hoàn cảnh của chú bé A-li-ô-sa, ba đứa con đại tá Ốp-xi-an-ni-cốp 
và quan hệ giữa hai gia đình để lí giải vì sao tình bạn tuổi thơ trong trắng ấy để 
lại ấn tượng sâu sắc cho nhà văn, khiến hơn ba mươi năm sau ông, vẫn còn nhớ 
như in và thuật lại hết sức xúc động. 

3. Tìm trong văn bản một số hình ảnh của ba đứa trẻ hàng xóm qua sự cảm 
nhận tỉnh tếcủa A-li-ô-sa ; sau đó phân tích và bình luận những hình ảnh đó. 

4. Chuyện đời thường và truyện cổ tích được lồng vào nhau trong nghệ thuật 
kể chuyện của Go-rơ-ki như thế nào qua các chỉ tiết liên quan đến những người 
mẹ và những người bà trong văn bản này ? 
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Ghí nhớ 


7rong đoạn trích Những đứa trẻ, bằng tài kể chuyện giàu hình ảnh, 
đan xen chuyện đời thường với truyện cổ tích, Mác-xửn Go-ro-ki đã 


thuật lại hếÍ sức sinh động tình bạn thân thiết nảy sinh giữa ông hồi còn 
nhỏ với mấy đứa trẻ sống thiếu tình thương bên hàng xóm, bất chấp 
những cần trở trong quan hệ xã hội lúc bấy giờ. 


TRÁ BÀI KIỂM TRA VỀ THƠ VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI 


1. Đọc kĩ lại đề bài, bài làm của mình, nhận xét của giáo viên. Đối chiếu với 
các yêu cầu về nội đung và hình thức của bài kiểm tra mà thầy (cô) giáo đã nêu, 
nhận ra những chỗ đã đáp ứng được và những điểm còn thiếu sót trong bài. 

2. Sửa chữa (bằng bút chì) những chỗ sai kiến thức trong phần kiểm tra trắc 
nghiệm, hoặc những câu hỏi kiểm tra kiến thức đơn giản. 

3. Xem lại văn bản tác phẩm được đề cập trong đề tập làm văn, đối chiếu với 
yêu cầu của đề, làm lại một dàn ý chỉ tiết cho bài. 

4. Sửa chữa hoặc viết lại một đoạn trong bài tập làm văn của mình theo dàn ý 
đã lập. 


TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3 


Bài tập làm văn số 3 yêu cầu học sinh viết một bài văn tự sự trong đó có sử 
dụng các yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận. Để giờ trả bài trên lớp đạt kết quả 
tốt, học sinh cân chú ý một số điểm sau đây : 

1. Đọc lại (ở nhà) phần Tập làm văn của các bài học về văn tự sự kết hợp với 
miêu tả nội tâm và tự sự kết hợp với nghị luận để nắm vững đặc điểm, yêu cầu 
và cách thức làm các kiểu bài kết hợp đó. 

2. Nhớ lại bài viết của mình và tự suy nghĩ, đối chiếu với các yêu câu về kiểu 
bài này, từ đó phân tích và tự đánh giá những gì mình đã làm được và những gì 
chưa làm được. 
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~— Bài viết có đủ ba phần không ? Thiếu phần nào ? Phần nào làm chưa tốt ? 
Tại sao ? 


- Bài viết kể chuyện gì ? Nhân vật, sự việc và quá trình diễn biến của câu 
chuyện có sinh động không ? 


- Những yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận đã được vận dụng vào chỗ nào, 
có tự nhiên và phù hợp không ? Những yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận ấy 
đã làm cho bài văn thêm sinh động và sâu sắc như thế nào ? Nếu không có các 
yếu tố ấy thì câu chuyện được kể có ảnh hướng gì không ? 

3. Xem lại bài viết đã được trả, đọc kĩ lời phê và suy nghĩ về những chỗ ghi 
lỗi của thầy, cô giáo. Thống kê các lỗi bài mình mắc phải : 

- Lỗi về bố cục ; 

~ Lỗi về diễn đạt, dùng từ ; 

~ Lỗi về chính tả, ngữ pháp ; 

~ Lỗi về thiếu ý, thừa ý, lặp ý (trong đó có yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận). 


4. Tìm hiểu nguyên nhân và sửa các lỗi trong bài viết của mình. 


TRẢ BÀI KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI HỌC KÌ I 


Bài kiểm tra tổng hợp có hình thức kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận. Nội 
dung kiểm tra theo hướng tích hợp và toàn diện hơn. Những kiến thức và kĩ 
năng của cả ba phần Văn, Tiếng Việt và Tập làm văn đều được kiểm tra và có 
liên quan với nhau. Để giờ trả bài kiểm tra này được tốt, học sinh cần chú ý mấy 
điểm sau đây : 

1. Xem lại bài hướng dẫn ôn tập và kiểm tra tổng hợp cuối học kì trong sách 
giáo khoa để nắm vững nội dung, yêu cầu và cách thức làm kiểu bài tổng hợp đó. 

2. Từ bài viết của mình, suy nghĩ, đối chiếu với các yêu cầu về kiểu bài này, 
từ đó phân tích và tự đánh giá những gì đã làm được và những gì chưa làm được. 

~ Về phần trắc nghiệm : 


+ Các câu trắc nghiệm kiểm tra những nội dung kiến thức và kĩnăng nào ? 
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+ Để trả lời đúng được các câu trắc nghiệm ấy, cần chú ý những gì ? 

+ Bài làm của em đã trả lời đúng được những câu nào ? Những câu nào em 
đã trả lời sai ? Vì sao sai ? 

~ Về phần tự luận : 

+ Đề bài yêu cầu viết kiểu văn bản nào ? Có yêu cầu kết hợp với các phương 
thức biểu đạt khác không ? Nếu có thì đó là những phương thức nào ? 

+ Bố cục bài viết có đầy đủ không ? 

+ Nội dung còn thiếu những gì ? Các yếu tố của các phương thức kết hợp có 
vận dụng được không ? 

3. Xem lại bài viết đã được trả, đọc kĩ và suy nghĩ về nhận xét của thây, cô 
giáo. Thống kê các lỗi bài mình mắc phải (lỗi về bố cục, về diễn đạt, dùng từ, về 
chính tả, ngữ pháp, lỗi về thiếu ý, thừa ý). 


4. Tìm hiểu nguyên nhân và sửa các lỗi trong bài làm của mình. 
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